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CH NG M  Đ UƯƠ Ở Ầ

Đ I T NG, PH NG PHÁP NGHIÊN C U VÀ Ý NGHĨA H C T PỐ ƯỢ ƯƠ Ứ Ọ Ậ  

MÔN T  T NG H  CHÍ MINH Ư ƯỞ Ồ

                                                          (2 ti t)ế

 H  CHÍ MINH VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN C U T  T NG H  CHÍ MINHỒ Ứ Ư ƯỞ Ồ

1. Vài nét v  s  nghi p c a H  Chí Minhề ự ệ ủ ồ

Đ i v i s  nghi p cách m ng Vi t Namố ớ ự ệ ạ ệ

- H  Chí Minh ng i l a ch n con đ ng cách m ng cho dân t c Vi t Namồ ườ ự ọ ườ ạ ộ ệ  

đ u th  k  XX, đó là con đ ng đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i.ầ ế ỷ ườ ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ

-  H  Chí Minh là ng i sáng l p ra Đ ng C ng s n Vi t Nam, rèn luy n vàồ ườ ậ ả ộ ả ệ ệ  

lãnh đ o Đ ng ta tr ng thành, phát tri n.ạ ả ưở ể

-  H  Chí Minh là ng i lãnh đ o cách m ng Tháng Tám thành công, sáng l pồ ườ ạ ạ ậ  

ra n c Vi t Nam m i – N c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà.ướ ệ ớ ướ ệ ủ ộ

- H  Chí Minh là ng i lãnh đ o nhân dân ta ti n hành cu c kháng chi nồ ườ ạ ế ộ ế  

ch ng Pháp thành công, đ a mi n B c đi lên ch  nghĩa xã h i; lãnh đ o cu c khángố ư ề ắ ủ ộ ạ ộ  

chi n ch ng M  giành nh ng th ng l i to l n, đ t n n t ng cho s  nghi p th ngế ố ỹ ữ ắ ợ ớ ặ ề ả ự ệ ố  

nh t đ t n c Vi t Nam.ấ ấ ướ ệ

-  H  Chí Minh là v  lãnh t  thiên tài c a Đ ng và c a dân t c Vi t Nam.ồ ị ụ ủ ả ủ ộ ệ  

Cu c đ i, s  nghi p c a Ng i là m t t m g ng sáng vì dân, vì n c.   ộ ờ ự ệ ủ ườ ộ ấ ươ ướ

Di s n tinh th n, t  t ng mà H  Chí Minh đ  l i cho dân t c ta, đ c Đ iả ầ ư ưở ồ ể ạ ộ ượ ạ  

h i đ i bi u toàn qu c l n th  VII (6-1991) nh n đ nh là: “tài s n tinh th n quý báuộ ạ ể ố ầ ứ ậ ị ả ầ  

c a Đ ng và c a dân t c Vi t Nam”, đ ng th i kh ng đ nh Đ ng l y ch  nghĩaủ ả ủ ộ ệ ồ ờ ẳ ị ả ấ ủ  

Mác-Lênin và t  t ng H  Chí Minh làm n n t ng t  t ng, kim ch  nam cho hànhư ưở ồ ề ả ư ưở ỉ  

đ ngộ .  Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IX (4-2001) ti p t c ch  rõ: “T  t ngạ ộ ạ ể ố ầ ứ ế ụ ỉ ư ưở  

H  Chí Minh soi đ ng cho cu c đ u tranh c a nhân dân ta giành th ng l i, là tàiồ ườ ộ ấ ủ ắ ợ  

s n tinh th n to l n c a Đ ng và dân t c ta”ả ầ ớ ủ ả ộ 1.

Ngày 27-3-2003,  Ban Bí  th  Trung ng Đ ng ra  ch  th  “ư ươ ả ỉ ị V  đ y m nhề ẩ ạ  

nghiên c u, tuyên truy n giáo d c t  t ng H  Chí Minh trong giai đo n m i”,ứ ề ụ ư ưở ồ ạ ớ  v iớ  

m c đích, yêu c u: “Làm cho toàn Đ ng, toàn dân, toàn quân nh n th c sâu s cụ ầ ả ậ ứ ắ  

ngu n g c, n i dung, giá tr , vai trò c a t  t ng H  Chí Minh, kiên đ nh ch  nghĩaồ ố ộ ị ủ ư ưở ồ ị ủ  

1 Đ ng CSVN:  Văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IX, NXB Chính tr  Qu c gia, HN, 2001, tr.84 ả ệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ị ố
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Mác-Lênin, t  t ng H  Chí Minh; làm cho t  t ng H  Chí Minh ngày càng giư ưở ồ ư ưở ồ ữ 

vai trò ch  đ o trong đ i s ng tinh th n, t  t ng c a xã h i ta...”ủ ạ ờ ố ầ ư ưở ủ ộ 1. 

Đ i v i th  gi i, ố ớ ế ớ

H  Chí Minh đ c công nh n là anh hùng gi i phóng dân t c, danh nhân vănồ ượ ậ ả ộ  

hoá th  gi i. Đánh giá v  H  Chí Minh, Ngh  quy t 24c/18.65 c a T  ch c Giáoế ớ ề ồ ị ế ủ ổ ứ  

d c, Khoa h c và Văn hoá Liên h p qu c (United Nations Educational, Scientificụ ọ ợ ố  

and Cultural Organization - UNESCO) khoá 24 (1987) vi t: “H  Chí Minh là m tế ồ ộ  

bi u t ng ki t xu t v  quy t tâm c a c  m t dân t c, đã c ng hi n tr n đ i mìnhể ượ ệ ấ ề ế ủ ả ộ ộ ố ế ọ ờ  

cho s  nghi p gi i phóng dân t c c a nhân dân Vi t Nam, góp ph n vào cu c đ uự ệ ả ộ ủ ệ ầ ộ ấ  

tranh chung c a các dân t c vì hoà bình, đ c l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i.ủ ộ ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ

S  đóng góp quan tr ng v  nhi u m t c a Ch  t ch H  Chí Minh trong cácự ọ ề ề ặ ủ ủ ị ồ  

lĩnh v c văn hoá, giáo d c và ngh  thu t là k t tinh c a truy n th ng văn hoá hàngự ụ ệ ậ ế ủ ề ố  

ngàn năm c a nhân dânVi t Nam và nh ng t  t ng c a Ng i là hi n thân c aủ ệ ữ ư ưở ủ ườ ệ ủ  

nh ng khát v ng c a các dân t c trong vi c kh ng đ nh b n s c dân t c c a mìnhữ ọ ủ ộ ệ ẳ ị ả ắ ộ ủ  

và tiêu bi u cho vi c thúc đ y s  hi u bi t l n nhau”ể ệ ẩ ự ể ế ẫ 2.

Nh  v y, th  gi i đã th a nh n H  Chí Minh không ch  là lãnh t  vĩ đ i c aư ậ ế ớ ừ ậ ồ ỉ ụ ạ ủ  

nhân dân Vi t Nam mà còn là m t vĩ nhân có đóng góp to l n cho s  nghi p đ uệ ộ ớ ự ệ ấ  

tranh gi i phóng các dân t c b  áp b c; xây d ng và phát tri n n n văn hoá th  gi i. ả ộ ị ứ ự ể ề ế ớ

V n đ  đ t ra là, nghiên c u t  t ng H  Chí Minh không ch  nh m làm rõấ ề ặ ứ ư ưở ồ ỉ ằ  

c  s  hình thành, n i dung c a t  t ng H  Chí Minh mà quan tr ng h n là t  k tơ ở ộ ủ ư ưở ồ ọ ơ ừ ế  

qu  nghiên c u s  góp ph n gi i quy t nh ng v n đ  th c ti n c a cách m ngả ứ ẽ ầ ả ế ữ ấ ề ự ễ ủ ạ  

Vi t Nam, c  v  nh n th c t  t ng - chính tr  đ n hành đ ng trong toàn Đ ng,ệ ả ề ậ ứ ư ưở ị ế ộ ả  

toàn dân.

2. Tình hình nghiên c u t  t ng H  Chí Minhứ ư ưở ồ

L ch s  nghiên c u t  t ng H  Chí Minh cho đ n nay, có th  chia làm haiị ử ứ ư ưở ồ ế ể  

th i kỳ nh  sau: ờ ư

Th i kỳ th  nh tờ ứ ấ   (1945 - 1990)

 T  sau Cách m ng Tháng Tám năm 1945, xu t phát t  tình c m đ i v i lãnhừ ạ ấ ừ ả ố ớ  

t  kính yêu và nhu c u h c t p rèn luy n theo g ng Bác H  vĩ đ i, đã có m t sụ ầ ọ ậ ệ ươ ồ ạ ộ ố 

n ph m vi t v  cu c đ i, s  nghi p, t  t ng, đ o đ c, tác phong H  Chí Minh.ấ ẩ ế ề ộ ờ ự ệ ư ưở ạ ứ ồ  

Tuy v y, nh ng nghiên c u này ch a mang tính h  th ng, toàn di n và chuyên sâu.ậ ữ ứ ư ệ ố ệ

1 Báo Nhân dân, th  6 ngày 4/4/2003, tr1ứ
2 Trích theo, Nguy n Duy Niên: T  t ng ngo i giao H  Chí Minh, NXB Chính tr  Qu c gia, H.2002ễ ư ưở ạ ồ ị ố
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Th i kỳ th  hai (t  1991 đ n nay),ờ ứ ừ ế  có nhi u ch ng trình khoa h c, đ  tàiề ươ ọ ề  

khoa h c nghiên c u t  t ng H  Chí Minh trên các lĩnh v c đ c tri n khai th cọ ứ ư ưở ồ ự ượ ể ự  

hi n; nhi u công trình nghiên c u v  t  t ng H  Chí Minh đ c công b . Đ cệ ề ứ ề ư ưở ồ ượ ố ặ  

bi t ngay t  năm 1992, Ch ng trình khoa h c và công ngh  c p nhà n c “Nghiênệ ừ ươ ọ ệ ấ ướ  

c u t  t ng H  Chí Minh”, mã s  KX.02 bao g m 13 đ  tài, đã đ c tri n khai.ứ ư ưở ồ ố ồ ề ượ ể

Giai đo n 1996-2000, có ba đ  tài nghiên c u t  t ng H  Chí Minh thu cạ ề ứ ư ưở ồ ộ  

các ch ng trình khoa h c xã h i c p nhà n c nh :ươ ọ ộ ấ ướ ư

- T  t ng H  Chí Minh v  cách m ng Vi t Nam, đ c bi t v  ch  nghĩa xãư ưở ồ ề ạ ệ ặ ệ ề ủ  

h i và quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  Vi t Nam (KHXH. 01.03)ộ ộ ủ ộ ở ệ

-  T  t ng H  Chí Minh v  phát  tri n  văn hoá  và xây d ng con ng iư ưở ồ ề ể ự ườ  

(KHXH.04.01)

- T  t ng H  Chí Minh v  vai trò lãnh đ o c a Đ ng trong đi u ki n Đ ngư ưở ồ ề ạ ủ ả ề ệ ả  

c m quy n (KHXH.05.01).ầ ề

Và, nhi u n ph m khoa h c nghiên c u t  t ng H  Chí Minh trên các lĩnhề ấ ẩ ọ ứ ư ưở ồ  

v c: t  t ng H  Chí Minh v  con ng i; t  t ng H  Chí Minh v  xây d ng n nự ư ưở ồ ề ườ ư ưở ồ ề ự ề  

văn hoá Vi t Nam; t  t ng H  Chí Minh v  ngo i giao; t  t ng nhân văn H  Chíệ ư ưở ồ ề ạ ư ưở ồ  

Minh; t  t ng H  Chí Minh v  quân s ... đ c công b .ư ưở ồ ề ự ượ ố

Các k t qu  nghiên c u đã góp ph n làm rõ: khái ni m t  t ng H  Chíế ả ứ ầ ệ ư ưở ồ  

Minh; ngu n g c và quá trình hình thành t  t ng H  Chí Minh; nh ng n i dung cồ ố ư ưở ồ ữ ộ ơ 

b n c a t  t ng H  Chí Minh. ả ủ ư ưở ồ

Các k t qu  nghiên c u trong th i gian qua, đã góp ph n t  v n cho công tácế ả ứ ờ ầ ư ấ  

t  t ng, lý lu n c a Đ ng và Nhà n c, đ ng th i đ c đ a vào Giáo trình qu cư ưở ậ ủ ả ướ ồ ờ ượ ư ố  

gia v  T  t ng H  Chí Minh (xu t b n năm 2003) và nhi u t p bài gi ng môn Tề ư ưở ồ ấ ả ề ậ ả ư 

t ng H  Chí Minh c a các nhà tr ng, h c vi n.ưở ồ ủ ườ ọ ệ

I. Đ I T NG NGHIÊN C U T  T NG H  CHÍ MINHỐ ƯỢ Ứ Ư ƯỞ Ồ

1. Khái ni m t  t ng và t  t ng H  Chí Minhệ ư ưở ư ưở ồ

a. Khái ni m t  t ngệ ư ưở

-  T  t ng là suy nghĩ, ý nghĩ, ư ưở

-  T  t ng có nghĩa là h  th ng các quan đi m, quan ni m, lu n đi m đ cư ưở ệ ố ể ệ ậ ể ượ  
xây d ng trên n n t ng th  gi i quan, ph ng pháp lu n nh t quán, đ i bi u cho ýự ề ả ế ớ ươ ậ ấ ạ ể  
chí nguy n v ng c a 1 giai c p, 1 dân t c đ c hình thành trên c  s  th c ti nệ ọ ủ ấ ộ ượ ơ ở ự ễ  
nh t đ nh và tr  l i ch  đ o ho t đ ng th c ti n, c i t o hi n th cấ ị ở ạ ỉ ạ ạ ộ ự ễ ả ạ ệ ự

b Khái ni m t  t ng H  Chí Minhệ ư ưở ồ
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Cho đ n nay đã có nhi u đ nh nghĩa t  t ng H  Chí Minh đ c nêu ra vàế ề ị ư ưở ồ ượ  

m c dù gi a chúng v n còn m t s  đi m khác bi t, nh ng nhìn chung các đ nhặ ữ ẫ ộ ố ể ệ ư ị  

nghĩa đ u đã th  hi n đ c nh ng n i dung b n ch t c a t  t ng H  Chí Minhề ể ệ ượ ữ ộ ả ấ ủ ư ưở ồ :  

T i Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l  th  7 l n đ u tiên đ a ra đ nh  nghĩaạ ạ ộ ạ ể ả ố ầ ứ ầ ầ ư ị  

t  t ng HCM: ư ưở T  t ng H  Chí Minh là k t qu  c a s  v n d ng sáng t oư ưở ồ ế ả ủ ự ậ ụ ạ  

ch  nghĩa Mác-Lênin vào đi u ki n c  th  c a n c ta và  trong th c t  tủ ề ệ ụ ể ủ ướ ự ế ư  

t ng H  Chí Minh đã tr  thành m t tài s n tinh th n quý báu c a đ ng vàưở ồ ở ộ ả ầ ủ ả  

c a dân t c.ủ ộ

Báo cáo chính tr  c a Ban ch p hành Trung ng Đ ng t i Đ i h i đ i bi uị ủ ấ ươ ả ạ ạ ộ ạ ể  

toàn qu c l n th  IX (4/2001) có đo n nói v  t  t ng H  Chí Minh nh  sau: “ố ầ ứ ạ ề ư ưở ồ ư Tư  

t ng H  Chí Minh là m t h  th ng quan đi m toàn di n và sâu s c v  nh ngưở ồ ộ ệ ố ể ệ ắ ề ữ  

v n đ  c  b n c a cách m ng Vi t Nam, là k t qu  c a s  v n d ng sáng t oầ ề ơ ả ủ ạ ệ ế ả ủ ự ậ ụ ạ  

ch  nghĩa Mác-Lênin vào đi u ki n c  th  c a n c ta, k  th a và phát tri nủ ề ệ ụ ể ủ ướ ế ừ ể  

nh ng giá tr  t t đ p c a dân t c, ti p thu tinh hoa văn hoá c a nhân lo i. Đó làữ ị ố ẹ ủ ộ ế ủ ạ  

t  t ng v  gi i phóng dân t c, gi i phóng giai c p, gi i phóng con ng i; vư ưở ề ả ộ ả ấ ả ườ ề  

đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i, k t h p s c m nh dân t c v iộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ ế ợ ứ ạ ộ ớ  

s c m nh th i đ i; v  s c m nh c a nhân dân, c a kh i đ i đoàn k t dânứ ạ ờ ạ ề ự ạ ủ ủ ố ạ ế  

t c…ộ

T  t ng H  Chí Minh soi đ ng cho cu c đ u tranh c a nhân dân ta giànhư ưở ồ ườ ộ ấ ủ  

th ng l i, là tài s n tinh th n to l n c a Đ ng và dân t c ta”ắ ợ ả ầ ớ ủ ả ộ 1. 

Đ nh nghĩa trên đã làm rõ đ c:ị ượ

-  B n ch t cách m ng và khoa h c c a t  t ng H  Chí minhả ấ ạ ọ ủ ư ưở ồ

-  Ngu n g c t  t ng – lý lu n c a t  t ng H  Chí minhồ ố ư ưở ậ ủ ư ưở ồ

-  N i dung c  b n nh t c a t  t ng H  Chí minhộ ơ ả ấ ủ ư ưở ồ

-  Giá tr , ý nghĩa s c h p d n, s c s ng c a t  t ng H  Chí minhị ứ ấ ẫ ứ ố ủ ư ưở ồ

 Trên c  s  đ nh h ng c a Văn ki n Đ i h i IX các nhà khoa h c đã đ a raơ ở ị ướ ủ ệ ạ ộ ọ ư  

đ nh nghĩa v  T  t ng H  Chí Minh:ị ề ư ưở ồ

"T  t ng H  Chí Minh là m t h  th ng quan đi m toàn di n và sâuư ưở ồ ộ ệ ố ể ệ  

s c v  nh ng v n đ  c  b n c a cách m ng Vi t Nam t  cách m ng dân chắ ề ữ ấ ề ơ ả ủ ạ ệ ừ ạ ủ  

nhân dân đ n cách m ng XHCN; là k t qu  c a s  v n d ng sáng t o và phátế ạ ế ả ủ ự ậ ụ ạ  

tri n ch  nghĩa Mác-Lênin vào đi u ki n c  th  c a n c ta, đ ng th i là sể ủ ề ệ ụ ể ủ ướ ồ ờ ự  

1 Đ ng C ng s n Vi t Nam: Văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IX, NXB Chính tr  Qu c gia, H. 2001, tr.83 ả ộ ả ệ ệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ị ố
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k t tinh tinh hoa dân t c và trí  tu  th i đ i nh m gi i phóng dân t c, gi iế ộ ệ ờ ạ ằ ả ộ ả  

phóng giai c p và gi i phóng con ng i".ấ ả ườ

Dù đ nh nghĩa nh  th  nào thì t  t ng H  Chí minh đ u đ c nhìn nh n làị ư ế ư ưở ồ ề ượ ậ  
h  th ng lý lu n.Nh  v y t  t ng H  Chí minh đ c nhìn nh n  2 ph ngệ ố ậ ư ậ ư ưở ồ ượ ậ ở ươ  
di n: là m t h  th ng tri th c t ng h p g m t  t ng tri t h c, kinh t , chính tr ,ệ ộ ệ ố ứ ổ ợ ồ ư ưở ế ọ ế ị  
văn hóa đ o đ c, nhân văn và là h  th ng các quan đi m v  cách m ng Vi t namạ ứ ệ ố ể ề ạ ệ  
nh  v n đ  dân t c, cách m ng gi i phóng dân t c, CNXH và con đ ng đi lênư ấ ề ộ ạ ả ộ ườ  
CNXH….

N i dung c a t  t ng H  Chí Minh là nh ng v n đ  c  b n c a cáchộ ủ ư ưở ồ ữ ấ ề ơ ả ủ  

m ng Vi t Nam (c  trong cách m ng dân t c dân ch  nhân dân và c  trong cáchạ ệ ả ạ ộ ủ ả  

m ng xã h i ch  nghĩa). Các v n đ  trên mang tính h  th ng, toàn di n, sâu s c vàạ ộ ủ ấ ề ệ ố ệ ắ  

chúng đ c xây d ng trên c  s  th  gi i quan mácxít: ph n ánh và đ u tranh b oượ ự ơ ở ế ớ ả ấ ả  

v  quy n l i c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng, dân t c Vi t Nam nóiệ ề ợ ủ ấ ộ ộ ệ  

riêng, c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng, các dân t c b  áp b c trên thủ ấ ộ ộ ị ứ ế  

gi i nói chung.ớ

  2. Đ i t ng và nhi m v  c a môn h c t  t ng H  Chí minhố ượ ệ ụ ủ ọ ư ưở ồ

a. Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ

Đ  làm rõ h n đ i t ng nghiên c u c a b  môn t  t ng H  Chí Minh,ể ơ ố ượ ứ ủ ộ ư ưở ồ  

c n thi t ph i làm rõ m i quan h  gi a đ i t ng c a b  môn này v i các môn h cầ ế ả ố ệ ữ ố ượ ủ ộ ớ ọ  

có liên quan khác nh : l ch s  dân t c Vi t Nam; l ch s  Đ ng C ng s n Vi t Nam;ư ị ử ộ ệ ị ử ả ộ ả ệ  

các môn lý lu n Mác-Lênin (tri t h c, kinh t  chính tr , ch  nghĩa xã h i khoa h c).ậ ế ọ ế ị ủ ộ ọ  

C  th  là:ụ ể

- Trong m i quan h  v i l ch s  dân t c Vi t Nam, cu c đ i, s  nghi p c aố ệ ớ ị ử ộ ệ ộ ờ ự ệ ủ  

H  Chí Minh g n li n v i cu c đ u tranh nh m th c hi n khát v ng đ c l p choồ ắ ề ớ ộ ấ ằ ự ệ ọ ộ ậ  

dân t c, t  do, h nh phúc c a nhân dân Vi t Nam. M i quan h  gi a H  Chí Minhộ ự ạ ủ ệ ố ệ ữ ồ  

v i dân t c Vi t Nam là ch t ch  và bi n ch ng. Đi u văn c a Ban ch p hànhớ ộ ệ ặ ẽ ệ ứ ế ủ ấ  

Trung ng Đ ng Lao đ ng Vi t Nam đ c trong bu i l  tang Ch  t ch H  Chíươ ả ộ ệ ọ ổ ễ ủ ị ồ  

Minh (1969) vi t: “dân t c ta, nhân dân ta, non sông đ t n c ta đã sinh ra H  Chế ộ ấ ướ ồ ủ 

t ch, ng i anh hùng dân t c vĩ đ i, và chính Ng i đã làm r ng r  dân t c ta, nhânị ườ ộ ạ ườ ạ ỡ ộ  

dân ta và non sông đ t n c ta”. H  Chí Minh là m t con ng i Vi t Nam, sấ ướ ồ ộ ườ ệ ự 

nghi p c a Ng i đã làm r ng r  cho dân t c ta và đã m  ra trong ti n trình l ch sệ ủ ườ ạ ỡ ộ ở ế ị ử 

Vi t Nam m t th i đ i mang tên Ng i đó là: ệ ộ ờ ạ ườ th i đ i H  Chí Minhờ ạ ồ . Nh  v y, tư ậ ư 

t ng H  chí Minh là m t b  ph n c a l ch s  t  t ng cách m ng Vi t Nam. ưở ồ ộ ộ ậ ủ ị ử ư ưở ạ ệ

7



- H  Chí Minh là ng i sáng l p và là lãnh t  c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.ồ ườ ậ ụ ủ ả ộ ả ệ  

Trong môn l ch s  Đ ng, H  Chí Minh đ c gi i thi u, nghiên c u ch  y u d iị ử ả ồ ượ ớ ệ ứ ủ ế ướ  

góc đ  m t ng i C ng s n đ u tiên, lãnh t  c a Đ ng C ng s n Vi t Nam-ộ ộ ườ ộ ả ầ ụ ủ ả ộ ả ệ  

Ng i v ch ra đ ng l i cách m ng đúng đ n cho dân t c và lãnh đ o s  nghi pườ ạ ườ ố ạ ắ ộ ạ ự ệ  

cách m ng Vi t Nam theo m c tiêu đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i.ạ ệ ụ ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ  

Nh  v y, trong quan h  v i b  môn l ch s  Đ ng, t  t ng H  Chí Minh là m tư ậ ệ ớ ộ ị ử ả ư ưở ồ ộ  

b  ph n t  t ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, nh ng v i t  cách là b  ph nộ ậ ư ưở ủ ả ộ ả ệ ư ớ ư ộ ậ  

n n t ng t  t ng c a Đ ng ta.ề ả ư ưở ủ ả

- Ch  nghĩa Mác-Lênin là c  s  th  gi i quan và ph ng pháp lu n c a tủ ơ ở ế ớ ươ ậ ủ ư 

t ng H  Chí Minh. H  Chí Minh là ng i trung thành và v n d ng sáng t o chưở ồ ồ ườ ậ ụ ạ ủ 

nghĩa Mác-Lênin vào đi u ki n c  th  c a Vi t Nam, d n d t cách m ng đi t iề ệ ụ ể ủ ệ ẫ ắ ạ ớ  

nh ng th ng l i to l n. Cu c đ i, s  nghi p c a H  Chí Minh và s  nghi p c aữ ắ ợ ớ ộ ờ ự ệ ủ ồ ự ệ ủ  

Đ ng ta, c a cách m ng Vi t Nam d i s  lãnh đ o c a Ng i đã góp ph n phátả ủ ạ ệ ướ ự ạ ủ ườ ầ  

tri n và làm phong phú ch  nghĩa Mác-Lênin.ể ủ

T  t ng H  Chí Minh thu c h  t  t ng cách m ng vô s n - h  t  t ngư ưở ồ ộ ệ ư ưở ạ ả ệ ư ưở  

Mác-Lênin. Vì v y, gi a môn t  t ng H  Chí Minh v i các môn lý lu n Mác-ậ ữ ư ưở ồ ớ ậ

Lênin có m i quan h  ch t ch , bi n ch ng. Mu n nghiên c u t t và h c t p t t tố ệ ặ ẽ ệ ứ ố ứ ố ọ ậ ố ư 

t ng H  Chí Minh c n ph i n m v ng ki n th c v  ch  nghĩa Mác-Lênin.ưở ồ ầ ả ắ ữ ế ứ ề ủ

Nh  v y đ i t ng nghiên c u c aư ậ ố ượ ứ ủ  t  t ng H  Chí minh.ư ưở ồ  

 Bao g m h  th ng quan đi m, quan ni m, lý lu n v  cách m ng Vi t namồ ệ ố ể ệ ậ ề ạ ệ  
trong dòng ch y c a th i đ i m i mà c t lõi là t  t ng đ c l p, t  do c a dân t c,ả ủ ờ ạ ớ ố ư ưở ộ ậ ự ủ ộ  
dân ch  và CNXH; v  m i quan h  bi n ch ng trong s  tác đ ng qua l i c a tủ ề ố ệ ệ ứ ự ộ ạ ủ ư 
t ng đ c l p t  do, dõn ch , XHCN v i t  t ng gi i phóng dân t c, gi i phóngưở ộ ậ ự ủ ớ ư ưở ả ộ ả  
giai c p, gi i phóng con ng i; v  đ c l p dân t c g n li n v i CNXH.ấ ả ườ ề ộ ậ ộ ắ ề ớ

b. Nhi m v   nghiên c uệ ụ ứ
- C  s  khách quan và ch  quan hình thành t  t ng H  Chí minh ơ ở ủ ư ưở ồ

T  t ng H  Chí Minh không ph i là s n ph m ch  quan, ph n ánh tâm lý,ư ưở ồ ả ả ẩ ủ ả  

nguy n v ng c a nhân dân Vi t Nam đ i v i lãnh t  kính yêu c a mình, mà là s nệ ọ ủ ệ ố ớ ụ ủ ả  

ph m t t y u c a cách m ng Vi t Nam ra đ i do yêu c u khách quan, đ ng th i cóẩ ấ ế ủ ạ ệ ờ ầ ồ ờ  

ngu n g c th c ti n và lý lu n c a nó. Đó là:ồ ố ự ễ ậ ủ

+ Truy n th ng gia đình, quê h ng và dân t c.ề ố ươ ộ

+ Yêu c u nhi m v  c a cách m ng Vi t Nam đ u th  k  XX.ầ ệ ụ ủ ạ ệ ầ ế ỷ

+ Đi u ki n th i đ i; cách m ng th  gi i; ch  nghĩa Mác - Lênin; cách m ngề ệ ờ ạ ạ ế ớ ủ ạ  

tháng M i Nga; tinh hoa văn hoá Đông, Tây.ườ
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- Các giai đo n hình thành và phát tri n t  t ng H  Chí minhạ ể ư ưở ồ

T  t ng H  Chí Minh không th  hình thành ngay m t lúc, mà tr i qua quáư ưở ồ ể ộ ả  

trình tìm tòi, xác l p, phát tri n và hoàn thi n, g n li n v i quá trình cách m ngậ ể ệ ắ ề ớ ạ  

Vi t Nam và th i đ i.ệ ờ ạ

+ Tr c 1911ướ

+ T  1911 – 1920ừ

+ T  1921 – 1930ừ

+ T  1930 – 1945ừ

+ 1945 - 1969

- N i dung, b n ch t cách m ng, khoa h c, đ c đi m c a các quan đi mộ ả ấ ạ ọ ặ ể ủ ể  

trong toàn b  h  th ng t  t ng H  Chí minhộ ệ ố ư ưở ồ

 + T  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dân t c và cách m ng gi i phóng dânư ưở ồ ề ấ ề ộ ạ ả  

t c.ộ

+ T  t ng H  Chí Minh v  ch  nghĩa xã h i và con đ ng quá đ  đi lênư ưở ồ ề ủ ộ ườ ộ  

ch  nghĩa xã h i  Vi t Nam.ủ ộ ở ệ

 + T  t ng H  Chí Minh v  Đ ng C ng s n Vi t Namư ưở ồ ề ả ộ ả ệ

 + T  t ng H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dân t c và đoàn k t qu c tư ưở ồ ề ạ ế ộ ế ố ế

 + T  t ng H  Chí minh v  dõn ch  và xây d ng nhà n c c a dân, do dân,ư ưở ồ ề ủ ự ướ ủ  

vì dân. 

+ T  t ng H  Chí Minh v  văn hóa, đ o đ c và xây d ng con ng i m iư ưở ồ ề ạ ứ ự ườ ớ

- Vai trò n n t ng t  t ng, kim ch  nam hành đ ng c a t  t ng H  Chíề ả ư ưở ỉ ộ ủ ư ưở ồ  

minh đ i v i cách m ng Vi t nam.ố ớ ạ ệ

- 

II.PH NG PHÁP NGHIÊN C UƯƠ Ứ

1. C  s  ph ng pháp lu nơ ở ươ ậ

Ph ng pháp hi u theo nghĩa chung nh t là ph ng h ng và bi n pháp đươ ể ấ ươ ướ ệ ể 

đ t t i m c đích; là con đ ng, cách th c đ  nh n th c th c t i khách quan thôngạ ớ ụ ườ ứ ể ậ ứ ự ạ  

qua tìm hi u, nghiên c u s  v t, hi n t ng t  nhiên, xã h i và t  duy.ể ứ ự ậ ệ ượ ự ộ ư

Nghiên c u, h c t p b  môn t  t ng H  Chí Minh ph i trên c  s  th  gi iứ ọ ậ ộ ư ưở ồ ả ơ ở ế ớ  

quan, ph ng pháp lu n khoa h c ch  nghĩa Mác-Lênin và các quan đi m có ýươ ậ ọ ủ ể  

nghĩa ph ng pháp lu n c a H  Chí Minh. Trong đó, tri t h c Mác-Lênin v i tươ ậ ủ ồ ế ọ ớ ư 
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cách là ph ng pháp lu n chung c a các ngành khoa h c c n ph i đ c quán tri tươ ậ ủ ọ ầ ả ượ ệ  

trong nghiên c u b  môn này.ứ ộ

Tuy nhiên, gi a ph ng pháp nghiên c u và n i dung nghiên c u có m i quanữ ươ ứ ộ ứ ố  

h  bi n ch ng  “Ph ng pháp ph i trên c  s  s  v n đ ng c a b n thân n i dung”.ệ ệ ứ ươ ả ơ ở ự ậ ộ ủ ả ộ  

Vì v y, ngoài ph ng pháp lu n chung đã nêu trên, v i  m i n i dung c  th  c nậ ươ ậ ớ ỗ ộ ụ ể ầ  

ph i v n d ng các ph ng pháp nghiên c u phù h p. Trong đó, vi c v n d ngả ậ ụ ươ ứ ợ ệ ậ ụ  

ph ng pháp l ch s  (nghiên c u s  v t và hi n t ng theo trình t  th i gian, quáươ ị ử ứ ự ậ ệ ượ ự ờ  

trình di n bi n đi t  phát sinh, phát tri n đ n h  qu  c a nó) và ph ng pháp lôgicễ ế ừ ể ế ệ ả ủ ươ  

(nghiên c u m t cách t ng quát nh m tìm ra đ c cái b n ch t c a s  v t, hi nứ ộ ổ ằ ượ ả ấ ủ ự ậ ệ  

t ng và khái quát thành lý lu n) là h t s c c n thi t trong nghiên c u  môn tượ ậ ế ứ ầ ế ứ ư 

t ng H  Chí Minh. Ngoài ra c n ph i k t h p v n d ng các ph ng pháp phânưở ồ ầ ả ế ợ ậ ụ ươ  

tích, t ng h p, so sánh, đ i chi u phù h p v i yêu c u t ng n i dung nghiên c u. ổ ợ ố ế ợ ớ ầ ừ ộ ứ

M t s  nguyên t c ph ng pháp lu n trong nghiên c u t  t ng     Hộ ố ắ ươ ậ ứ ư ưở ồ  

Chí Minh 

- B o đ m tính Đ ng và tính khoa h cả ả ả ọ . Nghiên c u t  t ng H  Chí Minhứ ư ưở ồ  

ph i trên l p tr ng, quan đi m, ph ng pháp lu n ch  nghĩa Mác-Lênin và quanả ậ ườ ể ươ ậ ủ  

đi m, đ ng l i c a Đ ng C ng s n Vi t Nam; b o đ m tính khách quan khi phânể ườ ố ủ ả ộ ả ệ ả ả  

tích, lý gi i và đánh giá t  t ng H  Chí Minh, tránh vi c áp đ t, c ng đi u hoáả ư ưở ồ ệ ặ ườ ệ  

ho c hi n đ i hoá t  t ng c a Ng i. Tính đ ng và tính khoa h c th ng nh t v iặ ệ ạ ư ưở ủ ườ ả ọ ố ấ ớ  

nhau trong s  ph n ánh trung th c, khách quan t  t ng H  Chí Minh trên c  sự ả ự ư ưở ồ ơ ở 

l p tr ng và ph ng pháp lu n nghiên c u đúng đ n.ậ ườ ươ ậ ứ ắ

-  Quan đi m th c ti n và nguyên t c lý lu n g n v i th c ti nể ự ễ ắ ậ ắ ớ ự ễ . Ch  nghĩaủ  

Mác-Lênin cho r ng: th c ti n là ngu n g c, là đ ng l c c a nh n th c, là c  s , làằ ự ễ ồ ố ộ ự ủ ậ ứ ơ ở  

tiêu chu n c a chân lý. Trong cu c đ i ho t đ ng cách m ng c a mình, H  Chíẩ ủ ộ ờ ạ ộ ạ ủ ồ  

Minh r t coi tr ng t ng k t th c ti n, coi đây là bi n pháp không ch  nâng cao năngấ ọ ổ ế ự ễ ệ ỉ  

l c ho t đ ng th c ti n, mà còn là đi u ki n đ  nâng cao trình đ  lý lu n. Đ ngự ạ ộ ự ễ ề ệ ể ộ ậ ồ  

th i, Ng i cũng đ c bi t coi tr ng vi c “k t h p lý lu n v i th c ti n”, “l i nói điờ ườ ặ ệ ọ ệ ế ợ ậ ớ ự ễ ờ  

đôi v i vi c làm”, Ng i nói: “Th c ti n không có lý lu n h ng d n thì thànhớ ệ ườ ự ễ ậ ướ ẫ  

th c ti n mù quáng. Lý lu n mà không liên h  v i th c ti n là lý lu n suông”. Hự ễ ậ ệ ớ ự ễ ậ ồ 

Chí Minh là ng i v n d ng sáng t o ch  nghĩa Mác-Lênin vào th c ti n Vi tườ ậ ụ ạ ủ ự ễ ệ  

Nam, đ  ra đ ng l i cách m ng đúng đ n, lãnh đ o nhân dân ta v t qua muônề ườ ố ạ ắ ạ ượ  

vàn khó khăn, thách th c, giành đ c nh ng th ng l i v  vang. ứ ượ ữ ắ ợ ẻ
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Nghiên c u, h c t p t  t ng H  Chí Minh c n ph i trên quan đi m “lý lu nứ ọ ậ ư ưở ồ ầ ả ể ậ  

g n v i th c ti n” “h c đi đôi v i hành”, ph i bi t v n d ng nh ng ki n th c đãắ ớ ự ễ ọ ớ ả ế ậ ụ ữ ế ứ  

đ c h c vào th c ti n, ph c v  cho đ i s ng cách m ng c a đ t n c.ượ ọ ự ễ ụ ụ ờ ố ạ ủ ấ ướ

- Quan đi m toàn di n và h  th ng. Sinhể ệ ệ ố  th i, khi xem xét, đánh giá s  v t,ờ ự ậ  

hi n t ng, con ng i, xã h i hay th i đ i, H  Chí Minh luôn luôn phân tích m tệ ượ ườ ộ ờ ạ ồ ộ  

cách toàn di n, v i cái nhìn toàn c c, tránh ch  quan, c c b , tránh nh n th c phi nệ ớ ụ ủ ụ ộ ậ ứ ế  

di n, m  h . ệ ơ ồ

T  t ng H  Chí Minhư ưở ồ  là m t h  th ng quan đi m toàn di n và sâu s c vộ ệ ố ể ệ ắ ề 

nh ng v n đ  c  b n c a cách m ng Vi t Nam. Vì v y, nghiên c u, h c t p tữ ấ ề ơ ả ủ ạ ệ ậ ứ ọ ậ ư 

t ng H  Chí Minh, c n n m v ng và đ y đ  h  th ng các quan đi m c a Ng iưở ồ ầ ắ ữ ầ ủ ệ ố ể ủ ườ  

trên t t c  các lĩnh v c. N u “tách r i m t y u t  nào đó ra kh i h  th ng s  hi uấ ả ự ế ờ ộ ế ố ỏ ệ ố ẽ ể  

sai t  t ng H  Chí Minh. Tách r i đ c l p dân t c v i ch  nghĩa xã h i là xa r iư ưở ồ ờ ộ ậ ộ ớ ủ ộ ờ  

t  t ng H  Chí Minh”ư ưở ồ 1 

- Quan đi m k  th a và phát tri nể ế ừ ể . H  Chí Minh là m t m u m c v  s  v nồ ộ ẫ ự ề ự ậ  

d ng sáng t o lý lu n Mác-Lênin vào đi u ki n c  th  c a Vi t Nam, Ng i đã kụ ạ ậ ề ệ ụ ể ủ ệ ườ ế 

th a và phát tri n ch  nghĩa Mác-Lênin trên nhi u lĩnh v c. Nghiên c u, h c t p từ ể ủ ề ự ứ ọ ậ ư 

t ng H  Chí Minh, đòi h i chúng ta không ch  bi t k  th a, v n d ng mà còn ph iưở ồ ỏ ỉ ế ế ừ ậ ụ ả  

bi t phát tri n sáng t o t  t ng c a Ng i trong đi u ki n m i, trong b i c nh cế ể ạ ư ưở ủ ườ ề ệ ớ ố ả ụ 

th  c a đ t n c và qu c t .ể ủ ấ ướ ố ế

5. Ngu n tài li u ph c v  nghiên c u, h c t p t  t ng H  Chí Minhồ ệ ụ ụ ứ ọ ậ ư ưở ồ

5.1. Ngu n tài li u g c.ồ ệ ố

- B  H  Chí Minh, Toàn t p, Nxb. Chính tr  Qu c gia.ộ ồ ậ ị ố

- B  H  Chí Minh Biên niên ti u s .ộ ồ ể ử

- Các Văn ki n c a Đ ng C ng s n Vi t Nam vi t v  H  Chí Minh.ệ ủ ả ộ ả ệ ế ề ồ

- Tác ph m, bài vi t c a các đ ng chí lãnh đ o Đ ng, Nhà n c có n i dungẩ ế ủ ồ ạ ả ướ ộ  

v  t  t ng H  Chí Minh.ề ư ưở ồ

- Giáo trình T  t ng H  Chí Minh c a H i đ ng Trung ng ch  đ o biênư ưở ồ ủ ộ ồ ươ ỉ ạ  

so n giáo trình qu c gia các b  môn khoa h c Mác - Lênin, t  t ng H  Chí Minhạ ố ộ ọ ư ưở ồ  

do Nhà xu t b n Chính tr  qu c gia n hành.ấ ả ị ố ấ

5.2. Các tài li u tham kh o khácệ ả

1 Hôi đ ng Trung ng ch  đ o biên so n Giáo trình Qu c gia...  Giáo trình T  t ng H  Chí Minh, NXB Chính trồ ươ ỉ ạ ạ ố ư ưỏ ồ ị 
Qu c gia, H. 2003, Tr.473ố
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- Các ch ng trình khoa h c công ngh , các đ  tài khoa h c c p nhà n c vươ ọ ệ ề ọ ấ ướ ề 

t  t ng H  Chí Minh đã đ c nghi m thu.ư ưở ồ ượ ệ

- Các sách chuyên kh o, các bài vi t v  t  t ng H  Chí Minh c a các tácả ế ề ư ưở ồ ủ  

gi  trong và ngoài n c do Nhà xu t b n Chính tr  qu c gia xu t b n.ả ướ ấ ả ị ố ấ ả

Đi u c n l u ý là, vì ngu n tài li u v  t  t ng H  Chí Minh r t phong phú,ề ầ ư ồ ệ ề ư ưở ồ ấ  

đa d ng, nên khi s  d ng c n ph i th n tr ng trong khâu sàng l c, x  lý t  li u.ạ ử ụ ầ ả ậ ọ ọ ử ư ệ

III. Ý NGHĨA C A VI C  H C T P MÔN T  T NG H  CHÍ MINHỦ Ệ Ọ Ậ Ư ƯỞ Ồ

1. Thông qua h c t p, nghiên c u, đ  b i d ng, c ng c  l p tr ng, quanọ ậ ứ ể ồ ưỡ ủ ố ậ ườ  

đi m cách m ng trên n n t ng ch  nghĩa Mác-Lênin và t  t ng H  Chí Minh; kiênể ạ ề ả ủ ư ưở ồ  

đ nh m c tiêu, lý t ng đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i. ị ụ ưở ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ

2. Trên c  s  ki n th c đã đ c h c có v n d ng vào cu c s ng, đ  rènơ ở ế ứ ượ ọ ậ ụ ộ ố ể  

luy n b n thân, hoàn thành t t ch c trách c a mình, đóng góp thi t th c và hi uệ ả ố ứ ủ ế ự ệ  

qu  cho s  nghi p cách m ng mà lãnh t  H  Chí Minh, Đ ng ta và dân t c ta đãả ự ệ ạ ụ ồ ả ộ  

l a ch n.ự ọ

N i dung  ôn t pộ ậ  :   

1. Nêu và phân tích đ nh nghĩa “T  t ng H  Chí Minh”.ị ư ưở ồ

2. T i sao Đ ng ta kh ng đ nh: L y ch  nghĩa Mác - Lênin và t  t ng Hạ ả ẳ ị ấ ủ ư ưở ồ  

Chí Minh làm n n t ng t  t ng, kim ch  nam cho hành đ ng c a Đ ng và dân t cề ả ư ưở ỉ ộ ủ ả ộ  

ta.

3. Nêu ý nghĩa c a vi c h c t p môn t  t ng H  Chí Minh đ i v i b nủ ệ ọ ậ ư ưở ồ ố ớ ả  

thân.
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BÀI 2 

NGU N G C, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH T  T NG H  CHÍ MINHỒ Ố Ư ƯỞ Ồ

(04: 03-01ti tế )

I. NGU N G C T  T NG H  CHÍ MINH.Ồ Ố Ư ƯỞ Ồ

1. B i c nh ra đ i t  t ng H  Chí Minh ố ả ờ ư ưở ồ

a. B i c nh th i đ i.ố ả ờ ạ

- T  n a cu i th  k  XIX, ch  nghĩa t  b n đã phát tri n t  giai đo n t  doừ ử ố ế ỷ ủ ư ả ể ừ ạ ự  

c nh tranh sang giai đo n đ  qu c ch  nghĩa và xác l p đ c s  th ng tr  c aạ ạ ế ố ủ ậ ượ ự ố ị ủ  

chúng trên ph m vi th  gi i.ạ ế ớ

  Các mâu thu n c  b n, ch  y u c a ch  nghĩa t  b n không ng ng gia tăngẫ ơ ả ủ ế ủ ủ ư ả ừ  

m c đ  đ i kháng: ứ ộ ố

 Mâu thu n gi a giai c p vô s n v i giai c p t  s n trong xã h i t  b n.ẫ ữ ấ ả ớ ấ ư ả ộ ư ả

 Mâu thu n gi a các dân t c thu c đ a v i ch  nghĩa th c dân.ẫ ữ ộ ộ ị ớ ủ ự

 Mâu thu n gi a các n c đ  qu c v i nhau. ẫ ữ ướ ế ố ớ  

 Trong đó, n i b t là mâu thu n gi a h  th ng các n c đ  qu c v i hổ ậ ẫ ữ ệ ố ướ ế ố ớ ệ 

th ng các dân t c thu c đ a. Bi u hi n c  th  c a mâu thu n này là phong trào đ uố ộ ộ ị ể ệ ụ ể ủ ẫ ấ  

tranh ngày càng m nh m  c a nhân dân lao đ ng các n c thu c đ a ch ng l i sạ ẽ ủ ộ ướ ộ ị ố ạ ự 

chi m đóng và ách áp b c bóc l t c a các n c đ  qu c. ế ứ ộ ủ ướ ế ố

Trong đi u ki n l ch s  đó, cu c đ u tranh gi i phóng dân t c c a m i n cề ệ ị ử ộ ấ ả ộ ủ ỗ ướ  

n u ch  ti n hành riêng r  thì không th  nào giành đ c th ng l i mà ph i liênế ỉ ế ẽ ể ượ ắ ợ ả  

minh, đoàn k t gi a các dân t c thu c đ a v i nhau và v i cu c đ u tranh c a giaiế ữ ộ ộ ị ớ ớ ộ ấ ủ  

c p vô s n  các n c đ  qu c.ấ ả ở ướ ế ố

- Cách m ng Tháng M i Nga năm 1917 m  ra th i đ i m i, th i đ i quá đạ ườ ở ờ ạ ớ ờ ạ ộ 

t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i trên ph m vi th  gi i. ừ ủ ư ả ủ ộ ạ ế ớ

- S  ra đ i c a Qu c t  III v i vi c kh c ph c đ c t  t ng h u khuynh,ự ờ ủ ố ế ớ ệ ắ ụ ượ ư ưở ữ  

c  h i, xét l i c a Qu c t  II đã h ng phong trào vô s n theo tinh th n cách m ngơ ộ ạ ủ ố ế ướ ả ầ ạ  

tri t đ  theo nh ng nguyên lý c a ch  nghĩa Mác. ệ ể ữ ủ ủ

Đ c bi t Qu c t  III đã đ  c p đ n tình hình thu c đ a và v ch ra con đ ngặ ệ ố ế ề ậ ế ộ ị ạ ườ  

đ  gi i quy t, thúc đ y phong trào gi i phóng c a các dân t c thu c đ a theo cáchể ả ế ẩ ả ủ ộ ộ ị  

m ng vô s n (ạ ả S  th o l n th  nh t nh ng lu n c ng v  v n đ  dân t c và thu cơ ả ầ ứ ấ ữ ậ ươ ề ấ ề ộ ộ  
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đ a ị c a V.I.Lênin đã gi i đáp đ c v n đ  con đ ng c u n c, gi i phóng dânủ ả ượ ấ ề ườ ứ ướ ả  

t c thu c đ a kh i ách nô l ).ộ ộ ị ỏ ệ

b. B i c nh trong n c.ố ả ướ

* Xã h i Vi t Nam t  n a cu i th  k  XIX đ n đ u th  k  XX.ộ ệ ừ ử ố ế ỷ ế ầ ế ỷ

- Tr c 1858, Vi t Nam là m t qu c gia phong ki n đ c l p. Song tri u đìnhướ ệ ộ ố ế ộ ậ ề  

nhà Nguy n thi hành chính sách b o th , ph n đ ng: tăng c ng đàn áp, bóc l tễ ả ủ ả ộ ườ ộ  

trong n c, c  tuy t m i đ  án c i cách; b  quan to  c ng đ i v i bên ngoài... nênướ ự ệ ọ ề ả ế ả ả ố ớ  

đã không m  ra đ c kh  năng cho Vi t Nam ti p xúc và b t nh p v i s  phát tri nở ượ ả ệ ế ắ ị ớ ự ể  

c a th  gi i. Vì v y, không phát huy đ c th  m nh c a đ t n c và dân t c (vủ ế ớ ậ ượ ế ạ ủ ấ ướ ộ ề 

đ a lý, chính tr , tài nguyên, con ng i).ị ị ườ

Tr c s  xâm l c c a th c dân Pháp nhà Nguy n m t m t đã b c nh c,ướ ự ượ ủ ự ễ ộ ặ ạ ượ  

nhân nh ng, c u hoà, đ u hàng Pháp; m t khác, tr c phong trào kháng chi nượ ầ ầ ặ ướ ế  

ch ng gi c m nh m  c a nhân dân, tri u đình t  ra lo s  nhân dân. Đi u này đ aố ặ ạ ẽ ủ ề ỏ ợ ề ư  

đ n cu c đ u tranh c a nhân dân lâm vào hoàn c nh c c kỳ khó khăn, ph i cùngế ộ ấ ủ ả ự ả  

m t lúc ch ng “c  Tri u l n Tây”.  ộ ố ả ề ẫ

-  Sau khi t m th i d p t t đ c các cu c đ u tranh vũ trang c a nhân dân ta,ạ ờ ậ ắ ượ ộ ấ ủ  

th c dân Pháp ti n hành các cu c khai thác thu c đ a  Vi t Nam: th c hi n áp b cự ế ộ ộ ị ở ệ ự ệ ứ  

v  chính tr , bóc l t v  kinh t , nô d ch v  văn hoá. Xã h i Vi t Nam có s  chuy nề ị ộ ề ế ị ề ộ ệ ự ể  

bi n và phân hoá: chuy n t  xã h i phong ki n đ c l p sang xã h i thu c đ a n aế ể ừ ộ ế ộ ậ ộ ộ ị ử  

phong ki n, ra đ i các giai c p và t ng l p m i: giai c p t  s n và giai c p côngế ờ ấ ầ ớ ớ ấ ư ả ấ  

nhân; t ng l p ti u t  s n. Lúc này t  t ng dân ch  t  s n  bên ngoài đã nhầ ớ ể ư ả ư ưở ủ ư ả ở ả  

h ng m nh m  vào Vi t Nam. Do v y, phong trào yêu n c bên c nh xu h ngưở ạ ẽ ệ ậ ướ ạ ướ  

phong ki n, còn có xu h ng dân ch  t  s n (phong trào Đông Kinh Nghĩa Th c,ế ướ ủ ư ả ụ  

Duy Tân, Vi t Nam Quang ph c h i...)ệ ụ ộ

- T t c  các phong trào ch ng gi c c u n c (dù theo h  t  t ng phongấ ả ố ặ ứ ướ ệ ư ưở  

ki n hay theo h  t  t ng dân ch  t  s n) b  đàn áp dã man và đ u th t b i. Đ tế ệ ư ưở ủ ư ả ị ề ấ ạ ấ  

n c lâm vào kh ng ho ng tr m tr ng v  con đ ng cách m ng. Nguy n T tướ ủ ả ầ ọ ề ườ ạ ễ ấ  

Thành đã nh n th c đ c yêu c u l ch s  c a dân t c. Ng i quy t đ nh ra đi tìmậ ứ ượ ầ ị ử ủ ộ ườ ế ị  

con đ ng c u n c m i.ườ ứ ướ ớ

* Quê h ng và gia đình.ươ

- Quê h ngươ : M nh đ t Ngh  Tĩnh n i sinh ra Nguy n Sinh Cung – H  Chíả ấ ệ ơ ễ ồ  

Minh, giàu truy n th ng yêu n c và ch ng gi c ngo i xâm. N i đây đã s n sinh raề ố ướ ố ặ ạ ơ ả  
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nhi u anh hùng, nhà văn hóa n i ti ng trong l ch s  Vi t Nam: Mai Thúc Loan,ề ổ ế ị ử ệ  

Nguy n Bi u, Đ ng Dung, Phan Đình Phùng, Phan B i Châu, Nguy n Du ...ễ ể ặ ộ ễ

- T  nh , Nguy n Sinh  Cung đã ch ng ki n t n m t cu c s ng nghèo kh ,ừ ỏ ễ ứ ế ậ ắ ộ ố ổ  

b  bóc l t, b  đàn áp c a đ ng bào mình trên m nh đ t quê h ng. Tu i thi u niênị ộ ị ủ ồ ả ấ ươ ổ ế  

 Hu , l i ch ng ki n t i ác c a b n th c dân và thái đ  n hèn, b c nh c c aở ế ạ ứ ế ộ ủ ọ ự ộ ươ ạ ượ ủ  

b n quan l i tri u Nguy n.ọ ạ ề ễ

- Gia đình: H  Chí Minh đ c sinh ra trong m t gia đình nhà nho yêu n c,ồ ượ ộ ướ  

g n gũi v i nhân dân.ầ ớ

+ Ông ngo i: Nhà nho, giàu đ c th ng ng i, nhân t .ạ ứ ươ ườ ừ

+ Cha c a Ng i (Ông Nguy n Sinh S c) là m t nhà nho c p ti n, có ý chíủ ườ ễ ắ ộ ấ ế  

ham h c, v t khó ph n đ u đ t m c đích c a mình; có lòng yêu n c th ng dânọ ượ ấ ấ ạ ụ ủ ướ ươ  

sâu s c, v i quan đi m ti n b : l y dân làm h u thu n cho m i c i cách chính tr  -ắ ớ ể ế ộ ấ ậ ẫ ọ ả ị  

xã h i. ộ

+ M  c a Ng i (Bà Hoàng Th  Loan), ng i ph  n  t n t o, giàu đ c hyẹ ủ ườ ị ườ ụ ữ ầ ả ứ  

sinh, m t lòng m t d  vì chí h ng c a ch ng.ộ ộ ạ ướ ủ ồ

Môi tr ng xã h i và đ c bi t môi tr ng gia đình nh  v y đã tác đ ngườ ộ ặ ệ ườ ư ậ ộ  

m nh m  đ n Nguy n T t Thành, hình thành lòng yêu n c và ý chí quy t tâmạ ẽ ế ễ ấ ướ ế  

đánh đu i quân xâm l c, giành đ c l p cho dân t c, t  do cho đ ng bào.ổ ượ ộ ậ ộ ự ồ

2. Ngu n g c hình thành t  t ng H  Chí Minh. ồ ố ư ưở ồ

2.1. T  t ng và văn hoá truy n th ng Vi t Nam.ư ưở ề ố ệ

- Ch  nghĩa yêu n c và ý chí b t khu t đ u tranh đ  d ng n c và giủ ướ ấ ấ ấ ể ự ướ ữ 

n c. ướ

Ch  nghĩa yêu n c là dòng ch  l u ch y xuyên su t tr ng kỳ l ch s  Vi tủ ướ ủ ư ả ố ườ ị ử ệ  

Nam, là chu n m c cao nh t, đ ng đ u b ng giá tr  văn hoá - tinh th n Vi t Nam.ẩ ự ấ ứ ầ ả ị ầ ệ  

M i h c thuy t chính tr , văn hoá t  ngoài du nh p vào đ u đ c ti p nh n khúcọ ọ ế ị ừ ậ ề ượ ế ậ  

x  qua lăng kính c a t  t ng yêu n c đó.ạ ủ ư ưở ướ

(Bi u hi n: t  văn hoá dân gian đ n văn hoá bác h c, t  nhân v t truy nể ệ ừ ế ọ ừ ậ ề  

thuy t đ n các v  anh hùng trong l ch s : Hai Bà Tr ng, Ngô Quy n, Tr n H ngế ế ị ị ử ư ề ầ ư  

Đ o, Nguy n Trãi, Lê L i... đ u ch ng minh hùng h n chân lý đó).ạ ễ ợ ề ứ ồ

- Truy n th ng c n cù, dũng c m, thông minh, sáng t o trong s n xu t vàề ố ầ ả ạ ả ấ  

trong chi n đ u; Tinh th n nhân nghĩa, truy n th ng đoàn k t, t ng thân, t ngế ấ ầ ề ố ế ươ ươ  

ái. 
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Các giá tr  văn hoá trên hình thành do hoàn c nh và nhu c u đ u tranh v iị ả ầ ấ ớ  

thiên nhiên và gi c ngo i xâm. Tình làng nghĩa xóm, c  k t trong “Văn hoá c ngặ ạ ố ế ộ  

đ ng”.ồ

- Truy n th ng l c quan, yêu đ i. ề ố ạ ờ

Là truy n th ng đ c hình thành t  ni m tin vào s c m nh c a b n thânề ố ượ ừ ề ứ ạ ủ ả  

mình, tin vào s  t t th ng c a chân lý, chính nghĩa. ự ấ ắ ủ

- Truy n th ng ham h c h i, ý chí v n lên b ng con đ ng h c t p đ ngề ố ọ ỏ ươ ằ ườ ọ ậ ồ  

th i s n sàng đón nh n tinh hoa văn hoá c a nhân lo i.ờ ẵ ậ ủ ạ

2.2. Tinh hoa văn hoá nhân lo i.ạ

 * T  t ng và văn hóa ph ng Đông.ư ưở ươ

-  H  Chí Minh đã ti p thu nh ng y u t  tích c c c a Nho giáo:ồ ế ữ ế ố ự ủ

+ Tri t lý hành đ ng, t  t ng nh p th , hành đ o, giúp đ i.ế ộ ư ưở ậ ế ạ ờ

+ Lý t ng v  m t xã h i an bình hoà m c, m t th  gi i đ i đ ng.ưở ề ộ ộ ụ ộ ế ớ ạ ồ

+ Tri t lý nhân sinh: tu nhân d ng tính.ế ưỡ

+ Đ  cao văn hoá, l  giáo, t o ra truy n th ng hi u h c.ề ễ ạ ề ố ế ọ

- H  Chí Minh đã ti p thu nh ng y u t  tích c c c a Ph t giáo:ồ ế ữ ế ố ự ủ ậ

+ T  t ng v  tha, t  bi, bác ái, c u kh  c u n n, th ng ng i nh  thư ưở ị ừ ứ ổ ứ ạ ươ ườ ư ể 

th ng thân.  ươ

+ N p s ng có đ o đ c, trong s ch, gi n d , chăm lo làm đi u thi n.ế ố ạ ứ ạ ả ị ề ệ

+ Tinh th n bình đ ng, tinh th n dân ch  ch t phác, ch ng l i m i phân bi tầ ẳ ầ ủ ấ ố ạ ọ ệ  

đ ng c p. Đ c Ph t: “ Ta là Ph t đã thành, chúng sinh là Ph t s  thành”.ẳ ấ ứ ậ ậ ậ ẽ

+ Ph t giáo Thi n phái Trúc lâm Vi t Nam ch  tr ng không xa đ i mà s ngậ ề ệ ủ ươ ờ ố  

g n bó v i nhân dân, v i đ t n c, tham gia vào đ i s ng c ng đ ng... t  t ngắ ớ ớ ấ ướ ờ ố ộ ồ ư ưở  

nh p th .ậ ế

- H  Chí Minh còn ch u nh h ng c a nh ng t  t ng ph ng Đông khácồ ị ả ưở ủ ữ ư ưở ươ  

nh : t  t ng c a Lão t , M c t , Tôn Trung S n... tìm th y trong đó nh ng đi uư ư ưở ủ ử ặ ử ơ ấ ữ ề  

phù h p v i văn hoá và đi u ki n c a Vi t Nam.ợ ớ ề ệ ủ ệ

* T  t ng và văn hoá ph ng Tây: ư ưở ươ

H  Chí Minh ti p thu t  t ng dân ch  và cách m ng c a văn hoá ph ngồ ế ư ưở ủ ạ ủ ươ  

Tây đ c th  hi n sâu s c trong Tuyên ngôn Đ c l p 1776 c a n c M ; c a Đ iượ ể ệ ắ ộ ậ ủ ướ ỹ ủ ạ  

cách m ng t  s n Pháp 1789 (T  do, Bình đ ng, Bác ái: t  t ng gi i phóng conạ ư ả ự ẳ ư ưở ả  
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ng i kh i th n quy n và s  th ng tr  c a nh ng quan h  phong ki n…) và truy nườ ỏ ầ ề ự ố ị ủ ữ ệ ế ề  

th ng văn hoá dân ch  và ti n b  c a n c Pháp, n i trung tâm c a văn hoá nghố ủ ế ộ ủ ướ ơ ủ ệ 

thu t châu Âu, n i h p l u c a các dòng văn hoá th  gi i. ậ ơ ợ ư ủ ế ớ

Là ng i mácxít t nh táo và sáng su t, H  Chí Minh đã bi t khai thác nh ngườ ỉ ố ồ ế ữ  

y u t  tích c c c a t  t ng và văn hoá ph ng Đông, ph ng Tây đ  ph c vế ố ự ủ ư ưở ươ ươ ể ụ ụ 

cho s  nghi p cách m ng c a n c ta. Đ ng th i Ng i cũng phê phán sâu s cự ệ ạ ủ ướ ồ ờ ườ ắ  

nh ng y u t  duy tâm, l c h u, ph n đ ng c a Nho giáo nh  t  t ng đ ng c p,ữ ế ố ạ ậ ả ộ ủ ư ư ưở ẳ ấ  

khinh lao đ ng chân tay, khinh ph  n , khinh th ng th c l i, doanh l i…; phêộ ụ ữ ườ ự ợ ợ  

phán nh ng h n ch  c a Ph t giáo nh  t  t ng duy tâm, lánh đ i, th  đ ng y mữ ạ ế ủ ậ ư ư ưở ờ ụ ộ ế  

th ... và phê phán nh ng h n ch  c a t  t ng t   s n nh  t  t ng áp b c, bócế ữ ạ ế ủ ư ưở ư ả ư ư ưở ứ  

l t…ộ

2.3. Ch  nghĩa Mác-Lênin: c  s  th  gi i quan và ph ng pháp lu n c aủ ơ ở ế ớ ươ ậ ủ  

t  t ng H  Chí Minh.ư ưở ồ

Tháng 7/1920 H  Chí Minh đ c đ c  ồ ượ ọ S  th o l n th  nh t  nh ng lu nơ ả ầ ứ ấ ữ ậ  

c ng v  v n đ  dân t c và v n đ  thu c đ aươ ề ấ ề ộ ấ ề ộ ị  c a Lênin. Ng i đã tìm th y conủ ườ ấ  

đ ng cách m ng cho nhân dân Vi t Nam. Nguy n Ái Qu c chính th c tr  thànhườ ạ ệ ễ ố ứ ở  

ng i c ng s n  vào ngày 30/12/1920,  khi Ng i b  phi u tán thành Qu c t  III vàườ ộ ả ườ ỏ ế ố ế  

tr  thành m t trong nh ng đ ng viên đ u tiên sáng l p Đ ng C ng s n Pháp.ở ộ ữ ả ầ ậ ả ộ ả

- Con  đ ng Nguy n Ái Qu c đ n v i ch  nghĩa Mác-Lênin.ườ ễ ố ế ớ ủ

 + Thông qua th c ti n đ u tranh trong phong trào công nhân và lao đ ng đãự ễ ấ ộ  

giúp H  Chí Minh ti p c n đ c “h i th ” c a th i  đ i,  nh n th c đ c l cồ ế ậ ượ ơ ở ủ ờ ạ ậ ứ ượ ự  

l ng trung tâm c a th i đ i; t  th c ti n đi t i nh n th c lý lu n và g n lý lu nượ ủ ờ ạ ừ ự ễ ớ ậ ứ ậ ắ ậ  

v i th c ti n. ớ ự ễ

+ M c đích: hành đ ng cách m ng đ  c u n c, ch  không ph i m c đíchụ ộ ạ ể ứ ướ ứ ả ụ  

t  bi n nh m đáp ng nhu c u hi u bi t c a t  duy. Do v y, khi trong S  th o đư ệ ằ ứ ầ ể ế ủ ư ậ ơ ả ề 

c p đ n các dân t c thu c đ a và bênh v c các dân t c thu c đ a, phác th o conậ ế ộ ộ ị ự ộ ộ ị ả  

đ ng đ u tranh gi i phóng h  thì đó là ngu n cu n hút tr c ti p, thuy t ph c tr cườ ấ ả ọ ồ ố ự ế ế ụ ự  

ti p Nguy n Ái Qu c tin theo Lênin, tin theo Qu c t  III, tin theo ch  nghĩa Mác-ế ễ ố ố ế ủ

Lênin.

Nh  v y, con đ ng y là: t  ng i yêu n c tr  thành ng i c ng s n; tư ậ ườ ấ ừ ườ ướ ở ườ ộ ả ừ 

ch  nghĩa yêu n c đ n v i ch  nghĩa c ng s n.ủ ướ ế ớ ủ ộ ả
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- Vì sao H  Chí Minh l i có th  v n d ng sáng t o và phát tri n ch  nghĩaồ ạ ể ậ ụ ạ ể ủ  

Mác-Lênin? 

+ V i trí tu  s c s o H  Chí Minh đã hi u bi t sâu s c c  lý lu n và th cớ ệ ắ ả ồ ể ế ắ ả ậ ự  

ti n  v  dân t c, th i cu c. ễ ề ộ ờ ộ

+ Ti p thu lý lu n Mác-Lênin theo ph ng pháp nh n th c mácxít, đ ng th iế ậ ươ ậ ứ ồ ờ  

theo l i ph ng Đông “đ c ý vong ngôn”, c t n m l y cái tinh th n, cái b n ch tố ươ ắ ố ắ ấ ầ ả ấ  

ch  không t  trói bu c trong cái v  ngôn t .ứ ự ộ ỏ ừ

 + Nhi t huy t cách m ng, m c đích cách m ng đúng đ n, trong sáng.ệ ế ạ ụ ạ ắ

Nh ng y u t  trên đã giúp Nguy n Ái Qu c v n d ng sáng t o và phát tri nữ ế ố ễ ố ậ ụ ạ ể  

ch  nghĩa Mác - Lênin. ủ

2.4. Nh ng nhân t  ch  quan thu c v  ph m ch t cá nhân c a H  Chíữ ố ủ ộ ề ẩ ấ ủ ồ  

Minh

 H  Chí Minh có nh ng ph m ch t riêng, n i tr i, đ c s c t ng h p l i màỞ ồ ữ ẩ ấ ổ ộ ặ ắ ổ ợ ạ  

 nh ng ng i khác không có, ho c không đ t đ n đ  s c s o đ  làm nên nh ngở ữ ườ ặ ạ ế ộ ắ ả ể ữ  

bi n c  vĩ đ i trong l ch s .ế ố ạ ị ử

- T  duy đ c l p, t  ch , sáng t o c ng v i đ u óc phê phán sáng su t trongư ộ ậ ự ủ ạ ộ ớ ầ ố  

vi c  nghiên c u,  tìm hi u th i  cu c,  không b  đánh l a  b i  cái  hình th c hàoệ ứ ể ờ ộ ị ừ ở ứ  

nhoáng bên ngoài.

- S  kh  công h c t p nh m chi m lĩnh v n tri th c phong phú c a th i đ i,ự ổ ọ ậ ằ ế ố ứ ủ ờ ạ  

v n kinh nghi m đ u tranh c a phong trào gi i phóng dân t c, c a phong trào côngố ệ ấ ủ ả ộ ủ  

nhân qu c t  t o đi u ki n cho H  Chí Minh  ti p c n v i ch  nghĩa Mác-Lênin -ố ế ạ ề ệ ồ ế ậ ớ ủ  

khoa h c cách m ng c a giai c p vô s n.ọ ạ ủ ấ ả

- Có m t v n h c v n ch c ch n, m t năng l c trí tu  s c s o; kinh nghi mộ ố ọ ấ ắ ắ ộ ự ệ ắ ả ệ  

th c ti nự ễ  và m t b n lĩnh chính tr  v ng vàng.  ộ ả ị ữ

- Là m t chi n s  c ng s n nhi t thành cách m ng, m t trái tim yêu n cộ ế ỹ ộ ả ệ ạ ộ ướ  

th ng dân, th ng nh ng ng i cùng kh  sâu s c, s n sàng ch u đ ng nh ng hyươ ươ ữ ườ ổ ắ ẵ ị ự ữ  

sinh cao nh t vì đ c l p c a T  qu c, vì t  do, h nh phúc c a đ ng bào.ấ ộ ậ ủ ổ ố ự ạ ủ ồ

M t con ng i bình d  mà v i tâm h n vô cùng cao th ng, trí tu  s c s o,ộ ườ ị ớ ồ ượ ệ ắ ả  

s  kh  luy n hy sinh đã đ t đ n nh ng ph m ch t cao đ p nh t c a Con Ng i. ự ổ ệ ạ ế ữ ẩ ấ ẹ ấ ủ ườ

Tóm l iạ , t  t ng H  Chí Minh là s  g p g  gi a trí tu  l n c a H  Chíư ưở ồ ự ặ ỡ ữ ệ ớ ủ ồ  

Minh v i trí tu  c a dân t c và trí tu  th i đ i. Chính s  v n đ ng, phát tri n c aớ ệ ủ ộ ệ ờ ạ ự ậ ộ ể ủ  

t  t ng yêu n c Vi t Nam cu i th  k  XIX đ n nh ng năm 20 c a th  k  XX,ư ưở ướ ệ ố ế ỷ ế ữ ủ ế ỷ  
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khi b t g  ch  nghĩa Mác – Lênin, đã hình thành nên t  t ng H  Chí Minh. Tắ ặ ủ ư ưở ồ ừ 

ti p thu, v n d ng sáng t o, H  Chí Minh t ng b c góp ph n b  sung, phát tri n,ế ậ ụ ạ ồ ừ ướ ầ ổ ể  

làm phong phú ch  nghĩa Mác – Lênin b ng nh ng lu n đi m m i, đ c rút ra tủ ằ ữ ậ ể ớ ượ ừ 

th c ti n c a đ t n c và dân t c mình.ự ễ ủ ấ ướ ộ

Đó là b i c nh và đi u ki n đã hình thành nên t  t ng H  Chí Minh. ố ả ề ệ ư ưở ồ

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N T  T NG H  CHÍ MINH. Ể Ư ƯỞ Ồ

T  t ng H  Chí Minh v  nh ng v n đ  c  b n c a cách m ng Vi t Namư ưở ồ ề ữ ấ ề ơ ả ủ ạ ệ  

là quá trình tìm tòi, xác l p, phát tri n và hoàn thi n, g n li n v i quá trình phátậ ể ệ ắ ề ớ  

tri n, l n m nh c a Đ ng C ng s n Vi t Nam và cách m ng Vi t Nam.ể ớ ạ ủ ả ộ ả ệ ạ ệ

1. Giai đo n hình thành t  t ng yêu n c và chí h ng cách m ngạ ư ưở ướ ướ ạ  

(1890 - 1911)

- Là th i kỳ đ u tiên, ng n nh ng r t quan tr ng trong toàn b  cu c đ i c aờ ầ ắ ư ấ ọ ộ ộ ờ ủ  

Ng i. Th i kỳ hình thành, đ nh hình nhân cách c a m t đ i ng i.ườ ờ ị ủ ộ ờ ườ

- S  hình thành t  t ng yêu n c, th ng dân đ c bi u hi n qua các hànhự ư ưở ướ ươ ượ ể ệ  

vi đ u tiên nh  tham gia Phong trào ch ng thu   Hu  (1908), d y h c  tr ngầ ư ố ế ở ế ạ ọ ở ườ  

D c Thanh (Phan Thi t) trong Phong trào Duy Tân  Trung kỳ.ụ ế ở

- Hình thành t  duy phê phán con đ ng c u n c c a các b c ti n b i: Phanư ườ ứ ướ ủ ậ ề ố  

B i Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám.ộ

2. Giai đo n và tìm tòi và kh o nghi m con đ ng c u n c (1911 -ạ ả ệ ườ ứ ướ  

1920)

- Tháng 6/1911, Nguy n T t Thành ra n c ngoài tìm đ ng c u n c. Trênễ ấ ướ ườ ứ ướ  

cu c  hành  trình  tìm đ ng c u  n c,  Nguy n T t  Thành  đã  v t  qua  ba  đ iộ ườ ứ ướ ễ ấ ượ ạ  

d ng, b n châu l c, đ t chân lên kho ng g n 30 n c. Ng i chú tâm tìm hi uươ ố ụ ặ ả ầ ướ ườ ể  

các cu c cách m ng trên th  gi i, đ c bi t là tìm hi u cách m ng t  s n Pháp, cáchộ ạ ế ớ ặ ệ ể ạ ư ả  

m ng t  s n M  và kh o sát cu c s ng c a nhân dân các dân t c b  áp b c.ạ ư ả ỹ ả ộ ố ủ ộ ị ứ

Qua các chuy n đi, tình yêu n c, th ng dân nâng lên thành tình yêu nh ngế ướ ươ ữ  

ng i cùng kh , các dân t c đ ng c nh ng . T  ch  nghĩa yêu n c, ti n g n đ nườ ổ ộ ồ ả ộ ừ ủ ướ ế ầ ế  

tình c m qu c t .ả ố ế

- Tìm th y con đ ng c u n c đúng đ n,  b t đ u b c chuy n v  tấ ườ ứ ướ ắ ắ ầ ướ ể ề ư 

t ng v i s  ki n Nguy n Ái Qu c đ c ưở ớ ự ệ ễ ố ọ S  th o l n th  nh t nh ng lu n c ngơ ả ầ ứ ấ ữ ậ ươ  

v  v n đ  dân t c và v n đ  thu c đ a ề ấ ề ộ ấ ề ộ ị c a V.I.Lênin (7/1920), tán thành Qu c tủ ố ế 
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III, tham gia sáng l p Đ ng C ng s n Pháp (12/1920),  tr  thành ng i c ng s nậ ả ộ ả ở ườ ộ ả  

Vi t Nam đ u tiên.ệ ầ

Nh  v y,  giai đo n này, trong t  t ng H  Chí Minh có s  bi n đ i quanư ậ ở ạ ư ưở ồ ự ế ổ  

tr ng, có tính b c ngo t t  ch  nghĩa yêu n c truy n th ng đ n ch  nghĩa c ngọ ướ ặ ừ ủ ướ ề ố ế ủ ộ  

s n, t  giác ng  dân t c đ n giác ng  giai c p, t  ng i yêu n c thành ng iả ừ ộ ộ ế ộ ấ ừ ườ ướ ườ  

c ng s n.ộ ả

3. Giai đo n hình thành c  b n t  t ng v  con đ ng cách m ng Vi tạ ơ ả ư ưở ề ườ ạ ệ  

Nam (1921 - 1930) 

Đây là th i kỳ ho t đ ng th c ti n và lý lu n sôi n i và phong phú c aờ ạ ộ ự ễ ậ ổ ủ  

Nguy n Ái Qu c, trên nh ng đ a bàn khác nhau: Pháp, Liên Xô, Trung Qu c, Tháiễ ố ữ ị ố  

Lan; chu n b  nh ng ti n đ  chính tr  t  t ng và t  ch c đ  thành l p  Đ ngẩ ị ữ ề ề ị ư ưở ổ ứ ể ậ ả  

C ng s n  Vi t Nam.ộ ả ở ệ

- V  ho t đ ng th c ti n: l p  ề ạ ộ ự ễ ậ H i liên hi p thu c đ aộ ệ ộ ị ,  xu t b n  ấ ả báo Le 

Paria (Pháp); tham d  các đ i h i qu c t  l n  Maxc va; l p ự ạ ộ ố ế ớ ở ơ ậ H i Vi t Nam Cáchộ ệ  

m ng Thanh niên; H i liên hi p các dân t c b  áp b c ạ ộ ệ ộ ị ứ (Qu ng Châu, Trung Qu c);ả ố  

xu t b n ấ ả báo Thanh niên, Lính cách m ng, báo Công nông, Thân áiạ  (Thái Lan).

-  V  ho t đ ng lý lu n: vi t bài trên báo ề ạ ộ ậ ế Le Paria, báo chí c a Đ ng C ngủ ả ộ  

s n Pháp, báo  ả Th  tín Qu c tư ố ế c a Qu c t  C ng s n, báo  ủ ố ế ộ ả S  Th tự ậ  c a Đ ngủ ả  

C ng s n Liên Xô, báo ộ ả Thanh niên (th i kỳ  Qu ng Châu); tham lu n t i các   h iờ ở ả ậ ạ ộ  

ngh  qu c t ; nh ng báo cáo g i Qu c t  C ng s n. Vi t các tác ph m: ị ố ế ữ ử ố ế ộ ả ế ẩ B n ánả  

ch  đ  th c dân Pháp ế ộ ự (năm 1925); Trung Qu c và thanh niên Trung Qu c; Ch ngố ố ủ  

t c da đenộ  (th i kỳ  Ma xc va); ờ ở ơ Đ ng Cách m nh ườ ệ (năm 1927); Công tác quân sự  

c a Đ ng trong nông dânủ ả  (năm 1928). Đ c bi t, ặ ệ Chánh c ng v n t t, Sách l cươ ắ ắ ượ  

v n t t, Ch ng trình tóm t tắ ắ ươ ắ  và Đi u l  v n t tề ệ ắ ắ  và L i kêu g iờ ọ  nhân d p thành l pị ậ  

Đ ng C ng s n Vi t Nam.ả ộ ả ệ

Nh ng công trình trên ph n ánh các quan đi m cách m ng c a H  Chí Minh,ữ ả ể ạ ủ ồ  

nh :ư

- T  t ng cách m ng tri t đ ; m c tiêu đ c l p dân t c g n li n v i chư ưở ạ ệ ể ụ ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ 

nghĩa xã h i.ộ

- Cách m ng mu n thành công tr c h t ph i có Đ ng cách m ng, l y chạ ố ướ ế ả ả ạ ấ ủ 

nghĩa Mác-Lênin làm n n t ng t  t ng lý lu n.ề ả ư ưở ậ

- Xác đ nh k  thù c a cu c cách m ng gi i phóng dân t c  Vi t Nam làị ẻ ủ ộ ạ ả ộ ở ệ  

th c dân Pháp và b n đ a ch  phong ki n tay sai.ự ọ ị ủ ế
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- Xác đ nh l c l ng cách m ng: đ ng l c cách m ng và đ ng minh (g n vàị ự ượ ạ ộ ự ạ ồ ầ  

xa) c a cách m ng; t  t ng xây d ng m t tr n dân t c th ng nh t r ng rãi.ủ ạ ư ưở ự ặ ậ ộ ố ấ ộ

- Xác đ nh v  trí, vai trò c a  cu c cách m ng gi i phóng dân t c  thu c đ aị ị ủ ộ ạ ả ộ ở ộ ị  

trong quan h  v i cu c cách m ng vô s n  chính qu c.ệ ớ ộ ạ ả ở ố

- V n đ  đoàn k t qu c t  c a cách m ng Vi t Nam.ấ ề ế ố ế ủ ạ ệ

Nh  v y, nh ng n i dung c  b n c a t  t ng H  Chí Minh đã đ c đ như ậ ữ ộ ơ ả ủ ư ưở ồ ượ ị  

hình  giai đo n này, th  hi n s  v n d ng sáng t o và phát tri n ch  nghĩa Mác-ở ạ ể ệ ự ậ ụ ạ ể ủ
Lênin vào hoàn c nh l ch s  c  th  c a Vi t Nam.ả ị ử ụ ể ủ ệ

4.  Giai đo n v t qua th  thách, kiên trì con đ ng đã xác đ nh choạ ượ ử ườ ị  

cách m ng Vi t Nam (1930 - 1941)ạ ệ

- Do không n m đ c tình hình th c t   Ph ng Đông và Vi t Nam, l i bắ ượ ự ế ở ươ ệ ạ ị 
chi ph i b i quan đi m “t  khuynh” c a Đ i h i l n th  VI (1928), Qu c t  C ngố ở ể ả ủ ạ ộ ầ ứ ố ế ộ  

s n đã ch  trích và phê phán đ ng l i c a H  Chí Minh v  cách m ng Vi t Nam.ả ỉ ườ ố ủ ồ ề ạ ệ  

H i ngh  Trung ng tháng 10-1930 c a Đ ng C ng s n Đông D ng cũng ra “Ánộ ị ươ ủ ả ộ ả ươ  

ngh  quy t” th  tiêu  ị ế ủ Chánh c ng v n t tươ ắ ắ  và Sách l c v n t tượ ắ ắ  do H  Chí Minhồ  

so n th o. ạ ả

T i Đ i h i VII (7/1935), Qu c t  c ng s n đã có s  t  phê bình v  khuynhạ ạ ộ ố ế ộ ả ự ự ề  

h ng “t ” và quy t đ nh chuy n h ng ch  đ o chi n l c, ch  tr ng thành l pướ ả ế ị ể ướ ỉ ạ ế ượ ủ ươ ậ  

m t tr n dân t c th ng nh t r ng rãi ch ng ch  nghĩa phát xít, ch ng chi n tranh,ặ ậ ộ ố ấ ộ ố ủ ố ế  

đòi quy n dân sinh dân ch . Năm 1936, Đ ng ta đã đ  ra “chi n sách” m i, phêề ủ ả ề ế ớ  

phán t  t ng  “t  khuynh”,  bi t  l p,  th c  ch t  là  tr  v  v i  quan  đi m c aư ưở ả ệ ậ ự ấ ở ề ớ ể ủ  

Nguy n Ái Qu c trong ễ ố Chánh c ng v n t t, Sách l c v n t tươ ắ ắ ượ ắ ắ   

- Ngh  quy t Trung ng tháng 11-1939 kh ng đ nh: “L y quy n l i dân t cị ế ươ ẳ ị ấ ề ợ ộ  

làm t i cao, t t c  m i v n đ  c a cách m nh, c  v n đ  đi n đ a cũng ph i nh mố ấ ả ọ ấ ề ủ ệ ả ấ ề ề ị ả ằ  

vào cái m c đích y mà gi i quy t” ụ ấ ả ế

5. Giai đo n ti p t c phát tri n c a t  t ng H  Chí Minh; H  Chíạ ế ụ ể ủ ư ưở ồ ồ  

Minh tr c ti p lãnh đ o cách m ng Vi t Nam giành th ng l i (1941 - 1969) ự ế ạ ạ ệ ắ ợ

Đ u năm 1941, Nguy n Ái Qu c v  n c, tr c ti p ch  đ o H i ngh  l nầ ễ ố ề ướ ự ế ỉ ạ ộ ị ầ  

th  tám Ban Ch p hành Trung ng khoá I (5/1941). H i ngh  đã hoàn thi n vi cứ ấ ươ ộ ị ệ ệ  

đi u ch nh chi n l c c a Đ ng ta theo t  t ng H  Chí Minh: đ t nhi m v  gi iề ỉ ế ượ ủ ả ư ưở ồ ặ ệ ụ ả  

phóng dân t c lên trên h t, t m th i rút kh u hi u cách m ng ru ng đ t, b  v n độ ế ạ ờ ẩ ệ ạ ộ ấ ỏ ấ ề 

Liên bang Đông D ng, l p ươ ậ M t tr n Vi t Minhặ ậ ệ .

- Lãnh đ o cu c Cách m ng tháng Tám thành công (1945).ạ ộ ạ
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- Lãnh đ o cu c chi n tranh nhân dân ch ng th c dân Pháp th ng l i. Gi iạ ộ ế ố ự ắ ợ ả  

phóng mi n B c (1954).ề ắ

 - Lãnh đ o đ t n c th c hi n cùng m t lúc hai chi n l c cách m ng: cáchạ ấ ướ ự ệ ộ ế ượ ạ  

m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c và cách m ng gi i phóng mi n Nam, th ngạ ộ ủ ở ề ắ ạ ả ề ố  

nh t đ t n c (1954 - 1969)ấ ấ ướ

 Trong hoàn c nh m i, t  t ng H  Chí Minh đ c b  sung, phát tri n vàả ớ ư ưở ồ ượ ổ ể  

hoàn thi n trên m t lo t nh ng v n đ  c  b n c a cách m ng Vi t Nam nh :ệ ộ ạ ữ ấ ề ơ ả ủ ạ ệ ư

+ Đ ng l i chi n tranh nhân dân;ườ ố ế

+ Xây d ng Đ ng v i t  cách là Đ ng c m quy n;ự ả ớ ư ả ầ ề

+ Xây d ng nhà n c c a dân, do dân, vì dân;ự ướ ủ

+ V  cách m ng gi i phóng đ t n c (kháng chi n ch ng M , gi i phóngề ạ ả ấ ướ ế ố ỹ ả  

mi n Nam, th ng nh t đ t n c);ề ố ấ ấ ướ

+ V  ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩa  m t n c v n là thu c đ a n aề ế ạ ộ ủ ở ộ ướ ố ộ ị ử  

phong ki n, trong đi u ki n có chi n tranh và đ t n c b  chia c t; v  th i kỳ quáế ề ệ ế ấ ướ ị ắ ề ờ  

đ  lên ch  nghĩa xã h i không qua giai đo n phát tri n ch  nghĩa t  b n trongộ ủ ộ ạ ể ủ ư ả  

nh ng đi u ki n đ c thù.ữ ề ệ ặ

+ V  c ng c  và tăng c ng s  đoàn k t nh t trí trong phong trào c ng s nề ủ ố ườ ự ế ấ ộ ả  

và công nhân qu c t .ố ế

Tóm l i,ạ  t  t ng H  Chí Minh hình thành và phát tri n cùng chi u v i quáư ưở ồ ể ề ớ  

trình phát tri n c a h  t  t ng Vi t Nam, g n li n v i quá trình gi i đáp nh ngể ủ ệ ư ưở ệ ắ ề ớ ả ữ  

v n đ  th c ti n Vi t Nam d i ánh sáng c a ch  nghĩa Mác-Lênin,  t  đó phátấ ề ự ễ ệ ướ ủ ủ ừ  

tri n t  duy lí lu n cách m ng Vi t Nam. H  Chí Minh đã góp ph n vào vi c làmể ư ậ ạ ệ ồ ầ ệ  

phong phú và phát tri n ch  nghĩa Mác-Lênin trên m t lo t nh ng v n đ  quanể ủ ộ ạ ữ ấ ề  

tr ng và c p bách c a th i đ i ngày nay. T  t ng H  Chí Minh th c s  tr  thànhọ ấ ủ ờ ạ ư ưở ồ ự ự ở  

n n t ng, kim ch  nam cho hành đ ng c a Đ ng và cách m ng Vi t Nam, là tài s nề ả ỉ ộ ủ ả ạ ệ ả  

tinh th n quý báu c a dân t c ta.ầ ủ ộ
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N i dung ôn t p: ộ ậ

1. Phân tích c  s  hình thành  t  t ng H  Chí Minh?ơ ở ư ưở ồ

- B i c nh qu c t  và trong n c.ố ả ố ế ướ

- T  t ng và văn hoá truy n th ng Vi t Nam; tinh hoa văn hoá nhân lo i.ư ưở ề ố ệ ạ

- Nh ng nhân t  ch  quan thu c v  ph m ch t cá nhân c a H  Chí Minh.ữ ố ủ ộ ề ẩ ấ ủ ồ

2. Trình bày khái quát các giai đo n hình thành và phát tri n t  t ng Hạ ể ư ưở ồ  

Chí Minh?
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BÀI 3 

T  T NG H  CHÍ MINH V  V N Đ  DÂN T C Ư ƯỞ Ồ Ề Ấ Ề Ộ

VÀ CÁCH M NG GI I PHÓNG DÂN T CẠ Ả Ộ

(06: 04-02 ti tế )

I. T  T NG H  CHÍ MINH V  V N Đ  DÂN T C   Ư ƯỞ Ồ Ề Ấ Ề Ộ

1. S  l c quan đi m c a ch  nghĩa Mác-Lênin v  v n đ  dân t c ơ ượ ể ủ ủ ề ấ ề ộ

C.Mác và Ph.Ăngghen đã nêu ra quan đi m c  b n có tính ch t ph ng phápể ơ ả ấ ươ  

lu n đ  nh n th c và gi i quy t nh ng v n đ  v  ngu n g c, b n ch t c a v nậ ể ậ ứ ả ế ữ ấ ề ề ồ ố ả ấ ủ ấ  

đ  dân t c, nh ng quan h  c  b n c a dân t c, thái đ  c a giai c p công nhân vàề ộ ữ ệ ơ ả ủ ộ ộ ủ ấ  

đ ng c a nó v i v n đ  dân t c.ả ủ ớ ấ ề ộ

Trên c  s  nh ng quan đi m này, V.I.Lênin đã phát tri n lên thành m t hơ ở ữ ể ể ộ ệ 

th ng lý lu n toàn di n, sâu s c v  v n đ  dân t c, làm c  s  cho c ng lĩnh,ố ậ ệ ắ ề ấ ề ộ ơ ở ươ  

đ ng l i, chính sách c a các Đ ng C ng s n ki u m i v  v n đ  dân t c.ườ ố ủ ả ộ ả ể ớ ề ấ ề ộ

Theo quan đi m c a Mác-Lênin, dân t c là s n ph m c a quá trình phát tri nể ủ ộ ả ẩ ủ ể  

lâu dài c a l ch s . Tr c dân t c là nh ng hình th c c ng đ ng th  t c, b  l c, bủ ị ử ướ ộ ữ ứ ộ ồ ị ộ ộ ạ ộ  

t c. S  b n v ng c a hình thái c ng đ ng dân t c đ c quy đ nh và th  hi n quaộ ự ề ữ ủ ộ ồ ộ ượ ị ể ệ  

các 4 đ c tr ng c  b n: c ng đ ng v  ph ng th c sinh ho t kinh t ; c ng đ ngặ ư ơ ả ộ ồ ề ươ ứ ạ ế ộ ồ  

v  lãnh th ; c ng đ ng v  ngôn ng  và c ng đ ng v  tâm lý, văn hoá.ề ổ ộ ồ ề ữ ộ ồ ề

 S  ra đ i và phát tri n c a ch  nghĩa t  b n d n đ n s  ra đ i c a các nhàự ờ ể ủ ủ ư ả ẫ ế ự ờ ủ  

n c dân t c t  b n ch  nghĩa. Khi ch  nghĩa t  b n chuy n t  giai đo n t  doướ ộ ư ả ủ ủ ư ả ể ừ ạ ự  

c nh tranh sang giai đo n đ  qu c ch  nghĩa, các n c đ  qu c thi hành chính sáchạ ạ ế ố ủ ướ ế ố  

vũ trang xâm l c c p bóc, nô d ch các dân t c nh c ti u, v n đ  dân t c trượ ướ ị ộ ượ ể ấ ề ộ ở 

nên gay g t, t  đó xu t hi n ắ ừ ấ ệ v n đ  dân t c thu c đ aấ ề ộ ộ ị .

Khi bàn v  s  phát tri n c a v n đ  dân t c, Lênin đ  c p đ n hai xu h ngề ự ể ủ ấ ề ộ ề ậ ế ướ  

phát tri n c a v n đ  dân t c trong đi u ki n c a ch  nghĩa t  b n.ể ủ ấ ề ộ ề ệ ủ ủ ư ả

- Xu h ng th  nh t là s  th c t nh c a ý th c dân t c, c a phong trào đ uướ ứ ấ ự ứ ỉ ủ ứ ộ ủ ấ  

tranh ch ng áp b c dân t c s  d n t i vi c thành l p c a qu c gia dân t c đ c l p.ố ứ ộ ẽ ẫ ớ ệ ậ ủ ố ộ ộ ậ

- Xu h ng th  hai là v i vi c tăng c ng và phát tri n các m i quan hướ ứ ớ ệ ườ ể ố ệ 

gi a các dân t c s  d n t i vi c phá hu  hàng rào ngăn cách dân t c, thi t l p sữ ộ ẽ ẫ ớ ệ ỷ ộ ế ậ ự 

th ng nh t qu c t  c a ch  nghĩa t  b n, c a đ i s ng kinh t , chính tr , khoaố ấ ố ế ủ ủ ư ả ủ ờ ố ế ị  

h c…ọ 1 nói chung.

1 Xem: V.I.Lênin: Toàn t p, Nxb. Ti n b , Mátxc va, 1980. T.24, tr.158ậ ế ộ ơ
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Xu h ng th  nh t chi m u th  trong th i kỳ ch  nghĩa t  b n m i phátướ ứ ấ ế ư ế ờ ủ ư ả ớ  

tri n, còn xu h ng th  hai là đ c tr ng c a ch  nghĩa t  b n già c i s p chuy nể ướ ứ ặ ư ủ ủ ư ả ỗ ắ ể  

sang xã h i xã h i ch  nghĩa; c  hai xu h ng đ u phát tri n trong đi u ki n đ iộ ộ ủ ả ướ ề ể ề ệ ố  

kháng giai c p gay g t. Tuy nhiên ấ ắ ch  nghĩa t  b n và ch  nghĩa dân t c t  s nủ ư ả ủ ộ ư ả  

không th  gi i quy t đ c v n đ  dân t c mà ch  làm cho m i xung đ t dân t cể ả ế ượ ấ ề ộ ỉ ố ộ ộ  

ngày càng tăng lên. 

V.I.Lênin kh ng đ nh: ẳ ị ch  có cách m ng vô s n và ch  nghĩa xã h i, trên cỉ ạ ả ủ ộ ơ  

s  th  tiêu ách áp b c giai c p và áp b c dân t c, m i t o đi u ki n đ  gi i quy tở ủ ứ ấ ứ ộ ớ ạ ề ệ ể ả ế  

tri t đ  v n đ  dân t cệ ể ấ ề ộ : th c hi n s  bình đ ng dân t c và xây d ng tình h u nghự ệ ự ẳ ộ ự ữ ị 

gi a các dân t c, làm cho các dân t c ngày càng xích l i g n nhau. T  đó, Lênin yêuữ ộ ộ ạ ầ ừ  

c u các Đ ng C ng s n ph i kiên quy t đ u tranh v i m i bi u hi n c a  ầ ả ộ ả ả ế ấ ớ ọ ể ệ ủ chủ  

nghĩa t  s n dân t cư ả ộ  và ch  nghĩa sôvanhủ , giành th ng l i cho ch  nghĩa qu c tắ ợ ủ ố ế 

vô s n. T  t ng này đ c th  hi n sâu s c trong ả ư ưở ượ ể ệ ắ Lu n c ngậ ươ  v i các n i dung cớ ộ ơ 

b n: các dân t c hoàn toàn bình đ ng; quy n đ c l p t  ch  c a t t c  các dân t cả ộ ẳ ề ộ ậ ự ủ ủ ấ ả ộ  

trên th  gi i; liên hi p công nhân, nhân dân lao đ ng t t c  các dân t c.ế ớ ệ ộ ấ ả ộ

2.  T  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dân t c  ư ưở ồ ề ấ ề ộ

V n đ  dân t c trong t  t ng H  Chí Minh th c ch t là v n đ  dân t cấ ề ộ ư ưở ồ ự ấ ấ ề ộ  

thu c đ a trong th i đ i cách m ng vô s n; là v n đ  đ u tranh c a các dân t cộ ị ờ ạ ạ ả ấ ề ấ ủ ộ  

thu c đ a th  tiêu s  th ng tr  c a n c ngoài, giành đ c l p dân t c, th c hi nộ ị ủ ự ố ị ủ ướ ộ ậ ộ ự ệ  

quy n t  quy t, thành l p nhà n c dân t c đ c l p.ề ự ế ậ ướ ộ ộ ậ

- T  t ng H  Chí Minh v  quy n dân t c.ư ưở ồ ề ề ộ

+ T t c  các dân t c trên th  gi i đ u bình đ ng.ấ ả ộ ế ớ ề ẳ

 Trong b n Yêu sách c a nhân dân An Nam do Nguy n Ái Qu c thay m tả ủ ễ ố ặ  

nh ng ng i Vi t Nam yêu n c g i t i H i ngh  Vecxây (1919) đã đ t v n đ :ữ ườ ệ ướ ử ớ ộ ị ặ ấ ề  

dân t c Vi t Nam cũng là m t dân t c, có quy n đ c h ng quy n dân t c nhộ ệ ộ ộ ề ượ ưở ề ộ ư 

các dân t c khác  châu Âu, châu Á...ộ ở

 Trong b n Tuyên ngôn Đ c l p do H  Chí Minh thay m t Chính ph  lâmả ộ ậ ồ ặ ủ  

th i tuyên đ c tr c qu c dân và th  gi i (2/9/1945) đã kh ng đ nh: quy n bìnhờ ọ ướ ố ế ớ ẳ ị ề  

đ ng dân t c cho nhân dân Vi t Nam và cho t t c  các dân t c trên th  gi i: “T tẳ ộ ệ ấ ả ộ ế ớ ấ  

c  các dân t c trên th  gi i đ u sinh ra bình đ ng, dân t c nào cũng có quy n s ng,ả ộ ế ớ ề ẳ ộ ề ố  

quy n sung s ng và quy n t  do”. “N c Vi t Nam có quy n h ng t  do vàề ướ ề ự ướ ệ ề ưở ự  

đ c l p, và s  th t đã thành m t n c t  do đ c l p. Toàn th  dân t c Vi t Namộ ậ ự ậ ộ ướ ự ộ ậ ể ộ ệ  
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quy t đem t t c  tinh th n và l c l ng, tính m ng và c a c i đ  gi   v ng quy nế ấ ả ầ ự ượ ạ ủ ả ể ữ ữ ề  

t  do, đ c l p y”ự ộ ậ ấ 1

+ Đ c l p dân t c là quy n thiêng liêng, b t kh  xâm ph m c a các dân t c. ộ ậ ộ ề ấ ả ạ ủ ộ

 V  trí c a v n đ  Đ c l p dân t c: là ti n đ , là đi u ki n khách quan đ  cóị ủ ấ ề ộ ậ ộ ề ề ề ệ ể  

quy n bình đ ng th c s  gi a các dân t c, đ  m i cá nhân có quy n bình đ ng, tề ẳ ự ự ữ ộ ể ỗ ề ẳ ự 

do. 

Trong các b c th  và đi n văn g i t i Liên h p qu c và Chính ph  các n cứ ư ệ ử ớ ợ ố ủ ướ  

vào th i gian sau Cách m ng Tháng Tám, H  Chí Minh đã tr nh tr ng tuyên bờ ạ ồ ị ọ ố 

r ng: “nhân dân chúng tôi thành th t mong mu n hoà bình. Nh ng nhân dân chúngằ ậ ố ư  

tôi cũng kiên quy t chi n đ u đ n cùng đ  b o v  nh ng quy n thiêng liêng nh t:ế ế ấ ế ể ả ệ ữ ề ấ  

toàn v n lãnh th  cho T  qu c và đ c l p cho đ t n c”ẹ ổ ổ ố ộ ậ ấ ướ 2; Tr c s  xâm l c c aướ ự ượ ủ  

th c dân Pháp và đ  qu c M , Ng i kêu g i đ ng bào: “Chúng ta thà hy sinh t tự ế ố ỹ ườ ọ ồ ấ  

c , ch  nh t đ nh không ch u m t n c, nh t đ nh không ch u làm nô l ”ả ứ ấ ị ị ấ ướ ấ ị ị ệ 3; “Không 

có gì quý h n đ c l p, t  do”ơ ộ ậ ự 4. 

Tr c ý chí s t đá và hành đ ng cách m ng kiên c ng c a nhân dân ta,ướ ắ ộ ạ ườ ủ  

bu c M  ph i ch p nh n đi u 1 ch ng I nói v  các quy n dân t c c  b n c aộ ỹ ả ấ ậ ề ươ ề ề ộ ơ ả ủ  

dân t c Vi t Nam: “Hoa Kỳ và các n c khác tôn tr ng đ c l p, ch  quy n, th ngộ ệ ướ ọ ộ ậ ủ ề ố  

nh t, toàn v n lãnh th  c a n c Vi t Nam nh  Hi p đ nh Gi nev  năm 1954 vấ ẹ ổ ủ ướ ệ ư ệ ị ơ ơ ề 

Vi t Nam đã công nh n” (Hi p đ nh Pari). ệ ậ ệ ị

 N n đ c l p th c s , đ c l p hoàn toàn theo t  t ng H  Chí Minh đ cề ộ ậ ự ự ộ ậ ư ưở ồ ượ  

th  hi n qua các tiêu chí:  ể ệ

Th  nh tứ ấ , ph i đ c l p v  t t c  các m t: chính tr , kinh t , an ninh, toànả ộ ậ ề ấ ả ặ ị ế  

v n lãnh th . Trong đó, tr c h t và quan tr ng nh t là đ c l p v  chính tr ; ẹ ổ ướ ế ọ ấ ộ ậ ề ị

Th  haiứ , m i v n đ  thu c ch  quy n qu c gia ph i do chính nhân dân c aọ ấ ề ộ ủ ề ố ả ủ  

dân t c đó t  quy t đ nh, không có s  can thi p c a n c ngoài d i b t kỳ hìnhộ ự ế ị ự ệ ủ ướ ướ ấ  

th c nào; đ c l p dân t c ph i g n v i th ng nh t đ t n c;ứ ộ ậ ộ ả ắ ớ ố ấ ấ ướ

Th  baứ , đ c l p ph i g n v i t  do, h nh phúc c a nhân dân; g n v i kh iộ ậ ả ắ ớ ự ạ ủ ắ ớ ố  

đ i đoàn k t các dân t c, tôn giáo, giai c p, t ng l p nhân dân trong c ng đ ng dânạ ế ộ ấ ầ ớ ộ ồ  

t c Vi t Nam và ki u bào  n c ngoài.ộ ệ ề ở ướ

Theo H  Chí Minh “N u n c đ c l p mà dân không đ c h ng h nhồ ế ướ ộ ậ ượ ưở ạ  

phúc, t  do, thì đ c l p cũng ch ng có nghĩa lý gì”ự ộ ậ ẳ 5.

1 H  Chí Minh: Toàn t p, Nxb. Chính tr  qu c gia, Hà N i, 2000, T.4, tr.4ồ ậ ị ố ộ
2 Sđd, T.4,  tr.469
3 Sđd, T.4,  tr.480 
4 Sđd, T.12,  tr.108
5 Sđd, T.4, tr. 56
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-  các n c đang đ u tranh giành đ c l p, ch  nghĩa dân t c chân chínhỞ ướ ấ ộ ậ ủ ộ  

v n là m t đ ng l c l n.ẫ ộ ộ ự ớ

+ Ch  nghĩa dân t c chân chính: ch  nghĩa yêu n c và tinh th n dân t củ ộ ủ ướ ầ ộ  

chân chính. Nó khác v  b n ch t v i ch  nghĩa dân t c sôvanh, v  k  c a giai c pề ả ấ ớ ủ ộ ị ỷ ủ ấ  

t  s n.ư ả

+ Vai trò c a ch  nghĩa dân t c chân chính: đ ng l c l n c a đ t n c. Theoủ ủ ộ ộ ự ớ ủ ấ ướ  

Ng i, trong cách m ng gi i phóng dân t c, “ng i ta s  không th  làm gì đ cườ ạ ả ộ ườ ẽ ể ượ  

cho ng i An Nam n u không d a trên các đ ng l c vĩ đ i, và duy nh t c a đ iườ ế ự ộ ự ạ ấ ủ ờ  

s ng xã h i c a h ”ố ộ ủ ọ 1

- K t h p nhu n nhuy n dân t c v i giai c p; đ c l p dân t c và ch  nghĩaế ợ ầ ễ ộ ớ ấ ộ ậ ộ ủ  

xã h i; ch  nghĩa yêu n c v i ch  nghĩa qu c t  .ộ ủ ướ ớ ủ ố ế

+ Dân t c v i giai c p: Gi i quy t v n đ  dân t c trên l p tr ng c a giaiộ ớ ấ ả ế ấ ề ộ ậ ườ ủ  

c p vô s n. Ch  nghĩa dân t c chân chính là đ ng l c l n c a đ t n c. ấ ả ủ ộ ộ ự ớ ủ ấ ướ

+ Đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i: là m i quan h  gi a m cộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ ố ệ ữ ụ  

tiêu tr c m t v i m c tiêu lâu dài là ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa c ng s n.ướ ắ ớ ụ ủ ộ ủ ộ ả

+ K t h p ch  nghĩa yêu n c chân chính v i ch  nghĩa qu c t . ế ợ ủ ướ ớ ủ ố ế

Tinh th n qu c t  vô s n: đ u tranh cho đ c l p, t  do c a dân t c Vi tầ ố ế ả ấ ộ ậ ự ủ ộ ệ  

Nam và các t t c  các dân t c trên th  gi i. Th ng l i c a cách m ng m i n c làấ ả ộ ế ớ ắ ợ ủ ạ ỗ ướ  

đóng góp vào th ng l i chung c a cách m ng th  gi i “giúp b n là t  giúp mình”.ắ ợ ủ ạ ế ớ ạ ự

II. T  T NG H  CHÍ MINH V  CÁCH M NG GI I PHÓNG DÂN T C.Ư ƯỞ Ồ Ề Ạ Ả Ộ

1.  Cách m ng  gi i  phóng dân t c  mu n th ng  l i  ph i  đi  theo  conạ ả ộ ố ắ ợ ả  

đ ng c a cách m ng vô s n.ườ ủ ạ ả

* C  s  th c ti n và lý lu n.ơ ở ự ễ ậ

- C  s  th c ti n l ch s : ơ ở ự ễ ị ử

Trong n cướ : 

+ Các phong trào yêu n c, ch ng xâm l c  Vi t Nam cu i th  k  XIXướ ố ượ ở ệ ố ế ỷ  

đ u th  k  XX theo h  t  t ng phong ki n ho c dân ch  t   s n đ u th t b i làầ ế ỷ ệ ư ưở ế ặ ủ ư ả ề ấ ạ  

do ch a có đ ng l i và ph ng pháp đ u tranh đúng đ n phù h p v i th i đ i. ư ườ ố ươ ấ ắ ợ ớ ờ ạ

N c ngoài:ướ  Trên c  s  kh o sát 3 cu c cách m ng đi n hình trên th  gi i:ơ ở ả ộ ạ ể ế ớ

+ V i cu c cách m ng gi i phóng dân t c ch ng th c dân Anh, giành đ cớ ộ ạ ả ộ ố ự ộ  

l p c a n c M  (1776), H  Chí Minh đánh giá: “Cách m nh thành công đã h nậ ủ ướ ỹ ồ ệ ơ  

150 năm nay, nh ng công nông v n c  c c kh , v n c  lo tính cách m nh l n thư ẫ ứ ự ổ ẫ ứ ệ ầ ứ 

1 H  Chí Minh, Toàn t p, H.1995, T.1, tr.467ồ ậ
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hai”, “ y là vì cách m nh M  là cách m nh t  b n, mà cách m nh t  b n là ch aấ ệ ỹ ệ ư ả ệ ư ả ư  

ph i cách m nh đ n n i”ả ệ ế ơ 1.

+ V  cu c cách m ng t  s n Pháp, H  Chí Minh cho r ng: m c dù cu cề ộ ạ ư ả ồ ằ ặ ộ  

cách m ng này đã di n ra 3 l n, nh ng: “Cách m nh Pháp cũng nh  cách m nhạ ễ ầ ư ệ ư ệ  

M , nghĩa là cách m nh t  b n, cách m nh không đ n n i, ti ng là c ng hoà vàỹ ệ ư ả ệ ế ơ ế ộ  

dân ch , kỳ th c trong thì nó t c l c công nông, ngoài thì nó áp b c thu c đ a”ủ ự ướ ụ ứ ộ ị 2, vì 

v y “mà nay công nông Pháp h ng còn ph i m u tính cách m nh l n n a m i hòngậ ẵ ả ư ệ ầ ữ ớ  

thoát kh i vòng áp b c. Cách m nh An Nam nên nh  nh ng đi u y”ỏ ứ ệ ớ ữ ề ấ 3

T  nh ng đánh giá trên, H  Chí Minh kh ng đ nh: Cách m ng Vi t Namừ ữ ồ ẳ ị ạ ệ  

không th  đi theo khuynh h ng dân ch  t  s n.ể ướ ủ ư ả

+ V i cu c Cách m ng Tháng M i Nga (1917), H  Chí Minh kh ng đ nh:ớ ộ ạ ườ ồ ẳ ị  

ch  có Cách m ng Tháng M i Nga là đã thành công đ n n i, nghĩa là dân chúngỉ ạ ườ ế ơ  

đ c h ng cái h nh phúc t  do, bình đ ng th t s . Cách m ng Nga đã đu i đ cượ ưở ạ ự ẳ ậ ự ạ ổ ượ  

vua, t  b n, đ a ch , r i l i ra s c giúp công, nông các n c và dân b  áp b c, cácư ả ị ủ ồ ạ ứ ướ ị ứ  

thu c đ a làm cách m ng đ  đ p đ  t t c  đ  qu c ch  nghĩa và t  b n trong thộ ị ạ ể ậ ổ ấ ả ế ố ủ ư ả ế 

gi i…ớ 1 . 

- C  s  lý lu n: ơ ở ậ

 + Ch  nghĩa Mác – Lênin, đ c bi t là  ủ ặ ệ S  th o l n th  nh t nh ng lu nơ ả ầ ứ ấ ữ ậ  

c ng v  v n đ  dân t c và v n đ  thu c đ aươ ề ấ ề ộ ấ ề ộ ị  c a V.I. Lênin đã “nh n m nh vàủ ấ ạ  

nh n th c h t t m quan tr ng to l n c a vi c gi i quy t m t cách đúng đ n v nậ ứ ế ầ ọ ớ ủ ệ ả ế ộ ắ ấ  

đ  thu c đ a đ i v i cách m ng th  gi i”ề ộ ị ố ớ ạ ế ớ 2, và ch  ra con đ ng đi t i th ng l iỉ ườ ớ ắ ợ  

hoàn toàn c a  cách m ng  thu c đ a.ủ ạ ở ộ ị

Tóm l iạ , trên c  s  th c ti n cách m ng trong n c và th  gi i, cùng v i sơ ở ự ễ ạ ướ ế ớ ớ ự 

giác ng  ch  nghĩa Mác - Lênin, H  Chí Minh kh ng đ nh chân lý: Mu n c u n cộ ủ ồ ẳ ị ố ứ ướ  

và gi i phóng dân t c không có con đ ng nào khác là con đ ng cách m ng vôả ộ ườ ườ ạ  

s n.ả

* N i dung c  b n c a  cách m ng vô s n  Vi t Nam.ộ ơ ả ủ ạ ả ở ệ

Khái ni m con đ ng cách m ng vô s n là khái ni m chung. Có cách m ngệ ườ ạ ả ệ ạ  

vô s n  các n c t  b n phát tri n, có cách m ng vô s n  các n c t  b n ả ở ướ ư ả ể ạ ả ở ướ ư ả ở 

m c phát tri n trung bình ho c th p. Còn con đ ng cách m ng vô s n  các n cứ ể ặ ấ ườ ạ ả ở ướ  

thu c đ a, nông nghi p l c h u, n i mà dân c  tuy t đ i đa s  là nông dân và giaiộ ị ệ ạ ậ ơ ư ệ ạ ố  

1 H  Chí Minh, Toàn t p, H.1995, T.2, tr.270; ồ ậ
(2) (3)  Sdd, 274
1 HCM, Toàn t o, T.1, tr.39ậ
2 H  Chí Minh, Sđd, T.2, tr.219ồ
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c p công nhân còn r t nh  bé  thì có gì chung và khác bi t? H  Chí Minh  xác đ nhấ ấ ỏ ệ ồ ị  

n i dung c  b n c a cách m ng vô s n  Vi t Nam là: cách m ng Vi t Nam tr iộ ơ ả ủ ạ ả ở ệ ạ ệ ả  

qua hai giai đo n: làm t  s n dân quy n cách m ng và th  đ a cách m ng (t c cáchạ ư ả ề ạ ổ ị ạ ứ  

m ng dân t c – dân ch ) đ  đi t i xã h i c ng s n (t c cách m ng xã h i chạ ộ ủ ể ớ ộ ộ ả ứ ạ ộ ủ 

nghĩa)1.

* Giá tr  l ch s  c a quan đi m trên:ị ị ử ủ ể

- Ch m d t s  kh ng ho ng đ ng l i cách m ng trong su t nh ng nămấ ứ ự ủ ả ườ ố ạ ố ữ  

cu i th  k  XIX, đ u th  k  XX. Xác đ nh đ c đ ng đi đúng đ n cho cáchố ế ỷ ầ ế ỷ ị ượ ườ ắ  

m ng Vi t Nam.ạ ệ

- Ch m d t th i kỳ bi t l p c a cách m ng Vi t Nam. Đ a cách m ng Vi tấ ứ ờ ệ ậ ủ ạ ệ ư ạ ệ  

Nam vào trào l u cách m ng th  gi i, là m t b  ph n c a cách m ng vô s n thư ạ ế ớ ộ ộ ậ ủ ạ ả ế 

gi i.ớ

- Đóng góp vào kho tàng lý lu n cách m ng gi i phóng  các dân t c thu cậ ạ ả ở ộ ộ  

đ a.ị

 2. Cách m ng gi i phóng dân t c mu n th ng l i ph i do Đ ng c a giaiạ ả ộ ố ắ ợ ả ả ủ  

c p công nhân lãnh đ o  ấ ạ

- H  Chí Minh kh ng đ nh: Cách m ng mu n thành công tr c h t ph i cóồ ẳ ị ạ ố ướ ế ả  

đ ng cách m ng v i đ ng l i chính tr  đúng đ n và t  ch c ch t ch , có c  sả ạ ớ ườ ố ị ắ ổ ứ ặ ẽ ơ ở 

r ng rãi trong qu n chúng. ộ ầ

- Đ ng lãnh đ o cu c cách m ng gi i  phóng dân t c trong th i đ i cáchả ạ ộ ạ ả ộ ờ ạ  

m ng vô s n đi đ n th ng l i tri t đ  ch  có th  là đ ng c a giai c p công nhânạ ả ế ắ ợ ệ ể ỉ ể ả ủ ấ  

l y ch  nghĩa Mác-Lênin làm n n t ng t  t ng và kim ch  nam cho hành đ ng.ấ ủ ề ả ư ưở ỉ ộ

Ng i t ng nói, mu n gi i phóng dân t c thành công “Tr c h t ph i cóườ ừ ố ả ộ ướ ế ả  

đ ng cách m nh… Đ ng có v ng cách m nh m i thành công… Đ ng mu n v ngả ệ ả ữ ệ ớ ả ố ữ  

thì ph i có ch  nghĩa làm c t… Bây gi  h c thuy t nhi u, ch  nghĩa nhi u, nh ngả ủ ố ờ ọ ế ề ủ ề ư  

ch  nghĩa chân chính nh t, ch c ch n nh t, cách m nh nh t là ch  nghĩa Lênin”ủ ấ ắ ắ ấ ệ ấ ủ 2

3. Cách m ng gi i phóng dân t c là s  nghi p c a toàn dân, trên c  sạ ả ộ ự ệ ủ ơ ở 

liên minh công - nông.

V n đ  l c l ng cách m ng là do m c tiêu và đ i t ng c a cu c cáchấ ề ự ượ ạ ụ ố ượ ủ ộ  

m ng quy đ nh.ạ ị

1 H  Chí Minh, Toàn t p, T.2, tr.2ồ ậ
2 H  Chí Minh, Sđ d, H.2000, T.2, tr.267-268ồ
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M c tiêu c a cách m ng gi i phóng dân t c  Vi t Nam là giành l i đ c l pụ ủ ạ ả ộ ở ệ ạ ộ ậ  

dân t c và dân ch  cho nhân dân. Do đó, đây là vi c chung c a c  dân t c: sĩ, nông,ộ ủ ệ ủ ả ộ  

công, th ng... đ c t p h p trong m t tr n dân t c th ng nh t.ươ ượ ậ ợ ặ ậ ộ ố ấ

Đ i t ng  c a cách m ng gi i phóng dân t c  Vi t Nam là b n đ  qu c vàố ượ ủ ạ ả ộ ở ệ ọ ế ố  

đ a ch  phong ki n tay sai.ị ủ ế

 L c l ng cách m ng là t t c  nh ng ng i Vi t Nam yêu n c không kự ượ ạ ấ ả ữ ườ ệ ướ ể 

h  thu c thành ph n giai c p, t ng l p nào. Trong đó giai c p công nhân, giai c pọ ộ ầ ấ ầ ớ ấ ấ  

nông dân là l c l ng nòng c t c a cách m ng. ự ượ ố ủ ạ

Trên c  s  đ a v  kinh t  – xã h i, thái đ  chính tr  c a t ng giai c p, t ngơ ở ị ị ế ộ ộ ị ủ ừ ấ ầ  

l p trong xã h i, H  Chí Minh đã lu n gi i vai trò, v  trí c a các giai c p, t ng l pớ ộ ồ ậ ả ị ủ ấ ầ ớ  

tham gia cách m ng.ạ

Giai c p công nhânấ : do g n v i ph ng th c s n xu t công nghi p và  đ cắ ớ ươ ứ ả ấ ệ ượ  

trang b  h  t  t ng tiên ti n nh t nên giai c p công nhân có tính k  lu t cao vàị ệ ư ưở ế ấ ấ ỷ ậ  

tinh th n cách m ng tri t đ , là giai c p lãnh đ o cách m ng. ầ ạ ệ ể ấ ạ ạ

Giai c p nông dânấ : chi m đ i đa s  trong dân c , b  áp b c bóc l t n ng n ,ế ạ ố ư ị ứ ộ ặ ề  

có tinh th n yêu n c. D i s  lãnh đ o c a giai c p công nhân, giai c p nông dânầ ướ ướ ự ạ ủ ấ ấ  

tr  thành l c l ng c  b n c a cách m ng.ở ự ượ ơ ả ủ ạ

B  ph n đ a ch  yêu n c, t ng l p ti u t  s n và giai c p t  s n dân t c.ộ ậ ị ủ ướ ầ ớ ể ư ả ấ ư ả ộ  

T  cách nhìn l ch s  c  th  v  th c ti n cách m ng Vi t Nam, H  Chí Minh đánhừ ị ử ụ ể ề ự ễ ạ ệ ồ  

giá h  đ u có tinh th n dân t c.    ọ ề ầ ộ

Ng i phân tích: “… V  phía b n ch , không có máy móc, ru ng đ ng thu cườ ề ọ ủ ộ ồ ộ  

s  h u c a nh ng đ a ch  h ng trung và h ng nh  và nh ng k  mà  đó đ c coiở ữ ủ ữ ị ủ ạ ạ ỏ ữ ẻ ở ượ  

là đ i đ a ch  thì ch  là nh ng tên lùn t t bên c nh nh ng ng i trùng tên v i h  ạ ị ủ ỉ ữ ị ạ ữ ườ ớ ọ ở 

châu Âu và châu M ; không có t  phú ng i An Nam. Nh ng tên tr c phú  đó thìỹ ỷ ườ ữ ọ ở  

đây ch  là nh ng k  th c l i khá gi  thôi.ỉ ữ ẻ ự ợ ả

Cho nên, n u nông dân g n nh  ch ng có gì thì đ a ch  cũng không có v nế ầ ư ẳ ị ủ ố  

li ng gì l n; n u nông dân ch  s ng b ng cái t i thi u c n thi t thì đ i s ng c aế ớ ế ỉ ố ằ ố ể ầ ế ờ ố ủ  

đ a ch  cũng ch ng có gì là xa hoa. N u th  thuy n không bi t mình b  bóc l t baoị ủ ẳ ế ợ ề ế ị ộ  

nhiêu thì ch  l i không h  bi t công c  đ  bóc l t c a h  là máy móc…. Ng i thìủ ạ ề ế ụ ể ộ ủ ọ ườ  

nh n nh c ch u s  ph n c a mình, k  thì v a ph i trong s  tham lam c a mình. Sẫ ụ ị ố ậ ủ ẻ ừ ả ự ủ ự 

xung đ t  v  quy n l i  c a  h  đ c  gi m thi u.  Đi u  đó không th  ch i  cãiộ ề ề ợ ủ ọ ượ ả ể ề ể ố  

đ c”ượ 1; “ch  nghĩa dân t c đã luôn luôn thúc đ y nhà buôn An Nam c nh tranh v iủ ộ ẩ ạ ớ  

1 H  Chí Minh, Sđd, T.1, tr.464ồ
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ng i Pháp và ng i Trung Qu c; nó thúc gi c thanh niên bãi khóa, làm cho nh ngườ ườ ố ụ ữ  

nhà cách m ng tr n sang Nh t B n và làm vua Duy Tân m u tính kh i nghĩa nămạ ố ậ ả ư ở  

1917”1. Vì v y, “Đ ng ph i h t s c liên l c v i ti u t  s n, trí th c, trung nông,ậ ả ả ế ứ ạ ớ ể ư ả ứ  

Thanh niên, Tân Vi t,… đ  kéo h  đi vào phe vô s n giai c p. Còn đ i v i b n phúệ ể ọ ả ấ ố ớ ọ  

nông, trung, ti u đ a chể ị ủ và t  b n An Nam mà ch a rõ m t ph n cách m ng thìư ả ư ặ ả ạ  

ph i l i d ng, ít lâu m i làm cho h   đ ng trung l p…”ả ợ ụ ớ ọ ứ ậ 2

H  Chí Minh cũng ch  ra tính không tri t đ  trong cách m ng c a giai c p tồ ỉ ệ ể ạ ủ ấ ư 

s n dân t c, c n h n ch  m t tiêu c c c a h  đ i v i phong trào cách m ng c aả ộ ầ ạ ế ặ ự ủ ọ ố ớ ạ ủ  

qu n chúng, chú ý tranh th  m t tích c c c a h , ho c làm cho h  đ ng trung l p.ầ ủ ặ ự ủ ọ ặ ọ ứ ậ  

V i t ng l p ti u t  s n, có tinh th n dân t c và có đ u óc cách m ng, h  là b uớ ầ ớ ể ư ả ầ ộ ầ ạ ọ ầ  

b n c a công nông.ạ ủ

Tóm l i:ạ  H  Chí Minh tri t đ  khai thác m t tích c c c a m i giai t ng trongồ ệ ể ặ ự ủ ọ ầ  

xã h i Vi t Nam. Ng i phân bi t rõ thái đ  chính tr  c a t ng b  ph n, tri t độ ệ ườ ệ ộ ị ủ ừ ộ ậ ệ ể 

khai thác, tranh th , lôi kéo các l c l ng trung gian  v  phía cách m ng. ủ ự ượ ề ạ

 Trong khi ch  tr ng đoàn k t,  t p h p r ng rãi các l c l ng dân t củ ươ ế ậ ợ ộ ự ượ ộ  

ch ng đ  qu c, H  Chí Minh v n quán tri t quan đi m giai c p công nhân: “Trongố ế ố ồ ẫ ệ ể ấ  

khi liên l c v i các giai c p, ph i r t c n th n, không khi nào nh ng m t chút l iạ ớ ấ ả ấ ẩ ậ ượ ộ ợ  

ích gì c a công nông mà đi vào đ ng tho  hi p”.ủ ườ ả ệ 3

4. Cách m ng gi i phóng dân t c c n ch  đ ng, sáng t o và có kh  năngạ ả ộ ầ ủ ộ ạ ả  

giành th ng l i tr c cách m ng vô s n  chính qu c.ắ ợ ướ ạ ả ở ố

- Đây là m t lu n đi m sáng t o c a H  Chí Minh v  m i quan h  gi a cáchộ ậ ể ạ ủ ồ ề ố ệ ữ  

m ng gi i phóng dân t c và cách m ng vô s n.ạ ả ộ ạ ả

+  th  k  XIX, qua th c t  phát tri n c a ch  nghĩa t  b n, C.Mác vàỞ ế ỷ ự ế ể ủ ủ ư ả  

Ph.Ăngghen đã l u ý đ n m i quan h  gi a nhân dân thu c đ a và chính qu c trongư ế ố ệ ữ ộ ị ố  

cu c đ u tranh ch ng giai c p t  s n. Nh ng do chú tr ng đ n nhi m v  c a giaiộ ấ ố ấ ư ả ư ọ ế ệ ụ ủ  

c p công nhân đ i v i vi c th  tiêu ch  nghĩa t  b n nên nhìn chung các ông choấ ố ớ ệ ủ ủ ư ả  

r ng vi c gi i phóng thu c đ a ch  thành công khi cách m ng vô s n  chính qu cằ ệ ả ộ ị ỉ ạ ả ở ố  

th ng l i.ắ ợ

+ Sang th  k  XX, khi h  th ng thu c đ a c a ch  nghĩa t  b n đã bao trùmế ỷ ệ ố ộ ị ủ ủ ư ả  

kh p th  gi i và cu c đ u tranh c a các dân t c thu c đ a bùng lên m nh m ,ắ ế ớ ộ ấ ủ ộ ộ ị ạ ẽ  

1 H  Chí Minh, Sđd, T.1, tr.466ồ
2 H  Chí Minh, Sđd, T.3, tr.3ồ
3 H  Chí Minh, Sđd, T.3, tr.3ồ
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V.I.Lênin đã vi t  ế S  th o l n th  nh t nh ng lu n c ng v  v n đ  dân t c vàơ ả ầ ứ ấ ữ ậ ươ ề ấ ề ộ  

thu c đ a  ộ ị trong đó nh n m nh t  t ng ph i k t h p ch t ch  phong trào cáchấ ạ ư ưở ả ế ợ ặ ẽ  

m ng vô s n chính qu c v i phong trào gi i phóng dân t c  thu c đ a. Tuy nhiên,ạ ả ố ớ ả ộ ở ộ ị  

Lênin v n cho r ng cách m ng thu c đ a ph  thu c vào cách m ng vô s n chínhẫ ằ ạ ộ ị ụ ộ ạ ả  

qu c, là “h u b  quân” c a cách m ng vô s n chính qu c và cách m ng gi i phóngố ậ ị ủ ạ ả ố ạ ả  

dân t c ch  có th  th ng l i khi cách m ng vô s n chính qu c th ng l i. Đây cũngộ ỉ ể ắ ợ ạ ả ố ắ ợ  

là quan đi m t n t i trong phong trào c ng s n qu c t  nh ng năm 20-30 c a thể ồ ạ ộ ả ố ế ữ ủ ế 

k  XX.ỷ

+ Theo H  Chí Minh: cách m ng thu c đ a và cách m ng chính qu c có m iồ ạ ộ ị ạ ố ố  

quan h  m t thi t v i nhau trong cu c đ u tranh ch ng k  thù chung là ch  nghĩaệ ậ ế ớ ộ ấ ố ẻ ủ  

đ  qu c. Ngay t  đ u nh ng năm 20 c a th  k  XX Ng i đã nh n th c rõ b nế ố ừ ầ ữ ủ ế ỷ ườ ậ ứ ả  

ch t c a ch  nghĩa đ  qu c là m t con đ a hai vòi, m t vòi bám vào chính qu c,ấ ủ ủ ế ố ộ ỉ ộ ố  

m t vòi bám vào thu c đ a đ  làm nên s c m nh c a nó. Vì v y, ph i k t h p cáchộ ộ ị ể ứ ạ ủ ậ ả ế ợ  

m ng vô s n  chính qu c v i cách m ng gi i phóng dân t c  thu c đ a, nh  “haiạ ả ở ố ớ ạ ả ộ ở ộ ị ư  

cánh c a m t con chim”.ủ ộ

 Không nh ng th , trong cu c đ u tranh đó, nhân dân các dân t c thu c đ a cóữ ế ộ ấ ộ ộ ị  

th  ch  đ ng t  đ ng lên gi i phóng và h  có kh  năng giành th ng l i tr c cáchể ủ ộ ự ứ ả ọ ả ắ ợ ướ  

m ng vô s n  chính qu c. Sau khi giành th ng l i, các dân t c thu c đ a còn cóạ ả ở ố ắ ợ ộ ộ ị  

th  giúp giai c p vô s n chính qu c trong công cu c gi i phóng hoàn toàn. ể ấ ả ố ộ ả

- C  s  c a lu n đi m trên: ơ ở ủ ậ ể

+ H  Chí Minh v n d ng nguyên lý mà C.Mác đã đ a ra: “S  gi i phóng c aồ ậ ụ ư ự ả ủ  

giai c p công nhân ph i là s  nghi p c a b n thân giai c p công nhân” đ  kh ngấ ả ự ệ ủ ả ấ ể ẳ  

đ nh: “Công cu c gi i phóng anh em ch  có th  th c hi n đ c b ng s  n  l c c aị ộ ả ỉ ể ự ệ ượ ằ ự ỗ ự ủ  

b n thân anh em”ả 1. Sau đó, trong tác ph m ẩ Đ ng cách m nhườ ệ  (1927), H  Chí Minhồ  

kh ng đ nh rõ h n: “Mu n ng i ta giúp cho thì tr c h t mình ph i t  giúp l yẳ ị ơ ố ườ ướ ế ả ự ấ  

mình đã”. T c là, công cu c gi i phóng các dân t c thu c đ a ph i do chính các dânứ ộ ả ộ ộ ị ả  

t c đó th c hi n.ộ ự ệ

+ H  Chí Minh nh n th y: S  t n t i và phát tri n c a ch  nghĩa t  b n làồ ậ ấ ự ồ ạ ể ủ ủ ư ả  

d a trên s  bóc l t giai c p vô s n  chính qu c và nhân dân các dân t c thu c đ a.ự ự ộ ấ ả ở ố ộ ộ ị  

Vì v y, cu c đ u tranh c a giai c p vô s n  chính qu c ph i k t h p ch t chậ ộ ấ ủ ấ ả ở ố ả ế ợ ặ ẽ 

v i cu c đ u tranh c a nhân dân các dân t c thu c đ a thì m i có th  tiêu di t đ cớ ộ ấ ủ ộ ộ ị ớ ể ệ ượ  

hoàn toàn ch  nghĩa t  b n.ủ ư ả

1 Tuyên ngôn c a H i Liên hi p các thu c đ a (1921) ủ ộ ệ ộ ị

32



H n th  n a, theo đánh giá c a H  Chí Minh: trong giai đo n đ  qu c chơ ế ữ ủ ồ ạ ế ố ủ 

nghĩa, s  t n t i và phát tri n c a ch  nghĩa t  b n ch  y u d a vào bóc l t nhânự ồ ạ ể ủ ủ ư ả ủ ế ự ộ  

dân các n c thu c đ a ch  không ph i ch  y u d a vào bóc l t giai c p vô s nướ ộ ị ứ ả ủ ế ự ộ ấ ả  

chính qu c. Vì v y, th c hi n cách m ng vô s n  chính qu c tr c ch ng khácố ậ ự ệ ạ ả ở ố ướ ẳ  

nào “đánh r n đ ng đuôi”.ắ ằ

+ Theo H  Chí Minh, chính cách m ng  thu c đ a l i có s c b t, s  thu nồ ạ ở ộ ị ạ ứ ậ ự ậ  

l i h n, vì:  ợ ơ

* Chính sách khai thác thu c đ a h t s c tàn b o c a ch  nghĩa đ  qu c làmộ ị ế ứ ạ ủ ủ ế ố  

mâu thu n gi a nhân dân thu c đ a v i ch  nghĩa đ  qu c ngày càng gay g t. Vìẫ ữ ộ ị ớ ủ ế ố ắ  

v y, ti m năng cách m ng c a các dân t c b  áp b c là r t to l n.ậ ề ạ ủ ộ ị ứ ấ ớ

* Tinh th n yêu n c, ch  nghĩa dân t c chân chính c a nhân dân các dân t cầ ướ ủ ộ ủ ộ  

thu c đ a là m t s c m nh ti m n c a cách m ng gi i phóng dân t c. Nh ng s cộ ị ộ ứ ạ ề ẩ ủ ạ ả ộ ữ ứ  

m nh đó n u đ c ch  nghĩa Mác - Lênin giác ng  và  soi đ ng thì cách m ngạ ế ượ ủ ộ ườ ạ  

gi i phóng dân t c  các n c thu c đ a s  có m t s c b t r t l n và có kh  năngả ộ ở ướ ộ ị ẽ ộ ứ ậ ấ ớ ả  

ch  đ ng cao so v i cách m ng vô s n  chính qu c.ủ ộ ớ ạ ả ở ố

* Thu c đ a là khâu y u c a ch  nghĩa t  b n nên cách m ng gi i phóng dânộ ị ế ủ ủ ư ả ạ ả  

t c  thu c đ a d  giành đ c chính quy n h n.ộ ở ộ ị ễ ượ ề ơ

- Ý nghĩa c a lu n đi m: ủ ậ ể

+ Đây là lu n đi m có ý nghĩa th c ti n to l n, giúp cho cách m ng gi iậ ể ự ễ ớ ạ ả  

phóng dân t c  Vi t Nam không th  đ ng,  l i, ch  đ i s  giúp đ  t  bên ngoàiộ ở ệ ụ ộ ỷ ạ ờ ợ ự ỡ ừ  

mà luôn phát huy tính đ c l p, t  ch , t  l c t  c ng. Nh  đó mà cách m ng Vi tộ ậ ự ủ ự ự ự ườ ờ ạ ệ  

Nam giành đ c th ng l i vĩ đ i.ượ ắ ợ ạ

+ Góp ph n đ nh h ng cho các phong trào gi i phóng dân t c  các n cầ ị ướ ả ộ ở ướ  

thu c đ a khác trên th  gi i trong th i kỳ đó.ộ ị ế ớ ờ

5. Cách m ng gi i phóng dân t c ph i đ c th c hi n b ng con đ ngạ ả ộ ả ượ ự ệ ằ ườ  

b o l c, k t h p l c l ng chính tr  c a qu n chúng và l c l ng vũ trangạ ự ế ợ ự ượ ị ủ ầ ự ượ  

c a nhân dân.ủ

- Theo quan đi m c a Ch  nghĩa Mác - Lênin:  B o l c cách m ng là s cể ủ ủ ạ ự ạ ứ  

m nh c a kh i đông đ o qu n chúng cách m ng có t  ch c ch t ch . S c m nhạ ủ ố ả ầ ạ ổ ứ ặ ẽ ứ ạ  

c a kh i đông đ o qu n chúng cách m ng không ch  có đ u tranh vũ trang mà baoủ ố ả ầ ạ ỉ ấ  

g m c  đ u tranh chính tr ; Là ph ng th c giành chính quy n v  tay giai c p cáchồ ả ấ ị ươ ứ ề ề ấ  

m ng. ạ

 Có hai ph ng th c giành chính quy n ch  y u:ươ ứ ề ủ ế
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Con đ ng ườ b o l c vũ trang cách m ng ạ ự ạ - bà đ  c a s  ra đ i chính quy nỡ ủ ự ờ ề  

m i - tính quy lu t c a m i cu c cách m ng cho đ n ngày nay.ớ ậ ủ ọ ộ ạ ế

Giành chính quy n b ng b o l c cách m ng l t đ  chính quy n cũ th i nát,ề ằ ạ ự ạ ậ ổ ề ố  

ph n đ ng, xây d ng chính quy n m i, xác l p quy n l c c a giai c p công nhânả ộ ự ề ớ ậ ề ự ủ ấ  

và nhân dân lao đ ng mang tính ộ t t y uấ ế  và ph  bi nổ ế . Mu n đánh đ  m t l c l ngố ổ ộ ự ượ  

v t ch t ph i dùng t i m t s c m nh v t ch t khác (Mác). ậ ấ ả ớ ộ ứ ạ ậ ấ

Con đ ng  ườ đ u tranh mang tính ch t hoà bìnhấ ấ :  đ u tranh công khai,  h pấ ợ  

pháp, giành đa s  áp đ o trong b u c , thay đ i b n ch t c a chính quy n (đ uố ả ầ ử ổ ả ấ ủ ề ấ  

tranh ngh  vi n). Đây là m t kh  năng r t quý (không đ  máu) nh ng r t hi m, đ nị ệ ộ ả ấ ổ ư ấ ế ế  

nay ch a có cu c cách m ng nào giành đ c chính quy n b ng con đ ng này.ư ộ ạ ượ ề ằ ườ

Dù b ng con đ ng b o l c (vũ trang) hay b ng con đ ng hoà bình thì v nằ ườ ạ ự ằ ườ ấ  

đ  đ t ra là ề ặ cách m ngạ  ch  không c i l ng. Đó là nguyên t c c a ch  nghĩa Mác -ứ ả ươ ắ ủ ủ  

Lênin.

- Quan đi m c a H  Chí Minh v  ph ng th c giành chính quy n: ể ủ ồ ề ươ ứ ề

+ S  c n thi t ph i s  d ng b o l c cách m ng trong cách m ng gi i phóngự ầ ế ả ử ụ ạ ự ạ ạ ả  

dân t c, vì: ộ

Kinh nghi m đ u tranh cách m ng c a b n thân.ệ ấ ạ ủ ả

Kinh nghi m c a các phong trào đ u tranh yêu n c  Vi t Nam và các cu cệ ủ ấ ướ ở ệ ộ  

cách m ng trên th  gi i.ạ ế ớ

B n ch t đ  qu c c a đ  qu c Pháp: không bao gi  ch u t  b  ngu n l iả ấ ế ố ủ ế ố ờ ị ừ ỏ ồ ợ  

c a h   Đông D ng, đ c bi t là  Vi t Nam. N i có nhi u tài nguyên thiênủ ọ ở ươ ặ ệ ở ệ ơ ề  

nhiên, có v  trí thu n l i đ  m  r ng nh h ng v  chính tr  trong khu v c…ị ậ ợ ể ở ộ ả ưở ề ị ự

+ N i dung c a b o l c cách m ng  Vi t Nam:ộ ủ ạ ự ạ ở ệ

Ph i k t h p b o l c chính tr  c a qu n chúng và l c l ng vũ trang nhânả ế ợ ạ ự ị ủ ầ ự ượ  

dân trong đ u tranh giành chính quy n và b o v  chính quy n. ấ ề ả ệ ề

Đ c bi t chú tr ng giác ng  và t  ch c, xây d ng l c l ng chính tr  c aặ ệ ọ ộ ổ ứ ự ự ượ ị ủ  

qu n chúng; xây d ng l c l ng vũ trang nhân dân.ầ ự ự ượ

Chú tr ng ngh  thu t s  d ng các hình th c b o l c cách m ng trong đ uọ ệ ậ ử ụ ứ ạ ự ạ ấ  

tranh giành chính quy n.ề

+ Đi u ki n đ   cu c kh i nghĩa vũ trang có c  th ng l i.ề ệ ể ộ ở ơ ắ ợ

Ngay t  1924 H  Chí Minh đã xác đ nh, đ  cu c kh i nghĩa vũ trang có thừ ồ ị ể ộ ở ể 

th ng l i, c n ph i:ắ ợ ầ ả
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Th  nh tứ ấ , ph i có tính ch t ả ấ m t cu c kh i nghĩa qu n chúngộ ộ ở ầ  ch  không ph iứ ả  

m t cu c n i lo n,… ph i đ c chu n b  trong qu n chúng, n  ra trong thành ph ,ộ ộ ổ ạ ả ượ ẩ ị ầ ổ ố  

theo ki u các cu c cách m ng châu Âu.ể ộ ạ

Th  haiứ , ph i đ c n c Nga ng h .ả ượ ướ ủ ộ

Th  baứ , ph i trùng h p v i cách m ng vô s n Pháp.ả ợ ớ ạ ả

Th  t ,ứ ư  ph i g n m t thi t v i s  nghi p c a vô s n th  gi i.ả ắ ậ ế ớ ự ệ ủ ả ế ớ

Nh ng quan đi m trên c a H  Chí Minh đã đ c Ng i đi u ch nh, phátữ ể ủ ồ ượ ườ ề ỉ  

tri n phù h p v i th c ti n cách m ng Vi t Nam.ể ợ ớ ự ễ ạ ệ

Tháng 5-1941, H i ngh  l n th  tám Ban Ch p hành Trung ng khoá I doộ ị ầ ứ ấ ươ  

H  Chí Minh ch  trì đã đ a ra nh n đ nh: Cu c cách m ng Đông D ng k t li uồ ủ ư ậ ị ộ ạ ươ ế ễ  

b ng m t cu c kh i nghĩa vũ trang, m  đ u có th  là b ng m t cu c kh i nghĩaằ ộ ộ ở ở ầ ể ằ ộ ộ ở  

t ng ph n trong t ng đ a ph ng, m  đ ng cho m t cu c t ng kh i nghĩa l n.ừ ầ ừ ị ươ ở ườ ộ ộ ổ ở ớ

H  Chí Minh cùng Trung ng Đ ng ch  đ o xây d ng căn c  đ a, đào t o,ồ ươ ả ỉ ạ ự ứ ị ạ  

hu n luy n cán b , xây d ng các t  ch c chính tr  c a qu n chúng, l p các đ i duấ ệ ộ ự ổ ứ ị ủ ầ ậ ộ  

kích vũ trang, ch  đ ng đón th i c ,  ch p th i c , phát đ ng T ng kh i nghĩaủ ộ ờ ơ ớ ờ ơ ộ ổ ở  

Tháng Tám và giành đ c chính quy n c  n c ch  trong có h n 10 ngày. Đây làượ ề ả ướ ỉ ơ  

cu c cách m ng gi i phóng dân t c đi n hình c a th  k  XX, xoá b  đ c ch  độ ạ ả ộ ể ủ ế ỷ ỏ ượ ế ộ 

th c dân phong ki n, giành đ c quy n đ c l p dân t c m t cách t ng đ i hoàự ế ượ ề ộ ậ ộ ộ ươ ố  

bình.

Cách m ng Tháng Tám và hai cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và đạ ộ ế ố ự ế 

qu c M  đã ch ng minh hùng h n tính khoa h c đúng đ n, tính cách m ng sángố ỹ ứ ồ ọ ắ ạ  

t o c a t  t ng H  Chí Minh v  con đ ng cách m ng gi i phóng dân t c  Vi tạ ủ ư ưở ồ ề ườ ạ ả ộ ở ệ  

Nam. 

Tóm l i,ạ  H  Chí Minh đã v n d ng sáng t o và phát tri n h c thuy t c aồ ậ ụ ạ ể ọ ế ủ  

Lênin v  cách m ng thu c đ a thành m t h  th ng lu n đi m m i m , sáng t o,ề ạ ộ ị ộ ệ ố ậ ể ớ ẻ ạ  

bao g m c  ồ ả đ ng l i chi n l c, sách l c và ph ng phápườ ố ế ượ ượ ươ  ti n hành cách m ngế ạ  

gi i phóng dân t c  thu c đ a.ả ộ ở ộ ị
III.  V N D NG T  T NG H  CHÍ MINH V  V N Đ  DÂN T C TRONGẬ Ụ Ư ƯỞ Ồ Ề Ấ Ề Ộ  

CÔNG CU C Đ I M I HI N NAY.Ộ Ổ Ớ Ệ

1. Kh i d y s c m nh c a ch  nghĩa yêu n c và tinh th n dân t c,ơ ậ ứ ạ ủ ủ ướ ầ ộ  

ngu n đ ng l c m nh m  đ  xây d ng và b o v  đ t n c.ồ ộ ự ạ ẽ ể ự ả ệ ấ ướ

- Khai thác, huy đ ng t i đa n i l c. Trong đó, quan tr ng nh t, quy t đ nhộ ố ộ ự ọ ấ ế ị  

nh t là ngu n l c con ng i v i t t c  s c m nh th  ch t và s c m nh tinh th n.  ấ ồ ự ườ ớ ấ ả ứ ạ ể ấ ứ ạ ầ
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- V  m t tinh th n: Giáo d c, kh i d y tinh th n dân t c và nâng cao chề ặ ầ ụ ơ ậ ầ ộ ủ 

nghĩa yêu n c, yêu ch  nghĩa xã h i trong giai đo n l ch s  m i c a dân t c.ướ ủ ộ ạ ị ử ớ ủ ộ

2. Nh n th c và gi i quy t v n đ  dân t c trên quan đi m giai c p côngậ ứ ả ế ấ ề ộ ể ấ  

nhân.

- Quán tri t nh ng v n đ  mang tính nguyên t c trong t  t ng H  Chí Minhệ ữ ấ ề ắ ư ưở ồ  

v  v n đ  dân t c: quy n bình đ ng dân t c, quy n t  quy t dân t c.ề ấ ề ộ ề ẳ ộ ề ự ế ộ

- Th n tr ng, tránh r i vào t  khuynh hay h u khuynh trong nh n th c vàậ ọ ơ ả ữ ậ ứ  

gi i quy t v n đ  dân t c.ả ế ấ ề ộ

- Kh c ph c quan đi m x  c ng, giáo đi u, thoát ly b i c nh và đi u ki nắ ụ ể ơ ứ ề ố ả ề ệ  

l ch s  c  th  c a dân t c khi nhìn nh n v n đ  giai c p trong th i kỳ quá đ  lênị ử ụ ể ủ ộ ậ ấ ề ấ ờ ộ  

ch  nghĩa xã h i  n c ta. ủ ộ ở ướ

3. Chăm lo xây d ng kh i đ i đoàn k t toàn dân t c, gi i quy t t t m iự ố ạ ế ộ ả ế ố ố  

quan h  gi a các dân t c anh em trong c ng đ ng dân t c Vi t Nam.ệ ữ ộ ộ ồ ộ ệ

- V n đ  dân t c và đ i đoàn k t các dân t c luôn luôn có v  trí chi n l cấ ề ộ ạ ế ộ ị ế ượ  

trong s  nghi p cách m ng.ự ệ ạ

- Thi hành đúng chính sách dân t c; th c hi n s  đoàn k t, bình đ ng, t ngộ ự ệ ự ế ẳ ươ  

tr  gi a các dân t c.ợ ữ ộ

- Th c hi n th ng l i các m c tiêu mà Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IXự ệ ắ ợ ụ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ  

c a Đ ng đã đ  ra cho mi n núi, n i sinh s ng ch  y u c a các t c ng i ít ng iủ ả ề ề ơ ố ủ ế ủ ộ ườ ườ  

c a Vi t Nam.ủ ệ

N i dung ôn tâp: ộ

1. Phân tích t  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dân t c trong th i đ i cáchư ưở ồ ề ấ ề ộ ờ ạ  

m ng vô s n?ạ ả

2. Phân tích c  s ,  n i dung và ý nghĩa c a lu n đi m: Cách m ng gi iơ ở ộ ủ ậ ể ạ ả  

phóng dân t c mu n th ng l i ph i đi theo con đ ng c a cách m ng vô s n c aộ ố ắ ợ ả ườ ủ ạ ả ủ  

H  Chí Minh?ồ

3. Phân tích c  s , n i dung, ý nghĩa c a lu n đi m: Cách m ng gi i phóngơ ở ộ ủ ậ ể ạ ả  

dân t c c n ch  đ ng, sáng t o và có kh  năng giành th ng l i tr c cách m ngộ ầ ủ ộ ạ ả ắ ợ ướ ạ  

vô s n  chính qu c c a H  Chí Minh đ  th y rõ tính sáng t o c a lu n đi mả ở ố ủ ồ ể ấ ạ ủ ậ ể  

trên?

3. Trình bày h  th ng lu n đi m t  t ng H  Chí Minh v  cách m ng gi iệ ố ậ ể ư ưở ồ ề ạ ả  

phóng dân t c?ộ
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4. Phân tích lôgic n i t i c a t  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dân t c vàộ ạ ủ ư ưở ồ ề ấ ề ộ  

con đ ng cách m ng vô s n c a cách m ng Vi t Nam?ườ ạ ả ủ ạ ệ

6. Trình bày s  v n d ng t  t ng H  Chí Minh v  v n đ  dân t c trongự ậ ụ ư ưở ồ ề ấ ề ộ  

công cu c đ i m i hi n nay?ộ ổ ớ ệ
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BÀI 4 

T  T NG H  CHÍ MINH V  CH  NGHĨA XÃ H I Ư ƯỞ Ồ Ề Ủ Ộ

VÀ CON Đ NG QUÁ Đ  ĐI LÊN CH  NGHĨA XÃ H I  VI T NAMƯỜ Ộ Ủ Ộ Ở Ệ

(06: 04-02 ti t)ế

Đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i là m c tiêu c a  cách m ng Vi t Nam,ộ ậ ộ ủ ộ ụ ủ ạ ệ  

đ ng th i cũng là n i dung c t lõi trong t  t ng H  Chí Minh. T  t ng đ c l pồ ờ ộ ố ư ưở ồ ư ưở ộ ậ  

dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i c a H  Chí Minh đ c xác đ nh ngay t  đ uộ ắ ề ớ ủ ộ ủ ồ ượ ị ừ ầ  

nh ng năm 20 c a th  k  XX. ữ ủ ế ỷ

I. T  T NG H  CHÍ MINH V   B N CH T VÀ M C TIÊU C A CH  NGHĨAƯ ƯỞ Ồ Ề Ả Ấ Ụ Ủ Ủ  

XÃ H IỘ

1. Con đ ng hình thành t  duy H  Chí Minh v  ch  nghĩa xã h i ườ ư ồ ề ủ ộ ở 

Vi t Namệ

H  Chí Minh ti p c n và ti p thu v  ch  nghĩa xã h i  nh ng khía c nhồ ế ậ ế ề ủ ộ ở ữ ạ  

sau:  

- T  l p tr mg yêu n c và khát v ng gi i phóng dân t cừ ậ ườ ướ ọ ả ộ : H  Chí Minh tìmồ  

th y trong h c thuy t c a Mác-Lênin con đ ng chân chính đ  gi i phóng dân t c,ấ ọ ế ủ ườ ể ả ộ  

gi i phóng xã h i và gi i phóng con ng i: ch  có ch  nghĩa xã h i  m i c u đ cả ộ ả ườ ỉ ủ ộ ớ ứ ượ  

nhân lo i, th c s  mang l i đ c l p, t  do, bình đ ng cho các dân t c.ạ ự ự ạ ộ ậ ự ẳ ộ

- T  ph ng di n đ o đ cừ ươ ệ ạ ứ : 

+ Là ch  đ  xã h i b o đ m s  phát tri n hài hoà gi a cá nhân và xã h i; ế ộ ộ ả ả ự ể ữ ộ

+ Tôn tr ng con ng i, chăm lo đ n l i ích, nhu c u c a cá nhân, đ  caoọ ườ ế ợ ầ ủ ề  

năng l c c a cá nhân. Đ u tranh ch ng ch  nghĩa cá nhân nh ng không vì th  màự ủ ấ ố ủ ư ế  

ph  nh n, xem nh  vai trò cá nhân.ủ ậ ẹ

Theo H  Chí Minh, ch  nghĩa cá nhân là gi c n i xâm, là k  thù nguy hi mồ ủ ặ ộ ẻ ể  

c a ch  nghĩa xã h i. Ch  nghĩa cá nhân đ i l p v i ch  nghĩa xã h i. T  t ng cáủ ủ ộ ủ ố ậ ớ ủ ộ ư ưở  

nhân ch  nghĩa đ i l p v i t  t ng xã h i ch  nghĩa. Mu n xây d ng ch  nghĩaủ ố ậ ớ ư ưở ộ ủ ố ự ủ  

xã h i ph i đánh b i ch  nghĩa cá nhân nh ng l i ph i ra s c chăm lo phát tri n cáộ ả ạ ủ ư ạ ả ứ ể  

nhân. Cái gì thu c v  cá nhân mà không trái v i l i ích chung c a xã h i thì khôngộ ề ớ ợ ủ ộ  

ph i là x u, c n ph i vun tr ng cho cá nhân phát tri n.ả ấ ầ ả ồ ể

Ch  nghĩa xã h i là giai đo n phát tri n cao c a đ o đ c: gi i phóng conủ ộ ạ ể ủ ạ ứ ả  

ng i - ng i lao đ ng, vì m no, h nh phúc c a con ng i.ườ ườ ộ ấ ạ ủ ườ
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- T  ph ng di n văn hoá:ừ ươ ệ  ch  nghĩa xã h i mang b n ch t nhân văn và vănủ ộ ả ấ  

hóa. Nó phát tri n cao h n ch  nghĩa t  b n v  m t văn hoá và gi i phóng conể ơ ủ ư ả ề ặ ả  

ng i: đ c bi t chú tr ng xây d ng con ng i phát tri n toàn di n, tình ng i, m iườ ặ ệ ọ ự ườ ể ệ ườ ố  

quan h  nhân văn gi a ng i v i ng i... ệ ữ ườ ớ ườ

  Tóm l i, t  duy H  Chí Minh v  ch  nghĩa xã h i đ c quy t đ nh b iạ ư ồ ề ủ ộ ượ ế ị ở  

quan đi m duy v t l ch s  c a Mác, h c thuy t hình thái kinh t  - xã h i; s  m nhể ậ ị ử ủ ọ ế ế ộ ứ ệ  

l ch s  c a giai c p công nhân ị ử ủ ấ và ti p thu nh ng quan đi m c a các tác gi  kinhế ữ ể ủ ả  

đi n v  m c tiêu và b n ch t c a CNXH. Vì v y, theo H  Chí Minh:ể ề ụ ả ấ ủ ậ ồ

- Ch  nghĩa xã h i là phong trào l ch s  mang tính chính tr  - xã h i, ủ ộ ị ử ị ộ

- B n ch t c a ch  nghĩa xã h i là nhân văn và văn hoá, là giai đo n phátả ấ ủ ủ ộ ạ  

tri n cao h n ch  nghĩa t  b n v  m t văn hoá và gi i phóng con ng i,ể ơ ủ ư ả ề ặ ả ườ

- Ch  nghĩa xã h i là s  th ng nh t bi n ch ng gi a các nhân t  kinh t ,ủ ộ ự ố ấ ệ ứ ữ ố ế  

chính tr , xã h i v i các nhân t  nhân văn, đ o đ c, văn hoá, bi u hi n m t lýị ộ ớ ố ạ ứ ể ệ ộ  

t ng t t đ p mà loài ng i s  đ t t i. ưở ố ẹ ườ ẽ ạ ớ

T  b n ch t u vi t c a ch  nghĩa xã h i, H  Chí Minh kh ng đ nh tính t từ ả ấ ư ệ ủ ủ ộ ồ ẳ ị ấ  

y u c a  con đ ng xã h i ch  nghĩa   Vi t Nam.ế ủ ườ ộ ủ ở ệ

2. Quan ni m c a H  Chí Minh v  nh ng đ c tr ng c  b n c a chệ ủ ồ ề ữ ặ ư ơ ả ủ ủ 

nghĩa xã h i.ộ

* Nh ng đ c tr ng c  b n c a ch  nghĩa xã h i theo các nhà kinh đi n: ữ ặ ư ơ ả ủ ủ ộ ể

- Xoá b  t ng b c ch  đ  t  h u t  b n ch  nghĩa, thi t l p ch  đ  sỏ ừ ướ ế ộ ư ữ ư ả ủ ế ậ ế ộ ở 

h u công c ng đ  gi i phóng cho s c s n xu t phát tri n.ữ ộ ể ả ứ ả ấ ể

- N n s n xu t ngày càng hi n đ i, t o ra năng xu t lao đ ng cao h n chề ả ấ ệ ạ ạ ấ ộ ơ ủ 

nghĩa t  b n. ư ả

- Th c hi n nguyên t c phân ph i “làm theo năng l c h ng theo lao đ ng”-ự ệ ắ ố ự ưở ộ  

s  công b ng và bình đ ng v  lao đ ng và h ng th .ự ằ ẳ ề ộ ưở ụ

- Kh c ph c tình tr ng b t bình đ ng gi a các giai c p, gi a nông thôn -ắ ụ ạ ấ ẳ ữ ấ ữ  

thành th , gi a lao đ ng chân tay - trí óc; ti n t i m t xã h i t ng đ i thu n nh tị ữ ộ ế ớ ộ ộ ươ ố ầ ấ  

v  giai c p.ề ấ

- Con ng i đ c t o đi u ki n cho s  phát tri n toàn di n, phát huy tínhườ ượ ạ ề ệ ự ể ệ  

tích c c c a m i ng i trong cu c xây d ng xã h i m i và l i s ng m i.ự ủ ỗ ườ ộ ự ộ ớ ố ố ớ

-  Ch c năng chính tr  c a nhà n c s  d n d n tiêu vong cùng v i s  đ nhứ ị ủ ướ ẽ ầ ầ ớ ự ị  

hình, hoàn thi n c a nh ng đ c tr ng v  kinh t , văn hoá, xã h i c a ch  nghĩa xãệ ủ ữ ặ ư ề ế ộ ủ ủ  

h i..ộ
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Tóm l iạ ,  các  nhà  kinh  đi n  b ng  nh ng  phân  tích  khoa  h c  đã  v ch  raể ằ ữ ọ ạ  

ph ng h ng phát tri n ch  y u c a m i lĩnh v c c a ch  nghĩa xã h i  nh mươ ướ ể ủ ế ủ ọ ự ủ ủ ộ ằ  

kh ng đ nh tính u vi t c a nó so v i ch  nghĩa t  b n.ẳ ị ư ệ ủ ớ ủ ư ả

* Đ c tr ng c  b n c a ch  nghĩa xã h i theo quan đi m H  Chí Minhặ ư ơ ả ủ ủ ộ ể ồ .

Ch  nghĩa xã h i là m t ch  đ  xã h i v i các đ c tr ng b n ch t sau:ủ ộ ộ ế ộ ộ ớ ặ ư ả ấ

-  V  chính trề ị: Do nhân dân làm ch . Nhà n c c a dân, do dân, vì dân; phátủ ướ ủ  

huy quy n làm ch , tính tích c c, sáng t o, ch  đ ng... c a nhân dânề ủ ự ạ ủ ộ ủ

- V  kinh tề ế: Có n n kinh t  phát tri n cao d a trên l c l ng s n xu t hi nề ế ể ự ự ượ ả ấ ệ  

đ i và ch  đ  công h u t  li u s n xu t ch  y u, nh m không ng ng nâng cao đ iạ ế ộ ữ ư ệ ả ấ ủ ế ằ ừ ờ  

s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân.ố ậ ấ ầ ủ

-  V  văn hoá và đ o đ c:ề ạ ứ  Phát tri n cao v  m t văn hoá, đ o đ c; conể ề ặ ạ ứ  

ng i đ c gi i phóng kh i ách áp b c; phát tri n kh  năng ti m tàng trong m iườ ượ ả ỏ ứ ể ả ề ỗ  

con ng i.ườ

-  V  quan h  xã h iề ệ ộ :  Bình đ ng trong quan h  gi a con ng i v i conẳ ệ ữ ườ ớ  

ng i và gi a các dân t c; Công b ng, h p lý v i nguyên t c phân ph i theo laoườ ữ ộ ằ ợ ớ ắ ố  

đ ng. ộ

- Ch  nghĩa xã h iủ ộ   là công trình t p th  c a nhân dân, do nhân dân t  xâyậ ể ủ ự  

d ng d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s nự ướ ự ạ ủ ả ộ ả . 

Quan ni m c a H  Chí Minh v  ch  nghĩa xã h i là m t quan ni m khoaệ ủ ồ ề ủ ộ ộ ệ  

h c, toàn di n, h  th ng trên c  s  lý lu n ch  nghĩa Mác-Lênin, đ ng th i bọ ệ ệ ố ơ ở ậ ủ ồ ờ ổ 

sung m t s  đ c tr ng ph n ánh truy n th ng, đ c đi m c a  Vi t Nam. Theo Hộ ố ặ ư ả ề ố ặ ể ủ ệ ồ 

Chí Minh, ch  nghĩa xã h i  ủ ộ là m t xã h i dân giàu, n c m nh, công b ng, dânộ ộ ướ ạ ằ  

ch , đ o đ c và văn minh.ủ ạ ứ  Đ  gi  v ng đ c đ c l p, t  ch , đ  b o đ m choể ữ ữ ượ ộ ậ ự ủ ể ả ả  

nhân dân có cu c s ng t  do, m no, h nh phúc Vi t Nam không có con đ ng nàoộ ố ự ấ ạ ệ ườ  

khác là ph i ti n lên xây d ng ch  nghĩa xã h i.ả ế ự ủ ộ

3. Quan ni m c a H  Chí Minh v  m c tiêu, đ ng l c c a ch  nghĩa xãệ ủ ồ ề ụ ộ ự ủ ủ  

h i.ộ

B n ch t và m c tiêu c a ch  nghĩa xã h i có quan h  ch t ch  v i nhau.ả ấ ụ ủ ủ ộ ệ ặ ẽ ớ  

Nh ng đ c tr ng b n ch t c a ch  nghĩa xã h i theo t  t ng H  Chí Minh sauữ ặ ư ả ấ ủ ủ ộ ư ưở ồ  

khi đ c nh n th c đ u tr  thành nh ng m c tiêu c  b n c n đ t t i trong quáượ ậ ứ ề ở ữ ụ ơ ả ầ ạ ớ  

trình xây d ng và hoàn thi n ch  nghĩa xã h i  Vi t Nam.ự ệ ủ ộ ở ệ

a. M c tiêu c  b n:ụ ơ ả

- Xây d ng ch  đ  chính trự ế ộ ị do nhân dân làm ch , trong đó:ủ
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+ Nhân dân làm ch  trong vi c th c hi n quy n và nhi m v  c a ng i làmủ ệ ự ệ ề ệ ụ ủ ườ  

ch .ủ

+ Nhà n c do nhân dân làm ch , d a trên liên minh giai c p công nhân v iướ ủ ự ấ ớ  

giai c p nông dân và t ng l p trí th c, do giai c p công nhân lãnh đ o.  ấ ầ ớ ứ ấ ạ

 + Nhân dân th c hi n quy n làm ch  c a mình ch  y u b ng nhà n c vàự ệ ề ủ ủ ủ ế ằ ướ  

d i s  lãnh đ o c a Đ ng; H  Chí Minh nh n m nh quan h  gi a quy n làm chướ ự ạ ủ ả ồ ấ ạ ệ ữ ề ủ 

và nghĩa v , tính năng đ ng c a ng i làm ch .ụ ộ ủ ườ ủ

- Xây d ng n n kinh tự ề ế hi n đ i, khoa h c, g n li n v i kĩ thu t tiên ti n:ệ ạ ọ ắ ề ớ ậ ế

+ V  quan h  s n xu t: thi t l p ch  đ  công h u t  li u s n xu t, nh ng ề ệ ả ấ ế ậ ế ộ ữ ư ệ ả ấ ư ở 

th i kì quá đ  còn t n t i b n hình th c s  h u chính: s  h u nhà n c (toàn dân),ờ ộ ồ ạ ố ứ ở ữ ở ữ ướ  

s  h u t p th  c a nhân dân lao đ ng, s  h u c a ng i lao đ ng riêng l  và sở ữ ậ ể ủ ộ ở ữ ủ ườ ộ ẻ ở 

h u t  b n. Trong đó kinh t  qu c doanh gi   vai trò ch  đ o.ữ ư ả ế ố ữ ủ ạ

+ V  l c l ng s n xu t:  “n n kinh t  xã h i ch  nghĩa v i công nghi p vàề ự ượ ả ấ ề ế ộ ủ ớ ệ  

nông nghi p hi n đ i, khoa h c và k  thu t tiên ti n”ệ ệ ạ ọ ỹ ậ ế 1 

Theo H  Chí Minh, công nghi p hoá là qui lu t t t y u và ph  bi n đ i v iồ ệ ậ ấ ế ổ ế ố ớ  

các n c l c h u ti n lên ch  nghĩa xã h i.ướ ạ ậ ế ủ ộ

- Xây d ng n n văn hoá m iự ề ớ : 

+ Theo H  Chí Minh, ch  nghĩa xã h i là giai đo n phát tri n cao h n chồ ủ ộ ạ ể ơ ủ 

nghĩa t  b n v  m t gi i phóng con ng i. Văn hóa - t  t ng không ph  thu cư ả ề ặ ả ườ ư ưở ụ ộ  

m t cách máy móc vào đi u ki n sinh ho t v t ch t, vào m c s ng mà có th  điộ ề ệ ạ ậ ấ ứ ố ể  

tr c m t b c. V i Vi t Nam, m t trong nh ng nhi m v  hàng đ u là c  g ngướ ộ ướ ớ ệ ộ ữ ệ ụ ầ ố ắ  

phát tri n văn hoá, nh  m t đi u ki n đ  c i t o, xây d ng xã h i m i c  trongể ư ộ ề ệ ể ả ạ ự ộ ớ ả  

đ i s ng hàng ngày c a t ng ng i, t ng gia đình, t ng t p th . Văn hoá soi đ ngờ ố ủ ừ ườ ừ ừ ậ ể ườ  

cho qu c dân đi. Ch  nghĩa xã h i g n li n v i văn hoá.ố ủ ộ ắ ề ớ

+ Cán b  ph i có văn hoá làm g c. Ng i lao đ ng cũng c n ph i có vănộ ả ố ườ ộ ầ ả  

hoá.

- Xây d ng quan h  xã h i: công b ng, dân ch  th c s ; các chính sách xãự ệ ộ ằ ủ ự ự  

h i đ c quan tâm th c hi n; đ o đ c - l i s ng xã h i phát tri n lành m nh. Đ cộ ượ ự ệ ạ ứ ố ố ộ ể ạ ặ  

bi t quan tâm gi i phóng ph  n : “Nói ph  n  là nói phân n a xã h i. N u khôngệ ả ụ ữ ụ ữ ử ộ ế  

gi i phóng ph  n  thì không gi i phóng m t n a loài ng i. N u không gi i phóngả ụ ữ ả ộ ử ườ ế ả  

ph  n  là xây d ng ch  nghĩa xã h i ch  m t n a”ụ ữ ự ủ ộ ỉ ộ ử 2

1 HCM, Sđd, T.10, tr.310

2 HCM,  Sđd, T.9, tr.523
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- Xây d ng con ng iự ườ  xã h i ch  nghĩa.ộ ủ

+ Con ng i v i nh ng ph m ch t: có tinh th n và năng l c làm ch , có đ oườ ớ ữ ẩ ấ ầ ự ủ ạ  

đ c cách m ng, có ki n th c khoa h c - k  thu t, nh y bén v i cái m i, có tinhứ ạ ế ứ ọ ỹ ậ ạ ớ ớ  

th n sáng t o, dám nghĩ, dám làm.ầ ạ

+ Con  ng i là ngu n l c quan tr ng nh t đ  xây d ng thành công chườ ồ ự ọ ấ ể ự ủ 

nghĩa xã h i.ộ

Đ  hoàn thành đ c nh ng m c tiêu c a ch  nghĩa xã h i, đi u theo H  Chíể ượ ữ ụ ủ ủ ộ ề ồ  

Minh là ph i nh n th c, v n d ng và phát huy t t c  các đ ng l c c a ch  nghĩaả ậ ứ ậ ụ ấ ả ộ ự ủ ủ  

xã h i. ộ

b.  Các đ ng l c c a ch  nghĩa xã h i:ộ ự ủ ủ ộ

Đ ng l c ộ ự là t t c  nh ng nhân t  góp ph n thúc đ y s  phát tri n kinh t  -ấ ả ữ ố ầ ẩ ự ể ế  

xã h i thông qua ho t đ ng c a con ng i.ộ ạ ộ ủ ườ

H  th ng đ ng l c c a ch  nghĩa xã h i trong t  t ng H  Chí Minh r tệ ố ộ ự ủ ủ ộ ư ưở ồ ấ  

phong phú. Xét đ n cùng, các đ ng l c mu n phát huy đ c tác d ng đ u ph iế ộ ự ố ượ ụ ề ả  

thông qua con ng i, do đó bao trùm lên t t c  v n là đ ng l c con ng i – conườ ấ ả ẫ ộ ự ườ  

ng i trên c  hai bình di n c ng đ ng và cá nhân.ườ ả ệ ộ ồ

- Đ ng l c con ng iộ ự ườ  trên bình di n c ng đ ng: ệ ộ ồ

Con ng i trên bình di n c ng đ ng bao g m t t c  các t ng l p nhân dân:ườ ệ ộ ồ ồ ấ ả ầ ớ  

công nhân, nông dân, trí th c, đ a ch  yêu n c, giai c p t  s n dân t c… các tứ ị ủ ướ ấ ư ả ộ ổ 

ch c và đoàn th , các dân t c và tôn giáo, đ ng bào trong n c và ki u bào  n cứ ể ộ ồ ướ ề ở ướ  

ngoài… Phát huy s c m nh đoàn k t c a c  c ng đ ng dân t c - đ ng l c ch  y uứ ạ ế ủ ả ộ ồ ộ ộ ự ủ ế  

đ  phát tri n đ t n c.ể ể ấ ướ

- Đ ng l c con ng iộ ự ườ  trên bình di n cá nhân. ệ

S c m nh c ng đ ng đ c hình thành t  s c m nh c a cá nhân, thông quaứ ạ ộ ồ ượ ừ ứ ạ ủ  

s c m nh c a t ng cá nhân. Do đó, mu n phát huy đ c s c m nh c a c ng đ ng,ứ ạ ủ ừ ố ượ ứ ạ ủ ộ ồ  

ph i tìm ra các bi n pháp kh i d y, phát huy đ ng l c c a m i cá nhân.ả ệ ơ ậ ộ ự ủ ỗ

* Bi n pháp khai thác t i đa đ ng l c con ng i trên bình di n c ng đ ng vàệ ố ộ ự ườ ệ ộ ồ  

bình di n cá nhân theo t  t ng H  Chí Minh  ệ ư ưở ồ

+ Tác đ ng vào nhu c u và l i ích kinh t  c a con ng i.ộ ầ ợ ế ủ ườ

Coi tr ng tác d ng c a các đòn b y kinh t . Th i H  Chí Minh - v t ch tọ ụ ủ ẩ ế ờ ồ ậ ấ  

ch a có s c kích thích hàng đ u nh  trong c  ch  th  tr ng hi n nay,  nh ngư ứ ầ ư ơ ế ị ườ ệ ư  
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Ng i đã nhìn th y c  ch  nhu c u - l i ích và th c hi n  trong cách m ng dân t cườ ấ ơ ế ầ ợ ự ệ ạ ộ  

dân ch  nhân dân: ru ng đ t cho dân cày, nhà máy cho công nhân...ủ ộ ấ

+ Tác đ ng vào khía c nh chính tr  - tinh th n c a con ng i.  ộ ạ ị ầ ủ ườ

H  Chí Minh r t thành công trong vi c tác đ ng vào khía c nh chính tr  - tinhồ ấ ệ ộ ạ ị  

th n c a con ng i. ầ ủ ườ

+ Xây d ng và c  vũ cho lý t ng cách m ng cao c  c a ng i cách m ng.ự ổ ưở ạ ả ủ ườ ạ  

S  ph n đ u quên mình trong kháng chi n b o v  đ c l p dân t c c a nhi u thự ấ ấ ế ả ệ ộ ậ ộ ủ ề ế 

h  ng i Vi t Nam là m t minh ch ng.ệ ườ ệ ộ ứ

+ Phát huy quy n làm ch  và ý th c làm ch  c a lao đ ng: quy n ch  sề ủ ứ ủ ủ ộ ề ủ ở 

h u; ch  quá trình phân ph i; phát huy ý th c, tâm lý làm ch , t  lo toan gánh vác,ữ ủ ố ứ ủ ự  

không  l i, bi t qu n lý... ỷ ạ ế ả

+ Th c hi n công b ng xã h i: không s  thi u ch  s  không công b ng; côngự ệ ằ ộ ợ ế ỉ ợ ằ  

b ng không có nghĩa là cào b ng, làm tri t tiêu đ ng l c kinh t , xã h i; tránh doằ ằ ệ ộ ự ế ộ  

thi u công b ng d n đ n bùng n  nh ng xung đ t xã h i.ế ằ ẫ ế ổ ữ ộ ộ

+ S  d ng vai trò đi u ch nh c a các nhân t  tinh th n khác:  văn hoá, đ oử ụ ề ỉ ủ ố ầ ạ  

đ c, pháp lu t… nh : phát tri n dân trí, ràng bu c quan h  pháp lý- đ o đ c, nhuứ ậ ư ể ộ ệ ạ ứ  

c u h ng th ng. ầ ướ ượ

- Ngoài ra, trong h  th ng các đ ng l c c a ch  nghĩa xã h i, H  Chí Minhệ ố ộ ự ủ ủ ộ ồ  

còn đ  c p đ n vai trò lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c c  ch , chính sách c a Nhàề ậ ế ạ ủ ả ệ ự ơ ế ủ  

n c, vai trò c a các t  ch c thành viên trong h  th ng chính tr , kinh nghi m và sướ ủ ổ ứ ệ ố ị ệ ự 

ng h   c a qu c t ,  khoa h c, k  thu t… nh  là nh ng đ ng l c quan tr ng.ủ ộ ủ ố ế ọ ỹ ậ ư ữ ộ ự ọ

- Kh c ph c các tr  l c kìm hãm s  phát tri n c a CNXHắ ụ ở ự ự ể ủ

+ Đ u tranh ch ng ch  nghĩa cá nhân.ấ ố ủ

+ Đ u tranh ch ng tham ô, lãng phí, quan liêu.ấ ố

+ Ch ng m t đoàn k t, vô k  lu tố ấ ế ỉ ậ

+ Ch ng b o th , giáo đi u, l i bi ng, không ch u ti p thu cái m i.ố ả ủ ề ườ ế ị ế ớ

II. T  T NG H  CHÍ MINH V  CON Đ NG QUÁ Đ  ĐI LÊN CH  NGHĨAƯ ƯỞ Ồ Ề ƯỜ Ộ Ủ  

XÃ H I  VI T NAM. Ộ Ở Ệ

Th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i là th i kỳ c i bi n cách m ng sâu s cờ ộ ủ ộ ờ ả ế ạ ắ  

di n ra trong toàn b  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, t o ra nh ng ti n đ  v tễ ộ ự ủ ờ ố ộ ạ ữ ề ề ậ  

ch t và tinh th n c n thi t đ  hình thành m t xã h i trong đó nh ng nguyên t c cănấ ầ ầ ế ể ộ ộ ữ ắ  

b n c a xã h i ch  nghĩa t ng b c đ c th c hi n. Giai c p công nhân giànhả ủ ộ ủ ừ ướ ượ ự ệ ấ  
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đ c chính quy n nhà n c là đi u ki n tiên quy t đ  có th  b t đ u th i kỳ quáượ ề ướ ề ệ ế ể ể ắ ầ ờ  

đ  và kéo dài cho đ n khi ch  nghĩa xã h i t o ra đ c nh ng c  s  c a b n thânộ ế ủ ộ ạ ượ ữ ơ ở ủ ả  

nó trong các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i.ự ủ ờ ố ộ
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1. V  th i kì quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  Vi t Namề ờ ộ ủ ộ ở ệ

a. Quan đi m c a Ch  nghĩa Mác – Lênin v  th i kỳ quá đ  ể ủ ủ ề ờ ộ

- Tính t t y u c a th i kỳ quá đ :ấ ế ủ ờ ộ

Gi a xã h i TBCN và xã h i CSCN c n m t th i kỳ quá đ  là vì:ữ ộ ộ ầ ộ ờ ộ

Th  nh t,ứ ấ   xã h i t  b n và xã h i xã h i ch  nghĩa là hai xã h i khác nhauộ ư ả ộ ộ ủ ộ  

m t cách căn b n. Xã h i xã h i ch  nghĩa không t  phát n y sinh trong lòng xã h iộ ả ộ ộ ủ ự ả ộ  

t  b n ch  nghĩa và nó cũng không th  tr  thành ch  nghĩa xã h i ngay l p t c khiư ả ủ ể ở ủ ộ ậ ứ  

giai c p công nhân giành đ c chính quy n mà nó là k t qu  c a m t quá trình c iấ ượ ề ế ả ủ ộ ả  

t o xã h i cũ và xây d ng xã h i m i.ạ ộ ự ộ ớ

 Th  hai, ứ Xây d ng ch  nghĩa xã h i là m t s  nghi p khó khăn, ph c t p,ự ủ ộ ộ ự ệ ứ ạ  

ch a t ng có trong l ch s . Do v y c n ph i có m t th i kỳ quá đ  đ  thay đ iư ừ ị ử ậ ầ ả ộ ờ ộ ể ổ  

nh ng y u t  t  b n ch  nghĩa thành các y u t  c a ch  nghĩa xã h i. ữ ế ố ư ả ủ ế ố ủ ủ ộ

Nh  v y, th i kỳ quá đ  là t t y u đ i v i t t c  các n c đi lên ch  nghĩaư ậ ờ ộ ấ ế ố ớ ấ ả ướ ủ  

xã h i. Nh ng th i gian quá đ  dài ng n, m c đ  khó khăn, ph c t p ít hay nhi uộ ư ờ ộ ắ ứ ộ ứ ạ ề  

tuỳ thu c vào đi u ki n, hoàn c nh l ch s  c  th  c a m i n c. ộ ề ệ ả ị ử ụ ể ủ ỗ ướ

- Các hình th c quá đ :ứ ộ

C.Mác và F.Ăngghen nói v  hình th c quá đ  t  các n c t  b n phát tri nề ứ ộ ừ ướ ư ả ể  

cao.  đó c  s  v t ch t và k  thu t cho ch  nghĩa xã h i đã đ c ch  nghĩa tỞ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ộ ượ ủ ư 

b n chu n b  t ng đ i đ y đ , đó là hình th c ả ẩ ị ươ ố ầ ủ ứ quá đ  tr c ti p. ộ ự ế

V.I. Lênin v n d ng lý lu n v  th i kỳ quá đ  c a C.Mác và F.Ăngghen,ậ ụ ậ ề ờ ộ ủ  

xu t phát t  tình hình n c Nga sau Cách m ng Tháng M i (1917), Lênin đã nêuấ ừ ướ ạ ườ  

lu n đi m v  hai lo i hình quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i: ậ ể ề ạ ộ ừ ủ ư ả ủ ộ quá 

đ  tr c ti pộ ự ế  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i và ừ ủ ư ả ủ ộ quá đ  gián ti pộ ế  t  xã h iừ ộ  

ti n t  b n ch  nghĩa ti n lên ch  nghĩa xã h i.ề ư ả ủ ế ủ ộ

- Th c ch t c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h iự ấ ủ ờ ộ ủ ộ

+ Bi n đ i cách m ng toàn b  đ i s ng xã h i. S  đan xen gi a y u t  cũ vàế ổ ạ ộ ờ ố ộ ự ữ ế ố  

m i trong t t c  các lĩnh v c.  “Danh t  quá đ  có nghĩa là gì ? v n d ng vào kinhớ ấ ả ự ừ ộ ậ ụ  

t , có ph i nó nghĩa là trong ch  đ  hi n nay có nh ng thành ph n, nh ng b  ph n,ế ả ế ộ ệ ữ ầ ữ ộ ậ  

nh ng m ng c a ch  nghĩa t  b n l n xã h i ch  nghĩa  không? b t c  ai cũngữ ả ủ ủ ư ả ẫ ộ ủ ấ ứ  

th a nh n là có”ừ ậ 1. Đ c bi t là v  chính tr .ặ ệ ề ị  Các Mác cho r ng : “Gi a xã h i t  b nằ ữ ộ ư ả  

ch  nghĩa và xã h i c ng s n ch  nghĩa, là m t th i kỳ c i bi n cách m ng t  xãủ ộ ộ ả ủ ộ ờ ả ế ạ ừ  

1 V.I. Lênin, Toàn t p, NXB ti n b  M. 1977 T.36,  tr. 362ậ ế ộ
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h i n  sang xã h i kia. Thích ng v i th i kỳ y là m t th i kỳ quá đ  chính tr  vàộ ọ ộ ứ ớ ờ ấ ộ ờ ộ ị  

nhà n c c a th i kỳ y không th  là cái gì khác h n là n n chuyên chính cáchướ ủ ờ ấ ể ơ ề  

m ng c a giai c p vô s n”ạ ủ ấ ả 1

+ Th i kỳ đ u tranh giai c p quy t li t. ờ ấ ấ ế ệ

Th c ti n nh ng năm qua cho th y nh n đ nh t ng quát trên có tính nguyênự ễ ữ ấ ậ ị ổ  

t c. M i o t ng mang tính ch t h u khuynh cho r ng trong th i kỳ quá đ  mâuắ ọ ả ưở ấ ữ ằ ờ ộ  

thu n đ i kháng m t đi, ch  còn mâu thu n trong n i b  nhân dân và có th  kh cẫ ố ấ ỉ ẫ ộ ộ ể ắ  

ph c thông qua “thi đua", "h p tác" trong lao đ ng đ u là sai l m và có h i.ụ ợ ộ ề ầ ạ

+ Nh ng b c ti n đ t đ c trong th i kỳ quá đ  g n li n v i nh ng thànhữ ướ ế ạ ượ ờ ộ ắ ề ớ ữ  

t u trong phát tri n kinh t  - xã h i và ch  đ t đ c thông qua lao đ ng sáng t oự ể ế ộ ỉ ạ ượ ộ ạ  

c a qu n chúng nhân dân. ủ ầ

b. Quan ni m c a H  Chí Minh v  th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i ệ ủ ồ ề ờ ộ ủ ộ ở  

Vi t Nam.ệ

- Nh ng v n đ  có tính nguyên t c trong t  t ng H  Chí Minh v  th i kìữ ấ ề ắ ư ưở ồ ề ờ  

quá đ .ộ

Trên c  s  v n d ng lý lu n v  cách m ng không ng ng, v  th i kỳ quá đơ ở ậ ụ ậ ề ạ ừ ề ờ ộ 

lên ch  nghĩa xã h i c a ch  nghĩa Mác - Lênin, và xu t phát t  tình hình th c ti nủ ộ ủ ủ ấ ừ ự ễ  

Vi t Nam, H  Chí Minh kh ng đ nh: Vi t Nam sau khi hoàn thành cách m ng dânệ ồ ẳ ị ệ ạ  

t c dân ch  nhân dân, quá đ  lên ch  nghĩa xã h i, b  qua ch  đ  t  b n chộ ủ ộ ủ ộ ỏ ế ộ ư ả ủ 

nghĩa. V  th c ch t đây là lo i hình quá đ  gián ti p đã đ c Lênin lu n gi i b cề ự ấ ạ ộ ế ượ ậ ả ướ  

đ u. Theo H  Chí Minh trong khi th c hi n th i kỳ quá đ  c n đ c bi t l u ý:  ầ ồ ự ệ ờ ộ ầ ặ ệ ư

+ Có hai ph ng th c quá đ  ch  y u: quá đ  tr c ti p t  ch  nghĩa t  b nươ ứ ộ ủ ế ộ ự ế ừ ủ ư ả  

phát tri n lên ch  nghĩa xã h i và quá đ  gián ti p t  xã h i ti n t  b n ch  nghĩaể ủ ộ ộ ế ừ ộ ề ư ả ủ  

lên ch  nghĩa xã h i. ủ ộ Vi t Nam th c hi n quá đ  gián ti pệ ự ệ ộ ế .

+ C n nh n th c rõ tính qui lu t chung và đ c đi m l ch s  c  th  c a m iầ ậ ứ ậ ặ ể ị ử ụ ể ủ ỗ  

n c khi b c vào xây d ng ch  nghĩa xã h i, tùy theo hoàn c nh c  th  mà phátướ ướ ự ủ ộ ả ụ ể  

tri n theo con đ ng khác nhau.ể ườ

Mác ch  y u đ  c p đ n lo i hình th  nh t. Lênin đ  c p c  hai lo i hình.ủ ế ề ậ ế ạ ứ ấ ề ậ ả ạ  

Nh ng lo i hình th  hai ch  nêu lên  d ng khái quát, có tính đ nh h ng. H  Chíư ạ ứ ỉ ở ạ ị ướ ồ  

Minh đã ki n gi i ph ng th c quá đ  gián ti p c  th  t i m t n c ch m phátế ả ươ ứ ộ ế ụ ể ạ ộ ướ ậ  

1 C. Mác - Ph.Ăngghen, Tuy n t p, NXB  S  th t, HN, 1983; T. 4, tr. 491ể ậ ự ậ
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tri n đi lên ch  nghĩa xã h i nh  Vi t Nam v : con đ ng, hình th c, b c đi vàể ủ ộ ư ệ ề ườ ứ ướ  

cách làm cho phù h p v i đ c đi m kinh t -xã h i, văn hoá-xã h i Vi t Nam.ợ ớ ặ ể ế ộ ộ ệ

- Đ c đi m c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  Vi t Nam theo H  Chíặ ể ủ ờ ộ ủ ộ ở ệ ồ  

Minh là:

+ V  chính trề ị, Cách m ng Vi t Nam chuy n sang giai đo n m i không b tạ ệ ể ạ ớ ắ  

đ u b ng m t cu c đ o l n chính tr  giành chính quy n.ầ ằ ộ ộ ả ộ ị ề

Sau khi c  b n hoàn thành cách m ng dân t c dân ch  nhân dân, n n chuyênơ ả ạ ộ ủ ề  

chính dân ch  nhân dân d i s  lãnh đ o c a giai c p công nhân d a trên n n t ngủ ướ ự ạ ủ ấ ự ề ả  

liên minh công nhân, nông dân, trí th c đã đ c c ng c  v ng ch c. T  ch  đ  dânứ ượ ủ ố ữ ắ ừ ế ộ  

ch  nhân dân, Vi t Nam ti n d n lên ch  nghĩa xã h i. Đ c đi m chính tr  nàyủ ệ ế ầ ủ ộ ặ ể ị  

đ c H  Chí Minh h t s c l u ý, lu n ch ng đ y đ .ượ ồ ế ứ ư ậ ứ ầ ủ

+ V  kinh tề ế, Vi t Nam t  m t n c nông nghi p l c h u ti n lên ch  nghĩaệ ừ ộ ướ ệ ạ ậ ế ủ  

xã h i, không qua giai đo n t  b n ch  nghĩa. ộ ạ ư ả ủ

H  Chí Minh gi i thích rõ đ c đi m này: Đ  qu c Pháp đ  l i cho ta m tồ ả ặ ể ế ố ể ạ ộ  

n n kinh t  qùe qu t, nghèo nàn. Trong nông nghi p, s n xu t nh  chi m đ i bề ế ặ ệ ả ấ ỏ ế ạ ộ 

ph n, k  thu t vô cùng l c h u. Công nghi p  nh  bé và l  t . Nông nghi p vàậ ỹ ậ ạ ậ ệ ỏ ẻ ẻ ệ  

công nghi p l i b  tàn phá n ng n  trong nhi u năm chi n tranh. Do v y, nhi u khóệ ạ ị ặ ề ề ế ậ ề  

khăn, mâu thu n ta c n ph i gi i quy t là tìm con đ ng và nh ng hình th c phùẫ ầ ả ả ế ườ ữ ứ  

h p v i đ c đi m xã h i Vi t Nam, không đ c nóng v i, ch  quan, duy ý chí.ợ ớ ặ ể ộ ệ ượ ộ ủ

+  Xây d ng ch  nghĩa xã h i trong đi u ki n ự ủ ộ ề ệ v a có hoà bình v a có chi nừ ừ ế  

tranh, th c hi n đ ng th i hai chi n l c cách m ng, v a ti n hành cách m ng xãự ệ ồ ờ ế ượ ạ ừ ế ạ  

h i ch  nghĩa  mi n B c và v a ti p t c cách m ng dân t c dân ch  nhân dân ộ ủ ở ề ắ ừ ế ụ ạ ộ ủ ở 

mi n Nam.   ề

+  Xây d ng ch  nghĩa xã h i trong đi u ki n qu c t  có nhi u thu n l i.ự ủ ộ ề ệ ố ế ề ậ ợ  

Ch  nghĩa xã h i đã thành công  nhi u n c, chúng ta nh n đ c s  h  tr , h pủ ộ ở ề ướ ậ ượ ự ỗ ợ ợ  

tác nhi u m t t  bên ngoài theo tinh th n qu c t  vô s n chân chính. Nh ng m tề ặ ừ ầ ố ế ả ư ặ  

khác l i luôn luôn b  ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c ph n đ ng tìm cách phá ho iạ ị ủ ế ố ế ự ả ộ ạ  

công cu c hòa bình xây d ng ch  nghĩa xã h i. Đi u đó đòi h i chúng ta ph i  giộ ự ủ ộ ề ỏ ả ữ 

v ng đ c l p, t  ch , t  l c t  c ng, đ ng th i ph i bi t tranh th  đi u ki nữ ộ ậ ự ủ ự ự ự ườ ồ ờ ả ế ủ ề ệ  

qu c t  thu n l i, h n ch  nh ng khó khăn, xây d ng thành công ch  nghĩa xã h iố ế ậ ợ ạ ế ữ ự ủ ộ  

trên đ t n c ta.ấ ướ

Nh ng đ c đi m trên quy đ nh b n ch t và tính ch t c a th i kỳ quá đ  lênữ ặ ể ị ả ấ ấ ủ ờ ộ  

ch  nghĩa xã h i b  qua ch  đ  t  b n ch  nghĩa  Vi t Nam.ủ ộ ỏ ế ộ ư ả ủ ở ệ
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- Th c ch t th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  Vi t Nam. ự ấ ờ ộ ủ ộ ở ệ

Là th i kỳ đ u tranh giai c p quy t li t, th  hi n t p trung  quá trình bi nờ ấ ấ ế ệ ể ệ ậ ở ế  

n n s n xu t nh , l c h u thành n n s n xu t l n, hi n đ i. ề ả ấ ỏ ạ ậ ề ả ấ ớ ệ ạ T p trung phát tri nậ ể  

l c l ng s n xu t, xây d ng quan h  s n xu t m i, xác l p các ti n đ  v t ch t -ự ượ ả ấ ự ệ ả ấ ớ ậ ề ề ậ ấ  

k  thu t c a ch  nghĩa xã h i nh m tăng c ng và phát huy s c m nh t ng h pỹ ậ ủ ủ ộ ằ ườ ứ ạ ổ ợ  

c a ch  đ  xã h i m i. S  nghi p phát tri n và c i t o n n kinh t  qu c dân làủ ế ộ ộ ớ ự ệ ể ả ạ ề ế ố  

cu c đ u tranh giai c p gay go, ph c t p trong đi u ki n m i. Trong th i kỳ quá độ ấ ấ ứ ạ ề ệ ớ ờ ộ 

ph i áp d ng toàn di n các hình th c đ u tranh v i nh ng  n i dung m i c  vả ụ ệ ứ ấ ớ ữ ộ ớ ả ề 

chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, ch ng các th  l c đi ng c l i con đ ng xã h iị ế ộ ố ế ự ượ ạ ườ ộ  

ch  nghĩa.ủ

 - V  đ  dài c a th i kì quá đ .ề ộ ủ ờ ộ

Lúc đ u d a theo kinh nghi m c a Liên  Xô và Trung Qu c, H  Chí Minhầ ự ệ ủ ố ồ  

cũng d  đoán “ch c s  đòi h i ba, b n k  ho ch dài h n, n u nhân dân ta c  g ngự ắ ẽ ỏ ố ế ạ ạ ế ố ắ  

thì có th  rút ng n h n”. Nh ng quan ni m này, ch  sau đó ít lâu đã đ c H  Chíể ắ ơ ư ệ ỉ ượ ồ  

Minh đi u ch nh l i. Ng i xác đ nh, đây là ề ỉ ạ ườ ị th i kì l ch s  lâu dài, đ y khó khăờ ị ử ầ n vì 

mâu thu n c a th i kỳ quá đ   n c ta là mâu thu n gi a yêu c u ph i ti n lênẫ ủ ờ ộ ở ướ ẫ ữ ầ ả ế  

xây d ng m t ch  đ  xã h i m i có kinh t  công nghiêp, nông nghi p hi n đ i, cóự ộ ế ộ ộ ớ ế ệ ệ ạ  

văn hóa, khoa h c tiên ti n v i th c tr ng n n kinh t  l c h u, kém phát tri n,ọ ế ớ ự ạ ề ế ạ ậ ể  

đ ng th i ph i th ng xuyên đ i phó v i các th  l c ch ng phá ch  nghĩa xã h i.ồ ờ ả ườ ố ớ ế ự ố ủ ộ

Ng i nói: “Cu c cách m ng xã h i ch  nghĩa là m t cu c bi n đ i khóườ ộ ạ ộ ủ ộ ộ ế ổ  

khăn nh t và sâu s c nh t”ấ ắ ấ 1 là vì ph i thay đ i quan h  s n xu t cũ, xây d ng l cả ổ ệ ả ấ ự ự  

l ng s n xu t m i; xoá b  ch  đ  áp b c, bóc l t.ượ ả ấ ớ ỏ ế ộ ứ ộ

-  Tính ch t ph c t p, khó khăn, lâu dài, tu n t  c a th i kỳ quá đ  đ c Hấ ứ ạ ầ ự ủ ờ ộ ượ ồ 

Chí Minh lu n gi i trên các ph ng di n:ậ ả ươ ệ

+ Là cu c cách m ng làm đ o l n m i m t đ i s ng xã h i. Vì v y ph iộ ạ ả ộ ọ ặ ờ ố ộ ậ ả  

gi i quy t hàng lo t các mâu thu n khác nhau.ả ế ạ ẫ

+ Là s  nghi p còn h t s c m i m , Đ ng và Nhà n c ta ch a có kinhự ệ ế ứ ớ ẻ ả ướ ư  

nghi m nên khó tránh kh i v p váp, khó khăn. Xây d ng xã h i m i bao gi  cũngệ ỏ ấ ự ộ ớ ờ  

khó khăn ph c t p h n là đánh đ  xã h i cũ đã l i th i.ứ ạ ơ ổ ộ ỗ ờ

+ S  nghi p xây d ng ch  nghĩa xã h i  luôn b  các th  l c thù đ ch trong vàự ệ ự ủ ộ ị ế ự ị  

ngoài n c ch ng phá.ướ ố

1 HCM, Sđd, T.8, tr.493
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Nh  v yư ậ , theo H  Chí Minh, nh ng khó khăn ph c t p, lâu dài c a công cu cồ ữ ứ ạ ủ ộ  

xây d ng ch  nghĩa xã h i v a b t ngu n t  nh ng nguyên nhân khách quan, v aự ủ ộ ừ ắ ồ ừ ữ ừ  

b t ngu n t  nh ng nhân t  ch  quan. T  vi c ch  rõ tính ch t c a th i kỳ quá đ ,ắ ồ ừ ữ ố ủ ừ ệ ỉ ấ ủ ờ ộ  

H  Chí Minh luôn luôn nh c nh  cán b , đ ng viên trong vi c xây d ng ch  nghĩaồ ắ ở ộ ả ệ ự ủ  

xã h i ph i:ộ ả

+ Th n tr ng, tránh nôn nóng, ch  quan, đ t cháy giai đo n. ậ ọ ủ ố ạ

+ Xác đ nh đúng b c đi và hình th c phù h p v i trình đ  c a l c l ngị ướ ứ ợ ớ ộ ủ ự ượ  

s n xu t.ả ấ

+ T n d ng tri t đ  các l i th  n i sinh c a dân t c và s c m nh c a th iậ ụ ệ ể ợ ế ộ ủ ộ ứ ạ ủ ờ  

đ i.ạ

+ Ph i bi t k t h p các khâu trung gian, quá đ , tu n t , t ng b c t  th pả ế ế ợ ộ ầ ự ừ ướ ừ ấ  

đ n cao. ế

Theo H  Chí Minh, xây d ng ch  nghĩa xã h i đòi h i m t năng l c lãnh đ oồ ự ủ ộ ỏ ộ ự ạ  

mang tính khoa h c nghiêm ng t, hi u bi t các quy lu t v n đ ng c a xã h i, l iọ ặ ể ế ậ ậ ộ ủ ộ ạ  

ph i có ngh  thu t khôn khéo, sát v i tình hình th c t . Nh ng nguyên t c ph ngả ệ ậ ớ ự ế ữ ắ ươ  

pháp lu n này ph i đ c tuân th  trong su t th i kỳ quá đ  và áp d ng riêng choậ ả ượ ủ ố ờ ộ ụ  

t ng lĩnh v c c  th , đ c bi t là lĩnh v c kinh t .ừ ự ụ ể ặ ệ ự ế

- V  nhi m v  c a th i kì quá đ : ề ệ ụ ủ ờ ộ

Theo H  Chí Minh, chúng ta ph i c i t o xã h i cũ, xây d ng xã h i m i,ồ ả ả ạ ộ ự ộ ớ  

trong đó vi c xây d ng xã h i m i là nhi m v  then ch t và lâu dài.ệ ự ộ ớ ệ ụ ố

Xây d ng n n t ng v t ch t c a ch   nghĩa xã h i trên t t c  các lĩnh v cự ề ả ậ ấ ủ ủ ộ ấ ả ự  

c a đ i s ng xã h i: kinh t , chính tr , văn hoá - xã h i.ủ ờ ố ộ ế ị ộ

- V  nh ng nhân t  đ m b o th ng l i c a th i kì  quá đ :ề ữ ố ả ả ắ ợ ủ ờ ộ

+  Gi  v ng, tăng c ng vai trò lãnh đ o c a Đ ng.ữ ữ ườ ạ ủ ả

+ Nâng cao vai trò qu n lý c a nhà n c ả ủ ướ

+ Phát huy tính tích c c c a các t  ch c chính tr - xã h i.ự ủ ổ ứ ị ộ

+ Xây d ng đ i ngũ cán b  có tài, có đ c.ự ộ ộ ứ

2. V  b c đi, ph ng th c và bi n pháp xây d ng ch  nghĩa xã h i  ề ướ ươ ứ ệ ự ủ ộ ở 

Vi t Nam.ệ

a. V  b c đi c a th i kỳ quá đ   Vi t Nam.ề ướ ủ ờ ộ ở ệ
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Căn c  vào đ c đi m, tính ch t c a th i kỳ quá đ   Vi t Nam, H  Chíứ ặ ể ấ ủ ờ ộ ở ệ ồ  

Minh ch  ra b c đi c a th i kì quá đ : làm d n d n, qua nhi u b c, “b c ng n,ỉ ướ ủ ờ ộ ầ ầ ề ướ ướ ắ  

b c dài tuỳ theo hoàn c nh”, “đi b c nào v ng ch c b c y, c  ti n d n d n”.ướ ả ướ ữ ắ ướ ấ ứ ế ầ ầ

+ Trong c i t o nông nghi p: c i cách ru ng đ t - t  đ i công - h p tác xãả ạ ệ ả ộ ấ ổ ổ ợ  

b c th p - h p tác xã b c cao. Ng i nói “… lúc đ u là c i cách ru ng đ t, sauậ ấ ợ ậ ườ ầ ả ộ ấ  

ti n lên m t b c là t  ch c t  đ i công sao cho t t, cho kh p, l i ti n lên hìnhế ộ ướ ổ ứ ổ ổ ố ắ ạ ế  

th c h p tác xã d  dàng, r i ti n lên h p tác xã cao h n…”ứ ợ ễ ồ ế ợ ơ 1.      

+ Trong phát tri n công nghi p: u tiên nông nghi p - ti u th  công nghi pể ệ ư ệ ể ủ ệ  

và công nghi p nh , sau m i đ n công nghi p n ng. Ng i đ  phòng b nh duy ýệ ẹ ớ ế ệ ặ ườ ề ệ  

chí: m y năm kháng chi n, ta ch  có nông thôn, bây gi  m i có thành th … n uấ ế ỉ ờ ớ ị ế  

mu n công nghi p hóa g p là ch  quan… Ta cho nông nghi p là quan tr ng và uố ệ ấ ủ ệ ọ ư  

tiên, r i đ n ti u th  công nghi p và công nghi p nh , sau m i đ n công nghi pồ ế ể ủ ệ ệ ẹ ớ ế ệ  

n ng, “làm trái v i Liên Xô cũng là mácxít”ặ ớ

b. V  ph ng pháp, bi n pháp ti n hành xây d ng ch  nghĩa xã h i ề ươ ệ ế ự ủ ộ ở  

Vi t Nam:ệ

Xu t phát t  đi u ki n riêng c a Vi t Nam v  kinh t  - xã h i, con ng i,ấ ừ ề ệ ủ ệ ề ế ộ ườ  

truy n th ng l ch s  - văn hoá dân t c, nên “ta không th  gi ng Liên Xô,… ta cóề ố ị ử ộ ể ố  

th  đi con đ ng khác đ  ti n lên ch  nghĩa xã h i ”ể ườ ể ế ủ ộ 2. 

H  Chí Minh yêu c u ph i nêu cao tinh th n đ c l p t  ch , sáng t o, h cồ ầ ả ầ ộ ậ ự ủ ạ ọ  

t p kinh nghi m n c ngoài song ch ng giáo đi u r p khuôn, ph i tìm cách làmậ ệ ướ ố ề ậ ả  

phù h p v i Vi t Nam. ợ ớ ệ

- Xây d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B c: k t h p  gi a hai nhi m v  chi nự ủ ộ ở ề ắ ế ợ ữ ệ ụ ế  

l c c a cách m ng Vi t Nam. V a s n xu t v a chi n đ u, v a ch ng gi c c uượ ủ ạ ệ ừ ả ấ ừ ế ấ ừ ố ặ ứ  

n c, v a xây d ng ch  nghĩa xã h i. ướ ừ ự ủ ộ

Theo đánh giá c a nhi u nhà lý lu n n c ngoài, v a kháng chi n v a ki nủ ề ậ ướ ừ ế ừ ế  

qu c, xây d ng ch  nghĩa xã h i trong hoàn c nh có chi n tranh là m t sáng t oố ự ủ ộ ả ế ộ ạ  

đ c đáo c a H  Chí Minh, ph n ánh đúng th c t  và quy lu t phát tri n c a cáchộ ủ ồ ả ự ế ậ ể ủ  

m ng Vi t Nam: đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i.ạ ệ ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ

- K t h p c i t o và xây d ng, xây d ng là ch  y u.ế ợ ả ạ ự ự ủ ế

- Đem tài dân, s c dân, c a dân đ  làm l i cho dân, m u c u h nh phúc choứ ủ ể ợ ư ầ ạ  

dân, đó là ch  nghĩa xã h i  nhân dân. ủ ộ

1 HCM, Sđd, T.8, tr.226

2 HCM, Sđd, T.8, tr.227
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H  Chí Minh đ c bi t nh n m nh vai trò quy t đ nh c a bi n pháp t  ch cồ ặ ệ ấ ạ ế ị ủ ệ ổ ứ  

th c hi n: ch  tiêu m t, bi n pháp m i, quy t tâm hai m i....có nh  th  m iự ệ ỉ ộ ệ ườ ế ươ ư ế ớ  

th c hi n t t k  ho ch đã đ  ra.ự ệ ố ế ạ ề

III. V N D NG T  T NG H  CHÍ MINH V  CH  NGHĨA XÃ H I VÀ CONẬ Ụ Ư ƯỞ Ồ Ề Ủ Ộ  

Đ NG QUÁ Đ  LÊN CH  NGHĨA XÃ H I VÀO CÔNG CU C Đ I M I HI N NAY.ƯỜ Ộ Ủ Ộ Ộ Ổ Ớ Ệ

T  t ng H  Chí Minh v  ch  nghĩa xã h i và con đ ng quá đ  đi lên chư ưở ồ ề ủ ộ ườ ộ ủ 

nghĩa xã h i là c  s  lý lu n, ph ng pháp lu n ch  đ o quá trình đ i m i. Thộ ơ ở ậ ươ ậ ỉ ạ ổ ớ ể 

hi n trong C ng lĩnh xây d ng đ t n c, Đ i h i đ i bi u toàn qu c c a Đ ngệ ươ ự ấ ướ ạ ộ ạ ể ố ủ ả  

C ng s n Vi t Nam l n th  VII, VIII, IX.ộ ả ệ ầ ứ

1. Kiên đ nh m c tiêu đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i  trên n nị ụ ộ ậ ộ ủ ộ ề  

t ng ch  nghĩa Mác- Lênin và t  t ng H  Chí Minh.ả ủ ư ưở ồ

Trong h n 70 năm qua, Đ ng ta, nhân dân ta luôn kiên trì con đ ng cáchơ ả ườ  

m ng mà H  Chí Minh đã l a ch n cho dân t c và đã đ t đ c nh ng thành tích vạ ồ ự ọ ộ ạ ượ ữ ẻ 

vang c  trong cách m ng gi i phóng dân t c và trong công cu c xây d ng chả ạ ả ộ ộ ự ủ 

nghĩa xã h i. S  l a ch n đó đã và đang đ c th c ti n l ch s  dân t c ch ng minhộ ự ự ọ ượ ự ễ ị ử ộ ứ  

tính đúng đ n, phù h p quy lu t v n đ ng chung c a ti n b  nhân lo i.ắ ợ ậ ậ ộ ủ ế ộ ạ

2. Phát huy quy n làm ch  c a nhân dân, kh i d y m nh m  t t c  cácề ủ ủ ơ ậ ạ ẽ ấ ả  

ngu n l c, tr c h t là ngu n l c n i sinh đ  th c hi n công nghi p hoá,ồ ự ướ ế ồ ự ộ ể ự ệ ệ  

hi n đ i hoá đ t n c.ệ ạ ấ ướ

- Đ i m i là s  nghi p c a dân, do dân và vì dân.ổ ớ ự ệ ủ

- Phát huy quy n làm ch  c a nhân dân, kh i d y m nh m  t t c  các ngu nề ủ ủ ơ ậ ạ ẽ ấ ả ồ  

l c, th c hi n công nghi p hoá, hi n đ i hoá, th c hành dân ch  r ng rãi theo tự ự ệ ệ ệ ạ ự ủ ộ ư 

t ng H  Chí Minh.ưở ồ

3. K t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i.ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ

Trên c  s  phát huy t i  đa s c m nh n i sinh, ph i ra s c tranh th  cácơ ở ố ứ ạ ộ ả ứ ủ  

ngu n l c bên ngoài đ  đ y nhanh công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c.ồ ự ể ẩ ệ ệ ạ ấ ướ

-  Gi  v ng và tăng c ng b n lĩnh, b n s c dân t c trong quá trình h i nh pữ ữ ườ ả ả ắ ộ ộ ậ  

vào n n kinh t  khu v c và qu c t .ề ế ự ố ế

4. Xây d ng Đ ng v ng m nh, làm trong s ch b  máy nhà n c, đ yự ả ữ ạ ạ ộ ướ ẩ  

m nh đ u tranh ch ng quan liêu, tham nhũng, th c hi n c n ki m xây d ngạ ấ ố ự ệ ầ ệ ự  

ch  nghĩa xã h i.ủ ộ

- Xây d ng Đ ng v ng m nh.ự ả ữ ạ
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- Xây d ng đ i ngũ cán b  Đ ng, Nhà n c v a có đ c v a có tài, “v a h ng v aự ộ ộ ả ướ ừ ứ ừ ừ ồ ừ  

chuyên”.

- Tăng c ng liên h  m t thi t gi a Đ ng v i nhân dân.ườ ệ ậ ế ữ ả ớ

- Tích c c ch ng quan liêu, tham nhũng, th c hành ti t ki m.ự ố ự ế ệ

- Th c hi n nghiêm minh pháp lu t.ự ệ ậ
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N i dung ôn t p:ộ ậ

1. Phân tích con đ ng hình thành t  duy H  Chí Minh v  ch  nghĩa xã h iườ ư ồ ề ủ ộ  

và nh ng đ c tr ng b n ch t c a ch  nghĩa xã h i.ữ ặ ư ả ấ ủ ủ ộ

2. Phân tích quan ni m c a H  Chí Minh v  m c tiêu và đ ng l c c a chệ ủ ồ ề ụ ộ ự ủ ủ  

nghĩa xã h i.ộ

3. Phân tích t  t ng H  Chí Minh v  con đ ng quá đ  đi lên ch  nghĩa xãư ưở ồ ề ườ ộ ủ  

h i  Vi t Nam.ộ ở ệ

4. Trình bày s  v n d ng t  t ng H  Chí Minh v  ch  nghĩa xã h i và conự ậ ụ ư ưở ồ ề ủ ộ  

đ ng quá đ  đi lên ch  nghĩa xã h i c a Đ ng ta trong s  nghi p đ i m i hi nườ ộ ủ ộ ủ ả ự ệ ổ ớ ệ  

nay.
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CH NG 5 ƯƠ

T  T NG H  CHÍ MINH V  Đ I ĐOÀN K T DÂN T C, Ư ƯỞ Ồ Ề Ạ Ế Ộ

V  K T H P S C M NH DÂN T C V I S C M NH TH I Đ IỀ Ế Ợ Ứ Ạ Ộ Ớ Ứ Ạ Ờ Ạ

(06: 04-02)

I- T  T NG H  CHÍ MINH V  Đ I ĐOÀN K T DÂN T CƯ ƯỞ Ồ Ề Ạ Ế Ộ

Đ ng lãnh đ o nhân dân làm cách m ng xây d ng xã h i m i. S  nghi p yả ạ ạ ự ộ ớ ự ệ ấ  

ch  có th  đ c th c hi n b ng s c m nh c a c  dân t c, b ng đ i đoàn k t dânỉ ể ượ ự ệ ằ ứ ạ ủ ả ộ ằ ạ ế  

t c. Cách m ng là s  nghi p c a qu n chúng nhân dân. H  Chí Minh quan ni m:ộ ạ ự ệ ủ ầ ồ ệ  

đ i đoàn k t dân t c là m t trong nh ng nhân t  quan tr ng nh t b o đ m th ngạ ế ộ ộ ữ ố ọ ấ ả ả ắ  

l i c a cách m ng Vi t Nam. Vì v y, H  Chí Minh đ c bi t quan tâm đ n v n đợ ủ ạ ệ ậ ồ ặ ệ ế ấ ề 

đ i đoàn k t dân t c.ạ ế ộ

Trong b  sách H  Chí Minh, Toàn t p, các bài đ  c p v n đ  đ i đoàn k tộ ồ ậ ề ậ ấ ề ạ ế  

dân t c chi m t  l  trên 40%. Trong ộ ế ỷ ệ S a đ i l i làm vi cử ổ ố ệ , Ng i đã 16 l n nói đ nườ ầ ế  

đoàn k t, đ i đoàn k t dân t c; trong ế ạ ế ộ Bài nói t i bu i khai m c Đ i h i th ng nh tạ ổ ạ ạ ộ ố ấ  

Vi t Minh - Liên Vi tệ ệ  là 17 l n;  ầ trong Di n văn k  ni m Qu c khánh 1957ễ ỷ ệ ố ,  19 l nầ  

Ng i nh c đ n c m t  đ i đoàn k t.ườ ắ ế ụ ừ ạ ế

V i c ng v  là lãnh t  t i cao c a Đ ng, c a toàn dân 24 năm li n, H  Chíớ ươ ị ụ ố ủ ả ủ ề ồ  

Minh đã t p h p, quy t  đ c các dân t c, các giai c p, t ng l p, đ ng phái, tônậ ợ ụ ượ ộ ấ ầ ớ ả  

giáo, nhân sĩ trí th c yêu n c, đ ng bào trong n c và ki u bào  n c ngoài, xâyứ ướ ồ ướ ề ở ướ  

d ng thành công kh i đ i đoàn k t dân t c trong su t ti n trình cách m ng Vi tự ố ạ ế ộ ố ế ạ ệ  

Nam, t  cách m ng dân t c dân ch  nhân dân đ n cách m ng xã h i ch  nghĩa.ừ ạ ộ ủ ế ạ ộ ủ  

Ng i đã tr  thành linh h n c a kh i đ i đoàn k t dân t c r ng rãi và b n v ng. ườ ở ồ ủ ố ạ ế ộ ộ ề ữ

Đ i đoàn k t dân t c rõ ràng là m t n i dung xuyên su t trong t  t ng cũngạ ế ộ ộ ộ ố ư ưở  

nh  trong ho t đ ng th c ti n c a H  Chí Minh.ư ạ ộ ự ễ ủ ồ

Trong nh ng c ng hi n to l n c a Ch  t ch H  Chí Minh đ i v i cách m ngữ ố ế ớ ủ ủ ị ồ ố ớ ạ  

Vi t Nam, t  t ng đ i đoàn k t dân t c và vi c xây d ng kh i đ i đoàn k t dânệ ư ưở ạ ế ộ ệ ự ố ạ ế  

t c c a Ng i là m t c ng hi n đ c s c, có giá tr  lý lu n và giá tr  th c  ti n h tộ ủ ườ ộ ố ế ặ ắ ị ậ ị ự ễ ế  

s c quan tr ng. T  t ng c a Ng i  tr  thành ng n c  t  t ng c a Đ ng vàứ ọ ư ưở ủ ườ ở ọ ờ ư ưở ủ ả  

th m sâu vào suy nghĩ, hành đ ng c a t t c  nh ng ng i Vi t Nam yêu n c, nóấ ộ ủ ấ ả ữ ườ ệ ướ  

đã hóa thành s c m nh, thành đ ng l c c a s  phát tri n đ t n c Vi t Nam.ứ ạ ộ ự ủ ự ể ấ ướ ệ

1. Nh ng c  s  hình thành t  t ng H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dânữ ơ ở ư ưở ồ ề ạ ế  

t cộ
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T  t ng H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dân t c đ c hình thành trên nh ngư ưở ồ ề ạ ế ộ ượ ữ  

c  s  t  t ng - lý lu n và th c ti n r t phong phú.ơ ở ư ưở ậ ự ễ ấ

a. C  s  lí lu n:ơ ở ậ

-  Truy n th ng yêu n c, nhân nghĩa, tinh th n c  k t c ng đ ng dânề ố ướ ầ ố ế ộ ồ  

t c.ộ

Do đi u ki n đ a lí t  nhiên nên l ch s  c a dân t c Vi t Nam là l ch s  c aề ệ ị ự ị ử ủ ộ ệ ị ử ủ  

quá trình đ ng đ u, kh c ph c thiên tai. Chính trong cu c đ u tranh v i t  nhiênươ ầ ắ ụ ộ ấ ớ ự  

đòi h i các thành viên, các dân t c ph i đoàn k t, k  vai sát cánh l i v i nhau....ỏ ộ ả ế ề ạ ớ

Do đi u ki n đ a - chính tr . Vi t Nam luôn ph i đ ng đ u v i các th  l cề ệ ị ị ệ ả ươ ầ ớ ế ự  

xâm l c l n m nh g p b i và chúng đ u th c hi n chính sách chia đ  tr . Th cượ ớ ạ ấ ộ ề ự ệ ể ị ự  

ti n  đó đòi h i dân t c Vi t Nam ph i đoàn k t ch t ch  thành  m t kh i ch ngễ ỏ ộ ệ ả ế ặ ẽ ộ ố ố  

l i âm m u, th  đo n c a các th  l c xâm l c.  ạ ư ủ ạ ủ ế ự ượ

T  hoàn c nh đ c bi t trên, đã hình thành  m i ng i Vi t Nam các ph mừ ả ặ ệ ở ỗ ườ ệ ẩ  

ch t: ấ

+ Tình c m t  nhiên: “Nhi u đi u ph  l y giá g ng. Ng i trong m tả ự ễ ề ủ ấ ươ ườ ộ  

n c ph i th ng nhau cùng”; ướ ả ươ

+ Tri t lý nhân sinh: “M t cây làm ch ng nên non. Ba cây ch m l i nên hònế ộ ẳ ụ ạ  

núi cao”;

+ Phép ng x  và t  duy chính tr : “Tình làng, nghĩa n c”; “N c m t thìứ ử ư ị ướ ướ ấ  

nhà tan”; “Gi c đ n nhà, đàn bà ph i đánh”.ặ ế ả

+ Phép đánh gi c, gi  n c: “T p h p b n ph ng manh l ”, “Trên d iặ ữ ướ ậ ợ ố ươ ệ ướ  

đ ng lòng, c  n c chung s c”, “T ng sĩ m t lòng ph  t ”, “Khoan th  s c dânồ ả ướ ứ ướ ộ ụ ử ư ứ  

làm sâu r  b n g c”, “Ch  thuy n là dân, l t thuy n cũng là dân”...  ễ ề ố ở ề ậ ề

Các giá tr  trên đã đ c hình thành và c ng c  trong hàng nghìn năm l ch s  đ uị ượ ủ ố ị ử ấ  

tranh d ng n c và gi  n c c a dân t c, t o thành m t truy n th ng b n v ng,ự ướ ữ ướ ủ ộ ạ ộ ề ố ề ữ  

th m sâu vào t  t ng, tình c m, tâm h n m i con ng i Vi t Nam. Tinh th n, ýấ ư ưở ả ồ ỗ ườ ệ ầ  

th c y đã t o nên s c m nh vô đ ch c a dân t c đ  chi n th ng  thiên tai, đ chứ ấ ạ ứ ạ ị ủ ộ ể ế ắ ị  

h a, làm cho đ t n c tr ng t n, b n s c dân t c đ c gi  v ng.ọ ấ ướ ườ ồ ả ắ ộ ượ ữ ữ

H  Chí Minh đã s m h p th  đ c  ồ ớ ấ ụ ượ truy n th ng yêu n c - nhân nghĩa -ề ố ướ  

đoàn k tế  c a dân t c. Ng i đánh giá: "T  x a đ n nay, m i khi T  qu c b  xâmủ ộ ườ ừ ư ế ỗ ổ ố ị  

lăng thì tinh th n y l i sôi n i, nó k t thành m t làn sóng vô cùng m nh m , toầ ấ ạ ổ ế ộ ạ ẽ  

l n, nó l t qua m i s  hi m nguy, khó khăn, nó nh n chìm t t c  lũ bán n c vàớ ướ ọ ự ể ấ ấ ả ướ  

lũ c p n c". Đ   phát huy truy n th ng quý báu đó ph c v  cho cách m ng,ướ ướ ể ề ố ụ ụ ạ  
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Ng i yêu c u Đ ng và Nhà n c "Ph i ra s c gi i thích, tuyên truy n, t  ch c,ườ ầ ả ướ ả ứ ả ề ổ ứ  

lãnh đ o, làm cho tinh th n yêu n c c a t t c  m i ng i đ u đ c th c hànhạ ầ ướ ủ ấ ả ọ ườ ề ượ ự  

vào công vi c yêu n c, công vi c kháng chi n"ệ ướ ệ ế 1.

- Quan đi m c a ch  nghĩa Mác - Lêninể ủ ủ : 

+ Cách m ng là s  nghi p c a qu n chúng, nhân dân là ng i sáng t o raạ ự ệ ủ ầ ườ ạ  

l ch s ; giai c p vô s n lãnh đ o cách m ng ph i tr  thành dân t c; liên minh côngị ử ấ ả ạ ạ ả ở ộ  

nông là c  s  đ  xây d ng l c l ng to l n c a cách m ng; đoàn k t dân t c ph iơ ở ể ự ự ượ ớ ủ ạ ế ộ ả  

g n v i đoàn k t qu c t ... Đây là c  s  lý lu n quan tr ng đ i v i quá trình hìnhắ ớ ế ố ế ơ ở ậ ọ ố ớ  

thành t  t ng H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dân t c.ư ưở ồ ề ạ ế ộ

+ S  c n thi t và con đ ng t p h p, đoàn k t các l c l ng cách m ngự ầ ế ườ ậ ợ ế ự ượ ạ  

trong ph m vi t ng n c và trên toàn th  gi i đ  giành th ng l i hoàn toàn trongạ ừ ướ ế ớ ể ắ ợ  

cu c đ u tranh ch ng ch  nghĩa đ  qu c th c dân.ộ ấ ố ủ ế ố ự

H  Chí Minh đã s m nh n th c đ c tinh th n, nh ng v n đ  c t lõi nh tồ ớ ậ ứ ượ ầ ữ ấ ề ố ấ  

c a ch  nghĩa Mác - Lênin. Nh  đó Ng i đã có c  s  khoa h c đ  đánh giá chínhủ ủ ờ ườ ơ ở ọ ể  

xác y u t  tích c c cũng nh  nh ng h n ch  trong các di s n truy n th ng, trongế ố ự ư ữ ạ ế ả ề ố  

t  t ng t p h p l c l ng c a các nhà yêu n c Vi t Nam ti n b i và các nhàư ưở ậ ợ ự ượ ủ ướ ệ ề ố  

cách m ng l n trên th  gi i, nh ng bài h c kinh nghi m rút ra t  cu c cách m ngạ ớ ế ớ ữ ọ ệ ừ ộ ạ  

các n c... t  đó hình thành và hoàn ch nh t  t ng c a Ng i v  đ i đoàn k t dânướ ừ ỉ ư ưở ủ ườ ề ạ ế  

t c.ộ

b) C  s  th c ti nơ ở ự ễ

- T ng k t kinh nghi m c a phong trào cách m ng Vi t Nam.ổ ế ệ ủ ạ ệ

- T ng k t kinh nghi m c a phong trào cách m ng trên th  gi i, nh t là cu cổ ế ệ ủ ạ ế ớ ấ ộ  

Cách m ng Tháng M i Nga và phong trào gi i phóng dân t c  các n c thu cạ ườ ả ộ ở ướ ộ  

đ a (Trung Qu c, n Đ ). ị ố Ấ ộ

Nh ng thành công hay th t b i c a các phong trào cách m ng Vi t Nam vàữ ấ ạ ủ ạ ệ  

th  gi i  đ u đ c Ng i nghiên c u đ  rút ra nh ng bài h c v  t p h p l cế ớ ề ượ ườ ứ ể ữ ọ ề ậ ợ ự  

l ng, v  đ i đoàn k t dân t c.ượ ề ạ ế ộ

2. Nh ng quan đi m c  b n  c a H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dân t c.ữ ể ơ ả ủ ồ ề ạ ế ộ

a. Đ i đoàn k t dân t c là v n đ  có ý nghĩa chi n l c,  quy t đ nhạ ế ộ ấ ề ế ượ ế ị  

thành công c a cách m ng.ủ ạ

1 Hồ Chí Minh, Toàn tập, H.2000, T.6, tr.172 
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- Cách m ng mu n th ng l i ph i có l c l ng và l c l ng đó ph i đạ ố ắ ợ ả ự ượ ự ượ ả ủ 

m nh đ  chi n th ng k  thù, xây d ng thành công xã h i m i. Mu n có l c l ngạ ể ế ắ ẻ ự ộ ớ ố ự ượ  

ph i th c hành đoàn k t, vì  "đoàn k t là l c l ng". Tr c h t là đ i đoàn k t dânả ự ế ế ự ượ ướ ế ạ ế  

t c.ộ

- Theo H  Chí Minh, đ  th c hi n đ i đoàn k t dân t c, đi u căn b n là:ồ ể ự ệ ạ ế ộ ề ả

+ Phân bi t rõ b n và thù.ệ ạ

+ T p h p m i l c l ng có th  t p h p đ c.ậ ợ ọ ự ượ ể ậ ợ ượ

+ Có chính sách và ph ng pháp t p h p cho phù h p v i nh ng đ i t ngươ ậ ợ ợ ớ ữ ố ượ  

khác nhau, trong t ng th i kỳ, t ng giai đo n cách m ng.  ừ ờ ừ ạ ạ Tìm s  đ ng thu n xãự ồ ậ  

h i.ộ

T  t ng đ i đoàn k t dân t c c a H  Chí Minh có ý nghĩa chi n l c. Nóư ưở ạ ế ộ ủ ồ ế ượ  

là m t t  t ng c  b n, nh t quán và xuyên su t ti n trình cách m ng Vi t Nam.  ộ ư ưở ơ ả ấ ố ế ạ ệ

H  Chí Minh đã nêu ra lu n đi m có tính chân lý: ồ ậ ể

"Đoàn k t, đoàn k t, đ i đoàn k tế ế ạ ế

Thành công, thành công, đ i thành công".ạ

b. Đ i đoàn k t là m t m c tiêu, m t nhi m v  hàng đ u c a cách m ngạ ế ộ ụ ộ ệ ụ ầ ủ ạ

Theo H  Chí Minh, đ i đoàn k t không ch  là ph ng pháp t p h p, t  ch cồ ạ ế ỉ ươ ậ ợ ổ ứ  

l c l ng cách m ng, mà cao h n và đ c xác đ nh c  th  là m c tiêu, nhi m vự ượ ạ ơ ượ ị ụ ể ụ ệ ụ 

hàng đ u c a cách m ng.ầ ủ ạ

- H  Chí Minh kh ng đ nh: ồ ẳ ị m c đíchụ  c a Đ ng Lao đ ng Vi t Nam có thủ ả ộ ệ ể 

g m 8 ch : “Đoàn k t toàn dân, ph ng s  T  qu c”. “”Nh  v y, đ i đoàn k t dânồ ữ ế ụ ự ổ ố ư ậ ạ ế  

t c ph i đ c quán tri t xuyên su t trong m i đ ng l i, ch  tr ng, chính sáchộ ả ượ ệ ố ọ ườ ố ủ ươ  

c a Đ ng. Đi u này đòi h i Đ ng ph i xây d ng đ c m t đ ng l i chi n l củ ả ề ỏ ả ả ự ượ ộ ườ ố ế ượ  

phù h p v i nguy n v ng, quy n l i c a đ i đa s  dân chúng, và ch  có nh  v yợ ớ ệ ọ ề ợ ủ ạ ố ỉ ư ậ  

Đ ng m i có th  thu hút và phát huy tri t đ  s c m nh c a qu n chúng vào sả ớ ể ệ ể ứ ạ ủ ầ ự 

nghi p đ u tranh cách m ng.ệ ấ ạ

- Đ i đoàn k t dân t c là  ạ ế ộ nhu c u khách quanầ  c a qu n chúng nhân dânủ ầ  

trong cu c đ u tranh đ  t  gi i phóng. Vai trò c a Đ ng là th c t nh, t p h p,ộ ấ ể ự ả ủ ả ứ ỉ ậ ợ  

h ng d n, chuy n nh ng nhu c u t  nhiên, t  phát c a qu n chúng thành nhu c uướ ẫ ể ữ ầ ự ự ủ ầ ầ  

t  giác, thành hi n th c có t  ch c. Vì v y, H  Chí Minh l u ý: “Đoàn k t là m tự ệ ự ổ ứ ậ ồ ư ế ộ  

chính sách dân t c, không ph i là m t th  đo n chính tr ”. Nh  v y, đ i đoàn k tộ ả ộ ủ ạ ị ư ậ ạ ế  

dân t c không ph i ch  là m c tiêu, m c đích, nhi m v  hàng đ u c a Đ ng màộ ả ỉ ụ ụ ệ ụ ầ ủ ả  

còn là m c tiêu, m c đích, nhi m v  hàng đ u c a c  dân t c.ụ ụ ệ ụ ầ ủ ả ộ
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c. Đ i đoàn k t  dân t c là đ i đoàn k t toàn dânạ ế ộ ạ ế

- Đ i t ng đ i đoàn k t dân t cố ượ ạ ế ộ : dân, nhân dân, toàn dân (qu n chúng nhânầ  

dân).

Trong t  t ng H  Chí Minh, các khái ni m “dân”, “nhân dân”, có n i hàmư ưở ồ ệ ộ  

r t r ng. Ng i dùng các khái ni m này đ  ch  “m i con dân n c Vi t, m i m tấ ộ ườ ệ ể ỉ ọ ướ ệ ỗ ộ  

ng i con R ng cháu Tiên”, không phân bi t dân t c thi u s  v i dân t c đa s ,ườ ồ ệ ộ ể ố ớ ộ ố  

ng i có tín ng ng v i ng i không tín ng ng, không phân bi t “già, tr , gáiườ ưỡ ớ ườ ưỡ ệ ẻ  

trai, giàu nghèo, quý ti n”,  trong n c hay  n c ngoài.ệ ở ướ ở ướ

Nh  v y, “dân”, “nhân dân” v a là t p h p đông đ o qu n chúng, v a đ cư ậ ừ ậ ợ ả ầ ừ ượ  

hi u là m i con ng i Vi t Nam c  th . ể ỗ ườ ệ ụ ể

Ch  th  c a kh i đ i đoàn k t dân t c:ủ ể ủ ố ạ ế ộ  "Ai có tài, có đ c, có s c, có lòngứ ứ  

ph ng s  T  qu c và ph c v  nhân dân thì ta đoàn k t v i h ". Ta  đây v a làụ ự ổ ố ụ ụ ế ớ ọ ở ừ  

Đ ng, v a là m i ng i dân c a T  qu c Vi t Nam. V i tinh th n đoàn k t r ngả ừ ọ ườ ủ ổ ố ệ ớ ầ ế ộ  

rãi, Ng i đã dùng khái ni m đ i đoàn k t dân t c đ  đ nh h ng cho vi c xâyườ ệ ạ ế ộ ể ị ướ ệ  

d ng kh i đoàn k t toàn dân  trong su t ti n trình c a cách m ng Vi t Nam.   ự ố ế ố ế ủ ạ ệ

- M c đích c a đoàn k tụ ủ ế . Nói đ n đ i đoàn k t dân t c cũng có nghĩa ph iế ạ ế ộ ả  

t p h p đ c m i ng i dân vào m t kh i trong cu c đ u tranh vì m c đích xâyậ ợ ượ ọ ườ ộ ố ộ ấ ụ  

d ng m t n c Vi t Nam đ c l p, th ng nh t, dân ch  và giàu m nh, góp ph nự ộ ướ ệ ộ ậ ố ấ ủ ạ ầ  

tích c c vào phong trào cách m ng th  gi i.ự ạ ế ớ

- Đi u ki n th c hi n đ i đoàn k t dân t cề ệ ự ệ ạ ế ộ :  

+ Tìm ra m u s  chung c a  đ i đoàn k t. ẫ ố ủ ạ ế

M u s  chung đ  quy t  m i ng i vào kh i đ i đoàn k t dân t c chính làẫ ố ể ụ ọ ườ ố ạ ế ộ  

n n đ c l p và th ng nh t c a T  qu c, là cu c s ng t  do và h nh phúc c a nhânề ộ ậ ố ấ ủ ổ ố ộ ố ự ạ ủ  

dân Vi t Nam.ệ

+ Phát huy truy n th ng yêu n c - nhân nghĩa - đoàn k t c a dân t c.ề ố ướ ế ủ ộ

+ Ni m tin vào con ng i; khoan dung, đ  l ng v i con ng i. ề ườ ộ ượ ớ ườ

H  Chí Minh có ni m tin  nhân dân, tin r ng trong m i ng i, “ai cũng có ítồ ề ở ằ ỗ ườ  

hay nhi u t m lòng yêu n c” ti m n bên trong. T m lòng yêu n c y có khi bề ấ ướ ề ẩ ấ ướ ấ ị 
b i b m che m , ch  c n làm th c t nh l ng tri con ng i thì lòng yêu n c l iụ ậ ờ ỉ ầ ứ ỉ ươ ườ ướ ạ  

b c l .ộ ộ

H  Chí Minh cho r ng ngay đ i v i nh ng ng i l m đ ng l c l i nh ngồ ằ ố ớ ữ ườ ầ ườ ạ ố ư  

đã bi t h i c i, chúng ta v n kéo h  v  phía dân t c, v n đoàn k t v i h , mà hoànế ố ả ẫ ọ ề ộ ẫ ế ớ ọ  

toàn không đ nh ki n, khoét sâu cách bi t. ị ế ệ
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V i t m lòng đ  l ng, bao dung, Ng i tha thi t kêu g i t t  c  nh ngớ ấ ộ ượ ườ ế ọ ấ ả ữ  

ng i th t thà yêu n c, không phân bi t t ng l p nào, tín ng ng nào, chính ki nườ ậ ướ ệ ầ ớ ưỡ ế  

nào và tr c đây đ ng v  phe nào,  hãy th t thà c ng tác vì dân vì n c. Đ  th cướ ứ ề ậ ộ ướ ể ự  

hi n đ c đoàn k t, Ng i còn căn d n: C n xoá b  h t thành ki n, c n ph i th tệ ượ ế ườ ặ ầ ỏ ế ế ầ ả ậ  

thà đoàn k t v i nhau, giúp đ  nhau cùng ti n b  đ  ph c v  nhân dân.ế ớ ỡ ế ộ ể ụ ụ

 + Xây d ng n n t ng, h t nhân c a đ i đoàn k t toàn dân.ự ề ả ạ ủ ạ ế

Dân t c, toàn dân là kh i r t  đông bao g m nhi u ch c tri u con ng i.ộ ố ấ ồ ề ụ ệ ườ  

Mu n xây d ng kh i đ i đoàn k t dân t c r ng l n nh  v y, thì ph i xác đ nh rõố ự ố ạ ế ộ ộ ớ ư ậ ả ị  

đâu là n n t ng c a kh i đ i đoàn k t dân t c và nh ng l c l ng nào t o nên cáiề ả ủ ố ạ ế ộ ữ ự ượ ạ  

n n t ng đó. ề ả

L c l ng n n t ngự ượ ề ả  là công nhân, nông dân và các t ng l p nhân dân laoầ ớ  

đ ng khác.ộ

H  Chí Minh đã ch  rõ: “Đ i đoàn k t t c là tr c h t ph i đoàn k t đ i đaồ ỉ ạ ế ứ ướ ế ả ế ạ  

s  nhân dân, mà đ i đa s  nhân dân là công nhân, nông dân và các t ng l p nhân dânố ạ ố ầ ớ  

lao đ ng khác. Đó là n n g c c a đ i đoàn k t. Nó cũng nh  cái n n c a nhà, g cộ ề ố ủ ạ ế ư ề ủ ố  

c a cây. Nh ng đã có n n v ng, g c t t, còn ph i đoàn k t các t ng l p nhân dânủ ư ề ữ ố ố ả ế ầ ớ  

khác”1. 

L c l ng  h t nhânự ượ ạ  là  liên minh công - nông - lao đ ng trí óc.ộ

Đoàn k t trong Đ ng là tr c tiên, là m c th c c a đoàn k t trong xã h i.ế ả ướ ự ướ ủ ế ộ  

H  Chí Minh t ng nh n m nh: ph i gi  gìn s  đoàn k t trong Đ ng nh  gi  gìnồ ừ ấ ạ ả ữ ự ế ả ư ữ  

con ng i c a m t mình.ươ ủ ắ

 Theo H  Chí Minh  “L c l ng ch  y u trong kh i đoàn k t dân t c là côngồ ự ượ ủ ế ố ế ộ  

nông, cho nên liên minh công nông là n n t ng c a M t tr n dân t c th ng nh t”ề ả ủ ặ ậ ộ ố ấ 2. 

V  sau H  Chí Minh nêu thêm: l y liên minh công - nông - lao đ ng trí óc làm n nề ồ ấ ộ ề  

t ng cho kh i đ i đoàn k t toàn dân. N n t ng càng đ c c ng c  v ng ch c thìả ố ạ ế ề ả ượ ủ ố ữ ắ  

kh i đ i đoàn k t dân t c càng có th  m  r ng, không s  b t c  th  l c nào có thố ạ ế ộ ể ở ộ ợ ấ ứ ế ự ể 

làm suy y u kh i đ i đoàn k t dân t c.    ế ố ạ ế ộ

d. T  t ng đ i đoàn k t dân t c ph i tr  thành s c m nh v t ch t có tư ưở ạ ế ộ ả ở ứ ạ ậ ấ ổ  

ch c là M t tr n dân t c th ng nh t, d i s  lãnh đ o c a Đ ng. ứ ặ ậ ộ ố ấ ướ ự ạ ủ ả

T  t ng Đ i đoàn k t dân t c ch  mang s c m nh th c s  khi nó đ c hi nư ưở ạ ế ộ ỉ ứ ạ ự ự ượ ệ  

th c hoá khi toàn dân đ c giác ng  v  m c tiêu chi n đ u chung, đ c t  ch cự ượ ộ ề ụ ế ấ ượ ổ ứ  

ch t ch , có đ ng l i chính tr  đúng đ n, n i dung, hình th c, ph ng th c ho tặ ẽ ườ ố ị ắ ộ ứ ươ ứ ạ  

đ ng phù h p. N u không, qu n chúng nhân dân dù có hàng tri u, hàng tri u conộ ợ ế ầ ệ ệ  

1 Sdd, H.2000, T.7, tr.438
2 Sdd, H.2000, T.10, tr.18
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ng i cũng ch  là m t s  đông không có s c m nh. Th t b i c a các phong trào yêuườ ỉ ộ ố ứ ạ ấ ạ ủ  

n c tr c kia đã ch ng minh r t rõ v n đ  này. ướ ướ ứ ấ ấ ề

- Xác đ nh, xây d ng hình th c t p h p, n i dung và ph ng th c ho t đ ngị ự ứ ậ ợ ộ ươ ứ ạ ộ  

phù h p v i t ng đ i t ng, t ng b c phát tri n c a phong trào.ợ ớ ừ ố ượ ừ ướ ể ủ

Tuỳ theo t ng th i kỳ, t ng giai đo n cách m ng, M t tr n dân t c th ngừ ờ ừ ạ ạ ặ ậ ộ ố  

nh t có th  có nh ng tên g i khác nhau, (ấ ể ữ ọ H i ph n đ  đ ng minhộ ả ế ồ  - 1930; M t tr nặ ậ  

Dân chủ - 1936; M t tr n Vi t Minhặ ậ ệ  - 1941; M t tr n Liên Vi tặ ậ ệ  - 1946; M t tr nặ ậ  

dân t c gi i phóngộ ả  mi n Nam Vi t Namề ệ  - 1960;  M t tr n T  qu c Vi t Namặ ậ ổ ố ệ  - 

1955, 1976 ) nh ng th c ch t ch  là m t - đó là t  ch c chính tr  r ng rãi, t p h pư ự ấ ỉ ộ ổ ứ ị ộ ậ ợ  

đông đ o các giai c p, t ng l p, dân t c, tôn giáo, đ ng phái, các t  ch c và cáả ấ ầ ớ ộ ả ổ ứ  

nhân yêu n c  trong và ngoài n c, ph n đ u vì m c tiêu chung là đ c l p,ướ ở ướ ấ ấ ụ ộ ậ  

th ng nh t c a T  qu c và t  do,  h nh phúc c a nhân dân. M t tr n ph i  cóố ấ ủ ổ ố ự ạ ủ ặ ậ ả  

c ng lĩnh, đi u l  phù h p v i yêu c u, nhi m v  c a t ng th i kỳ, t ng giaiươ ề ệ ợ ớ ầ ệ ụ ủ ừ ờ ừ  

đo n cách m ng.ạ ạ

- M t tr n dân t c th ng nh t ph i đ c xây d ng theo nh ng nguyên t cặ ậ ộ ố ấ ả ượ ự ữ ắ  

sau đây:

Th  nh tứ ấ , ph i đ c xây d ng trên n n t ng liên minh công - nông - lao đ ngả ượ ự ề ả ộ  

trí óc, d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n, t  đó m  r ng M t tr n, làm cho M tướ ự ạ ủ ả ộ ả ừ ở ộ ặ ậ ặ  

tr n th c s  quy t  đ c c  dân t c, t p h p đ c toàn dân, k t thành m t kh iậ ự ự ụ ượ ả ộ ậ ợ ượ ế ộ ố  

v ng ch c.ữ ắ

Th  haiứ , m t tr n ho t đ ng trên nguyên t c hi p th ng dân ch , l y vi cặ ậ ạ ộ ắ ệ ươ ủ ấ ệ  

th ng nh t l i ích t i cao c a dân t c v i l i ích chính đáng c a các t ng l p nhânố ấ ợ ố ủ ộ ớ ợ ủ ầ ớ  

dân làm c  s  đ  c ng c  và không ng ng m  r ng, phát tri n. Nh ng l i ích riêngơ ở ể ủ ố ừ ở ộ ể ữ ợ  

bi t không phù h p s  d n d n đ c gi i quy t b ng l i ích chung c a dân t c,ệ ợ ẽ ầ ầ ượ ả ế ằ ợ ủ ộ  

b ng s  nh n th c ngày càng đúng đ n h n c a m i ng i, m i b  ph n v  m iằ ự ậ ứ ắ ơ ủ ỗ ườ ỗ ộ ậ ề ố  

quan h  gi a l i ích chung và l i ích riêng. V n đ  này ph i đ c xem xét và gi iệ ữ ợ ợ ấ ề ả ượ ả  

quy t tho  đáng b ng nguyên t c hi p th ng dân ch , không áp đ t ho c dân chế ả ằ ắ ệ ươ ủ ặ ặ ủ 

hình th c.ứ

Th  baứ , đoàn k t lâu dài, ch t ch , đoàn k t th t s , chân thành; thân ái giúpế ặ ẽ ế ậ ự  

đ  nhau cùng ti n b .ỡ ế ộ

Gi a các thành viên c a kh i đ i đoàn k t dân t c, bên c nh nh ng đi mữ ủ ố ạ ế ộ ạ ữ ể  

t ng đ ng v n có nh ng đi m khác nhau c n ph i bàn b c đ  đi đ n nh t trí, bênươ ồ ẫ ữ ể ầ ả ạ ể ế ấ  

c nh nh ng nhân t  tích c c v n có nh ng nhân t  tiêu c c c n ph i kh c ph c.ạ ữ ố ự ẫ ữ ố ự ầ ả ắ ụ  

Đ  gi i quy t v n đ  này, m t m t, H  Chí Minh nh n m nh ph ng châm “c uể ả ế ấ ề ộ ặ ồ ấ ạ ươ ầ  

đ ng t n d ”, h ng t i cái chung, song không lo i b  cái khác bi t, l y cái chungồ ồ ị ướ ớ ạ ỏ ệ ấ  
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đ  h n ch  cái riêng, cái khác bi t; m t khác, Ng i nêu rõ “Đoàn k t ph i g nể ạ ế ệ ặ ườ ế ả ắ  

v i đ u tranh, đ u tranh đ  tăng c ng đoàn k t”, kh c ph c tình tr ng đoàn k tớ ấ ấ ể ườ ế ắ ụ ạ ế  

xuôi chi u, ph i nêu cao tinh th n t  phê bình và phê bình đ  bi u d ng m t t t,ề ả ầ ự ể ể ươ ặ ố  

kh c ph c m t ch a t t, c ng c  đoàn k t n i b . ắ ụ ặ ư ố ủ ố ế ộ ộ

- Đ ng C ng s n Vi t Nam v a là thành viên c a M t tr n dân t c th ngả ộ ả ệ ừ ủ ặ ậ ộ ố  

nh t v a là l c l ng lãnh đ o M t tr n. ấ ừ ự ượ ạ ặ ậ

+ Đ ng là thành viên hăng hái nh t, tích c c nh t, thành viên h t nhân c aả ấ ự ấ ạ ủ  

M t tr n. Đ ng C ng s n Vi t Nam g n bó ch t ch  v i phong trào yêu n cặ ậ ả ộ ả ệ ắ ặ ẽ ớ ướ  

Vi t Nam ngay t  s  ra đ i c a Đ ng, thành ph n trong Đ ng g m  nh ng ng iệ ừ ự ờ ủ ả ầ ả ồ ữ ườ  

tiên ti n nh t thu c m i t ng l p. Đ i đoàn k t dân t c là v n đ  máu th t c aế ấ ộ ọ ầ ớ ạ ế ộ ấ ề ị ủ  

Đ ng. Đ ng đ i bi u cho l i ích c a c  dân t c. Đ i b  ph n nhân dân coi Đ ngả ả ạ ể ợ ủ ả ộ ạ ộ ậ ả  

là Đ ng c a mình. Do đó Đ ng quy t  đ c c  dân t c. ả ủ ả ụ ượ ả ộ

“Đ ng không th  đòi h i M t tr n th a nh n quy n lãnh đ o c a mình, màả ể ỏ ặ ậ ừ ậ ề ạ ủ  

ph i t  ra là m t b  ph n trung thành nh t, ho t đ ng nh t và chân th c nh t. Chả ỏ ộ ộ ậ ấ ạ ộ ấ ự ấ ỉ 

trong đ u tranh và công tác hàng ngày, khi qu n chúng r ng rãi th a nh n chínhấ ầ ộ ừ ậ  

sách đúng đ n và năng l c lãnh đ o c a Đ ng, thì Đ ng m i giành đ c đ a v  lãnhắ ự ạ ủ ả ả ớ ượ ị ị  

đ o”ạ 1 

+ Đ ng lãnh đ o M t tr n b ng vi c xác đ nh chính sách M t tr n; theoả ạ ặ ậ ằ ệ ị ặ ậ  

nguyên t c hi p th ng dân ch : v n đ ng, giáo d c, thuy t ph c, nêu g ng, l yắ ệ ươ ủ ậ ộ ụ ế ụ ươ ấ  

lòng chân thành đ  đ i x , c m hóa, khêu g i tinh th n t  giác, t  nguy n.ể ố ử ả ợ ầ ự ự ệ

Trong công tác m t tr n, Đ ng “ph i thành th c l ng nghe ý ki n c a ng iặ ậ ả ả ự ắ ế ủ ườ  

ngoài Đ ng. Cán b  và đ ng viên không đ c t  cao t  đ i, cho mình là tài gi iả ộ ả ượ ự ự ạ ỏ  

h n m i ng i; trái l i ph i h c h i đi u hay đi u t t c a m i ng i… Cán b  vàơ ọ ườ ạ ả ọ ỏ ề ề ố ủ ọ ườ ộ  

đ ng viên có quy t tâm làm nh  th  thì công tác M t tr n nh t đ nh s  ti n bả ế ư ế ặ ậ ấ ị ẽ ế ộ 

nhi u”ề 2

II- T  T NG H  CHÍ MINH V  K T H P S C M NH DÂN T C V I S CƯ ƯỞ Ồ Ề Ế Ợ Ứ Ạ Ộ Ớ Ứ  

M NH TH I Đ IẠ Ờ Ạ

K  th a t  t ng c a V.I.Lênin v  tính t t y u k t h p s c m nh gi a cácế ừ ư ưở ủ ề ấ ế ế ợ ứ ạ ữ  

n c chính qu c và thu c đ a trong cách m ng vô s n, H  Chí Minh nh n đ nh,ướ ố ộ ị ạ ả ồ ậ ị  

trong th i đ i m i, k  thù c a cách m ng mang tính qu c t , cách m ng m i n cờ ạ ớ ẻ ủ ạ ố ế ạ ỗ ướ  

là m t b  ph n h u c  c a cách m ng th  gi i. Trong đi u ki n đó, cách m ngộ ộ ậ ữ ơ ủ ạ ế ớ ề ệ ạ  

mu n thành công ph i có l c l ng m nh m   trong n c, đ ng th i ph i có số ả ự ượ ạ ẽ ở ướ ồ ờ ả ự 

1 HCM, Sđd, T.3, tr.139
2 Sđd, T.10, tr.606-607
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ng h , giúp đ  to l n c a c ng đ ng qu c  t . Vì v y, c n ph i ủ ộ ỡ ớ ủ ộ ồ ố ế ậ ầ ả đoàn k t trongế  

đ ng, đoàn k t dân t c, k t h p ch t ch  v i đoàn k t qu c tả ế ộ ế ợ ặ ẽ ớ ế ố ế. Đ i đoàn k t dânạ ế  

t c, đoàn k t qu c t  đã t o nên s c m nh to l n, là nguyên nhân hàng đ u d nộ ế ố ế ạ ứ ạ ớ ầ ẫ  

đ n m i th ng l i c a cách m ng Vi t Nam.ế ọ ắ ợ ủ ạ ệ

K t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i là m t t  t ng l n c aế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ộ ư ưở ớ ủ  

H  Chí Minh không nh ng đã đ a cách m ng Vi t Nam giành đ c th ng l i tr nồ ữ ư ạ ệ ượ ắ ợ ọ  

v n, c  n c b c vào k  nguyên đ c l p, t  do và ch  nghĩa xã h i, mà còn gópẹ ả ướ ướ ỷ ộ ậ ự ủ ộ  

ph n x ng đáng vào phong trào cách m ng th  gi i.  ầ ứ ạ ế ớ

S  nghi p đ i m i ngày càng phát tri n, quá trình h i nh p c a n c ta vàoự ệ ổ ớ ể ộ ậ ủ ướ  

n n kinh t  th  gi i ngày càng đ c đ y m nh thì ý nghĩa c a bài h c k t h p s cề ế ế ớ ượ ẩ ạ ủ ọ ế ợ ứ  

m nh dân t c v i s c m nh th i đ i càng có tính th i s  sâu s c.ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ờ ự ắ

Th m nhu n và v n d ng sáng t o t  t ng H  Chí Minh v  k t h p s cấ ầ ậ ụ ạ ư ưở ồ ề ế ợ ứ  

m nh dân t c v i s c m nh th i đ i là m t đi u ki n không th  thi u đ  giúpạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ộ ề ệ ể ế ể  

chúng ta tìm ra nh ng đ i sách phù h p, đ a s  nghi p đ i m i ti p t c giànhữ ố ợ ư ự ệ ổ ớ ế ụ  

đ c nh ng th ng l i m i.ượ ữ ắ ợ ớ

1. M i quan h  gi a s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i trong tố ệ ữ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ư 

t ng H  Chí Minh.ưở ồ

- Nh n th c c a H  Chí Minh v  s c m nh truy n th ng c a dân t c.ậ ứ ủ ồ ề ứ ạ ề ố ủ ộ

 + Ch  nghĩa yêu n c Vi t Nam, tinh th n dân t c: Truy n th ng yêu n củ ướ ệ ầ ộ ề ố ướ  

c a nhân dân tr  thành thành đ o lý, l  s ng, ph m ch t c a m i ng i dân và t oủ ở ạ ẽ ố ẩ ấ ủ ọ ườ ạ  

ra s c m nh c a c ng đ ng dân t c Vi t Nam.ứ ạ ủ ộ ồ ộ ệ

Bi u hi nể ệ : tinh th n đ c l p t  ch , t  l c t  c ng (hàng ngàn năm B cầ ộ ậ ự ủ ự ự ự ườ ắ  

thu c nh ng Vi t Nam không b  tiêu di t, không b  đ ng hóa; hàng trăm năm d iộ ư ệ ị ệ ị ồ ướ  

ách th ng tr  c a ch  nghĩa th c dân v i chính sách chia đ  tr  và s  đ u đ c vố ị ủ ủ ự ớ ể ị ự ầ ộ ề 

văn hoá song theo H  Chí Minh: dân Vi t Nam không ch t mà v n s ng, s ng mãiồ ệ ế ẫ ố ố  

mãi). H  Chí Minh kh ng đ nh: ch  nghĩa dân t c chân chính là đ ng l c l n c aồ ẳ ị ủ ộ ộ ự ớ ủ  

đ t n c. ấ ướ

+ Truy n th ng đoàn k t dân t c - là h  qu  t t y u c a ch  nghĩa yêuề ố ế ộ ệ ả ấ ế ủ ủ  

n c, tinh th n đ c l p t  ch , t  l c t  c ng.ướ ầ ộ ậ ự ủ ự ự ự ườ

Nghiên c u truy n th ng đoàn k t trong l ch s  dân t c, H  Chí Minh nh nứ ề ố ế ị ử ộ ồ ậ  

xét: “S  ta d y cho ta bài h c này: Lúc nào dân ta đoàn k t muôn ng i nh  m t thìử ạ ọ ế ườ ư ộ  
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n c ta đ c l p, t  do. Trái l i lúc nào dân ta không đoàn k t thì b  n c ngoài xâmướ ộ ậ ự ạ ế ị ướ  

l n”ấ 1.

H  Chí Minh đã nh n rõ s c m nh c a truy n th ng dân t c và có ph ngồ ậ ứ ạ ủ ề ố ộ ươ  

pháp đúng đ n kh i d y, d n d t dân t c phát huy s c m nh ti m n và vô t n:ắ ơ ậ ẫ ắ ộ ứ ạ ề ẩ ậ  

s c m nh l ch s , s c m nh c a s  thông minh và lòng dũng c m.ứ ạ ị ử ứ ạ ủ ự ả

- Nh n th c c a H  Chí Minh v  th i đ i và s c m nh c a th i đ i.ậ ứ ủ ồ ề ờ ạ ứ ạ ủ ờ ạ

+  V  s c m nh c a th i đ i t  khía c nh chính tr  - xã h i::ề ứ ạ ủ ờ ạ ừ ạ ị ộ

Th  nh tứ ấ , s c m nh ch  y u nh t là s c m nh c a giai c p vô s n. Đi uứ ạ ủ ế ấ ứ ạ ủ ấ ả ề  

này do đ a v  kinh t  c a giai c p vô s n trong ph ng th c s n xu t t  b n chị ị ế ủ ấ ả ươ ứ ả ấ ư ả ủ 

nghĩa quy đ nh; do tính cách m ng, khoa h c c a ch  nghĩa Mác-Lênin, h  t  t ngị ạ ọ ủ ủ ệ ư ưở  

c a giai c p vô s n quy t đ nh. S c m nh c a giai c p vô s n s  đ nh h ng vàủ ấ ả ế ị ứ ạ ủ ấ ả ẽ ị ướ  

làm nòng c t trong vi c th c hi n s  phát tri n h p quy lu t c a l ch s .ố ệ ự ệ ự ể ợ ậ ủ ị ử

Th  haiứ , s c m nh c a nhân dân các dân t c b  áp b c.ứ ạ ủ ộ ị ứ

T  th c ti n ho t đ ng cách m ng sôi n i và phong phú c a mình, H  Chíừ ự ễ ạ ộ ạ ổ ủ ồ  

Minh đã nh n rõ s c m nh ti m tàng c a nhân dân thu c đ a: Ng i nói: s  tànậ ứ ạ ề ủ ộ ị ườ ự  

b o c a ch  nghĩa đ  qu c đã chu n b  đ t s n r i, ch  còn ph i gieo h t gi ngạ ủ ủ ế ố ẩ ị ấ ẵ ồ ỉ ả ạ ố  

cách m ng là s c m nh y s  tr i d y và không có gì ngăn c n n i.ạ ứ ạ ấ ẽ ỗ ậ ả ổ

Th  baứ , s c m nh c a h  th ng xã h i ch  nghĩa th  gi i (chi ph i s  phátứ ạ ủ ệ ố ộ ủ ế ớ ố ự  

tri n c a xã h i loài ng i trong n a cu i th  k  XX)ể ủ ộ ườ ử ố ế ỷ

Th  t ,ứ ư  s c m nh c a phong trào đ c l p dân t c, phong trào hoà bình, dânứ ạ ủ ộ ậ ộ  

ch  và ti n b  trên th  gi i.ủ ế ộ ế ớ

+ S c m nh c a th i đ i t  khía c nh kinh t : trình đ  c a l c l ng s nứ ạ ủ ờ ạ ừ ạ ế ộ ủ ự ượ ả  

xu t, c a cách m ng khoa h c - k  thu t  là m t đ ng l c quan tr ng trong phátấ ủ ạ ọ ỹ ậ ộ ộ ự ọ  

tri n xã h i.ể ộ

Phát huy s c m nh c a th i đ i là ph i bi t huy đ ng s c m nh c a các tràoứ ạ ủ ờ ạ ả ế ộ ứ ạ ủ  

l u cách m ng trên th  gi i ph c v  cho s  nghi p cách m ng c a dân t c.ư ạ ế ớ ụ ụ ự ệ ạ ủ ộ

- Tính t t y u c a vi c k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ iấ ế ủ ệ ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ .

Nh n th c tính t t y u c a vi c k t h p s c m nh dân t c v i s c m nhậ ứ ấ ế ủ ệ ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ  

th i đ i  H  Chí Minh ờ ạ ở ồ xu t phát t  nh n th c chính trấ ừ ậ ứ ị: 

+ B n ch t c a ch  nghĩa t  b n, đ  qu c là xâm l c và áp b c, bóc l tả ấ ủ ủ ư ả ế ố ượ ứ ộ  

nhân dân các n c.ướ

1 Sdd, H.2000, T.3, tr.217
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+ Nhân dân lao đ ng  c  chính qu c và thu c đ a đ u là n n nhân c a   chộ ở ả ố ộ ị ề ạ ủ ủ 

nghĩa t  b n, đ  qu c. ư ả ế ố

+ Các th  l c đ  qu c đã hình thành liên minh qu c t , ph i h p ch t chế ự ế ố ố ế ố ợ ặ ẽ 

v i nhau trong vi c th ng tr , đàn áp phong trào đ u tranh  các n c. Chúng sớ ệ ố ị ấ ở ướ ử 

d ng ng i lính, ch  y u là nh ng ng i lao đ ng đ  đàn áp cách m ng thu c đ a,ụ ườ ủ ế ữ ườ ộ ể ạ ộ ị  

và ng c l i, tuy n m  nh ng ng i lính t  các thu c đ a, đ a sang đàn áp cácượ ạ ể ộ ữ ườ ừ ộ ị ư  

cu c đ u tranh cách m ng  chính qu c. S c m nh v t ch t chúng có đ c là tộ ấ ạ ở ố ứ ạ ậ ấ ượ ừ 

vi c bóc l t c   chính qu c và  thu c đ a - nh  con đ a hai vòi.ệ ộ ả ở ố ở ộ ị ư ỉ

+ K  thù c a t t c  các dân t c thu c đ a và c a c  nhân dân lao đ ng  cácẻ ủ ấ ả ộ ộ ị ủ ả ộ ở  

n c t  b n, đ  qu c ch  là m t, đó chính là ch  nghĩa t  b n, đ  qu c. ướ ư ả ế ố ỉ ộ ủ ư ả ế ố

+ Đ  đánh th ng th  l c đ  qu c, ph i th c hi n s  liên minh chi n đ uể ắ ế ự ế ố ả ự ệ ự ế ấ  

gi a  các dân t c thu c đ a v i nhau và v i giai c p vô s n  chính qu c. ữ ộ ộ ị ớ ớ ấ ả ở ố

Nh  v y, H  Chí Minh đã v t lên trên các nhà yêu n c, các chí s  cáchư ậ ồ ượ ướ ỹ  

m ng đ ng th i  vi c Ng i đã nh n th c đúng đ n v  th i đ i, t  đó, phânạ ươ ờ ở ệ ườ ậ ứ ắ ề ờ ạ ừ  

bi t rõ k  thù và b n đ ng minh. Trên c  s  đó, H  Chí Minh đã xác đ nh rõ m cệ ẻ ạ ồ ơ ở ồ ị ụ  

đích, yêu c u và nhi m v  c a cách m ng Vi t Namầ ệ ụ ủ ạ ệ

  T  khi H  Chí Minh ti p xúc v i ừ ồ ế ớ S  th o l n th  nh t các v n đ  dân t cơ ả ầ ứ ấ ấ ề ộ  

và thu c đ a ộ ị c a Lênin, Ng i đã nh n th c sâu s c h n v  tính t t y u c a s  k tủ ườ ậ ứ ắ ơ ề ấ ế ủ ự ế  

h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i; k t h p ch  nghĩa yêu n c chânợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ế ợ ủ ướ  

chính v i ch  nghĩa qu c t  vô s n, xây d ng kh i liên minh chi n đ u gi a vôớ ủ ố ế ả ự ố ế ấ ữ  

s n  chính qu c v i lao đ ng  thu c đ a, nh m ph i h p  ti n công ch  nghĩa đả ở ố ớ ộ ở ộ ị ằ ố ợ ế ủ ế 

qu c.ố

-  Nh ng ho t đ ng th c ti n cách m ng c a H  Chí Minh nh m xác l p,ữ ạ ộ ự ễ ạ ủ ồ ằ ậ  

đ y m nh s  k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i.ẩ ạ ự ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ

+ Tuyên truy nề : tuyên truy n t  t ng trên b ng cách vi t bài trên các báo Leề ư ưở ằ ế  

Paria, Huxmanitê; tranh th   di n đàn các Đ i h i c a Đ ng Xã h i, Đ ng C ngủ ễ ạ ộ ủ ả ộ ả ộ  

s n.ả

+ T  ch cổ ứ :  thành l p H i Liên hi p thu c đ a (Pháp); H i Liên hi p các dânậ ộ ệ ộ ị ộ ệ  

t c b  áp b c (Qu ng Châu-Trung Qu c); thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam;ộ ị ứ ả ố ậ ả ộ ả ệ  

tham gia vào vi c thành l p m t s  Đ ng anh em  các n c Đông Nam châu Á.ệ ậ ộ ố ả ở ướ

2. N i dung t  t ng H  Chí Minh v  k t h p s c m nh dân t c v iộ ư ưở ồ ề ế ợ ứ ạ ộ ớ  

s c m nh th i đ iứ ạ ờ ạ
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- Đ t cách m ng gi i phóng dân t c Vi t Nam trong s  g n bó v i cáchặ ạ ả ộ ệ ự ắ ớ  

m ng vô s n th  gi i.ạ ả ế ớ

+ Xác đ nh đúng đ n v  giai c p nào đang gi  v  trí trung tâm c a th i đ i,ị ắ ề ấ ữ ị ủ ờ ạ  

n i dung căn b n c a th i đ i, ph ng h ng phát tri n chính c a th i đ i đ  cóộ ả ủ ờ ạ ươ ướ ể ủ ờ ạ ể  

s  l a ch n đúng, hành đ ng đúng, phù h p v i xu h ng phát tri n c a th i đ i.ự ự ọ ộ ợ ớ ướ ể ủ ờ ạ

+ Th i đ i m i đã ch m d t th i kỳ t n t i bi t l p gi a các qu c gia, m  raờ ạ ớ ấ ứ ờ ồ ạ ệ ậ ữ ố ở  

m i quan h  qu c t  ngày càng r ng l n gi a các dân t c, làm cho v n m nh c aố ệ ố ế ộ ớ ữ ộ ậ ệ ủ  

m i dân t c không th  tách r i v n m nh chung c a c  loài ng iỗ ộ ể ờ ậ ệ ủ ả ườ

+ Xác đ nh cách m ng gi i phóng dân t c Vi t Nam là m t b  ph n khăngị ạ ả ộ ệ ộ ộ ậ  

khít c a cách m ng vô s n. G n cách m ng Vi t Nam v i cách m ng th  gi i;ủ ạ ả ắ ạ ệ ớ ạ ế ớ  

kh c ph c s  bi t l p, s  thi u tin c y l n nhau, s  thi u ph i h p hành đ ng vàắ ụ ự ệ ậ ự ế ậ ẫ ự ế ố ợ ộ  

s  c  vũ l n nhau c a các dân t c ph ng Đông; ki n ngh  v i Ban ph ng Đôngự ổ ẫ ủ ộ ươ ế ị ớ ươ  

Qu c t  C ng s n v  nh ng bi n pháp nh m tăng c ng s  hi u bi t gi a các dânố ế ộ ả ề ữ ệ ằ ườ ự ể ế ữ  

t c ph ng Đông; s  hi u bi t l n nhau gi a vô s n thu c đ a và vô s n chínhộ ươ ự ể ế ẫ ữ ả ộ ị ả  

qu c. Đ u tranh ch ng  t  t ng c  h i c a m t s  lãnh t  Qu c t  II: Becxtanh,ố ấ ố ư ưở ơ ộ ủ ộ ố ụ ố ế  

Cauxki; b o v  và phát tri n quan đi m c a Lênin v  kh  năng to l n và vai tròả ệ ể ể ủ ề ả ớ  

chi n l c c a cách m ng gi i phóng dân t c  thu c đ a đ i v i th ng l i c aế ượ ủ ạ ả ộ ở ộ ị ố ớ ắ ợ ủ  

giai c p vô s n. ấ ả

Nh  v y, s c m nh c a dân t c ch  phát huy đ c đ y đ  và đ a đ n th ngư ậ ứ ạ ủ ộ ỉ ượ ầ ủ ư ế ắ  

l i khi nó k t h p v i l c l ng cách m ng c a th i đ i. Đi u đó kh ng đ nh, cáchợ ế ợ ớ ự ượ ạ ủ ờ ạ ề ẳ ị  

m ng gi i phóng dân t c, đ u tranh cho đ c l p dân t c ph i h ng t i m t xã h iạ ả ộ ấ ộ ậ ộ ả ướ ớ ộ ộ  

văn minh, ti n b . Đó là ch  nghĩa xã h i.ế ộ ủ ộ

- K t h p ch t ch  ch  nghĩa yêu n c v i ch  nghĩa qu c t  trong sáng.ế ợ ặ ẽ ủ ướ ớ ủ ố ế

+ Tinh th n yêu n c chân chính là m t b  ph n c a tinh th n qu c t . ầ ướ ộ ộ ậ ủ ầ ố ế

Theo H  Chí Minh, ch  nghĩa yêu n c tri t đ  không th  nào tách r i v iồ ủ ướ ệ ể ể ờ ớ  

ch  nghĩa qu c t  vô s n, “nó là m t b  ph n c a tinh th n qu c t ”ủ ố ế ả ộ ộ ậ ủ ầ ố ế 1. 

Bi u hi nể ệ : không ch  quan tâm đ n l i ích c a n c mình mà còn ph i quanỉ ế ợ ủ ướ ả  

tâm b o v  l i ích c a các dân t c khác, vì nh ng m c tiêu cao c  c a th i đ i:ả ệ ợ ủ ộ ữ ụ ả ủ ờ ạ  

hoà bình, đ c l p dân t c, dân ch  và ch  nghĩa xã h i . ộ ậ ộ ủ ủ ộ

H  Chí Minh đ  ngh  các Đ ng C ng s n ph i ti n hành giáo d c có hi uồ ề ị ả ộ ả ả ế ụ ệ  

qu  ch  nghĩa yêu n c k t h p v i ch  nghĩa qu c t  trong sáng cho giai c pả ủ ướ ế ợ ớ ủ ố ế ấ  

công nhân và nhân dân lao đ ng n c mình, đ u tranh ch ng ch  nghĩa c  h i, vộ ướ ấ ố ủ ơ ộ ị 

1 Sdd, H.2000, T.6, tr.172
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k  dân t c,  sôvanh...  làm suy y u s c m nh đoàn k t,  th ng nh t c a các l cỷ ộ ế ứ ạ ế ố ấ ủ ự  

l ng cách m ng th  gi i.ượ ạ ế ớ

+ K t h p lòng yêu n c v i tinh th n qu c t  là ph i phát tri n ch  nghĩaế ợ ướ ớ ầ ố ế ả ể ủ  

yêu n c truy n th ng thành ch  nghĩa yêu n c xã h i ch  nghĩa, k t h p lòngướ ề ố ủ ướ ộ ủ ế ợ  

yêu n c v i lòng yêu ch  nghĩa xã h i. ướ ớ ủ ộ

- D a vào s c mình là chính, tranh th  s  giúp đ  c a các n c xã h i chự ứ ủ ự ỡ ủ ướ ộ ủ  

nghĩa, s  ng h  c a nhân dân th  gi i, đ ng th i th c hi n nghĩa v  qu c t . ự ủ ộ ủ ế ớ ồ ờ ự ệ ụ ố ế

+ Phát huy s c m nh dân t c, ngu n s c m nh bên trong gi  vai trò quy tứ ạ ộ ồ ứ ạ ữ ế  

đ nh, ngu n l c bên ngoài ch  phát huy đ c tác d ng thông qua n i l c.ị ồ ự ỉ ượ ụ ộ ự

H  Chí Minh kh ng đ nh: t  l c cánh sinh, d a vào s c mình là chính; mu nồ ẳ ị ự ự ự ứ ố  

ng i ta giúp cho, thì tr c mình ph i t  giúp l y mình đã; m t dân t c không tườ ướ ả ự ấ ộ ộ ự 

l c cánh sinh mà c  ng i ch  dân t c khác giúp đ  thì không x ng đáng đ c đ cự ứ ồ ờ ộ ỡ ứ ượ ộ  

l pậ 1; công cu c gi i phóng anh em ch  có th  th c hi n đ c b ng s  n  l c c aộ ả ỉ ể ự ệ ượ ằ ự ỗ ự ủ  

b n thân anh em; đem s c ta mà gi i phóng cho ta. ả ứ ả

Có nh  v y, trong h p tác qu c t  m i gi  v ng đ c đ c l p t  ch , giư ậ ợ ố ế ớ ữ ữ ượ ộ ậ ự ủ ữ 

v ng đ nh h ng chính tr ; ch  đ ng, t nh táo, sáng su t trong vi c phân bi t rõữ ị ướ ị ủ ộ ỉ ố ệ ệ  

b n, thù .ạ

+ Th c hi n nghĩa v  qu c t : giúp b n t c là giúp mình vì gi a l i ích dânự ệ ụ ố ế ạ ứ ữ ợ  

t c và l i ích qu c t  có m i quan h  khăng khít.ộ ợ ố ế ố ệ

- M  r ng t i đa quan h  h u ngh , h p tác, s n sàng “làm b n v i t t cở ộ ố ệ ữ ị ợ ẵ ạ ớ ấ ả  

các n c dân ch ".ướ ủ

+ Là s  th  hi n mang tính nguyên t c c a ch  nghĩa qu c t  vô s n, chự ể ệ ắ ủ ủ ố ế ả ủ 

nghĩa nhân văn c ng s n, là đòi h i c a m i dân t c trong đi u ki n th i đ i m i.ộ ả ỏ ủ ỗ ộ ề ệ ờ ạ ớ

+ Quan đi m c a H  Chí Minh đ c c  th  hoá qua b ng các chính sách đ iể ủ ồ ượ ụ ể ằ ố  

ngo i đ i v i t ng lo i đ i t ng: các n c láng gi ng, các n c trong khu v c...ạ ố ớ ừ ạ ố ượ ướ ề ướ ự  

các  quan  đi m trên  c a  H  Chí  Minh  đã  đ t  n n  móng cho  ph ng  châm đaể ủ ồ ặ ề ươ  

ph ng hoá, đa d ng hoá công tác đ i ngo i c a Đ ng và Nhà N c ta hi n nay.ươ ạ ố ạ ủ ả ướ ệ

 H  Chí Minh là ng i đ t n n móng cho đ ng l i đ i ngo i Vi t Nam.ồ ườ ặ ề ườ ố ố ạ ệ  

Nh ng ho t đ ng đ i ngo i, ngo i giao c a H  Chí Minh đã góp ph n nâng cao vữ ạ ộ ố ạ ạ ủ ồ ầ ị 

th  c a Vi t Nam trên tr ng qu c t .ế ủ ệ ườ ố ế

Tóm l iạ , v i trí tu  thiên tài, v i thái đ  thi n chí, đ c đ  khiêm nh ng, v iớ ệ ớ ộ ệ ứ ộ ườ ớ  

ch  nghĩa qu c t  trong sáng, H  Chí Minh đã v t qua m i tr  ng i, khó khăn, đủ ố ế ồ ượ ọ ở ạ ề 

1 Sdd, H.2000, T.6, tr.522
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ra đ c nh ng đ ng l i, ph ng châm, ph ng pháp, đ i sách... đúng đ n, phùượ ữ ườ ố ươ ươ ố ắ  

h p v i tình hình đ c đi m c a m i giai đo n cách m ng, t  đó phát huy đ c t iợ ớ ặ ể ủ ỗ ạ ạ ừ ượ ố  

đa s c m nh dân t c, k t h p v i s c m nh th i đ i đ  đ a cách m ng Vi t Namứ ạ ộ ế ợ ớ ứ ạ ờ ạ ể ư ạ ệ  

đi t i th ng l i.ớ ắ ợ

Trong m t th  gi i có nhi u bi n đ ng, ph c t p nh  hi n nay thì vi c quánộ ế ớ ề ế ộ ứ ạ ư ệ ệ  

tri t và th c hi n  n i dung, nguyên t c c a t  t ng H  Chí Minh v  k t h p s cệ ự ệ ộ ắ ủ ư ưở ồ ề ế ợ ứ  

m nh dân t c v i s c m nh th i đ i càng có ý nghĩa to l n.ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ớ

III- PHÁT HUY S C M NH Đ I ĐOÀN K T TOÀN DÂN T C K T H P V IỨ Ạ Ạ Ế Ộ Ế Ợ Ớ  

S C M NH TH I Đ I TRONG B I C NH HI N NAYỨ Ạ Ờ Ạ Ố Ả Ệ

1.  Phát huy s c m nh đ i đoàn k t dân t c d i ánh sáng t  t ng Hứ ạ ạ ế ộ ướ ư ưở ồ 

Chí Minh 

- Nh ng nhân t  khách quan và ch  quan đang thách th c tính b n v ng c aữ ố ủ ứ ề ữ ủ  

kh i đ i đoàn k t dân t c.ố ạ ế ộ

+  V  nhân t  khách quan:ề ố

 Vi t Nam là qu c gia đa dân t c, v i 53 dân t c anh em. Đ t n c tr i dài,ệ ố ộ ớ ộ ấ ướ ả  

đ a hình hi m tr , chia c t ph c t p. ị ể ở ắ ứ ạ

Các dân t c thi u s  đ nh c  ch  y u  biên gi i, mi n núi, vùng sâu, vùngộ ể ố ị ư ủ ế ở ớ ề  

xa nên ít c  h i ti p xúc v i các d ch v , phúc l i xã h i, n n kinh t  th  tr ng,ơ ộ ế ớ ị ụ ợ ộ ề ế ị ườ  

r t khó khăn trong phát tri n kinh t . V  khía c nh đ a – chính tr , các n i đó làấ ể ế ề ạ ị ị ơ  

nh ng vùng đ t nh y c m. Các th  l c thù đ ch luôn tìm cách l i d ng khó khăn vữ ấ ạ ả ế ự ị ợ ụ ề 

đ i s ng, trình đ  dân trí th p, nh ng sai sót c a các c p, các ngành trong vi c th cờ ố ộ ấ ữ ủ ấ ệ ự  

hi n chính sách dân t c c a ta đ  kích đ ng, chia r  các dân t c nh m phá ho iệ ộ ủ ể ộ ẽ ộ ằ ạ  

kh i đ i đoàn k t toàn dân t c, gây m t n đ nh chính tr .ố ạ ế ộ ấ ổ ị ị

Do l ch s  đ  l i: đ ng bào các dân t c thi u s  có trình đ  văn hóa h c v nị ử ể ạ ồ ộ ể ố ộ ọ ấ  

r t th p, t p quán canh tác l c h u…ấ ấ ậ ạ ậ

+  V  nhân t  ch  quan:ề ố ủ

 Nh n th c c a các c p, ngành, cán b , đ ng viên... v  v n đ  dân t c, chínhậ ứ ủ ấ ộ ả ề ấ ề ộ  

sách dân t c, công tác dân t c ch a sâu s c, toàn di n.ộ ộ ư ắ ệ

M t s  chính sách dân t c ch a đ c c  th  hoá và ch a đ c v n d ngộ ố ộ ư ượ ụ ể ư ượ ậ ụ  

phù h p vào hoàn c nh t ng đ a ph ng.ợ ả ừ ị ươ

B  máy nhà n c, đoàn th  trong h  th ng chính tr  còn quan liêu, xa dân...ộ ướ ể ệ ố ị

67



Đ i ngũ cán b  làm công tác dân t c, mi n núi, thi u v  s  l ng, y u vộ ộ ộ ề ế ề ố ượ ế ề 

năng l c t  ch c; cán b  là ng i dân t c ch a đ c quan tâm b i d ng thoự ổ ứ ộ ườ ộ ư ượ ồ ưỡ ả 

đáng.

Ph m ch t c a đ i ngũ cán b  suy sút  làm gi m lòng tin trong dân.ẩ ấ ủ ộ ộ ả

- V n d ng tinh th n và ph ng pháp đ i đoàn k t H  Chí Minh đ  xâyậ ụ ầ ươ ạ ế ồ ể  

d ng s  đ ng thu n xã h i theo Ngh  quy t Trung ng l n th  b y (khoá IX).ự ự ồ ậ ộ ị ế ươ ầ ứ ả

Đoàn k t dân t c là v n đ  chi n l c c  b n, lâu dài, đ ng th i cũng là v nế ộ ấ ề ế ượ ơ ả ồ ờ ấ  

đ  c p bách hi n nay.ề ấ ệ

Các dân t c trong đ i gia đình Vi t Nam bình đ ng, t ng tr , giúp đ  nhauộ ạ ệ ẳ ươ ợ ỡ  

cùng phát tri n.ể

Phát tri n toàn di n trên đ a bàn mi n núi.ể ệ ị ề

u tiên đ u t  phát tri n kinh t  - xã h i mi n núi; g n tăng tr ng kinh tƯ ầ ư ể ế ộ ề ắ ưở ế 

v i gi i quy t các v n đ  xã h i.ớ ả ế ấ ề ộ

Th c hi n t t chính sách dân t c; công tác cán b , đào t o cán b  là ng iự ệ ố ộ ộ ạ ộ ườ  

dân t c.ộ

Th c hi n đoàn k t dân t c, công tác dân t c, chính sách dân t c là nhi m vự ệ ế ộ ộ ộ ệ ụ 

c a toàn Đ ng, toàn dân, các c p, các ngành, c a toàn b  h  th ng chính tr .ủ ả ấ ủ ộ ệ ố ị

2. Kh i d y và phát huy t i đa n i l c, nâng cao hi u qu  h p tác qu cơ ậ ố ộ ự ệ ả ợ ố  

t , nâng cao ý chí t  l c t  c ng, gi  v ng b n s c dân t c trong quá trìnhế ự ự ự ườ ữ ữ ả ắ ộ  

h i nh p qu c t  theo tinh th n Ngh  quy t Đ i h i IX.ộ ậ ố ế ầ ị ế ạ ộ

Nh n th c sâu s c tình hình đ t n c, qu c t  và nh ng nhi m v  n ng nậ ứ ắ ấ ướ ố ế ữ ệ ụ ặ ề 

c a cách m ng n c ta trong th i kì m i, Đ i h i toàn qu c l n th  IX c a Đ ngủ ạ ướ ờ ớ ạ ộ ố ầ ứ ủ ả  

đã nh n m nh: Phát huy s c m nh đ i đoàn k t dân t c là đ ng l c c  b n c aấ ạ ứ ạ ạ ế ộ ộ ự ơ ả ủ  

đ t n c ta trong th i kỳ đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa, là trách nhi mấ ướ ờ ẩ ạ ệ ệ ạ ệ  

c a c  h  th ng chính tr  và toàn xã h i; l y m c tiêu gi  v ng đ c l p, th ngủ ả ệ ố ị ộ ấ ụ ữ ữ ộ ậ ố  

nh t,  vì dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh làm đi mấ ướ ạ ộ ằ ủ ể  

t ng đ ng; tôn tr ng nh ng ý ki n khác nhau không trái v i l i ích chung c a dânươ ồ ọ ữ ế ớ ợ ủ  

t c,  xóa b  m c c m, đ nh ki n, phân bi t đ i x  v  quá kh , giai c p, thànhộ ỏ ặ ả ị ế ệ ố ử ề ứ ấ  

ph n, xây d ng tinh th n c i m , tin c y l n nhau, h ng t i t ng lai; c ng c  vàầ ự ầ ở ở ậ ẫ ướ ớ ươ ủ ố  

phát tri n sâu r ng trên c  s  liên minh v ng ch c giai c p công nhân v i giai c pể ộ ơ ở ữ ắ ấ ớ ấ  

nông dân và đ i ngũ trí th c.ộ ứ

Đ i đoàn k t dân t c trong đi u ki n th c hi n chính sách m  c a, h i nh pạ ế ộ ề ệ ự ệ ở ử ộ ấ  

qu c t , đa ph ng hóa, đa d ng hóa quan h  đ i ngo i trong xu th  khu v c hóa,ố ế ươ ạ ệ ố ạ ế ự  
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toàn c u hóa kinh t  ngày càng phát tri n, đòi h i ph i c ng c  s  đoàn k t trongầ ế ể ỏ ả ủ ố ự ế  

phong trào cách m ng các n c, luôn gi ng cao ng n c  hòa bình, đ c l p, h pạ ướ ươ ọ ờ ộ ậ ợ  

tác và phát tri n.ể

Đ i đoàn k t dân t c là y u t  n i sinh có ý nghĩa quy t đ nh. Đ i đoàn k tạ ế ộ ế ố ộ ế ị ạ ế  

dân t c tr c h t là nh m t o l c và th  v n ra n c ngoài; ng c l i, m  c a,ộ ướ ế ằ ạ ự ế ươ ướ ượ ạ ở ử  

h i nh p qu c t  là nh m làm cho l c và th   trong n c ngày càng tăng thêm.ộ ậ ố ế ằ ự ế ở ướ
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N i dung ôn t p: ộ ậ

1. Phân tích nh ng quan đi m c  b n c a H  Chí Minh v  đ i đoàn k t dânữ ể ơ ả ủ ồ ề ạ ế  

t c?ộ

2. Phân tích n i dung s c m nh dân t c, s c m nh th i đ i?ộ ứ ạ ộ ứ ạ ờ ạ

3. Phân tích tính t t y u, n i dung và nguyên t c c  b n c a k t h p s cấ ế ộ ắ ơ ả ủ ế ợ ứ  

m nh dân t c v i s c m nh th i đ i trong t  t ng H  Chí Minh?ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ư ưở ồ

3. Trình bày s  v n d ng t  t ng H  Chí Minh v  k t h p s c m nh dânự ậ ụ ư ưở ồ ề ế ợ ứ ạ  

t c v i s c m nh th i đ i c a Đ ng ta trong b i c nh qu c t  hi n nay?ộ ớ ứ ạ ờ ạ ủ ả ố ả ố ế ệ
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Bài 6 

T  T NG H  CHÍ MINH V  Đ NG C NG S N VI T NAM, Ư ƯỞ Ồ Ề Ả Ộ Ả Ệ

V  XÂY D NG NHÀ N C C A DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN.Ề Ự ƯỚ Ủ

(06: 04 - 02 ti t)ế

I. NH NG LU N ĐI M CH  Y U C A H  CHÍ MINH V  Đ NG C NG S NỮ Ậ Ể Ủ Ế Ủ Ồ Ề Ả Ộ Ả  

VI T NAM Ệ

1. Đ ng C ng s n là nhân t  quy t đ nh hàng đ u đ  đ a cách m ngả ộ ả ố ế ị ầ ể ư ạ  

Vi t Nam đ n th ng l i.ệ ế ắ ợ

Đ  th c hi n đ c m c tiêu c a cách m ng là  giành đ c l p dân t c ti nể ự ệ ượ ụ ủ ạ ộ ậ ộ ế  

lên ch  nghĩa xã h i, H  Chí Minh xác đ nh: "Tr c h t ph i có đ ng cách m nh”ủ ộ ồ ị ướ ế ả ả ệ 1 

- Đ ng C ng s n ả ộ ả

- V  tríị  c a Đ ng C ng s n Vi t Nam trong s  nghi p cách m ng: Là nhânủ ả ộ ả ệ ự ệ ạ  

t  quy t đ nh hàng đ u đ  đ a cách m ng Vi t Nam đ n th ng l i.ố ế ị ầ ể ư ạ ệ ế ắ ợ

- Vai trò c a Đ ng C ng s n Vi t Nam: “Trong thì v n đ ng và t  ch c dânủ ả ộ ả ệ ậ ộ ổ ứ  

chúng, ngoài thì liên l c v i các dân t c b  áp b c và vô s n giai c p  m i n i.ạ ớ ộ ị ứ ả ấ ở ọ ơ  

Đ ng có v ng thì cách m nh m i thành công, cũng nh  ng i c m lái có v ng thìả ữ ệ ớ ư ườ ầ ữ  

thuy n m i ch y"ề ớ ạ 2. 

Vai trò đó bi u hi n thông qua các ể ệ nhi m v  chínhệ ụ  sau đây:

+ Đ ng xác đ nh đ ng l i, c ng lĩnh, ch  tr ng và con đ ng phát tri nả ị ườ ố ươ ủ ươ ườ ể  

dân t c. Đó là con đ ng đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i trên n n t ng lý lu nộ ườ ộ ậ ộ ủ ộ ề ả ậ  

ch  nghĩa Mác - Lênin đ c v n d ng sáng t o phù h p v i đi u ki n, hoàn c nhủ ượ ậ ụ ạ ợ ớ ề ệ ả  

c a Vi t Nam. Con đ ng đó đã đ c l ch s  ki m nghi m là đúng đ n.ủ ệ ườ ượ ị ử ể ệ ắ

+ Đ ng có s  m nh lãnh đ o, giáo d c, t  ch c giai c p công nhân, nhân dânả ứ ệ ạ ụ ổ ứ ấ  

lao đ ng và toàn dân t c ph n đ u cho m c tiêu đ c l p dân t c và ch  nghĩa xãộ ộ ấ ấ ụ ộ ậ ộ ủ  

h i.ộ

S  ra đ i và phát tri n c a Đ ng C ng s n Vi t Nam t  năm 1930 đ n nayự ờ ể ủ ả ộ ả ệ ừ ế  

và nh ng th ng l i mà dân t c ta giành đ c trong h n 70 năm qua đã  ch ng tữ ắ ợ ộ ượ ơ ứ ỏ 

r ng cách m ng Vi t Nam luôn luôn c n có Đ ng C ng s n d n đ ng, gi ng nhằ ạ ệ ầ ả ộ ả ẫ ườ ố ư 

con tàu c n ng i c m lái v ng vàng.ầ ườ ầ ữ

2. Đ ng C ng s n Vi t Nam là s n ph m c a s  k t h p ch  nghĩaả ộ ả ệ ả ẩ ủ ự ế ợ ủ  

Mác-Lênin v i phong trào công nhân và phong trào yêu n c.ớ ướ

1 HCM, Toàn t p, T.2, tr.267-268ậ
2 H  Chí Minh, 2000, T.2, tr.267-268ồ
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-  châu Âu, Đ ng C ng s n là s n ph m c a s  k t h p ch  nghĩa MácỞ ả ộ ả ả ẩ ủ ự ế ợ ủ  

v i phong trào công nhânớ 3. 

-  Vi t Nam, trên c  s  ch  nghĩa Mác - Lênin và xu t phát t  th c ti nỞ ệ ơ ở ủ ấ ừ ự ễ  

cách m ng, H  Chí Minh đã xây d ng Đ ng C ng s n Vi t Nam và t ng k t quyạ ồ ự ả ộ ả ệ ổ ế  

lu t đ c thù v  s  ra đ i c a Đ ng C ng s n Vi t Nam: Ch  nghĩa Mác – Lêninậ ặ ề ự ờ ủ ả ộ ả ệ ủ  

k t h p v i phong trào công nhân và phong trào yêu n c. ế ợ ớ ướ

 H  Chí Minh đánh giá v  giá tr  c a t ng y u t  trong vi c ra đ i Đ ngồ ề ị ủ ừ ế ố ệ ờ ả  

C ng s n Vi t Nam:ộ ả ệ

V  ch  nghĩa Mác-Lêninề ủ : H  Chí Minh đánh giá r t cao vai trò c a ch  nghĩaồ ấ ủ ủ  

Mác-Lênin trong quá trình v n đ ng thành l p Đ ng. H c thuy t Mác-Lênin mangậ ộ ậ ả ọ ế  

b n ch t cách m ng và khoa h c, tr  thành th  gi i quan, ph ng pháp lu n, làả ấ ạ ọ ở ế ớ ươ ậ  

n n t ng t  t ng c a cách m ng Vi t Nam. ề ả ư ưở ủ ạ ệ

V  phong trào công nhân Vi t Namề ệ : H  Chí Minh  đánh giá r t cao phong tràoồ ấ  

công nhân Vi t Nam.  Giai c p công nhân Vi t Nam ra đ i t   các cu c khai thácệ ấ ệ ờ ừ ộ  

thu c đ a c a th c dân Pháp đ u th  k  XX, tuy còn ít v  s  l ng nh ng có đ yộ ị ủ ự ầ ế ỷ ề ố ượ ư ầ  

đ  nh ng ph m ch t c n thi t đ  đ m nh n s  m nh l ch s  lãnh đ o cách m ngủ ữ ẩ ấ ầ ế ể ả ậ ứ ệ ị ử ạ ạ  

Vi t Nam, nh t là khi h  giác ng  lý lu n tiên ti n là ch  nghĩa Mác  - Lênin.ệ ấ ọ ộ ậ ế ủ

V  phong trào yêu n c Vi t Namề ướ ệ : H  Chí Minh đánh giá cao vai trò c aồ ủ  

phong trào yêu n c. Phong trào yêu n c tr  thành m t trong ba y u t  cho s  raướ ướ ở ộ ế ố ự  

đ i c a Đ ng C ng s n Vi t Nam vào đ u năm 1930 là vì:ờ ủ ả ộ ả ệ ầ

Th  nh tứ ấ :  Yêu n c là nhân t  tr ng t n trong l ch s  Vi t Nam và đã trướ ố ườ ồ ị ử ệ ở 

thành ch  nghĩa yêu n c Vi t Nam. Khi giai c p công nhân ra đ i và ti n hànhủ ướ ệ ấ ờ ế  

đ u tranh thì phong trào yêu n c đã k t h p đ c v i phong trào công nhân. Vì cấ ướ ế ợ ượ ớ ả 

hai phong trào này đ u có chung m c tiêu đ c l p dân t c.  ề ụ ộ ậ ộ

Th  haiứ : Nói đ n phong trào yêu n c, tr c h t là nói đ n phong trào nôngế ướ ướ ế ế  

dân, m t l c l ng r t c  b n và đông đ o  n c ta đ u th  k  XX (chi m trênộ ự ượ ấ ơ ả ả ở ướ ầ ế ỷ ế  

90% dân s ). Cũng gi ng nh  giai c p công nhân, giai c p nông dân b  nhi u t ngố ố ư ấ ấ ị ề ầ  

áp b c, bóc l t. Giai c p nông dân Vi t Nam là b n đ ng minh t  nhiên v i giaiứ ộ ấ ệ ạ ồ ự ớ  

c p công nhân. Ngay t  khi Đ ng ta m i ra đ i, v i truy n th ng đó, kh i liênấ ừ ả ớ ờ ớ ề ố ố  

minh công nông đ c hình thành trong cao trào cách m ng 1930 - 1931 mà đ nh caoượ ạ ỉ  

là Xôvi t Ngh  Tĩnh. Trong liên minh công nông, giai c p nông dân ch u s  lãnhế ệ ấ ị ự  

đ o c a giai c p công nhân.ạ ủ ấ

3 Lênin. Nh ng ng i b n dân là th  nào (1894)ữ ườ ạ ế
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Th  ba:ứ  Nói đ n phong trào yêu n c, ph i k  đ n phong trào c a t ng l pế ướ ả ể ế ủ ầ ớ  

trí th c, ti u t  s n. Chính h  là l c l ng đóng vai trò không nh  thúc đ y toàn bứ ể ư ả ọ ự ượ ỏ ẩ ộ 

phong trào yêu n c phát tri n m nh t  gi a nh ng năm 20 c a th  k  XX. Khiướ ể ạ ừ ữ ữ ủ ế ỷ  

đ c ch  nghĩa Mác - Lênin soi r i, khi đ c phong trào công nhân tác đ ng, nhi uượ ủ ọ ượ ộ ề  

t  ch c yêu n c, ho c nhi u cá nhân c a các t  ch c yêu n c đó chuy n sangổ ứ ướ ặ ề ủ ổ ứ ướ ể  

l p tr ng c a giai c p vô s n. Th c t   Vi t Nam, nhi u trí th c, ti u t  s n đãậ ườ ủ ấ ả ự ế ở ệ ề ứ ể ư ả  

giác ng , tr  thành nh ng ng i c ng s n.ộ ở ữ ườ ộ ả

Nh   v y, t  khi ch  nghĩa Mác - Lênin đ c truy n bá vào Vi t Nam, thì sư ậ ừ ủ ượ ề ệ ự 

k t h p gi a ba y u t : ch  nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân, phong tràoế ợ ữ ế ố ủ  

yêu n c  Vi t Nam đã d n t i s  ra đ i  c a Đ ng C ng s n Vi t Nam nămướ ở ệ ẫ ớ ự ờ ủ ả ộ ả ệ  

1930.

Ý nghĩa c a lu n đi m trênủ ậ ể : 

Lu n đi m sáng t o c a H  Chí Minh v  quy lu t ra đ i c a Đ ng C ngậ ể ạ ủ ồ ề ậ ờ ủ ả ộ  

s n Vi t Nam không nh ng có ý nghĩa quan tr ng đ i v i quá trình cách m ng Vi tả ệ ữ ọ ố ớ ạ ệ  

Nam mà còn có ý nghĩa qu c t , nh t là đ i v i nh ng n c có hoàn c nh t ng tố ế ấ ố ớ ữ ướ ả ươ ự 

Vi t Nam:ệ

- V i cách m ng Vi t Nam, quan đi m trên đây có ý nghĩa đ i v i chi nớ ạ ệ ể ố ớ ế  

l c đ i đoàn k t dân t c trong các th i kỳ cách m ng c a Đ ng; đ i v i vi c xâyượ ạ ế ộ ờ ạ ủ ả ố ớ ệ  

d ng, c ng c  và tăng c ng kh i liên minh công, nông, trí th c; đ i v i vi c tăngự ủ ố ườ ố ứ ố ớ ệ  

c ng vai trò lãnh đ o c a giai c p công nhân v i đ i tiên phong c a nó là Đ ngườ ạ ủ ấ ớ ộ ủ ả  

C ng s n Vi t Nam; đ i v i vi c gi i quy t m i quan h  gi a Đ ng - giai c p -ộ ả ệ ố ớ ệ ả ế ố ệ ữ ả ấ  

dân t c c  trong cách m ng dân t c dân ch  và trong cách m ng xã h i ch  nghĩa.ộ ả ạ ộ ủ ạ ộ ủ  

Vi c kiên trì quan đi m v  m i quan h  khăng khít gi a ch  nghĩa Mác - Lênin,ệ ể ề ố ệ ữ ủ  

phong trào công nhân, phong trào yêu n c  Vi t Nam là c  s  đ  gi i quy tướ ở ệ ơ ở ể ả ế  

thành công v n đ  dân t c và v n đ  giai c p. Đi u đó giúp Đ ng C ng s n Vi tấ ề ộ ấ ề ấ ề ả ộ ả ệ  

Nam kh c ph c đ c khuy t đi m bi t phái, "t " khuynh đ  t p h p l c l ngắ ụ ượ ế ể ệ ả ể ậ ợ ự ượ  

toàn dân tham gia vào cu c cách m ng vĩ đ i c a dân t c.ộ ạ ạ ủ ộ

- Đ i v i nh ng n c có hoàn c nh l ch s  nh  Vi t Nam, lu n đi m trênố ớ ữ ướ ả ị ử ư ệ ậ ể  

c a H  Chí Minh có ý nghĩa tham kh o cho các Đ ng C ng s n nhìn nh n rõ h nủ ồ ả ả ộ ả ậ ơ  

v  trí, vai trò c a các l c l ng xã h i trong cu c đ u tranh cách m ngị ủ ự ượ ộ ộ ấ ạ

3. Đ ng C ng s n Vi t Nam - "Đ ng c a giai c p công nhân, đ ng th iả ộ ả ệ ả ủ ấ ồ ờ  

là Đ ng c a dân t c Vi t Nam"ả ủ ộ ệ
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Theo H  Chí Minh: Đ ng C ng s n Vi t Nam mang b n ch t giai c p côngồ ả ộ ả ệ ả ấ ấ  

nhân đ ng th i là Đ ng c a dân t c Vi t Nam vì quy n l i c  b n c a giai c pồ ờ ả ủ ộ ệ ề ợ ơ ả ủ ấ  

công nhân và nhân dân lao đ ng và c a dân t c là th ng nh t. "Chính vì Đ ng Laoộ ủ ộ ố ấ ả  

đ ng Vi t Nam là Đ ng c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, cho nên nóộ ệ ả ủ ấ ộ  

ph i là Đ ng c a dân t c Vi t Nam". ả ả ủ ộ ệ

Quan đi m này c a Ng i không làm xóa nhòa b n ch t giai c p công nhânể ủ ườ ả ấ ấ  

c a Đ ng và cũng không r i vào quan đi m "đ ng toàn dân", mà đây là m t sủ ả ơ ể ả ộ ự 

kh ng đ nh b n ch t giai c p công nhân và tính ch t qu n chúng c a Đ ng. Đ ngẳ ị ả ấ ấ ấ ầ ủ ả ả  

có vinh d  và trách nhi m l n lao “Đ ng c a dân t c Vi t Nam” nghĩa là Đ ngự ệ ớ ả ủ ộ ệ ả  

ph i làm sao cho m i ng i Vi t Nam yêu n c luôn t  hào là Đ ng c a mình.  ả ỗ ườ ệ ướ ự ả ủ

 - M c đích c a Đ ng là: "Làm t  s n dân quy n cách m ng và th  đ a cáchụ ủ ả ư ả ề ạ ổ ị  

m ng đ  đi t i xã h i c ng s n", "Đ ng C ng s n Vi t Nam t  ch c ra đ  lãnhạ ể ớ ộ ộ ả ả ộ ả ệ ổ ứ ể  

đ o qu n chúng lao kh  làm giai c p đ u tranh đ  tiêu tr  đ  qu c t  b n chạ ầ ổ ấ ấ ể ừ ế ố ư ả ủ 

nghĩa, làm cho th c hi n xã h i c ng s n".ự ệ ộ ộ ả

Nh  v y, theo H  Chí Minh:  m t n c thu c đ a n a phong ki n, kinh tư ậ ồ ở ộ ướ ộ ị ử ế ế 

l c h u ch m phát tri n nh  Vi t Nam, giai c p công nhân còn ít v  s  l ng, thìạ ậ ậ ể ư ệ ấ ề ố ượ  

c  s  xã h i c a Đ ng không ch  là giai c p công nhân mà còn là c  nhân dân laoơ ở ộ ủ ả ỉ ấ ả  

đ ng và toàn th  dân t c Vi t Nam. Đây là m t lu n đi m sáng t o c a H  Chíộ ể ộ ệ ộ ậ ể ạ ủ ồ  

Minh v  Đ ng C ng s n.ề ả ộ ả

Trong s  nghi p đ i m i, Đ ng C ng s n Vi t Nam đã quán tri t quan đi mự ệ ổ ớ ả ộ ả ệ ệ ể  

trên đây c a H  Chí Minh và đã kh ng đ nh trong C ng lĩnh chính tr  t i  Đ i h iủ ồ ẳ ị ươ ị ạ ạ ộ  

VII: "Đ ng C ng s n Vi t Nam là đ i tiên phong c a giai c p công nhân Vi tả ộ ả ệ ộ ủ ấ ệ  

Nam, đ i bi u trung thành l i ích c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng và c aạ ể ợ ủ ấ ộ ủ  

c  dân t c".ả ộ

4. Đ ng C ng s n Vi t Nam ph i l y ch  nghĩa Mác - Lênin làm “c t” ả ộ ả ệ ả ấ ủ ố

- Trong cu n Đ ng Kách m nh, H  Chí Minh cho r ng: "Đ ng mu n v ngố ườ ệ ồ ằ ả ố ữ  

thì ph i có ch  nghĩa làm c t, trong đ ng ai cũng ph i hi u, ai cũng ph i theo chả ủ ố ả ả ể ả ủ 

nghĩa y. Đ ng mà không có ch  nghĩa cũng nh  ng i không có trí  khôn, tàuấ ả ủ ư ườ  

không có bàn ch  nam".ỉ

Khái ni m "ch  nghĩa" đ c hi u là m t h  th ng lý lu n làm n n t ng tệ ủ ượ ể ộ ệ ố ậ ề ả ư 

t ng và kim ch  nam cho hành đ ng c a m t đ ng. Trên c  s  h  th ng lý lu nưở ỉ ộ ủ ộ ả ơ ở ệ ố ậ  

y và th c ti n cách m ng, Đ ng ho ch đ nh c ng lĩnh, đ ng l i, ch  tr ng,ấ ự ễ ạ ả ạ ị ươ ườ ố ủ ươ  

chính sách. Vào nh ng năm đ u th  k  XX, H  Chí Minh kh ng đ nh: "Bây giữ ầ ế ỷ ồ ẳ ị ờ 
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h c thuy t nhi u, ch  nghĩa nhi u, nh ng ch  nghĩa chân chính nh t, ch c ch nọ ế ề ủ ề ư ủ ấ ắ ắ  

nh t, cách m ng nh t là ch  nghĩa Lênin”ấ ạ ấ ủ

- Khi kh ng đ nh Đ ng C ng s n Vi t Nam l y ch  nghĩa Mác - Lênin làmẳ ị ả ộ ả ệ ấ ủ  

n n t ng t  t ng và kim ch  nam cho hành đ ng, H  Chí Minh nh n m nh cácề ả ư ưở ỉ ộ ồ ấ ạ  

v n đ  nh :ấ ề ư

- Vi c tuyên truy n, h c t p, giáo d c ch  nghĩa Mác - Lênin ph i luôn phùệ ề ọ ậ ụ ủ ả  

h p v i t ng đ i t ng, t ng hoàn c nh c  th .ợ ớ ừ ố ượ ừ ả ụ ể

- Vi c v n d ng ch  nghĩa Mác - Lênin ph i phù h p, sáng t o v i t ng th iệ ậ ụ ủ ả ợ ạ ớ ừ ờ  

kỳ, t ng n i, ch ng giáo đi u, xa r i các nguyên t c c  b n c a ch  nghĩa Mác -ừ ơ ố ề ờ ắ ơ ả ủ ủ  

Lênin.

- Đ ng C ng s n còn c n ph i làm giàu trí tu  c a mình b ng vi c h c t p,ả ộ ả ầ ả ệ ủ ằ ệ ọ ậ  

k  th a nh ng kinh nghi m t t c a các Đ ng C ng s n khác trên th  gi i. ế ừ ữ ệ ố ủ ả ộ ả ế ớ

- B n thân m i Đ ng C ng s n ph i chú ý t ng k t kinh nghi m ho t đ ngả ỗ ả ộ ả ả ổ ế ệ ạ ộ  

th c ti n cách m ng c a mình đ  làm phong phú thêm kho tàng lý lu n c a chự ễ ạ ủ ể ậ ủ ủ 

nghĩa Mác - Lênin.

- Đ ng C ng s n ph i đ u tranh ch ng các lu n đi m ph n đ ng, t  t ngả ộ ả ả ấ ố ậ ể ả ộ ư ưở  

sai trái, c  h i, xét l i ch  nghĩa Mác - Lênin; ph i cùng v i các đ ng c ng s nơ ộ ạ ủ ả ớ ả ộ ả  

khác đ u tranh nh m th ng nh t t  t ng, xây d ng, c ng c  phong trào c ng s nấ ằ ố ấ ư ưở ự ủ ố ộ ả  

và công nhân qu c t  theo ph ng châm "có lý, có tình".ố ế ươ

Nh  v y, theo H  Chí Minh, Đ ng C ng s n Vi t Nam l y ch  nghĩa Mác-ư ậ ồ ả ộ ả ệ ấ ủ

Lênin làm “c t” t c là n m v ng tinh th n c a ch  nghĩa Mác-Lênin, n m v ngố ứ ắ ữ ầ ủ ủ ắ ữ  

l p tr ng, quan đi m và ph ng pháp c a ch  nghĩa Mác-Lênin, ch ng giáo đi u,ậ ườ ể ươ ủ ủ ố ề  

r p khuôn, máy móc.  ậ

5. Đ ng C ng s n Vi t Nam ph i đ c xây d ng theo nh ng nguyênả ộ ả ệ ả ượ ự ữ  

t c c a Đ ng ki u m i c a giai c p vô s n.ắ ủ ả ể ớ ủ ấ ả

Đó là các nguyên t c t  ch c và sinh ho t đ ng trên c  s  nh ng nguyên t cắ ổ ứ ạ ả ơ ở ữ ắ  

do Lênin đ  ra:ề

5.1. Nguyên t c t p trung dân ch  (là nguyên t c t  ch c c a Đ ng)ắ ậ ủ ắ ổ ứ ủ ả

- Dân chủ. H  Chí Minh nh n m nh ph i chú ý th c hành dân ch  r ng rãiồ ấ ạ ả ự ủ ộ  

trong Đ ng, Ng i cho r ng: "Ph i th t s  m  r ng dân ch  đ  t t c  đ ng viênả ườ ằ ả ậ ự ở ộ ủ ể ấ ả ả  

bày t  h t ý ki n c a mình; ph i gom góp ý ki n c a đ ng viên đ  giúp đ  Trungỏ ế ế ủ ả ế ủ ả ể ỡ  

ng chu n b  Đ i h i Đ ng cho th t t t".ươ ẩ ị ạ ộ ả ậ ố
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- T p trungậ . H  Chí Minh lý gi i v n đ  t p trung trong Đ ng là: thi u sồ ả ấ ề ậ ả ể ố 

ph i ph c tùng đa s , c p d i ph c tùng c p trên, b  ph n ph c tùng toàn th , t tả ụ ố ấ ướ ụ ấ ộ ậ ụ ể ấ  

c  đ ng viên ph i ch p hành vô đi u ki n ngh  quy t c a Đ ng... Ng i nh nả ả ả ấ ề ệ ị ế ủ ả ườ ấ  

m nh: "Đ ng tuy nhi u ng i, nh ng khi ti n đánh thì ch  nh  m t ng i".  ạ ả ề ườ ư ế ỉ ư ộ ườ

 - M i quan h  gi a  t p trung và dân ch . H  Chí Minh ch  rõ:" T p trungố ệ ữ ậ ủ ồ ỉ ậ  

trên n n t ng dân ch " và "Dân ch  d i s  ch  đ o t p trung"ề ả ủ ủ ướ ự ỉ ạ ậ 1.

5.2. Nguyên t c t p th  lãnh đ o, cá nhân ph  trách (là nguyên t c lãnhắ ậ ể ạ ụ ắ  

đ o c a Đ ng)ạ ủ ả

Theo H  Chí Minh: "T p th  lãnh đ o là dân ch . Cá nhân ph  trách là t pồ ậ ể ạ ủ ụ ậ  

trung. T p th  lãnh đ o, cá nhân ph  trách t c là dân ch  t p trung".ậ ể ạ ụ ứ ủ ậ

- T p th  lãnh đ o m i huy đ ng đ c toàn b  trí tu  đ i tiên phong c a giaiậ ể ạ ớ ộ ượ ộ ệ ộ ủ  

c p công nhân, nhân dân lao đ ng và c  dân t c.ấ ộ ả ộ

"Vì sao c n ph i có t p th  lãnh đ o? Vì m t ng i dù khôn ngoan tài gi iầ ả ậ ể ạ ộ ườ ỏ  

m y, dù kinh nghi m đ n đâu, cũng ch  trông th y, xem xét đ c m t ho c nhi uấ ệ ế ỉ ấ ượ ộ ặ ề  

m t c a m t v n đ , không th  trông th y và xem xét t t c  m i m t c a m t v nặ ủ ộ ấ ề ể ấ ấ ả ọ ặ ủ ộ ấ  

đ . Vì v y, c n ph i có nhi u ng i; nhi u ng i thì nhi u kinh nghi m. Ng iề ậ ầ ả ề ườ ề ườ ề ệ ườ  

thì th y rõ m t này, ng i  thì trông th y rõ m t khác c a v n đ  đó.ấ ặ ườ ấ ặ ủ ấ ề

Góp kinh nghi m và s  xem xét c a nhi u ng i thì v n đ  đó đ c th y rõệ ự ủ ề ườ ấ ề ượ ấ  

kh p m i m t. Mà có th y rõ kh p m i m t, thì v n đ  y m i đ c gi i quy tắ ọ ặ ấ ắ ọ ặ ấ ề ấ ớ ượ ả ế  

chu đáo, kh i sai l m. Ý nghĩa c a t p th  lãnh đ o r t đ n gi n, chân lý c a nóỏ ầ ủ ậ ể ạ ấ ơ ả ủ  

r t rõ r t. T c ng  có câu "D i b y h n khôn đ c là nghĩa đó”.ấ ệ ụ ữ ạ ầ ơ ộ

H  Chí Minh nh n m nh: "Lãnh đ o không t p th , thì s  đ a đ n cái tồ ấ ạ ạ ậ ể ẽ ư ế ệ 

bao bi n, đ c đoán, ch  quan. K t qu  là h ng vi c"ệ ộ ủ ế ả ỏ ệ

V i c ng v  là ng i lãnh đ o cao nh t c a Đ ng và Nhà n c ta, H  Chíớ ươ ị ườ ạ ấ ủ ả ướ ồ  

Minh luôn coi tr ng t p th . Ng i dám quy t đoán, nh t là trong tình hu ng ph cọ ậ ể ườ ế ấ ố ứ  

t p c a tình hình, nh ng không bao gi  đ c đoán. ạ ủ ư ờ ộ

-  Cá nhân ph  trách,  chuyên trách,  ch u trách nhi m th c hi n k  ho chụ ị ệ ự ệ ế ạ  

nhi m v  đã đ c trí tu  t p th  xây d ng.ệ ụ ượ ệ ậ ể ự

H  Chí Minh gi i thích: "Vì sao c n ph i cá nhân ph  trách? Vi c gì đã đ cồ ả ầ ả ụ ệ ượ  

đông ng i bàn b c k  l ng r i, k  ho ch đ nh rõ ràng r i, thì c n ph i giao l iườ ạ ỹ ưỡ ồ ế ạ ị ồ ầ ả ạ  

cho m t ng i ho c m t nhóm ít ng i ph  trách theo k  ho ch đó mà thi hành.ộ ườ ặ ộ ườ ụ ế ạ  

Nh  th  m i có chuyên trách, công vi c m i ch y.ư ế ớ ệ ớ ạ

1 Trong Th ng th c chính trườ ứ ị
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N u không có cá nhân ph  trách, thì s  sinh ra cái t  ng i này y cho ng iế ụ ẽ ệ ườ ủ ườ  

kia, ng i kia y cho ng i n , k t qu  là không ai thi hành. Nh  th  thì vi c gìườ ủ ườ ọ ế ả ư ế ệ  

cũng không xong. T c ng  có câu: "Nhi u sãi không ai đóng c a chùa" là nh  th ".ụ ữ ề ử ư ế

Ng i còn ch  rõ: nh ng không ph i v n đ  gì nh  nh t, v n v t, m t ng iườ ỉ ư ả ấ ề ỏ ặ ụ ặ ộ ườ  

v n có th  gi i quy t đ c, cũng đ a ra bàn, m i là t p th  lãnh đ o. Không thẫ ể ả ế ượ ư ớ ậ ể ạ ể 

vin vào "trách nhi m cá nhân" đ  l n át t p th , chuyên quy n đ c đoán, nh ng,ệ ể ấ ậ ể ề ộ ư  

"cá nhân ph  trách” đòi h i cá nhân có tinh th n trách nhi m cao, dám ch u tráchụ ỏ ầ ệ ị  

nhi m tr c công vi c đ c giao, phát huy tinh th n năng đ ng, sáng t o, chệ ướ ệ ượ ầ ộ ạ ủ 

đ ng vì công vi c chung c a toàn Đ ng. "Cá nhân ph  trách" hoàn toàn xa l  v iộ ệ ủ ả ụ ạ ớ  

“ch  nghĩa cá nhân".ủ

"T p th  lãnh đ o và cá nhân ph  trách c n ph i luôn luôn đi đôi v i nhau".ậ ể ạ ụ ầ ả ớ  

Đây là t  t ng nh t quán mang tính nguyên t c. Ngay t  cu i nh ng năm 20 c aư ưở ấ ắ ừ ố ữ ủ  

th  k  tr c, Ng i đã ghi lên đ u cu n ế ỷ ướ ườ ầ ố Đ ng cách m nhườ ệ , ph n "T  cách c aầ ư ủ  

m t ng i cách m nh", trong đó có Quy t đoán, Dũng c m, Ph c tùng đoàn th .ộ ườ ệ ế ả ụ ể

5.3.  Nguyên t c t  phê bình và phê bìnhắ ự  (là nguyên t c sinh ho t c aắ ạ ủ  

Đ ng, là lu t phát tri n c a Đ ng)ả ậ ể ủ ả

H  Chí Minh nh n r t m nh t  phê bình và phê bình, coi đó là vũ khí s c bénồ ấ ấ ạ ự ắ  

đ  làm cho Đ ng ta trong s ch, v ng m nh. Ng i đ t t  phê bình lên tr c phêể ả ạ ữ ạ ườ ặ ự ướ  

bình, b i vì m i ng i tr c h t ph i nh n th c rõ u và khuy t đi m c a mìnhở ỗ ườ ướ ế ả ậ ứ ư ế ể ủ  

thì sau đó m i phê bình ng i khác t t đ c.ớ ườ ố ượ

- Vì sao ph i phê bình và t  phê bìnhả ự ? 

+ "Ai cũng có thi n, ác  trong lòng", "Ng i đ i không ph i thánh, th n,ệ ở ườ ờ ả ầ  

không ai tránh kh i khuy t đi m" trong cu c s ng, trong công tác. Vì v y, "thangỏ ế ể ộ ố ậ  

thu c hay nh t là thi t th c phê bình và t  phê bình" đ  ph n t t  trong m i conố ấ ế ự ự ể ầ ố ở ỗ  

ng i n y n  nh  hoa mùa xuân và ph n x u b  m t d n đi.ườ ả ở ư ầ ấ ị ấ ầ

+ Đ ng bao g m nhi u thành ph n, t ng l p trong xã h i, có nhi u ng i r tả ồ ề ầ ầ ớ ộ ề ườ ấ  

yêu n c, trung thành, r t hăng hái, kiên quy t cách m ng, thông minh,  dũng c m.ướ ấ ế ạ ả  

Song trong Đ ng cũng không tránh kh i nh ng t p t c,  nh ng tính n t,  nh ngả ỏ ữ ậ ụ ữ ế ữ  

khuy t đi m c a xã  h i bên ngoài lây ng m vào;  "không ph i là ng i ng i đ uế ể ủ ộ ấ ả ườ ườ ề  

t t, vi c vi c đ u hay". Do v y, Đ ng ph i th ng xuyên t  phê bình và phê bìnhố ệ ệ ề ậ ả ả ườ ự  

đ  làm cho d n d n h t khuy t đi m, u đi m ngày càng nhi u thêm.ể ầ ầ ế ế ể ư ể ề

- M c đíchụ : "M c đích phê bình c t đ  giúp nhau s a ch a, giúp nhau ti nụ ố ể ử ữ ế  

b . C t đ  s a đ i cách làm vi c cho t t h n, đúng h n".ộ ố ể ử ổ ệ ố ơ ơ
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- Yêu c uầ : 

+ "Tri t đ , th t thà, không n  nang, không thêm b t"  ệ ể ậ ể ớ

Theo H  Chí Minh:  N u không kiên quy t th c hi n t  phê bình và phê bìnhồ ế ế ự ệ ự  

thì cũng gi ng nh  gi u gi m b nh t t  trong mình, không dám u ng thu c, đố ư ấ ế ệ ậ ố ố ể 

b nh ngày càng n ng thêm, nguy đ n tính m ng. Cách phê bình ph i "thành th t",ệ ặ ế ạ ả ậ  

"công khai", nh  v y ph i tránh thái đ  "gi u b nh s  thu c", m t thái đ  khôngư ậ ả ộ ấ ệ ợ ố ộ ộ  

th t thà, không đúng đ n, "ch  phê bình lung tung không ch u trách nhi m"ậ ắ ớ ị ệ

+ Cái tâm trong sáng trong phê bình: phê bình "không ph i đ  xoi mói", màả ể  

ph i có "tính ch t xây d ng", th m đ m "lòng nhân ái", "không m a mai, nói x u",ả ấ ự ấ ượ ỉ ấ  

không đ c trù d p ng i phê bình.ượ ậ ườ

H  Chí Minh vi t Di chúc t  tháng 5 - 1965. T  đó cho đ n năm 1969, nămồ ế ừ ừ ế  

nào Ng i cũng s a ch a, b  sung, có năm b  sung r t nhi u. Riêng năm 1966,ườ ử ữ ổ ổ ấ ề  

Ng i ch  b  sung m t câu: "Ph i có tình đ ng chí th ng yêu l n nhau".ườ ỉ ổ ộ ả ồ ươ ẫ

+ Th c hi n th ng xuyên: M i cán b , đ ng viên hàng ngày ph i ki mự ệ ườ ỗ ộ ả ả ể  

đi m, t  phê bình, t  s a ch a nh  m i ngày ph i r a m t. Đ c  nh  v y thìể ự ự ử ữ ư ỗ ả ử ặ ượ ư ậ  

trong Đ ng s  không có b nh mà Đ ng s  m nh kh e vô cùng.ả ẽ ệ ả ẽ ạ ỏ

5.4. K  lu t nghiêm minh và t  giác.ỷ ậ ự

K  lu t nghiêm minh và t  giác làm nên s c m nh to l n c a Đ ng.ỷ ậ ự ứ ạ ớ ủ ả

- Nghiêm minh là thu c v  t  ch c Đ ng: k  lu t c a Đ ng là đ i v i m iộ ề ổ ứ ả ỷ ậ ủ ả ố ớ ọ  

cán b , đ ng viên, không phân bi t lãnh đ o hay đ ng viên th ng, m i cán b ,ộ ả ệ ạ ả ườ ọ ộ  

đ ng viên đ u bình đ ng tr c k  lu t c a Đ ng.ả ề ẳ ướ ỷ ậ ủ ả

- T  giác là thu c v  m i cá nhân cán b , đ ng viên đ i v i Đ ng – m t tự ộ ề ỗ ộ ả ố ớ ả ộ ổ 

ch c c a nh ng ng i t  nguy n đ ng trong m t hàng ngũ đ  cùng chi n đ u choứ ủ ữ ườ ự ệ ứ ộ ể ế ấ  

đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i. Theo H  Chí Minh “k  lu t này là do lòng tộ ậ ộ ủ ộ ồ ỷ ậ ự 

giác c a đ ng viên v  nhi m v  c a h  đ i v i Đ ng”ủ ả ề ệ ụ ủ ọ ố ớ ả 1

- K  lu t Đ ng: ỷ ậ ả

+ Ch p hành các ch  tr ng, ngh  quy t c a Đ ng và tuân th  các nguyênấ ủ ươ ị ế ủ ả ủ  

t c t  ch c, lãnh đ o và sinh ho t Đ ng, các nguyên t c xây d ng Đ ng.ắ ổ ứ ạ ạ ả ắ ự ả

+ Nghiêm túc ch p hành pháp lu t c a Nhà n c và k  lu t c a các đoànấ ậ ủ ướ ỷ ậ ủ  

th .ể

5.5. Đoàn k t th ng nh t trong Đ ng.ế ố ấ ả

1 Sdd, H.2000, T.5, tr.250
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- Toàn Đ ng ph i th ng nh t ý chí và hành đ ng, ph i b o v  s  đoàn k tả ả ố ấ ộ ả ả ệ ự ế  

th ng nh t c a Đ ng nh  b o v  con ng i c a m t mình.ố ấ ủ ả ư ả ệ ươ ủ ắ

- S  đoàn k t th ng nh t trong Đ ng, đ c bi t là s  đoàn k t th ng nh t c aự ế ố ấ ả ặ ệ ự ế ố ấ ủ  

cán b  lãnh đ o là nòng c t cho vi c xây d ng s  đoàn k t th ng nh t trong nhânộ ạ ố ệ ự ự ế ố ấ  

dân.

- C  s  đ  xây d ng s  đoàn k t th ng nh t trong Đ ng là đ ng l i, quanơ ở ể ự ự ế ố ấ ả ườ ố  

đi m c a Đ ng và Đi u l  Đ ng. Đây là c  s  đ  t o nên s  th ng nh t v  tể ủ ả ề ệ ả ơ ở ể ạ ự ố ấ ề ư 

t ng, v  t  ch c, t  đó có s  th ng nh t v  hành đ ng c a toàn Đ ng, nh m đ aưở ề ổ ứ ừ ự ố ấ ề ộ ủ ả ằ ư  

đ ng l i, quan đi m c a Đ ng vào cu c s ng, bi n các ch  tr ng c a Đ ngườ ố ể ủ ả ộ ố ế ủ ươ ủ ả  

thành hành đ ng cách m ng c a qu n chúng nhân dân.ộ ạ ủ ầ

- Xây d ng s  đoàn k t th ng nh t trong Đ ng b ng vi c th c hi n và mự ự ế ố ấ ả ằ ệ ự ệ ở 

r ng dân ch  n i b  đ  đ ng viên tham gia bàn b c đ n n i đ n ch n nh ng v nộ ủ ộ ộ ể ả ạ ế ơ ế ố ữ ấ  

đ  h  tr ng c a Đ ng; th ng xuyên t  phê bình và phê bình v i tinh th n trungề ệ ọ ủ ả ườ ự ớ ầ  

th c, chân thành, th ng th n, t  nghiêm kh c v i mình và có tình th ng yêu đ ngự ẳ ắ ự ắ ớ ươ ồ  

chí; th ng xuyên tu d ng đ o đ c cách m ng, ch ng ch  nghĩa cá nhân.ưỡ ưỡ ạ ứ ạ ố ủ

6. Đ ng v a là ng i lãnh đ o, v a là đ y t  th t trung thành c a nhânả ừ ườ ạ ừ ầ ớ ậ ủ  

dân. Đ ng ph i th ng xuyên chăm lo c ng c  m i quan h  máu th t gi aả ả ườ ủ ố ố ệ ị ữ  

Đ ng v i dân.ả ớ

-  Xác đ nh vai trò c a Đ ng và trách nhi m c a m i cán b , đ ng viên.ị ủ ả ệ ủ ỗ ộ ả

+ Đ ng là ng i lãnh đ o giai c p công nhân và dân t c th c hi n th ng l iả ườ ạ ấ ộ ự ệ ắ ợ  

m c tiêu l ch s : đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i.ụ ị ử ộ ậ ộ ủ ộ

+ Đ ng là đ y t  th t trung thành c a nhân dân: vì m c đích  c a Đ ng làả ầ ớ ậ ủ ụ ủ ả  

ph c v  cho l i ích, h nh phúc c a nhân dân. ụ ụ ợ ạ ủ Đ ng c m quy n, nh ng nhân dân làả ầ ề ư  

chủ. Đ ng không có quy n l i gì c a riêng mình, ngoài quy n l i c a giai c p, c aả ề ợ ủ ề ợ ủ ấ ủ  

dân t c.ộ

Đ ng v a là ng i lãnh đ o v a là ng i đ y t  trung  thành c a nhân dân. ả ừ ườ ạ ừ ườ ầ ớ ủ

- M i quan h  máu th t gi a Đ ng v i dân. Dân là g c c a Đ ng, là  ngu nố ệ ị ữ ả ớ ố ủ ả ồ  

sinh l c vô t n cho Đ ng.ự ậ ả

Trong th i kỳ cách m ng dân t c dân ch  nhân dân, vi c Đ ng ph i d aờ ạ ộ ủ ệ ả ả ự  

ch c vào dân đ  đánh đ  ách ngo i xâm giành l y chính quy n cách m ng là tắ ể ổ ạ ấ ề ạ ự 

nhiên, ai cũng  nh n th c đ c.ậ ứ ượ
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Trong th i kỳ Đ ng c m quy n, quan h  gi a Đ ng v i dân càng ph i đ cờ ả ầ ề ệ ữ ả ớ ả ượ  

chú ý đ c bi t, b i vì có th  có nhi u căn b nh d  n y sinh làm t n h i đ n m iặ ệ ở ể ề ệ ễ ả ổ ạ ế ố  

quan h   g n bó gi a Đ ng v i dân. ệ ắ ữ ả ớ

Vì v y, cán b , đ ng viên ph i:ậ ộ ả ả

+ "Bi t ý ki n c a dân chúng", t c là ph i l ng nghe ý ki n c a dân chúng.  ế ế ủ ứ ả ắ ế ủ

+ Khiêm t n "h c dân chúng", nh ng không theo đuôi qu n chúng.  ố ọ ư ầ

+ "Nâng cao dân chúng": t c là nâng t m trí tu  và s c m nh c a nhân dân.ứ ầ ệ ứ ạ ủ

C  cu c đ i c a H  Chí Minh là m t t m g ng g n dân, hi u dân và vìả ộ ờ ủ ồ ộ ấ ươ ầ ể  

dân.

7. Đ ng ph i th ng xuyên t  ch nh đ n, t  đ i m i.ả ả ườ ự ỉ ố ự ổ ớ

Đ  x ng đáng là m t Đ ng tiêu bi u cho trí tu , danh d , l ng tâm c a dânể ứ ộ ả ể ệ ự ươ ủ  

t c, Đ ng ph i th ng xuyên chăm lo đ n vi c ch nh đ n và đ i m i b n thânộ ả ả ườ ế ệ ỉ ố ổ ớ ả  

mình, nh m làm cho Đ ng th c s  trong s ch và v ng m nh. Đây là yêu c u tằ ả ự ự ạ ữ ạ ầ ự 

thân c a m t Đ ng cách m ng chân chính.ủ ộ ả ạ

Yêu c u c a m t Đ ng cách m ng, theo H  Chí Minh Đ ng ph i: “v a làầ ủ ộ ả ạ ồ ả ả ừ  

đ o đ c, v a là văn minh”.ạ ứ ừ

- Trong đi u ki n Đ ng c m quy n, H  Chí Minh nhìn th y rõ tính hai m tề ệ ả ầ ề ồ ấ ặ  

c a quy n l c.ủ ề ự

 + S  d ng đúng quy n l c: Đ ng có s c m nh quy n l c  r t to l n đ  c iử ụ ề ự ả ứ ạ ề ự ấ ớ ể ả  

t o cái cũ, xây d ng cái m i trong t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i.ạ ự ớ ấ ả ự ủ ờ ố ộ

+ Quy n l c cách m ng b  tha hóa: con ng i n m quy n l c có th  thoáiề ự ạ ị ườ ắ ề ự ể  

hoá bi n ch t r t nhanh chóng, n u đi vào con đ ng tham mu n quy n l c, ch yế ấ ấ ế ườ ố ề ự ạ  

theo quy n l c, tranh giành quy n l c; và khi đã có quy n l c thì l i d ng quy nề ự ề ự ề ự ợ ụ ề  

l c, l m quy n, l ng quy n, đ c quy n đ c l i... ự ạ ề ộ ề ặ ề ặ ợ

Vì v y, Đ ng ph i đ c bi t quan tâm đ n ch nh đ n và đ i m i Đ ng đậ ả ả ặ ệ ế ỉ ố ổ ớ ả ể 

h n ch , ngăn ch n, đ y lùi và t y tr  m i t  n n do thoái hoá bi n ch t gây ra,ạ ế ặ ẩ ẩ ừ ọ ệ ạ ế ấ  

trong đi u ki n Đ ng lãnh đ o chính quy n.ề ệ ả ạ ề

H  Chí Minh đã nêu m t lu n đi m quan tr ng: “M t dân t c, m t đ ng vàồ ộ ậ ể ọ ộ ộ ộ ả  

m i con ng i, ngày hôm qua là vĩ đ i, có s c h p d n l n, không nh t đ nh hômỗ ườ ạ ứ ấ ẫ ớ ấ ị  

nay và ngày mai v n đ c m i ng i yêu m n và ca ng i, n u lòng d  không trongẫ ượ ọ ườ ế ợ ế ạ  

sáng n a, n u sa vào ch  nghĩa cá nhân”ữ ế ủ 1. Lu n đi m này là l i c nh t nh sâu s cậ ể ờ ả ỉ ắ  

đ i v i Đ ng C ng s n, đ i v i m i đ ng viên c ng s n.ố ớ ả ộ ả ố ớ ỗ ả ộ ả

1 Sdd, H.2000. T.12, tr.557-558
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 - M i đ ng viên ph i th ng xuyên t  rèn luy n, t  ch c Đ ng ph i th ngỗ ả ả ườ ự ệ ổ ứ ả ả ườ  

xuyên t  ch nh đ n và đ i m i. Đ c bi t tr c nh ng b c chuy n c a xã h i. ự ỉ ố ổ ớ ặ ệ ướ ữ ướ ể ủ ộ
II. T  T NG H  CHÍ MINH V  XÂY D NG NHÀ N C C A DÂN, DO DÂN,Ư ƯỞ Ồ Ề Ự ƯỚ Ủ  

VÌ DÂN

1. T  t ng H  Chí Minh v  m t nhà n c c a dân, do dân, vì dân.ư ưở ồ ề ộ ướ ủ

V n đ  c  b n c a m i cu c cách m ng là v n đ  chính quy n. Trong đó,ấ ề ơ ả ủ ọ ộ ạ ấ ề ề  

v n đ  c t lõi làm lên b n ch t c a chính quy n đó là  ch  nó thu c v  ai, ph cấ ề ố ả ấ ủ ề ở ỗ ộ ề ụ  

v  cho quy n l i c a ai.ụ ề ợ ủ

Ngay t  1927, trong tác ph m ừ ẩ Đ ng Cách m nhườ ệ , Nguy n Ái Qu c đã ch  rõ:ễ ố ỉ  

làm cách m ng thì làm đ n n i, t c cách m ng thành công thì quy n giao cho dânạ ế ơ ứ ạ ề  

chúng s  nhi u, th  dân chúng m i đ c h nh phúc. ố ề ế ớ ượ ạ

 Cách m ng thành công, n c nhà đ c l p, H  Chí Minh kh ng đ nh:  “N cạ ướ ộ ậ ồ ẳ ị ướ  

ta là n c dân ch ”.ướ ủ

Bao nhiêu l i ích đ u ợ ề vì dân.

Bao nhiêu quy n h n đ u ề ạ ề c a dân.ủ

Chính quy n t  xã đ n Chính ph  trung ng ề ừ ế ủ ươ do dân c  ra.ử

Nói tóm l i, quy n hành và l c l ng ạ ề ự ượ đ u  n i dân"ề ở ơ 1.

Đây là s  khác bi t v  b n ch t gi a nhà n c  c a nhân dân v i  nhà n cự ệ ề ả ấ ữ ướ ủ ớ ướ  

c a giai c p bóc l t đã t ng t n t i trong l ch s  nhân lo i.ủ ấ ộ ừ ồ ạ ị ử ạ

a.  Th  nào là nhà n c c a dân ?ế ướ ủ

T  t ng H  Chí Minh v  tính ch t “c a dân” c a nhà n c bi u hi n ư ưở ồ ề ấ ủ ủ ướ ể ệ ở 

nh ng n i dung c  b n sau:ữ ộ ơ ả

- Th  nh tứ ấ : Nhà n c c a toàn th  nhân dân Vi t Nam. Quy n l c chính trướ ủ ể ệ ề ự ị 
thu c v  t t c  nhân dân. "T t c  quy n bính trong n c là c a toàn th  nhân dânộ ề ấ ả ấ ả ề ướ ủ ể  

Vi t  Nam, không phân bi t  nòi  gi ng,  gái  trai,  giàu nghèo,  giai  c p,  tôn giáo”,ệ ệ ố ấ  

“Nh ng vi c quan h  đ n v n m nh qu c gia s  đ a ra nhân dân phúc quy t”ữ ệ ệ ế ậ ệ ố ẽ ư ế  

(đi u th  nh t và đi u th  32 - Hi n pháp 1946 ề ứ ấ ề ứ ế ).

- Th  haiứ : Nhân dân có quy n ki m soát nhà n c. “Nhân dân có quy n bãiề ể ướ ề  

mi n đ i bi u Qu c h i và đ i bi u h i đ ng nhân dân n u nh ng đ i bi u y tễ ạ ể ố ộ ạ ể ộ ồ ế ữ ạ ể ấ ỏ 

ra không x ng đáng v i s  tín nhi m c a nhân dân”ứ ớ ự ệ ủ 2. 

Trong Nhà n c m i, nhân dân  v  trí t i th ng và quy n c a v  trí đóướ ớ ở ị ố ượ ề ủ ị  

đ c b o đ m trong th c t , ch  không ch  trên l i nói. Nhà n c ph i b ng m iượ ả ả ự ế ứ ỉ ờ ướ ả ằ ọ  

n  l c xây d ng các thi t ch  dân ch  đ  th c thi quy n làm ch  c a ng i dân.ỗ ự ự ế ế ủ ể ự ề ủ ủ ườ  
1 Sdd, H.2000, T.5, tr.689
2 Sdd, H.2000, T.9, tr.591
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Cũng trên ý nghĩa đó, các v  đ i di n c a dân, do dân c  ra ch  là ng i đ c uị ạ ệ ủ ử ỉ ườ ượ ỷ 

quy n c a dân, ch  là “công b c” c a dân. Vì v y, “Chính ph  r t mong đ ng bàoề ủ ỉ ộ ủ ậ ủ ấ ồ  

giúp đ , đôn đ c, ki m soát và phê bình đ  làm tròn nhi m v  c a mình là ng iỡ ố ể ể ệ ụ ủ ườ  

đ y t  trung thành t n tu  c a nhân dân”.ầ ớ ậ ỵ ủ

- Th  baứ : Trong nhà n c “c a dân”, ng i dân đ c h ng m i quy n dânướ ủ ườ ượ ưở ọ ề  

ch  và có ủ nghĩa vụ tuân theo pháp lu t.ậ

Nh  v y, trong nhà n c Vi t Nam m i, nhân dân có v  th  là ch . Ch  thư ậ ướ ệ ớ ị ế ủ ủ ể 

c a quy n l c nhà n c là nhân dân. ủ ề ự ướ

b. Th  nào là nhà n c do dân? ế ướ là nhà n c mà trong đóướ  nhân dân là l cự  

l ng xây d ng, gìn gi , hoàn thi n nhà n c; là l c l ng quy t đ nh s  m nh,ượ ự ữ ệ ướ ự ượ ế ị ự ạ  

y u c a nhà n c.ế ủ ướ

- Do dân l a ch n, b u ra đ i bi u c a mình.ự ọ ầ ạ ể ủ

- Do dân đóng thu  đ  nhà n c chi tiêu, ho t đ ng (s n xu t ra c a c i v tế ể ướ ạ ộ ả ấ ủ ả ậ  

ch t, cung c p ti n, c a cho nhà n c ho t đ ng).ấ ấ ề ủ ướ ạ ộ

- Do dân ng h , giúp đ  (l c l ng th c hi n các ch  tr ng, k  ho ch nhàủ ộ ỡ ự ượ ự ệ ủ ươ ế ạ  

n c đ  ra).ướ ề

- Do dân phê bình xây d ng.ự

Ng i đóng góp c a c i tinh th n, ngu n trí tu   c a Nhà n c là dân. Dânườ ủ ả ầ ồ ệ ủ ướ  

phát huy sáng ki n, Nhà n c phát hi n và hoàn ch nh nh ng sáng ki n y, đ  làmế ướ ệ ỉ ữ ế ấ ể  

thành lu t l  và chính sách c a mình, góp ph n hoàn thi n nhà n c: m t nhà n cậ ệ ủ ầ ệ ướ ộ ướ  

mang b n ch t giai c p công nhân th c s . ả ấ ấ ự ự

H  Chí Minh kh ng đ nh: có l c l ng dân chúng, vi c to tát m y, khó khănồ ẳ ị ự ượ ệ ấ  

m y làm cũng đ c, không có thì vi c gì làm cũng không xong. Dân chúng bi t gi iấ ượ ệ ế ả  

quy t nhi u v n đ  m t cách gi n đ n, mau chóng, đ y đ  mà nh ng ng i tàiế ề ấ ề ộ ả ơ ầ ủ ữ ườ  

gi i, nh ng đoàn th  to l n, nghĩ mãi không ra. Nh  v y, m i vi c đ u ph i do l cỏ ữ ể ớ ư ậ ọ ệ ề ả ự  

l ng nhân dân th c hi n. N u nhân dân không ra tay, không có l c l ng nhân dânượ ự ệ ế ự ượ  

thì vi c nh  m y, d  m y làm cũng không xongệ ỏ ấ ễ ấ 1. Nhà n c mu n làm b t c  vi cướ ố ấ ứ ệ  

gì đ u ph i d a vào s c dân thông qua vi c huy đ ng nhân tài, v t l c c a dân.ề ả ự ứ ệ ộ ậ ự ủ  

Không ai có th  làm thay qu n  chúng. Nhi m v  c a Đ ng và Nhà n c là: ra s cể ầ ệ ụ ủ ả ướ ứ  

t  ch c nhân dân, lãnh đ o nhân dân đ  gi i phóng nhân dân.ổ ứ ạ ể ả

c. Th  nào là nhà n c vì dân?ế ướ

1 Sdd, H.1995, T.6, tr.292
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Theo H  Chí Minh nhà n c vì dân là nhà n c ph c v  l i ích và nguy nồ ướ ướ ụ ụ ợ ệ  

v ng c a nhân dân, không có đ c quy n đ c l i, th c s  trong s ch, c n ki m liêmọ ủ ặ ề ặ ợ ự ự ạ ầ ệ  

chính. 

H  Chí Minh ch  rõ: Chính ph  là chính ph  c a nhân dân ch  có m t m cồ ỉ ủ ủ ủ ỉ ộ ụ  

đích là ph ng s  cho l i ích c a nhân dân. ụ ự ợ ủ

Có th  nói r ng: quan đi m này c a H  Chí Minh là s i ch  đ  xuyên su t t tể ằ ể ủ ồ ợ ỉ ỏ ố ấ  

c  các quá trình xây d ng m t Nhà n c ki u m i  n c ta. Các Hi n pháp 1946,ả ự ộ ướ ể ớ ở ướ ế  

1959, 1980 và 1992 đ u th  hi n đi u đó. Hi n pháp 1992 ghi rõ: Các c  quan nhàề ể ệ ề ế ơ  

n c, cán b , viên ch c nhà n c ph i tôn tr ng nhân dân, t n tu  ph c v  nhânướ ộ ứ ướ ả ọ ậ ỵ ụ ụ  

dân, liên h  ch t ch  v i nhân dân; kiên quy t đ u tranh ch ng m i bi u hi n quanệ ặ ẽ ớ ế ấ ố ọ ể ệ  

liêu, hách d ch, c a quy n, tham nhũng” ị ử ề (đi u 8).ề

Đ  có đ c nhà n c vì dân ph i có đi u ki n tiên quy t: nhà n c c a dân,ể ượ ướ ả ề ệ ế ướ ủ  

do dân t  ch c, xây d ng và ki m soát trên th c t  m i có th  là nhà n c vì dânổ ứ ự ể ự ế ớ ể ướ  

đ c. ượ

Nhà n c vì dân bi u hi n  nh ng n i dung sau:ướ ể ệ ở ữ ộ

- V  yêu c u thi t ch  t  ch c:ề ầ ế ế ổ ứ

+ Đó là b  máy mà nhân dân th c hi n đ c quy n l c c a mình; b  máy đóộ ự ệ ượ ề ự ủ ộ  

lo cho dân, l y vi c đ a l i quy n l i ngày càng cao cho nhân dân làm nhi m v ,ấ ệ ư ạ ề ợ ệ ụ  

m c tiêu ho t đ ng c a mình. ụ ạ ộ ủ

Nhà n c đó, “vi c gì l i cho dân, ta ph i h t s c làm. Vi c gì h i đ n dân,ướ ệ ợ ả ế ứ ệ ạ ế  

ta ph i h t s c tránh”ả ế ứ 1.

+ Đó là nhà n c ph i kiên quy t ch ng đ c quy n, đ c l i và các tiêu c cướ ả ế ố ặ ề ặ ợ ự  

khác đ  gi  cho b  máy trong s ch.ể ữ ộ ạ

- V  đ i ngũ cán b  nhà n c:ề ộ ộ ướ

+ Là đày t  cho nhân dânớ , công b c c a dân: ph i trung thành, t n tu , c nộ ủ ả ậ ỵ ầ  

ki m liêm chính, chí công vô t , lo tr c thiên h , vui sau thiên h ...    ệ ư ướ ạ ạ

+ Đ ng th i là  ồ ờ ng i lãnh đ o nhân dân;ườ ạ  ph i có trí tu  h n ng i, minhả ệ ơ ườ  

m n, sáng su t, nhìn xa trông r ng, g n gũi nhân dân, tr ng d ng hi n tài... Nhẫ ố ộ ầ ọ ụ ề ư 

v y đ  là ng i thay m t nhân dân ph i g m c  ậ ể ườ ặ ả ồ ả đ cứ  và tài, ph i v a ả ừ hi nề  l i v aạ ừ  

minh.

Cán b  t  Ch  t ch n c tr  xu ng đ u là ộ ừ ủ ị ướ ở ố ề công b c c a dân - ng i ph cộ ủ ườ ụ  

v  chung c a xã h i.ụ ủ ộ  Nh  v y, m i quan h  gi a cán b  và nhân dân là m i quanư ậ ố ệ ữ ộ ố  

h  gi a công b c c a nhân dân và ng i ch  nhà n c là nhân dân.  ệ ữ ộ ủ ườ ủ ướ
1 Lênin. Nh ng ng i b n dân là th  nào (1894)ữ ườ ạ ế
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H  Chí Minh luôn luôn chú ý đ y đ  hai nhi m v , hai ch c năng c a ng iồ ầ ủ ệ ụ ứ ủ ườ  

cán b  trong nhà n c m i. Trong Di chúc, Ng i nh c nh  cán b , đ ng viên ph iộ ướ ớ ườ ắ ở ộ ả ả  

làm th  nào đ  x ng đáng v a là ế ể ứ ừ ng i lãnh đ oườ ạ , v a là ừ ng i đày t  th t trungườ ớ ậ  

thành c a nhân dân.ủ

Nh ng nguyên t c c a m t nhà n c vì dân đ c th c hi n m t cách kiên trìữ ắ ủ ộ ướ ượ ự ệ ộ  

và nh t quán trong su t cu c đ i cách m ng c a H  Chí Minh. Ng i là m t vấ ố ộ ờ ạ ủ ồ ườ ộ ị 
Ch  t ch hoàn toàn vì dân.ủ ị

2. T  t ng H  Chí Minh v  s  th ng nh t gi a b n ch t giai c p côngư ưở ồ ề ự ố ấ ữ ả ấ ấ  

nhân v i tính nhân dân và tính dân t c c a nhà n c.ớ ộ ủ ướ

a. B n ch t giai c p công nhân c a Nhà n c Vi t Nam m i.ả ấ ấ ủ ướ ệ ớ

B n ch t giai c p công nhân c a nhà n c ta đ c bi u hi n trên nh ng m tả ấ ấ ủ ướ ượ ể ệ ữ ặ  

ch  y u:ủ ế

- M t là,ộ  Nhà n c do Đ ng c a giai c p công nhân lãnh đ o. Đ ng lãnh đ oướ ả ủ ấ ạ ả ạ  

Nhà n c theo ph ng th c: lãnh đ o b ng ch  tr ng, đ ng l i, thông qua tướ ươ ứ ạ ằ ủ ươ ườ ố ổ 

ch c c a mình trong Qu c h i, Chính ph  và các ngành, các c p c a Nhà n c.ứ ủ ố ộ ủ ấ ủ ướ  

Đ ng ph n đ u đ  th  ch  hoá quan đi m, đ ng l i, ngh  quy t c a mình, bi nả ấ ấ ể ể ế ể ườ ố ị ế ủ ế  

nó thành pháp lu t, chính sách c a Nhà n c.ậ ủ ướ

- Hai là, tính đ nh h ng đ a đ t n c quá đ  đi lên CNXH (bi u hi n  t tị ướ ư ấ ướ ộ ể ệ ở ấ  

c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i).ả ự ủ ờ ố ộ

- Ba là, nguyên t c t  ch c c  b n c a Nhà n c là nguyên t c t p trung dânắ ổ ứ ơ ả ủ ướ ắ ậ  

ch . Theo H  Chí Minh: “Nhà n c ta phát huy dân ch  đ n cao đ … Có phát huyủ ồ ướ ủ ế ộ  

dân ch  đ n cao đ  thì m i đ ng vi n đ c t t c  l c l ng c a nhân dân đ aủ ế ộ ớ ộ ệ ượ ấ ả ự ượ ủ ư  

cách m ng ti n lên. Đ ng th i ph i t p trung cao đ  đ  th ng nh t lãnh đ o nhânạ ế ồ ờ ả ậ ộ ể ố ấ ạ  

dân xây d ng ch  nghĩa xã h i”ự ủ ộ 1.

Trong m i quan h  v i dân ch , H  Chí Minh còn đ  c p đ n chuyên chính:ố ệ ớ ủ ồ ề ậ ế  

“Ch  đ  nào cũng có chuyên chính. V n đ  là chuyên chính v i ai?… Nh  cái hòmế ộ ấ ề ớ ư  

đ ng c a c i thì ph i có cái khóa. Nhà thì ph i có c a… Dân ch  là c a quý báuự ủ ả ả ả ử ủ ủ  

nh t c a nhân dân, chuyên chính là cái khóa, cái c a đ  đ  phòng k  phá ho i…ấ ủ ử ể ề ẻ ạ  

Th  thì dân ch  cũng c n ph i có chuyên chính đ  gi  gìn l y dân ch ”ế ủ ầ ả ể ữ ấ ủ 2

b. B n ch t giai c p công nhân th ng nh t v i tính nhân dân và tính dânả ấ ấ ố ấ ớ  

t c trong Nhà n c ta.ộ ướ

1 HCM, Toàn t p, T9, tr. 592ậ
2 HCM, Toàn t p, T.8, tr. 279-280ậ
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S  th ng nh t gi a b n ch t giai c p công nhân c a Nhà n c ta v i tínhự ố ấ ữ ả ấ ấ ủ ướ ớ  

nhân dân và tính dân t c bi u hi n :ộ ể ệ ở

- Nhà n c m i là k t qu  c a cu c đ u tranh lâu dài, gian kh  c a c  dânướ ớ ế ả ủ ộ ấ ổ ủ ả  

t c Vi t Nam.ộ ệ

- Nhà n c m i l y l i ích c a nhân dân, c a dân t c làm n n t ng, b o vướ ớ ấ ợ ủ ủ ộ ề ả ả ệ 

l i ích c a nhân dân.ợ ủ

-  Nhà n c m i ho t đ ng trên n n t ng đ i đoàn k t dân t c, c t lõi là liênướ ớ ạ ộ ề ả ạ ế ộ ố  

minh giai c p công nhân, giai c p nông dân và đ i ngũ trí th c, d i s  lãnh đ oấ ấ ộ ứ ướ ự ạ  

c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.   ủ ả ộ ả ệ

3. T  t ng H  Chí Minh v  m t nhà n c pháp quy n có hi u l cư ưở ồ ề ộ ướ ề ệ ự  

pháp lý m nh m .ạ ẽ

-  Đ  nhà n c có hi u l c pháp lý m nh m , tr c h t ph i là m t  ể ướ ệ ự ạ ẽ ướ ế ả ộ nhà 

n c h p pháp và h p  hi nướ ợ ợ ế . 

+ Ngay sau khi Cách m ng Tháng Tám thành công, H  Chí Minh đã thay m tạ ồ ặ  

chính ph  đ c Tuyên ngôn đ c l p (2/9/1945): Tuyên b  v i qu c dân đ ng bào vàủ ọ ộ ậ ố ớ ố ồ  

v i th  gi i v  s  khai sinh c a nhà n c Vi t Nam m i. Nh  đó, Chính ph  lâmớ ế ớ ề ự ủ ướ ệ ớ ờ ủ  

th i do cu c cách m ng c a nhân dân l p nên có đ c đ a v  h p pháp. ờ ộ ạ ủ ậ ượ ị ị ợ

+ T i phiên h p đ u tiên c a Chính ph  lâm th i (3/9/1945), H  Chí Minhạ ọ ầ ủ ủ ờ ồ  

xác đ nh 6 nhi m v  c p bách c a Nhà n c Vi t Nam dân ch  c ng hoà, trong đó,ị ệ ụ ấ ủ ướ ệ ủ ộ  

nhi m v  th  3ệ ụ ứ : “Chúng ta ph i có m t Hi n pháp dân ch . Tôi đ  ngh  Chính phả ộ ế ủ ề ị ủ 

t  ch c càng s m càng hay cu c T ng tuy n c  v i ch  đ  ph  thông đ u phi u”ổ ứ ớ ộ ổ ể ử ớ ế ộ ổ ầ ế 1 

đ  s m có m t Nhà n c h p hi n do nhân dân b u ra. Ngày 17/9/1945: ký S cể ớ ộ ướ ợ ế ầ ắ  

l nh n đ nh th  l  T ng tuy n c ; ngày 20/9/1945: ký S c l nh s  34 thành l pệ ấ ị ể ệ ổ ể ử ắ ệ ố ậ  

U  ban d  th o Hi n pháp do H  Chí Minh làm tr ng ban.ỷ ự ả ế ồ ưở

+ Ti n hành t ng tuy n c  (6/1/1946): Toàn dân đi b u c , m i ng i t  doế ổ ể ử ầ ử ọ ườ ự  

ng c  và l a ch n đ i bi u c a mình. Qua T ng tuy n c , m t qu c h i h pứ ử ự ọ ạ ể ủ ổ ể ử ộ ố ộ ợ  

pháp đ c l p ra.ượ ậ

T ng tuy n c  v i ch  đ  ph  thông đ u phi u là v n đ  c t lõi th  hi nổ ể ử ớ ế ộ ổ ầ ế ấ ề ố ể ệ  

tính h p hi n c a nhà n c. Đ t c  s  đ  xây d mg m t b  máy chính quy nợ ế ủ ướ ặ ơ ở ể ự ộ ộ ề  

th c s  là c a dân, do dân.ự ự ủ

V i m t Qu c h i đ c thành l p qua t ng tuy n c , m t Nhà n c h pớ ộ ố ộ ượ ậ ổ ể ử ộ ướ ợ  

hi n ra đ i. Đây là Chính ph  h p hi n đ u tiên do đ i bi u c a nhân dân b u ra,ế ờ ủ ợ ế ầ ạ ể ủ ầ  

1 Sdd, H.2000, T.4, tr..8
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có đ y đ  t  cách và hi u l c trong vi c gi i quy t m i v n đ  n i tr  và ngo iầ ủ ư ệ ự ệ ả ế ọ ấ ề ộ ị ạ  

giao c a Nhà n c Vi t Nam m i.  ủ ướ ệ ớ

- Nhà n c qu n lý xã h i b ng pháp lu t và ph i làm cho pháp lu t có hi uướ ả ộ ằ ậ ả ậ ệ  

l c trong th c t .ự ự ế

+  Nhà n c xây d ng h  th ng pháp lu t, qu n lý xã h i b ng pháp lu t. ướ ự ệ ố ậ ả ộ ằ ậ

 Trong m t nhà n c dân ch , m i quy n dân ch  c a ng i dân ph i đ cộ ướ ủ ọ ề ủ ủ ườ ả ượ  

th  ch  hoá b ng Hi n pháp và pháp lu t. Pháp lu t là bà đ  cho dân ch . Khôngể ế ằ ế ậ ậ ỡ ủ  

có dân ch  ngoài vòng pháp lu t. Đ  t  do c a ng i này không xâm ph m t  doủ ậ ể ự ủ ườ ạ ự  

c a ng i khác ph i qu n lý xã h i b ng pháp lu t, h n n a pháp lu t đó ph iủ ườ ả ả ộ ằ ậ ơ ữ ậ ả  

ph n ánh đúng đ n nguy n v ng, ý chí c a toàn dân.  ả ắ ệ ọ ủ

+  Xây d ng c  ch  b o đ m cho pháp lu t đ c thi hành, c  ch  ki m tra,ự ơ ế ả ả ậ ượ ơ ế ể  

giám sát vi c thi hành đó trong các c  quan nhà n c và trong nhân dân. ệ ơ ướ

H  Chí Minh đ c bi t quan tâm  xây d ng m t n n pháp ch  xã h i chồ ặ ệ ự ộ ề ế ộ ủ 

nghĩa đ m b o đ c vi c th c hi n quy n l c c a nhân dân.ả ả ượ ệ ự ệ ề ự ủ

+ Th c hi n nghiêm minh lu t pháp.ự ệ ậ

Trong thi hành pháp lu t, cái khó nh t là ph i b o đ m đ c tính khách quan,ậ ấ ả ả ả ượ  

công b ng, bình đ ng c a m i công dân tr c  pháp lu t.  H  Chí Minh đòi h iằ ẳ ủ ọ ướ ậ ồ ỏ  

pháp lu t c a ta ph i xét x  theo đúng pháp lu t, “ph i th ng tay tr ng tr  nh ngậ ủ ả ử ậ ả ẳ ừ ị ữ  

k  b t liêm, b t kỳ k  y  đ a v  nào, làm ngh  gì”ẻ ấ ấ ẻ ấ ở ị ị ề 1. V i H  Chí Minh, pháp lu tớ ồ ậ  

b t v  thân, công t i phân minh, “không vì công mà quên l i, vì l i mà quên công”.ấ ị ộ ỗ ỗ

H  Chí Minh đòi h i cán b  nhà n c, trong đó, tr c h t là các cán bồ ỏ ộ ướ ướ ế ộ 

ngành hành pháp và t  pháp ph i g ng m u tuân th  pháp lu t.  ư ả ươ ẫ ủ ậ

-  Đào t o, b i d ng, xây d ng đ i ngũ cán b , viên ch c nhà n c có trìnhạ ồ ưỡ ự ộ ộ ứ ướ  

đ  văn hóa, am hi u pháp lu t và thành th o nghi p v  hành chính, ộ ể ậ ạ ệ ụ

+ Cán b  ph i n m v ng ki n th c qu n lý nhà n c.ộ ả ắ ữ ế ứ ả ướ

+ Ph i có đ o đ c cách m ng, c n ki m liêm chính, chí công vô t .ả ạ ứ ạ ầ ệ ư

H  Chí Minh hi u rõ xu h ng quan liêu hóa khó tránh kh i c a m t bồ ể ướ ỏ ủ ộ ộ 

ph n cán b  qu n lý nhà n c, nên luôn nh c nh  h  ph i g n dân, tr ng dân,ậ ộ ả ướ ắ ở ọ ả ầ ọ  

không đ c lên m t “quan cách m ng” v i dân, ph i l ng nghe ý ki n và ch u sượ ặ ạ ớ ả ắ ế ị ự 

ki m soát c a  dân. Ch  có ể ủ ỉ trí tuệ và lòng dân m i có th  làm cho chính quy n trớ ể ề ở 

nên m nh m  và sáng su t.ạ ẽ ố

1 Sdd,H.1995, T.5, tr.641
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- Coi tr ng nâng cao dân trí, b i d ng ý th c làm ch , phát tri n văn hoáọ ồ ưỡ ứ ủ ể  

chính tr  và tính tích c c công dân, khuy n khích nhân dân tham gia vào các côngị ự ế  

vi c c a nhà n c, kh c ph c m i th  dân ch  hình th c, “làm sao cho nhân dânệ ủ ướ ắ ụ ọ ứ ủ ứ  

bi t  h ng quy n dân ch ,  bi t  dùng quy n dân ch  c a mình, dám nói,  dámế ưở ề ủ ế ề ủ ủ  

làm”1.

H  Chí Minh luôn nêu g ng trong vi c khuy n khích nhân dân phê bình,ồ ươ ệ ế  

giám sát công vi c c a Chính ph , Ng i vi t: “T  ngày thành l p Chính ph ,ệ ủ ủ ườ ế ừ ậ ủ  

trong nhân viên còn có nhi u khuy t đi m. Có ng i làm quan cách m ng, ch  đề ế ể ườ ạ ợ ỏ 

ch  đen, khinh dân, m u vinh thân phì gia... Xin đ ng bào hãy phê bình, giám sátợ ư ồ  

công vi c Chính ph ”ệ ủ 2. 

4.  T  t ng H  Chí  Minh v  xây d ng nhà n c trong s ch,  v ngư ưở ồ ề ự ướ ạ ữ  

m nh, hi u quạ ệ ả

Đây là m t cu c đ u tranh gian kh , mu n th ng l i ph i huy đ ng s cộ ộ ấ ổ ố ắ ợ ả ộ ứ  

m nh c a nhân dân và c a c  h  th ng chính tr , s  d ng k t h p các bi n pháp tạ ủ ủ ả ệ ố ị ử ụ ế ợ ệ ư 

t ng và t  ch c, giáo d c và hành chính, kinh t  và pháp lu t... trong đó, H  Chíưở ổ ứ ụ ế ậ ồ  

Minh nh n m nh hai n i dung c  b n sau: ấ ạ ộ ơ ả

a. Tăng c ng pháp lu t đi đôi v i đ y m nh giáo d c đ o đ cườ ậ ớ ẩ ạ ụ ạ ứ

T  kinh t  ti u nông, quen s ng theo lu t t c h n là theo pháp lu t, b  quaừ ế ể ố ậ ụ ơ ậ ỏ  

ch  đ  t  b n ch  nghĩa đi lên ch  nghĩa xã h i, l i tr i qua nhi u năm chi nế ộ ư ả ủ ủ ộ ạ ả ề ế  

tranh… mu n hình thành ngay m t Nhà n c pháp quy n là ch a th  đ c. Trongố ộ ướ ề ư ể ượ  

xây d ng nhà n c pháp quy n, ph i nh n m nh vai trò c a pháp lu t, song khôngự ướ ề ả ấ ạ ủ ậ  

đ c đ  cao m t chi u vai trò c a pháp lu t, mà ph i chú ý đ n vai trò h  tr  c aượ ề ộ ề ủ ậ ả ế ỗ ợ ủ  

các nhân t  khác, trong đó có v n đ  giáo d c đ o đ c.ố ấ ề ụ ạ ứ

Trong th c t  qu n lý xã h i, pháp lu t và đ o đ c luôn k t h p, b  sungự ế ả ộ ậ ạ ứ ế ợ ổ  

cho nhau, không đ c tuy t đ i hoá đ a v  đ c tôn c a m t y u t  riêng l  nào.ượ ệ ố ị ị ộ ủ ộ ế ố ẻ  

Pháp lu t bao gi  cũng là bi n pháp đ  kh ng đ nh m t chu n m c đ o đ c nàoậ ờ ệ ể ẳ ị ộ ẩ ự ạ ứ  

đó. Chu n m c đ o đ c càng cao thì vai trò c a pháp lu t càng quan tr ng.ẩ ự ạ ứ ủ ậ ọ

N n chính tr  m i bao hàm trong nó nh ng nguyên t c đ o đ c, đ  th c hi nề ị ớ ữ ắ ạ ứ ể ự ệ  

đ c đòi h i c n ph i:ượ ỏ ầ ả

+ Ki n toàn h  th ng lu t pháp, ph n ánh đúng đ n l i ích, nguy n v ngệ ệ ố ậ ả ắ ợ ệ ọ  

c a nhân dân. ủ

+ Kiên trì giáo d c đ o đ c cho m i t ng l p c a xã h i.ụ ạ ứ ọ ầ ớ ủ ộ

+ Đòi h i cao, nghiêm kh c đ i v i đ i ngũ cán b  nhà n c.ỏ ắ ố ớ ộ ộ ướ

1 Sdd, H.2000, T.12, tr.223
2 Sdd, H.1995, T.5, tr.61
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H  Chí Minh luôn luôn chú ý giáo d c đ i ngũ cán b . Ng i không dung thồ ụ ộ ộ ườ ứ 

b t c  ai làm h i tính m nh và tài s n c a nhân dân, làm tha hóa b n ch t t t đ pấ ứ ạ ệ ả ủ ả ấ ố ẹ  

c a n n chính tr  vô s n, làm m t thanh danh, uy tín c a Đ ng và Nhà n c.  Tácủ ề ị ả ấ ủ ả ướ  

ph m ẩ S a đ i l i làm vi cử ổ ố ệ  tiêu bi u cho s  quan tâm, s  chăm lo c a H  Chí Minhể ự ự ủ ồ  

đ i v i nhi m v  xây d ng, b i d ng các cán b  nhân viên nhà n c v i nh ngố ớ ệ ụ ự ồ ưỡ ộ ướ ớ ữ  

ph m ch t c a m t chính quy n th c s  do dân, vì dân. ẩ ấ ủ ộ ề ự ự

Th c t  cách m ng Vi t Nam nh ng năm 1945-1969 cho th y: H  Chí Minhự ế ạ ệ ữ ấ ồ  

là m t nhà l p pháp s c s o, đ ng th i là m t nhà hành pháp nghiêm minh. ộ ậ ắ ả ồ ờ ộ

b. Kiên quy t ch ng các lo i "gi c n i xâm": quan liêu, tham ô, lãng phíế ố ạ ặ ộ

Nhà n c có m nh, có hi u l c cao hay không, m t m t ph  thu c vào tínhướ ạ ệ ự ộ ặ ụ ộ  

nghiêm minh c a pháp lu t, m t khác, d a vào s  g ng m u, s  trong s ch vủ ậ ặ ự ự ươ ẫ ự ạ ề 

đ o đ c c a đ i ngũ cán b . ạ ứ ủ ộ ộ

- Quan ni m c a H  Chí Minh v  b nh quan liêu: B nh quan liêu là ngu nệ ủ ồ ề ệ ệ ồ  

g c c a các căn b nh trong b  máy quy n l c, h  th ng chính tr . ố ủ ệ ộ ề ự ệ ố ị

H  Chí Minh ch  rõ nguyên nhân, bi u hi n, tác h i c a b nh quan liêu:ồ ỉ ể ệ ạ ủ ệ  

“không sát công vi c th c t , không theo dõi và giáo d c cán b , không g n gũiệ ự ế ụ ộ ầ  

qu n chúng. Đ i v i công vi c thì tr ng hình th c mà không xem xét h t m i m t,ầ ố ớ ệ ọ ứ ế ọ ặ  

không vào sâu v n đ . Ch  bi t khai h i, vi t ch  th , xem báo cáo trên gi y, chấ ề ỉ ế ộ ế ỉ ị ấ ứ 

không ki m tra đ n n i đ n ch n... thành th  có m t mà không th y su t, có tai màể ế ơ ế ố ử ắ ấ ố  

không  nghe  th u,  có  ch  đ  mà  không  gi  đúng,  có  k  lu t  mà  không  n mấ ế ộ ữ ỷ ậ ắ  

v ng...Th  là b nh quan liêu đã p , dung túng, che ch  cho n n tham ô, lãng phí.ữ ế ệ ấ ủ ở ạ  

Vì v y, mu n tr  s ch n n tham ô, lãng phí, thì tr c m t ph i t y s ch b nh quanậ ố ừ ạ ạ ướ ắ ả ẩ ạ ệ  

liêu”1, “  đâu có b nh quan liêu thì  đó có n n tham ô, lãng phí”ở ệ ở ạ

B nh quan liêu ăn sâu, bám r  trong b  máy nhà n c, làm tha hóa b  máyệ ễ ộ ướ ộ  

nhà n c: t  ch  cán b  sinh ra đ  gánh vác công vi c chung, là công b c c a dân,ướ ừ ỗ ộ ể ệ ộ ủ  

vì l i ích c a xã h i, l i bi n thành nh ng “ông quan cách m ng”, đ ng trên nhânợ ủ ộ ạ ế ữ ạ ứ  

dân, xã h i. B nh quan liêu là ngu n g c c a nh ng t  n n xã h i: tham nhũng,ộ ệ ồ ố ủ ữ ệ ạ ộ  

c a quy n, tham ô, lãng phí, h i l ...ử ề ố ộ

- Các bi n pháp ch ng b nh quan liêu:ệ ố ệ

+ Th c hành dân ch , tôn tr ng và b o đ m quy n làm ch  th c s  c a nhânự ủ ọ ả ả ề ủ ự ự ủ  

dân.

+ Tăng c ng ki m tra.ườ ể

+ C i ti n qu n lý kinh t  và th c hi n công b ng xã h i.ả ế ả ế ự ệ ằ ộ

1 Sdd, H.2000, T.6, tr.489-490
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+ Nâng cao trình đ  văn hoá c a nhân dân.ộ ủ

III. XÂY D NG Đ NG V NG M NH, LÀM TRONG S CH B  MÁY NHÀ N CỰ Ả Ữ Ạ Ạ Ộ ƯỚ  

THEO T  T NG H  CHÍ MINH. Ư ƯỞ Ồ

Kiên đ nh m c tiêu xã h i ch  nghĩa trong b i c nh qu c t  hi n nay đòi h iị ụ ộ ủ ố ả ố ế ệ ỏ  

ph i xây d ng Đ ng, Nhà n c trong s ch, v ng m nh  theo t  t ng H  Chíả ự ả ướ ạ ữ ạ ư ưở ồ  

Minh.  

1. Xây d ng, ch nh đ n Đ ng làm cho Đ ng ta th t s  là Đ ng c a đ oự ỉ ố ả ả ậ ự ả ủ ạ  

đ c và văn minh, tiêu biê  cho trí tu , danh d  và l ng tâm c a dân t c.ứ ủ ệ ự ươ ủ ộ

- Xây d ng Đ ng ph i trên c  3 m t: chính tr , t  t ng và t  ch c.ự ả ả ả ặ ị ư ưở ổ ứ

+ V  chính tr : đó là xây d ng đ ng l i chính tr  đúng đ n, b n lĩnh chính trề ị ự ườ ố ị ắ ả ị 

v ng vàng trong m i tình hu ng ph c t p, m i b c ngo t hi m nghèo, m i giaiữ ọ ố ứ ạ ọ ướ ặ ể ọ  

đo n cách m ng khác nhau. Trên c  s  kiên đ nh m c tiêu đ c l p dân t c và chạ ạ ơ ở ị ụ ộ ậ ộ ủ 

nghĩa xã h i, Đ ng ph i gi  v ng đ ng l i chi n l c đúng đ n, đ ng th i ph iộ ả ả ữ ữ ườ ố ế ượ ắ ồ ờ ả  

m m d o v  sách l c, linh ho t v  bi n pháp đ u tranh.ề ẻ ề ượ ạ ề ệ ấ

+ V  t  t ng: xây d ng t  t ng cách m ng tri t đ , luôn đ  phòng và k pề ư ưở ự ư ưở ạ ệ ể ề ị  

th i kh c ph c nh ng l ch l c “t  khuynh”, “h u khuynh”, c  h i, xét l i, ch ngờ ắ ụ ữ ệ ạ ả ữ ơ ộ ạ ố  

giáo đi u b o th . V n d ng sáng t o và phát tri n ch  nghĩa Mác-Lênin, đ ngề ả ủ ậ ụ ạ ể ủ ồ  

th i làm giàu trí tu  c a Đ ng b ng k  th a, phát huy truy n th ng t t đ p c aờ ệ ủ ả ằ ế ừ ề ố ố ẹ ủ  

dân t c, ti p thu tinh hoa văn hoá c a nhân lo i.ộ ế ủ ạ

+ V  t  ch c: xây d ng đ ng thành m t t  ch c chính tr  ch t ch , k  lu tề ổ ứ ự ả ộ ổ ứ ị ặ ẽ ỷ ậ  

nghiêm minh, trong s ch, v ng m nh, m t t  ch c chi n đ u nh t trí. V i đ i ngũạ ữ ạ ộ ổ ứ ế ấ ấ ớ ộ  

Đ ng viên có ph m ch t và năng l c cao, có ý chí kiên c ng, dũng c m, bi t tả ẩ ấ ự ườ ả ế ự 

nh n khuy t đi m, sai l m và kiên quy t s a ch a sai l m, y u kém. ậ ế ể ầ ế ử ữ ầ ế

Đ ng th i v i ba m t trên, xây d ng Đ ng trong s ch, v ng m nh còn ph iồ ờ ớ ặ ự ả ạ ữ ạ ả  

chú tr ng xây d ng, giáo d c cán b  đ ng viên c  v  ọ ự ụ ộ ả ả ề đ o đ c, l i s ng.ạ ứ ố ố

H i ngh  Trung ng VI (l n 2) (khoá VIII,  tháng 12/1999) ra ngh  quy t:ộ ị ươ ầ ị ế  

“V  m t s  v n đ  c  b n và c p bách trong công tác xây d ng Đ ng hi n nay”,ề ộ ố ấ ề ơ ả ấ ự ả ệ  

đã ch  rõ yêu c u th c hi n nguyên t c t p trung dân ch , ch  đ  t  phê bình, phêỉ ầ ự ệ ắ ậ ủ ế ộ ự  

bình trong Đ ng và v n đ  giáo d c lí lu n chính tr , đ o đ c, l i s ng; ch ngả ấ ề ụ ậ ị ạ ứ ố ố ố  

tham nhũng, quan liêu; xây d ng t  ch c c  s  Đ ng; s p x p l i b  máy c aự ổ ứ ơ ở ả ắ ế ạ ộ ủ  

Đ ng, Nhà n c và các t  ch c trong h  th ng chính tr .ả ướ ổ ứ ệ ố ị

2. Phát huy dân ch  đi đôi v i tăng c ng pháp ch  xã h i ch  nghĩa,ủ ớ ườ ế ộ ủ  

xây d ng m t n n hành chính dân ch , trong s ch, v ng m nh.ự ộ ề ủ ạ ữ ạ
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- Đ  v t qua tình tr ng th p kém v  kinh t  c n ph i phát huy cao đ  n iể ượ ạ ấ ề ế ầ ả ộ ộ  

l c, mà m t trong nh ng nhân t  c  b n làm nên n i l c đó là  phát huy dân ch .ự ộ ữ ố ơ ả ộ ự ủ  

Th c hi n dân ch  tri t đ , t o nên s c m nh to l n cho quá trình xây d ng và phátự ệ ủ ệ ể ạ ứ ạ ớ ự  

tri n đ t n c.ể ấ ướ

Theo H  Chí Minh  “ồ Dân ch , sáng ki n, hăng háiủ ế , ba đi u đó r t quan hề ấ ệ 

v i nhau. Có dân ch  m i làm cho cán b  và qu n chúng đ  ra sáng ki n”ớ ủ ớ ộ ầ ề ế 1. Vì v y,ậ  

Ng i nhi u l n nh c nh , yêu c u: ph i  ườ ề ầ ắ ở ầ ả th t sậ ự tôn tr ng quy n làm ch  c aọ ề ủ ủ  

nhân dân;  

Dân ch  ủ th c sự ự. Nó là cái chìa khóa v n năng có th  gi i quy t đ c m iạ ể ả ế ượ ọ  

khó khăn. Đây ph i là m t thu c tính c  b n c a n n dân ch  c a ch  đ  ta, nó xaả ộ ộ ơ ả ủ ề ủ ủ ế ộ  

l  v i th  dân ch  tr u t ng, dân ch  hình th c. ạ ớ ứ ủ ừ ượ ủ ứ

Đi u ki n c  b n th c hi n đ c dân ch  là m i ch  tr ng, đ ng l iề ệ ơ ả ự ệ ượ ủ ọ ủ ươ ườ ố  

c a Đ ng ph i đ c xem xét và gi i quy t t  đ a v  ng i làm ch  và ủ ả ả ượ ả ế ừ ị ị ườ ủ quy nề  làm 

ch  c a ng i dân; ph i không ng ng nâng cao ủ ủ ườ ả ừ năng l c làm chự ủ c a ng i dân;ủ ườ  

t o đi u ki n v t ch t và văn hoá đ  ng i dân nâng cao năng l c làm ch : nângạ ề ệ ậ ấ ể ườ ự ủ  

cao văn hoá chính tr , tính tích c c công dân, c i thi n đ i s ng v t ch t và tinhị ự ả ệ ờ ố ậ ấ  

th n cho nhân dân, khuy n khích nhân dân tham gia giám sát công vi c c a các cầ ế ệ ủ ơ 

quan nhà n c, t  c  s  đ n Trung ng.ướ ừ ơ ở ế ươ

- Phát huy dân ch  ph i k t h p ch t ch  v i tăng c ng pháp ch , th củ ả ế ợ ặ ẽ ớ ườ ế ự  

hi n qu n lý xã h i b ng pháp lu t, theo pháp lu t. Nhà n c ta ph i ti p t c thệ ả ộ ằ ậ ậ ướ ả ế ụ ể 

ch  hoá b ng pháp lu t các quy n dân ch  c a ng i dân trên các lĩnh v c c a đ iế ằ ậ ề ủ ủ ườ ự ủ ờ  

s ng xã h i, đ c bi t trong ho t đ ng kinh t . Đ ng th i, đ y m nh đ u tranhố ộ ặ ệ ạ ộ ế ồ ờ ẩ ạ ấ  

phòng, ch ng vi ph m pháp lu t, b o đ m m i công dân đ u bình đ ng tr c phápố ạ ậ ả ả ỗ ề ẳ ướ  

lu t đ  đem l i ni m tin cho nhân dân vào tính nghiêm minh c a pháp lu t Nhàậ ể ạ ề ủ ậ  

n c ta.ướ

- Xây d ng m t n n hành chính dân ch , trong s ch, v ng m nh.ự ộ ề ủ ạ ữ ạ

Đ  th c hi n đ c pháp lu t, đi u căn b n nh t là ph i có đ c b  máyể ự ệ ượ ậ ề ả ấ ả ượ ộ  

hành pháp - hành chính đ  m nh.ủ ạ

+ H n ch , y u kém c a b  máy hành chính c a n c ta hi n nay: trì tr ,ạ ế ế ủ ộ ủ ướ ệ ệ  

ách t c, gây phi n hà cho dân, làm cho dân ph n ng, b t bình.ắ ề ả ứ ấ

+ Yêu c u: trong s ch, k  c ng, công tâm, t n tuầ ạ ỷ ươ ậ ỵ

+ Bi n pháp: ệ

1 Sdd, H.2000, T.5, tr.244
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 V  nh n th cề ậ ứ : Nhà n c là c  quan ướ ơ công quy nề , cán b  lộ à công b c,ộ  ch cứ  

năng qu n lý nhà n c, ch c năng d ch v  công.ả ướ ứ ị ụ

 V  b  máyề ộ : C i cách th  t c hành chính.ả ủ ụ

Ban hành, hoàn thi n quy đ nh ch  đ  công v . ệ ị ế ộ ụ

Gi i quy t tri t đ  khi u ki n c a nhân dân.ả ế ệ ể ế ệ ủ

Hoàn thi n pháp lu t công ch c.ệ ậ ứ

Tinh g n b  máy cán b  công ch c. ọ ộ ộ ứ

X  lý nghiêm, k p th i công ch c vi ph m pháp lu t...ử ị ờ ứ ạ ậ

 V  nhân sề ự: đào t o và b i d ng đ i ngũ công ch c thành th o nghi p v ,ạ ồ ưỡ ộ ứ ạ ệ ụ  

m n cán, công tâm, k  lu t.ẫ ỷ ậ

S  lãnh đ o c a Đ ng là nhân t  quy t đ nh ch t l ng, hi u qu  ho t đ ngự ạ ủ ả ố ế ị ấ ượ ệ ả ạ ộ  

c a b  máy nhà n c. Th c t  nh ng năm g n đây cho th y c  thành tích và h nủ ộ ướ ự ế ữ ầ ấ ả ạ  

ch  c a Nhà n c đ u có nguyên nhân quan tr ng t  thành tích,  h n ch  c aế ủ ướ ề ọ ừ ạ ế ủ  

Đ ng. Đòi h i  Đ ng m t s  lãnh đ o t p trung h n n a, quy t tâm cao h n n a,ả ỏ ở ả ộ ự ạ ậ ơ ữ ế ơ ữ  

k  ho ch và bi n pháp tri t đ  h n n a, “ph i đ ng tâm nh t trí, m nh b o xungế ạ ệ ệ ể ơ ữ ả ồ ấ ạ ạ  

phong”.

Cu c đ u tranh đ  kh c ph c nh ng khuy t t t c a b  máy nhà n c khôngộ ấ ể ắ ụ ữ ế ậ ủ ộ ướ  

th  tách r i cu c v n đ ng xây d ng ch nh đ n Đ ng. Đ ng m nh thì Nhà n cể ờ ộ ậ ộ ự ỉ ố ả ả ạ ướ  

m nh. Ch  có s  lãnh đ o c a m t Đ ng trong s ch, v ng m nh m i đ a c i cáchạ ỉ ự ạ ủ ộ ả ạ ữ ạ ớ ư ả  

b  máy nhà n c đi đ n thành công.ộ ướ ế

91



N i dung ôn t p: ộ ậ

1. Trình bày nh ng lu n đi m ch  y u c a H  Chí Minh v  Đ ng C ng s nữ ậ ể ủ ế ủ ồ ề ả ộ ả  

Vi t Nam?ệ

2. Phân tích nh ng nguyên t c c  b n v  t  ch c, sinh ho t Đ ng trong tữ ắ ơ ả ề ổ ứ ạ ả ư  

t ng H  Chí Minh?ưở ồ

3. Trình bày n i dung c a công cu c xây d ng và ch nh đ n Đ ng hi n nayộ ủ ộ ự ỉ ố ả ệ  

trên c  s  quán tri t t  t ng H  Chí Minh v  Đ ng C ng s n Vi t Nam?ơ ở ệ ư ưở ồ ề ả ộ ả ệ

3. Phân tích quan đi m c a H  Chí Minh v  Nhà n c c a dân, do dân, vìể ủ ồ ề ướ ủ  

dân?

4. Phân tích  n i dung c  b n t  t ng H  Chí Minh v  xây d ng Nhà n cộ ơ ả ư ưở ồ ề ự ướ  

Vi t Nam m i (nhà n c c a dân, do dân, vì dân)?ệ ớ ướ ủ
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BÀI 7

T  T NG H  CHÍ MINH V  Đ O Đ C, NHÂN VĂN, VĂN HOÁƯ ƯỞ Ồ Ề Ạ Ứ

(11: 09 - 02 ti t)ế

I. T  T NG H  CHÍ MINH V  Đ O Đ C.Ư ƯỞ Ồ Ề Ạ Ứ

* Đ o đ c là gì?ạ ứ

Đ o đ c là m t trong nh ng hình thái ý th c xã h i xu t hi n r t s m. Sạ ứ ộ ữ ứ ộ ấ ệ ấ ớ ự 

xu t hi n c a ý th c đ o đ c do nhu c u khách quan c a đ i s ng xã h i, tr cấ ệ ủ ứ ạ ứ ầ ủ ờ ố ộ ướ  

h t là so nhu c u ph i h p ho t đ ng trong s n xu t, trong sinh ho t... t  đó n yế ầ ố ợ ạ ộ ả ấ ạ ừ ả  

sinh khát v ng s ng có trách nhi m, s ng vì c ng đ ng, s ng đ c tôn tr ng và tônọ ố ệ ố ộ ồ ố ượ ọ  

tr ng l n nhau gi a các thành viên trong xã h i mà hình thành nên tình c m đ oọ ẫ ữ ộ ả ạ  

đ c. ứ

Cùng v i s  phát tri n c a s n xu t, c a ti n b  xã h i, m i quan h  xã h iớ ự ể ủ ả ấ ủ ế ộ ộ ố ệ ộ  

c a con ng i ngày càng đa d ng, ph c t p. Nó đòi h i m i cá nhân ph i l a ch nủ ườ ạ ứ ạ ỏ ỗ ả ự ọ  

cho mình cách c  x , ng x  sao cho phù h p v i l i ích c ng đ ng, xã h i. Đư ử ứ ử ợ ớ ợ ộ ồ ộ ể 

đi u ch nh m i quan h  gi a l i ích cá nhân và l i ích xã h i ng i ta đ a ra nh ngề ỉ ố ệ ữ ợ ợ ộ ườ ư ữ  

nguyên t c, chu n m c làm tiêu chu n chung cho ho t đ ng c a cá nhân và c aắ ẩ ứ ẩ ạ ộ ủ ủ  

c ng đ ng xã h i, t  đó đ o đ c ra đ i.ộ ồ ộ ừ ạ ứ ờ

Theo quan ni m mác xít: Đ o đ c là m t hình thái ý th c xã h i, g m hệ ạ ứ ộ ứ ộ ồ ệ 

th ng các nguyên t c, quy t c, chu n m c xã h i, nh  đó con ng i t  giác đi uố ắ ắ ẩ ự ộ ờ ườ ự ề  

ch nh hành vi c a  mình cho phù h p v i l i ích c a con ng i và s  ti n b  xã h iỉ ủ ợ ớ ợ ủ ườ ự ế ộ ộ  

trong m i quan h  gi a con ng i và con ng i, gi a cá nhân và t p th  hay xãố ệ ữ ườ ườ ữ ậ ể  

h iộ 1.

Đ c tr ng c  b n c a đ o đ c là hành vi mang tính t  nguy n trên c  s  tặ ư ơ ả ủ ạ ứ ự ệ ơ ở ự 

đi u ch nh nh ng m i quan h  xã h i.ề ỉ ữ ố ệ ộ

Ý th c đ o đ c bao g m: tri th c đ o đ c, tình c m và ý chí đ o đ c, trongứ ạ ứ ồ ứ ạ ứ ả ạ ứ  

đó tình c m đ o đ c là y u t  quan tr ng vì n u thi u y u t  tình c m, con ng iả ạ ứ ế ố ọ ế ế ế ố ả ườ  

m i ch  d ng l i  ý th c t  t ng ch a chuy n hoá thành hành đ ng đ o đ c.ớ ỉ ừ ạ ở ứ ư ưở ư ể ộ ạ ứ

Trong xã h i có giai c p, đ o đ c mang tính giai c p, ph n ánh quan đi m tộ ấ ạ ứ ấ ả ể ư 

t ng l i ích giai c p nh t đ nh, nh m b o v  s  th ng tr  v  m t chính tr  c aưở ợ ấ ấ ị ằ ả ệ ự ố ị ề ặ ị ủ  

giai c p th ng tr . Do v y, m i giai c p có quan đi m đ o đ c riêng m c dù s  tácấ ố ị ậ ỗ ấ ể ạ ứ ặ ự  

đ ng c a cu c cách m ng khoa h c và công ngh  hi n nay làm cho các giai c pộ ủ ộ ạ ọ ệ ệ ấ  

cùng có nh ng quan tâm chung.ữ

1Tr n H u Kiêm, Giáo trình đ o đ c h c, Nxb. CTQG, HN. 1996, tr.12 ầ ậ ạ ứ ọ  
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Xét v  m t n i dung, đ o đ c ph n ánh t n t i xã h i. Nh ng th i đ i khácề ặ ộ ạ ứ ả ồ ạ ộ ữ ờ ạ  

nhau, nh ng c ng đ ng ng i khác nhau có nh ng h  th ng đ o đ c khác nhau,ữ ộ ồ ườ ữ ệ ố ạ ứ  

chúng ph n ánh nh ng t n t i xã h i khác nhau.ả ữ ồ ạ ộ

S  đánh giá hành vi c a con ng i theo khuôn phép và quy t c đ o đ c bi uự ủ ườ ắ ạ ứ ể  

hi n thành nh ng khái ni m v  thi n và ác, vinh và nh c, chính nghĩa và phi nghĩa.ệ ữ ệ ề ệ ụ

* T  t ng đ o đ c H  Chí Minh: ư ưở ạ ứ ồ

Theo Lênin: “Đ o đ c đó là nh ng gì góp ph n phá h y xã h i cũ c a b nạ ứ ữ ầ ủ ộ ủ ọ  

bóc l t và góp ph n đoàn k t t t c  nh ng ng i lao đ ng chung quanh giai c p vôộ ầ ế ấ ả ữ ườ ộ ấ  

s n đang sáng t o ra xã h i m i c a nh ng ng i c ng s n". K  th a t  t ng đó,ả ạ ộ ớ ủ ữ ườ ộ ả ế ừ ư ưở  

H  Chí Minh cho r ng: đ o đ c chính là nh ng ph m ch t đòi h i con ng i c nồ ằ ạ ứ ữ ẩ ấ ỏ ườ ầ  

ph i có đ  tham gia vào cu c đ u tranh cho đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i,ả ể ộ ấ ộ ậ ộ ủ ộ  

đ  c ng hi n đ c nhi u nh t cho cu c đ u tranh đó.ể ố ế ượ ề ấ ộ ấ

H  Chí Minh là m t trong nh ng nhà t  t ng, lãnh t  cách m ng bàn nhi uồ ộ ữ ư ưở ụ ạ ề  

nh t v  v n đ  đ o đ c. Và đi u đ c bi t là b n thân Ng i trong cu c đ i c aấ ề ấ ề ạ ứ ề ặ ệ ả ườ ộ ờ ủ  

mình đã th c hi n tri t đ  đ o đ c cách m ng. Ng i là m t nhà đ o đ c h c l n,ự ệ ệ ể ạ ứ ạ ườ ộ ạ ứ ọ ớ  

là t m g ng đ o đ c trong sáng nh t, tiêu bi u nh t. ấ ươ ạ ứ ấ ể ấ

1. V  trí, vai trò c a đ o đ c cách m ng.ị ủ ạ ứ ạ

- V  trí đ o đ c: “đ o đ c là cái g c c a ng i cách m ng”ị ạ ứ ạ ứ ố ủ ườ ạ

+ Đ i v i m i ng i, đ c bi t đ i v i ng i cách m ng, đ o đ c là  ố ớ ỗ ườ ặ ệ ố ớ ườ ạ ạ ứ n nề  

t ng, ả gi ng nh  g c c a cây, ng n ngu n c a sông, c a su i.ố ư ố ủ ọ ồ ủ ủ ố

H  Chí Minh nói: đ i v i con ng i, s c có m nh m i gánh đ c n ng và điồ ố ớ ườ ứ ạ ớ ượ ặ  

đ c  xa;  ng i  cách m ng ph i có đ o đ c cách m ng m i hoàn thành đ cượ ườ ạ ả ạ ứ ạ ớ ượ  

nhi m v  cách m ng. B i l , s  nghi p đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i là sệ ụ ạ ở ẽ ự ệ ộ ậ ộ ủ ộ ự 

nghi p r t to l n, khó khăn và n ng n . Nó đòi h i s  ph n đ u không ng ng c aệ ấ ớ ặ ề ỏ ự ấ ấ ừ ủ  

m i con ng i, m i th  h , c a c  dân t c.  ỗ ườ ỗ ế ệ ủ ả ộ

Đ o đ c là g c, là ngu n, là n n t ng, b i vì mu n làm cách m ng thì tr cạ ứ ố ồ ề ả ở ố ạ ướ  

h t con ng i ph i có tâm trong sáng, cái đ c cao đ p đ i v i nhân dân lao đ ng,ế ườ ả ứ ẹ ố ớ ộ  

v i c  dân t c mình. Cái tâm, cái đ c y l i ph i th  hi n trong m i m t ho tớ ả ộ ứ ấ ạ ả ể ệ ọ ặ ạ  

đ ng, trong các m i quan h  xã h i hàng ngày v i dân, v i n c, v i đ ng chí,ộ ố ệ ộ ớ ớ ướ ớ ồ  

đ ng nghi p, v i m i ng i xung quanhồ ệ ớ ọ ườ  mình, th  hi n trong công vi c và thể ệ ệ ể 

hi n ngay c  đ i v i b n thân. Ph i có tâm, có đ c m i gi  v ng đ c ch  nghĩaệ ả ố ớ ả ả ứ ớ ữ ữ ượ ủ  

Mác - Lênin và đ a đ c ch  nghĩa Mác - Lênin vào cu c s ng. Chăm lo cái g c,ư ượ ủ ộ ố ố  
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cái ngu n, cái n n t ng y ph i là công vi c th ng xuyên c a toàn Đ ng, toànồ ề ả ấ ả ệ ườ ủ ả  

dân, c a m i gia đình và m i ng i trong xã h i ta.ủ ỗ ỗ ườ ộ

+ Theo quan đi m H  Chí Minh: đ c là g c, nh ng đ c và tài ph i k t h p,ể ồ ứ ố ư ứ ả ế ợ  

ph m ch t và năng l c ph i đi đôi, không th  thi u m t m t nào thì m i hoànẩ ấ ự ả ể ế ộ ặ ớ  

thành t t nhi m v . Năm 1959, Ng i nói v i đ i ngũ giáo viên: “Có tài mà khôngố ệ ụ ườ ớ ộ  

có đ c là h ng. Có đ c mà ch  i t  thì d y th  nào?”ứ ỏ ứ ỉ ờ ạ ế 1

Ng i th c s  có đ c thì bao gi  cũng c  g ng h c t p, nâng cao trình đ ,ườ ự ự ứ ờ ố ắ ọ ậ ộ  

năng l c, tài năng đ  hoàn thành m i nhi m v  đ c giao. Khi đã th y s c khôngự ể ọ ệ ụ ượ ấ ứ  

th  v n lên đ c thì đ i v i ai tài h n mình, ph i s n sàng h c t p, ng h  vàể ươ ượ ố ớ ơ ả ẵ ọ ậ ủ ộ  

nh ng b c đ  h  v t lên tr c. Đó chính là ýườ ướ ể ọ ượ ướ  nghĩa c aủ  l y đ c làm g cấ ứ ố . 

- Vai trò c a đ o đ c  ng i cách m ng: là đ ng l c và là vũ khí m nh mủ ạ ứ ở ườ ạ ộ ự ạ ẽ 

trong cu c đ u tranh vì đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i.ộ ấ ộ ậ ộ ủ ộ

Tuy nhiên, H  Chí Minh không tuy t đ i hóa vai trò c a đ o đ c, không coiồ ệ ố ủ ạ ứ  

s c m nh đ o đ c là duy nh t trong cu c đ u tranh cách m ng. Ng i không baoứ ạ ạ ứ ấ ộ ấ ạ ườ  

gi  đ t hy v ng vào “lòng t t” c a các giai c p bóc l t, không cho r ng ch  c nờ ặ ọ ố ủ ấ ộ ằ ỉ ầ  

m i ng i tu nhân tích đ c là đ t n c s  đ c l p, ng i dân s  t  do, h nh phúc.ọ ườ ứ ấ ướ ẽ ộ ậ ườ ẽ ự ạ  

Ph i b ng cu c đ u tranh cách m ng c a giai c p công nhân và toàn dân t c d iả ằ ộ ấ ạ ủ ấ ộ ướ  

s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n, m i đi t i đ c m c tiêu đó.ự ạ ủ ả ộ ả ớ ớ ượ ụ

Chính vì vai trò to l n c a đ o đ c mà cùng v i vi c giáo d c nâng cao trìnhớ ủ ạ ứ ớ ệ ụ  

đ  hi u bi t c a cán b , đ ng viên và các t ng l p nhân dân, H  Chí Minh đãộ ể ế ủ ộ ả ầ ớ ồ  

th ng xuyên quan tâm đ n vi c giáo d c đ o đ c cho m i ng i. Tùy theo t ngườ ế ệ ụ ạ ứ ọ ườ ừ  

th i kỳ cách m ng, Ng i đ  ra nh ng yêu c u đ o đ c sát h p đ  m i ng iờ ạ ườ ề ữ ầ ạ ứ ợ ể ọ ườ  

ph n đ u,  rèn luy n nh m hoàn thành nhi m v  ngày càng to l n h n c a sấ ấ ệ ằ ệ ụ ớ ơ ủ ự 

nghi p cách m ng.ệ ạ

Đ ng Kách m nhườ ệ  là cu n sách đ u tiên tuyên truy n tr c ti p v  ch  nghĩaố ầ ề ự ế ề ủ  

Mác -Lênin cho l p thanh niên cách m ng u tú  nh t th i đó. M  đ u cu n sách làớ ạ ư ấ ờ ở ầ ố  

bài vi t v  ế ề T  cách m t ng i cách m như ộ ườ ệ . H  Chí Minh đã nêu lên m t quan đi mồ ộ ể  

l n: ph i có cái đ c đ  đi đ n cái trí. Và khi đã có cái trí, thì cái đ c chính là cáiớ ả ứ ể ế ứ  

đ m b o cho ng i cách m ng gi  v ng đ c ch  nghĩa mà mình đã giác ng .ả ả ườ ạ ữ ữ ượ ủ ộ

2. Nh ng ph m ch t đ o đ c c  b n c a con ng i Vi t Nam trongữ ẩ ấ ạ ứ ơ ả ủ ườ ệ  

th i đ i m iờ ạ ớ

1 HCM, Toàn t p, T.9, tr.492 ậ
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Trong t  t ng đ o đ c H  Chí Minh, nh ng ph m ch t đ o đ c đ c nêuư ưở ạ ứ ồ ữ ẩ ấ ạ ứ ượ  

ra là phù h p v i t ng đ i t ng, h n n a Ng i nh n m nh  ph m ch t này hayợ ớ ừ ố ượ ơ ữ ườ ấ ạ ẩ ấ  

ph m ch t khác là nh m đáp ng yêu c u c a nhi m v  cách m ng trong t ng th iẩ ấ ằ ứ ầ ủ ệ ụ ạ ừ ờ  

kỳ nh t đ nh. T  đó Ng i đã khái quát thành nh ng ph m ch t chung, c  b n nh tấ ị ừ ườ ữ ẩ ấ ơ ả ấ  

c a con ng i Vi t Nam trong th i đ i m i. Nói cách khác, đó là nh ng chu nủ ườ ệ ờ ạ ớ ữ ẩ  

m c chung nh t c a n n đ o đ c m i, đ o đ c cách m ng Vi t Nam.ự ấ ủ ề ạ ứ ớ ạ ứ ạ ệ

D i đây là b n ph m ch t chung c  b n nh t:ướ ố ẩ ấ ơ ả ấ

2.1. Trung v i n c, hi u v i dânớ ướ ế ớ

“Trung”, “Hi u” là nh ng khái ni m đã có trong t  t ng đ o đ c truy nế ữ ệ ư ưở ạ ứ ề  

th ng Vi t Nam và ph ng Đông (“trung” là trung quân “trung v i vua”, cũng cóố ệ ươ ớ  

nghĩa là trung thành v i n c, vì n c là c a vua, vua là n c. Còn “hi u” thì chớ ướ ướ ủ ướ ế ỉ 

thu h p trong ph m vi gia đình là con cái ph i hi u th o v i cha m ). Khái ni mẹ ạ ả ế ả ớ ẹ ệ  

“Trung”, “Hi u” đ c H  Chí Minh s  d ng và đ a vào n i dung m i.ế ượ ồ ử ụ ư ộ ớ

- Theo H  Chí Minh, v  quan h  đ o đ c thì m i quan h  c a m i ng iồ ề ệ ạ ứ ố ệ ủ ỗ ườ  

v i đ t n c, v i nhân dân, dân t c mình là m i quan h  l n nh t. Vì v y, ph mớ ấ ướ ớ ộ ố ệ ớ ấ ậ ẩ  

ch t đ o đ c trung v i n c, hi u v i dân là ph m ch t quan tr ng, bao trùm nh t.ấ ạ ứ ớ ướ ế ớ ẩ ấ ọ ấ

Trong t  t ng c a Ng i, trung v i n c là trung thành v i s  nghi p giư ưở ủ ườ ớ ướ ớ ự ệ ữ 

n c và d ng n c. N c  đây là n c c a dân, và dân là ch  nhân c a đ tướ ự ướ ướ ở ướ ủ ủ ủ ấ  

n c. Vì v y, trung v i n c thì t t y u ph i hi u v i dân. Khi H  Chí Minh đ tướ ậ ớ ướ ấ ế ả ế ớ ồ ặ  

v n đ  “bao nhiêu quy n h n đ u c a dân”, “bao nhiêu l i ích đ u vì dân”, “baoấ ề ề ạ ề ủ ợ ề  

nhiêu quy n hành và l c l ng đ u  n i dân”, Đ ng và Chính ph  là “đ y t  nhânề ự ượ ề ở ơ ả ủ ầ ớ  

dân” ch  không  ph i “quan nhân dân đ  đè đ u c i c  nhân dân”, dân là đ iứ ả ể ầ ưỡ ổ ố  

t ng ph i ph c v  h t lòng; ng i cách m ng ph i g n dân, g n bó v i dân, kínhượ ả ụ ụ ế ườ ạ ả ầ ắ ớ  

tr ng và h c t p dân, d a h n vào dân, l y dân làm g c thì quan ni m v  n c vàọ ọ ậ ự ẳ ấ ố ệ ề ướ  

dân đã hoàn toàn đ o l n so v i tr c. Đó là cái đ c c a ng i cách m ng. Nh ngả ộ ớ ướ ứ ủ ườ ạ ư  

v n đ  không ph i ch  là nói mà là có làm hay không, làm nh  th  nào.ấ ề ả ỉ ư ế

- Đ c bi t, đ i v i cán b , đ ng viên, H  Chí Minh đòi h i ph i là: “t nặ ệ ố ớ ộ ả ồ ỏ ả ậ  

trung, t n hi u”.  ậ ế

2.2. Yêu th ng con ng iươ ườ

K  th a truy n th ng nhân nghĩa c a dân t c, k t h p v i ch  nghĩa nhânế ừ ề ố ủ ộ ế ợ ớ ủ  

đ o c ng s n, ti p thu tinh th n nhân văn c a nhân lo i qua nhi u th  k , cùng v iạ ộ ả ế ầ ủ ạ ề ế ỷ ớ  

vi c th  nghi m c a chính b n thân mình qua ho t đ ng cách m ng th c ti n, Hệ ể ệ ủ ả ạ ộ ạ ự ễ ồ 

Chí Minh xác đ nh tình yêu th ng con ng i ị ươ ườ là m t trong nh ng ph m ch t đ oộ ữ ẩ ấ ạ  
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đ c cao đ p nh t.ứ ẹ ấ  Nó không chung chung, tr u t ng mà h ng t i nh ng đ iừ ượ ướ ớ ữ ố  

t ng c  th :ượ ụ ể

+ Tình yêu th ng con ng i theo H  Chí Minh, tr c h t dành cho nh ngươ ườ ồ ướ ế ữ  

ng i cùng kh , nh ng ng i lao đ ng b  áp b c, bóc l t; nh ng ng i còn bườ ổ ữ ườ ộ ị ứ ộ ữ ườ ị 

thi u th n, đói nghèo, l c h u.ế ố ạ ậ

+ Tình yêu th ng đ i v i b n bè, đ ng chí, trong quan h  hàng ngày. Đó làươ ố ớ ạ ồ ệ  

tình c m trên nguyên t c t  phê bình và phê bình chân thành, nghiêm túc gi a nh ngả ắ ự ữ ữ  

ng i cùng lí t ng, cùng ph n đ u cho m t s  nghi p chung. Nó xa l  v i thái đườ ưở ấ ấ ộ ự ệ ạ ớ ộ 

dĩ hoà vi quý, yêu nên t t, gét nên x u, bè cánh.ố ấ

+ Đ i  v i  c  nh ng ng i  có  sai  l m,  khuy t  đi m,  nh ng đã  nh n rõố ớ ả ữ ườ ầ ế ể ư ậ  

khuy t đi m sai l m và c  g ng s a ch a, k  c  đ i v i nh ng ng i l m đ ngế ể ầ ố ắ ử ữ ể ả ố ớ ữ ườ ầ ườ  

l c l i đã h i c i. Chính tình yêu th ng đó đã đánh th c nh ng gì t t đ p mà Hạ ố ố ả ươ ứ ữ ố ẹ ồ 

Chí Minh tin r ng trong m i ng i đ u có, tuy nhi u ít có khác nhau. ằ ỗ ườ ề ề

Trong Di chúc, Ng i căn d n “ph i có tình đ ng chí th ng yêu l n nhau”.ườ ặ ả ồ ươ ẫ  

Đây chính là đi u nh c nh  cán b , đ ng viên ph i luôn luôn chú ý đ n ph m ch tề ắ ở ộ ả ả ế ẩ ấ  

yêu th ng con ng i.  ươ ườ

2.3. C n ki m liêm chính, chí công vô t .ầ ệ ư

- Đây là ph m ch t đ o đ c g n li n v i ho t đ ng hàng ngày c a m iẩ ấ ạ ứ ắ ề ớ ạ ộ ủ ọ  

ng i, quy t đ nh hi u qu  công vi c. Vì v y H  Chí Minh đã đ  c p ph m ch tườ ế ị ệ ả ệ ậ ồ ề ậ ẩ ấ  

này nhi u nh t, th ng xuyên nh t, t  ề ấ ườ ấ ừ Đ ng Kách m nhườ ệ  cho đ n b n ế ả Di chúc.  

- M i ph m ch t đ o đ c c n, ki m, liêm, chính, chí công vô t  đã đ c Hỗ ẩ ấ ạ ứ ầ ệ ư ượ ồ 

Chí Minh gi i thích r t rõ, r t c  th , r t d  hi u đ i v i m i ng i.       ả ấ ấ ụ ể ấ ễ ể ố ớ ọ ườ

+ C nầ  t c là lao đ ng c n cù, siêng năng; lao đ ng có k  ho ch, sáng t o, cóứ ộ ầ ộ ế ạ ạ  

năng su t cao v i tinh th n t  l c cánh sinh, không l i bi ng, không  l i, khôngấ ớ ầ ự ự ườ ế ỷ ạ  

d a d m. Th y rõ “lao đ ng là nghĩa v  thiêng liêng, là ngu n s ng, ngu n h nhự ẫ ấ ộ ụ ồ ố ồ ạ  

phúc c a chúng ta”.ủ

+ Ki mệ  t c là ti t ki m s c lao đ ng, thì gi , ti n c a dân, c a n c, c aứ ế ệ ứ ộ ờ ề ủ ủ ướ ủ  

b n thân mình; ph i ti t ki m t  cái to đ n cái nh , nhi u cái nh  c ng l i thànhả ả ế ệ ừ ế ỏ ề ỏ ộ ạ  

cái to; “không xa x , không hoang phí, không b a bãi”, không phô tr ng hình th c,ỉ ừ ươ ứ  

không liên hoan, chè chén lu bù.

+ Liêm t c là “luôn luôn tôn tr ng gi  gìn c a công và c a dân”; “không xâmứ ọ ữ ủ ủ  

ph m m t đ ng xu,  h t  thóc c a Nhà n c,  c a nhân dân”.  Ph i “trong s ch,ạ ộ ồ ạ ủ ướ ủ ả ạ  

không  tham lam”.  “Không  tham đ a  v .  Không  tham ti n  tài.  Không  tham sungị ị ề  
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s ng. Không ham ng i tâng b c mình. Vì v y mà quang minh chính đ i, khôngướ ườ ố ậ ạ  

bao gi  h  hoá. Ch  có m t th  ham là ham h c, ham làm, ham ti n b ”.ờ ủ ỉ ộ ứ ọ ế ộ

Ng i đã ch  ra nh ng hành vi trái v i ch  liêm, nh :ườ ỉ ữ ớ ữ ư

“...c y quy n th  mà đ c khoét dân, ăn c a đút, ho c tr m c a công làm c aậ ề ế ụ ủ ặ ộ ủ ủ  

t ...”ư

“...Dìm ng i gi i, đ  gi  đ a v  và danh ti ng c a mình là đ o v ”.ườ ỏ ể ữ ị ị ế ủ ạ ị

 + Chính “nghĩa là không tà, th ng th n, đ ng đ n”.ẳ ắ ứ ắ

Đ i v i mìnhố ớ : không t  cao, t  đ i, luôn ch u khó h c t p c u ti n b , luônự ự ạ ị ọ ậ ầ ế ộ  

t  ki m đi m đ  phát tri n đi u hay, s a đ i đi u d  c a b n thân mình. ự ể ể ể ể ề ử ổ ề ở ủ ả

Đ i v i ng iố ớ ườ : không n nh hót ng i trên, không xem khinh ng i d i; luônị ườ ườ ướ  

gi  thái đ  chân thành, khiêm t n, đoàn k t th t thà; không d i trá, l a l c.ữ ộ ố ế ậ ố ừ ọ

Đ i v i vi cố ớ ệ : đ  vi c công lên trên, lên tr c vi c t , vi c nhà. Đã ph  tráchể ệ ướ ệ ư ệ ụ  

vi c gì thì quy t làm cho kỳ đ c, cho đ n n i đ n ch n, không s  khó khăn, nguyệ ế ượ ế ơ ế ố ợ  

hi m; vi c thi n thì dù nh  m y cũng làm, vi c ác thì dù nh  m y cũng tránh. M iể ệ ệ ỏ ấ ệ ỏ ấ ỗ  

ngày c  làm m t vi c l i cho n c, cho dân.ố ộ ệ ợ ướ

+  Chí  công  vô  t ,ư  Ng i  nói:  “Đem  lòng  chí  công  vô  t  mà  đ i  v iườ ư ố ớ  

ng i,v i vi c”.  “Khi làm b t c  vi c gì  cũng đ ng nghĩ đ n mình tr c,  khiườ ớ ệ ấ ứ ệ ừ ế ướ  

h ng th  thì mình nên đi sau”; “ph i lo tr c thiên h , vui sau thiên h ” .ưở ụ ả ướ ạ ạ

Chí công vô t , v  th c ch t là n i ti p C n, Ki m, Liêm, Chính.  ư ề ự ấ ố ế ầ ệ

- M i quan h  gi a các ph m ch t c n, ki m, liêm, chính, chí công vô t  .ố ệ ữ ẩ ấ ầ ệ ư

+ H  Chí Minh coi c n, ki m  nh  hai chân c a con ng i, ph i đi đôi v iồ ầ ệ ư ủ ườ ả ớ  

nhau. C n mà không ki m thì ch ng khác nào “gió vào nhà tr ng”, “n c đ  vàoầ ệ ẳ ố ướ ổ  

chi c thùng không đáy” r t cu c “không l i hoàn không”; còn ki m mà không c nế ố ộ ạ ệ ầ  

thì s n xu t ít không đ  dùng, không có phát tri n. ả ấ ủ ể

+ H  Chí Minh đòi h i c n, ki m ph i g n v i liêm, chính. Đó là b n đ cồ ỏ ầ ệ ả ắ ớ ố ứ  

c a con ng i, thi u m t đ c không thành ng i, cũng nh  tr i có b n mùa, đ t cóủ ườ ế ộ ứ ườ ư ờ ố ấ  

b n h ng, thi u m t mùa không thành tr i, thi u m t h ng không thành đ t.ố ướ ế ộ ờ ế ộ ướ ấ

+ Theo H  Chí Minh, c n, ki m, liêm, chính s  d n đ n chí công vô t  vàồ ầ ệ ẽ ẫ ế ư  

ng c l i đã chí công vô t , m t lòng vì n c vì dân, vì Đ ng thì nh t đ nh s  th cượ ạ ư ộ ướ ả ấ ị ẽ ự  

hi n đ c c n, ki m, liêm, chính và có đ c nhi u đ c tính t t khác. Nói tóm t t,ệ ượ ầ ệ ượ ề ứ ố ắ  

các đ c tính t t y là nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Nh  v y, con ng i s  v ng vàngứ ố ấ ư ậ ườ ẽ ữ  

tr c m i th  thách:“giàu sang không th  quy n rũ, nghèo khó không th  chuy nướ ọ ử ể ế ể ể  

lay, uy vũ không th  khu t ph c”. ể ấ ụ
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- H  Chí Minh c nh báo đây là v n đ  r t ph c t p, nói d  làm khó, trongồ ả ấ ề ấ ứ ạ ễ  

cu c s ng th ng hay vi ph m vì nó đ ng ch m đ n nhi u m t l i ích cá nhân,ộ ố ườ ạ ụ ạ ế ề ặ ợ  

t p trung nh t là ch c, quy n, danh, l i, n u không v t qua đ c ch  nghĩa cáậ ấ ứ ề ợ ế ượ ượ ủ  

nhân thì b t c  ai, b t c  lúc nào cũng có th  sa vào nh ng hành vi vô đ o đ c.ấ ứ ấ ứ ể ữ ạ ứ  

“Tr c nh t là cán b  các c  quan, các đoàn th , c p cao thì quy n to, c p th p thìướ ấ ộ ơ ể ấ ề ấ ấ  

quy n nh . Dù  to hay nh , có quy n mà thi u l ng tâm là có d p đ c khoét, cóề ỏ ỏ ề ế ươ ị ụ  

d p ăn c a đút, có d p “dĩ công vi t ”.ị ủ ị ư

2.4. Tinh th n qu c t  trong sángầ ố ế

- Tinh th n đoàn k t v i các dân t c b  áp b c, v i nhân dân lao đ ng cácầ ế ớ ộ ị ứ ớ ộ  

n c.ướ

- Tinh th n đoàn k t c a nhân dân Vi t Nam v i t t c  nh ng ng i yêuầ ế ủ ệ ớ ấ ả ữ ườ  

chu ng hòa bình, ti n b  trên th  gi i.ộ ế ộ ế ớ

- S  đoàn k t y là nh m  m c tiêu l n c a th i đ i là  hoà bình, đ c l p dânự ế ấ ằ ụ ớ ủ ờ ạ ộ ậ  

t c, dân ch  và ti n b  xã h i; là h p tác và h u ngh  v i t t c  các dân t c và cácộ ủ ế ộ ộ ợ ữ ị ớ ấ ả ộ  

n c, là đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i.ướ ộ ậ ộ ủ ộ

- C nh giác và kiên quy t đ u tranh v i ch  nghĩa dân t c h p hòi và tinhả ế ấ ớ ủ ộ ẹ  

th n qu c t  không trong sáng. ầ ố ế

3. Nh ng nguyên t c xây d ng đ o đ c m i.ữ ắ ự ạ ứ ớ

- Nói đi đôi v i làm, nêu g ng v  đ o đ c.ớ ươ ề ạ ứ

Đ i v i m i ng i, l i nói ph i đi đôi v i vi c làm thì m i đem l i hi u quố ớ ỗ ườ ờ ả ớ ệ ớ ạ ệ ả 

thi t th c cho chính b n thân mình và có tác d ng đ i v i ng i khác. N u nóiế ự ả ụ ố ớ ườ ế  

nhi u làm ít, nói mà không làm, nói m t đ ng làm m t n o thì ch  đem l i nh ngề ộ ằ ộ ẻ ỉ ạ ữ  

h u qu  ph n tác d ng. ậ ả ả ụ

Tác d ng nêu g ng gi  m t vai trò r t quan tr ng trong hình thành đ o đ cụ ươ ữ ộ ấ ọ ạ ứ  

xã h i. Đ c bi t v i ph ng Đông. H  Chí Minh nh n xét: “Nói chung thì các dânộ ặ ệ ớ ươ ồ ậ  

t c ph ng Đông đ u giàu tình c m, và đ i v i h , m t t m g ng s ng còn cóộ ươ ề ả ố ớ ọ ộ ấ ươ ố  

giá tr  h n m t trăm bài di n văn tuyên truy n”ị ơ ộ ễ ề 1 và cho r ng: L y g ng ng i t tằ ấ ươ ườ ố  

vi c t t đ  h ng ngày giáo d c l n nhau là cách t t nh t đ  xây d ng con ng iệ ố ể ằ ụ ẫ ố ấ ể ự ườ  

m i, cu c s ng m i. ớ ộ ố ớ

Trong gia đình: đó là t m g ng c a cha m  đ i v i con cái, c a anh ch  đ iấ ươ ủ ẹ ố ớ ủ ị ố  

v i các em.ớ

Trong nhà tr ng:  t m g ng c a th y cô giáo đ i v i h c sinh.ườ ấ ươ ủ ầ ố ớ ọ

1 HCM, Toàn t p, T.1, tr.263ậ
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Trong t  ch c, t p th : t m g ng c a c p trên, c a lãnh đ o đ i v i c pổ ứ ậ ể ấ ươ ủ ấ ủ ạ ố ớ ấ  

d i, đ i v i nhân viên.ướ ố ớ

Trong xã h i: t m g ng c a “ng i t t vi c t t” đ i v i m i ng i; c aộ ấ ươ ủ ườ ố ệ ố ố ớ ọ ườ ủ  

th  h  tr c đ i v i th  h  sau…ế ệ ướ ố ớ ế ệ

Đ i v i cán b , đ ng viên, H  Chí Minh ch  rõ: “Tr c m t qu n chúng,ố ớ ộ ả ồ ỉ ướ ặ ầ  

không ph i ta c  vi t lên trán ch  “c ng s n” mà ta đ c h  yêu m n. Qu n chúngả ứ ế ữ ộ ả ượ ọ ế ầ  

ch  quý m n nh ng ng i có t  cách đ o đ c. Mu n h ng d n nhân dân, mìnhỉ ế ữ ườ ư ạ ứ ố ướ ẫ  

ph i làm m c th c cho ng i ta b t ch c”ả ự ướ ườ ắ ướ 1  

Trong su t cu c đ i mình, H  Chí Minh đã giáo d c m i ng i và chính b nố ộ ờ ồ ụ ọ ườ ả  

thân Ng i đã th c hi n nguyên t c này m t cách nghiêm túc.ườ ự ệ ắ ộ

- Xây đi đôi v i ch ng: ớ ố

Xây:

 +  Giáo d c  nh ng ph m ch t,  chu n m c đ o đ c trong gia  đình,  nhàụ ữ ẩ ấ ẩ ự ạ ứ  

tr ng, xã h i, nh t là trong nh ng t p th  – n i mà ph n l n th i gian cu c đ iườ ộ ấ ữ ậ ể ơ ầ ớ ờ ộ ờ  

m i ng i g n bó b ng ho t đ ng th c ti n c a mình. Ph i c  th  hoá nh ngỗ ườ ắ ằ ạ ộ ự ễ ủ ả ụ ể ữ  

ph m ch t chung, c  b n nh t cho sát h p v i t ng giai t ng, t ng l p đ i t ngẩ ấ ơ ả ấ ợ ớ ừ ầ ừ ớ ố ượ  

khác nhau.

+ Kh i d y ý th c đ o đ c lành m nh  m i ng i, t  giác nh n th c đ cơ ậ ứ ạ ứ ạ ở ọ ườ ự ậ ứ ượ  

trách nhi m đ o đ c c a mình, t  đó, t  giáo d c, t  trau d i ph m ch t cá nhân.ệ ạ ứ ủ ừ ự ụ ự ồ ẩ ấ

Ch ng:ố  

 + Th ng xuyên và kiên quy t ch ng ch  nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí,ườ ế ố ủ  

quan liêu, nh ng bi u hi n sai trái, x u xa trái v i nh ng yêu c u c a đ o đ c m i.ữ ể ệ ấ ớ ữ ầ ủ ạ ứ ớ

+ Bi n pháp ch ng hành vi vô đ o đ c: t  phê bình và phê bình; giáo d c,ệ ố ạ ứ ự ụ  

thuy t ph c; k  lu t c a Đ ng hay c a đoàn th ; k  lu t hành chính hay b ngế ụ ỷ ậ ủ ả ủ ể ỷ ậ ằ  

pháp lu t... tuỳ theo m c đ  sai ph m.ậ ứ ộ ạ

Đ  xây và ch ng có k t qu , ph i t o thành phong trào qu n chúng r ng rãi,ể ố ế ả ả ạ ầ ộ  

có phong trào chung cho toàn Đ ng, toàn dân, có phong trào riêng cho t ng ngành,ả ừ  

t ng gi i.ừ ớ

Trong đ i s ng hàng ngày, nh ng hi n t ng t t, x u; đúng, sai; cái đ o đ cờ ố ữ ệ ượ ố ấ ạ ứ  

và cái vô đ o đ c v n th ng đan xen nhau, đ i ch i nhau, thông qua hành vi c aạ ứ ẫ ườ ố ọ ủ  

nh ng con ng i khác nhau. H n n a nh ng đan xen và đ i ch i y còn di n raữ ườ ơ ữ ữ ố ọ ấ ễ  

ngay trong b n thân m i ng i. Chính vì v y, vi c xây và ch ng trong lĩnh v c đ oả ỗ ườ ậ ệ ố ự ạ  

1 HCM, Toàn t p, T.5, tr. 552ậ
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đ c hoàn toàn không đ n gi n. Xây ph i đi đôi v i ch ng, ch ng nh m m c đíchứ ơ ả ả ớ ố ố ằ ụ  

xây, l y xây làm chính. Ph i phát hi n s m, h n n a ph i th y tr c nh ng cáiấ ả ệ ớ ơ ữ ả ấ ướ ữ  

x u, cái sai, cái vô đ o đ c có th  x y ra, h ng m i ng i vào cu c đ u tranhấ ạ ứ ể ả ướ ọ ườ ộ ấ  

cho s  trong s ch, lành m nh v  đ o đ c.ự ạ ạ ề ạ ứ

- Tu d ng đ o đ c su t đ i.ưỡ ạ ứ ố ờ

 N m v ng đ c đi m và quy lu t c a s  hình thành đ o đ c, H  Chí Minhắ ữ ặ ể ậ ủ ự ạ ứ ồ  

nêu quan đi m: “Đ o đ c cách m ng không ph i trên tr i sa xu ng. Nó do đ uể ạ ứ ạ ả ờ ố ấ  

tranh, rèn luy n b n b  hàng ngày mà phát tri n và c ng c . Cũng nh  ng c càngệ ề ỉ ể ủ ố ư ọ  

mài càng sáng, vàng càng luy n càng trong”ệ 1. Khác v i s  hình thành và tác d ngớ ự ụ  

đi u ch nh hành vi c a pháp lu t là b t bu c, c ng b c, đ o đ c ch  có th  hìnhề ỉ ủ ậ ắ ộ ưỡ ứ ạ ứ ỉ ể  

thành và phát tri n trên tinh th n t  giác, d a vào l ng tâm c a m i ng i và dể ầ ự ự ươ ủ ỗ ườ ư 

lu n xã h i. Do v y, m i con ng i, m i t  ch c ph i tu d ng đ o đ c su t đ i,ậ ộ ậ ỗ ườ ỗ ổ ứ ả ưỡ ạ ứ ố ờ  

nh  vi c r a m t hàng ngày.ư ệ ử ặ

Theo quan đi m c a H  Chí Minh, đã là ng i thì ai cũng có ch  hay ch  d ,ể ủ ồ ườ ỗ ỗ ở  

ch  x u, ch  t t, ai cũng có thi n có ác  trong b n thân mình. V n đ  là dám nhìnỗ ấ ỗ ố ệ ở ả ấ ề  

th ng vào con ng i mình, không t   l a d i, huy n ho c; th y rõ cái d , cái x u,ẳ ườ ự ừ ố ễ ặ ấ ở ấ  

cái ác đ  kh c ph c. ể ắ ụ

Đ i v i m i ng i, vi c tu d ng đ o đ c ph i đ c th c hi n trong m iố ớ ỗ ườ ệ ưỡ ạ ứ ả ượ ự ệ ọ  

ho t đ ng th c ti n: trong đ i t , trong vi c công, trong m i m i quan h  xã h i…ạ ộ ự ễ ờ ư ệ ọ ố ệ ộ  

Có rèn luy n công phu nh  v y, con ng i m i có đ c ph m ch t đ o đ c t tệ ư ậ ườ ớ ượ ẩ ấ ạ ứ ố  

đ p, và nh ng ph m ch t y ngày càng đ c b i đ p, nâng cao.ẹ ữ ẩ ấ ấ ượ ồ ắ

II. T  T NG NHÂN VĂN H  CHÍ MINH. Ư ƯỞ Ồ

Trong l ch s  t  t ng nhân lo i, t  x a đ n nay, đã có nhi u h c thuy t, tị ử ư ưở ạ ừ ư ế ề ọ ế ư 

t ng  nh ng m c đ , trình đ  khác nhau, ti p c n t  nh ng góc đ  khác nhau đưở ở ữ ứ ộ ộ ế ậ ừ ữ ộ ề 

c p đ n v n đ  con ng i, v  tâm t , nguy n v ng c a con ng i mu n đ cậ ế ấ ề ườ ề ư ệ ọ ủ ườ ố ượ  

gi i t a kh i nh ng b  t c trong cu c s ng do nh ng h n ch  ràng bu c c a tả ỏ ỏ ữ ế ắ ộ ố ữ ạ ế ộ ủ ự 

nhiên, xã h i và c a b n thân con ng i. Đó chính là t  t ng nhân văn. Nhân vănộ ủ ả ườ ư ưở  

là thu t ng  dùng đ  ch  nh ng ho t đ ng vì l i ích chính đáng c a con ng i. Tậ ữ ể ỉ ữ ạ ộ ợ ủ ườ ư 

t ng nhân văn là h  th ng quan đi m vì l i ích  chính đáng c a con ng i.ưở ệ ố ể ợ ủ ườ

T  t ng nhân văn H  Chí Minh là h  th ng quan đi m vì l i ích chân chínhư ưở ồ ệ ố ể ợ  
c a con ng i,  tr c h t là l i  ích c a qu n chúng nhân dân lao đ ng; và conủ ườ ướ ế ợ ủ ầ ộ  
đ ng hi n th c xóa b  tri t đ  nh ng tr  ng i v  m t xã h i, con ng i, t oườ ệ ự ỏ ệ ể ữ ở ạ ề ặ ộ ườ ạ  

1 HCM,  Toàn t p, T.9, tr.293ậ
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đi u ki n gi i phóng qu n chúng nhân dân lao đ ng và loài ng i đ t t i s  phátề ệ ả ầ ộ ườ ạ ớ ự  
tri n chân, thi n, m .ể ệ ỹ

1. V  trí, vai trò c a t  t ng nhân văn H  Chí Minh. ị ủ ư ưở ồ

T  t ng nhân văn xuyên su t, th m sâu trong toàn b  h  th ng t  t ngư ưở ố ấ ộ ệ ố ư ưở  
H  Chí Minh. Có th  kh ng đ nh r ng: t  t ng nhân văn đã làm nên s c s ng b nồ ể ẳ ị ằ ư ưở ứ ố ề  
v ng c a t  t ng H  Chí Minh, làm cho t  t ng c a Ng i có nh h ng sâuữ ủ ư ưở ồ ư ưở ủ ườ ả ưở  
s c đ n t  t ng, tình c m c a nhân dân Vi t Nam và c a nhân dân nhi u dân t cắ ế ư ưở ả ủ ệ ủ ề ộ  
trên th  gi i, c  trong quá kh , hi n t i và t ng lai. ế ớ ả ứ ệ ạ ươ

2. N i dung t  t ng nhân văn H  Chí Minh ộ ư ưở ồ

a. Khái ni m “con ng i” trong t  t ng H  Chí Minh.ệ ườ ư ưở ồ

Trong t  t ng H  Chí Minh, con ng i đ c xem xét trong các quan h  xãư ưở ồ ườ ượ ệ  
h i c a nó. Ng i vi t: “Ch  ng i, nghĩa h p là gia đình, anh em, h  hàng, b uộ ủ ườ ế ữ ườ ẹ ọ ầ  
b n. Nghĩa r ng là đ ng bào c  n c. R ng h n là c  loài ng i”ạ ộ ồ ả ướ ộ ơ ả ườ 1. 

Con ng i c  th , l ch s , đ c xem xét trong nh ng bình di n, nh ng chi uườ ụ ể ị ử ượ ữ ệ ữ ề  
khác nhau. Con ng i trong ch  đ  thu c đ a: “ng i b n x ”, “ng i b n x  bườ ế ộ ộ ị ườ ả ứ ườ ả ứ ị 
áp b c”, “ng i lao đ ng b n x ”, “ng i b n x  b  b t làm nô l ”, “ng i m tứ ườ ộ ả ứ ườ ả ứ ị ắ ệ ườ ấ  
n c”, “ng i cùng kh ”…; Con ng i trong m t dân t c đ c l p: “đ ng bào”,ướ ườ ổ ườ ộ ộ ộ ậ ồ  
“nhân dân”, “qu c dân”, “dân”, … “lao đ ng chân tay”, “lao đ ng trí óc”, “côngố ộ ộ  
nhân”, “nông dân t p th ”, “ng i ch  t p th ”… ậ ể ườ ủ ậ ể

Cách ti p c n c  b n nh t c a H  Chí Minh là th ng nh t l p tr ng giaiế ậ ơ ả ấ ủ ồ ố ấ ậ ườ  
c p vô s n v i l p tr ng dân t c trong xem xét con ng i c  th , l ch s . ấ ả ớ ậ ườ ộ ườ ụ ể ị ử

b. Con ng i là v n quý nh t  ườ ố ấ

- Th ng yêu con ng i, th ng yêu nhân dân vô h n, sâu s c.ươ ườ ươ ạ ắ

H  Chí Minh t ng khái quát tri t lý v  cu c s ng và kh ng đ nh: “Nghĩ choồ ừ ế ề ộ ố ẳ ị  
cùng, m i v n đ ... là v n đ   đ i và làm ng i.  đ i và làm ng i là ph iọ ấ ề ấ ề ở ờ ườ Ở ờ ườ ả  
th ng n c, th ng dân, th ng nhân lo i b  đau kh  b  áp b c”ươ ướ ươ ươ ạ ị ổ ị ứ 2. “Lòng th ngươ  
yêu c a tôi đ i v i nhân dân và nhân lo i không bao gi  thay đ i”ủ ố ớ ạ ờ ổ 3 Và su t cu cố ộ  
đ i, Ng i s ng theo tri t lý y. ờ ườ ố ế ấ

Tình th ng yêu con ng i theo t  t ng H  Chí Minh không chung chung,ươ ườ ư ưở ồ  
tr u t ng mà tr c h t giành cho nh ng ng i lao đ ng, nh ng ng i nghèo khừ ượ ướ ế ữ ườ ộ ữ ườ ổ 
ch u nhi u thi t thòi nh t trong cu c s ng; nh ng ng i nô l  m t n c và nh ngị ề ệ ấ ộ ố ữ ườ ệ ấ ướ ữ  
ng i cùng kh  không phân bi t dân t c, ch ng t c; nh ng ph  n  Pháp và M  cóườ ổ ệ ộ ủ ộ ữ ụ ữ ỹ  
ch ng con b  đ a sang Vi t Nam làm bia đ  đ n, và cho chính c  nh ng ng i línhồ ị ư ệ ỡ ạ ả ữ ườ  

1 HCM, Toàn t p, T.5, tr.644ậ
2 H  Chí Minh: Nhà n c và Pháp lu t Vi t Nam, Nxb.Pháp lý, H.1990, tr.174ồ ướ ậ ệ
3 Nghiên c u t  t ng H  Chí Minh, t p 1, Vi n H  Chí Minh xu t b n, H.1993, tr.47ứ ư ưở ồ ậ ệ ồ ấ ả
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b  đ a đi ch t u ng trong các cu c chi n tranh xâm l c c a ch  nghĩa đ  qu c,ị ư ế ổ ộ ế ượ ủ ủ ế ố  
th c dân. Ng i  t ng vi t: “Than ôi, tr c lòng  bác ái, thì máu Pháp hay máu Vi tự ườ ừ ế ướ ệ  
cũng đ u là máu, ng i Pháp hay ng i Vi t cũng đ u là ng i”ề ườ ườ ệ ề ườ 1, “Tôi vô cùng 
công ph n tr c nh ng t n th t và tàn phá do quân M  gây ra cho nhân dân và đ tẫ ướ ữ ổ ấ ỹ ấ  
n c chúng tôi, tôi cũng r t xúc đ ng th y ngày càng có nhi u thanh niên M  ch tướ ấ ộ ấ ề ỹ ế  
vô ích  Vi t Nam”ở ệ 2 và “Nh ng dòng máu đó chúng tôi đ u quý nh  nhau”ữ ề ư 3.

- Trân tr ng sinh m nh con ng i. ọ ệ ườ

Yêu hoà bình, làm t t c  nh ng gì có th  làm đ c đ  tránh chi n tranh.ấ ả ữ ể ượ ể ế  

Song, n u không th  khác, ph i ch p nh n chi n tranh đ  có hoà bình th c sế ể ả ấ ậ ế ể ự ự 

trong đ c l p dân t c, t  do cho con  ng i. ộ ậ ộ ự ườ

 H t s c th n tr ng đ i v i v n đ  kh i nghĩa: chu n b  k  càng m i m t,ế ứ ậ ọ ố ớ ấ ề ở ẩ ị ỹ ọ ặ  

ch p th i c  đ  h n ch  m c th p nh t s  hy sinh và ch c ch n th ng l i. ớ ờ ơ ể ạ ế ứ ấ ấ ự ắ ắ ắ ợ

H t s c ch  đ ng, tích c c chu n b  cho s  phát tri n c a cách m ng, chế ứ ủ ộ ự ẩ ị ự ể ủ ạ ủ 

đ ng thúc đ y tình th  cách m ng và th i c  cách m ng.ộ ẩ ế ạ ờ ơ ạ

Tranh th  kh  năng hoà bình đ  t n th t ít x ng máu nh t cho đ ng bào vàủ ả ể ổ ấ ươ ấ ồ  

cho c  binh lính các n c xâm l c. ả ướ ượ

Cách m ng Tháng Tám năm 1945 đã s  d ng s c m nh chính tr  c a nhânạ ử ụ ứ ạ ị ủ  

dân là chính. Trong l ch s  th  gi i, đây là m t cu c cách m ng giành đ c th ngị ử ế ớ ộ ộ ạ ượ ắ  

l i mà  h u nh  không có đ  máu.ợ ầ ư ổ

- Ni m tin mãnh li t  vào s c m nh, ph m giá, kh  năng v n lên chân,ề ệ ứ ạ ẩ ả ươ  

thi n, m  c a con ng iệ ỹ ủ ườ

H  Chí Minh tin t ng sâu s c vào b n ch t t t đ p c a con ng i. Tin r ngồ ưở ắ ả ấ ố ẹ ủ ườ ằ  

 m i con ng i đ u có ít nhi u ph n t t đ p trong mình, “nhân vô th p toàn”. Hở ỗ ườ ề ề ầ ố ẹ ậ ồ 

Chí Minh tin nhân dân lao đ ng có đ y đ  kh  năng c u n c, t  c u mình; tin hộ ầ ủ ả ứ ướ ự ứ ọ 

có đ y đ  kh  năng xây d ng m t xã h i m i t t đ p, văn minh, ti n b . V n đầ ủ ả ự ộ ộ ớ ố ẹ ế ộ ấ ề 

là ph i bi t kh i d y, nâng niu, b i d ng, t  ch c. Ng i nói: Con ng i là v nả ế ơ ậ ồ ưỡ ổ ứ ườ ườ ố  

quý nh t! Con ng i đ c giác ng , đ c t  ch c, đ c lãnh đ o đúng đ n s  t oấ ườ ượ ộ ượ ổ ứ ượ ạ ắ ẽ ạ  

ra t t c . ấ ả

C  s  khoa h c đ   H  Chí Minh đ t ni m tin vào đ ng bào mìnhơ ở ọ ể ồ ặ ề ồ :

* Truy n th ng l ch s  c a dân t c và c a con ng i Vi t Nam, s c m nhề ố ị ử ủ ộ ủ ườ ệ ứ ạ  

c a lòng yêu n c n ng nàn - s c m nh dân t c.ủ ướ ồ ứ ạ ộ

1 Sdd, H.2000, T.4, tr.457
2 Sdd, H.2000, T.12, tr.488
3 Sdd, H.2000, T.5, tr.19
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* Vai trò và s  m nh l ch s  c a giai c p công nhân Vi t Nam - s c m nhứ ệ ị ử ủ ấ ệ ứ ạ  

giai c p.ấ

Hai s c m nh đó khi đ cứ ạ ượ  g n bó, th ng nh t l i s  tr  thành s c m nh vôắ ố ấ ạ ẽ ở ứ ạ  

đ ch.ị

 Bên c nh vi c nh n th c sâu s c, đ y đ  s c m nh c a nhân dân, H  Chíạ ệ ậ ứ ắ ầ ủ ứ ạ ủ ồ  

Minh chú ý đ n nh ng h n ch  c a m i giai c p, t ng l p xã h i, Ng i chế ữ ạ ế ủ ỗ ấ ầ ớ ộ ườ ủ 

tr ng ph i tuyên truy n, giáo d c sâu r ng, th ng xuyên, giúp cho con ng iươ ả ề ụ ộ ườ ườ  

phát huy b n ch t t t đ p, kh c ph c khuy t đi m, nh c đi m, không ng ngả ấ ố ẹ ắ ụ ế ể ượ ể ừ  

hoàn thi n đ  s c hoàn thành các nhi m v  mà cách m ng đòi h i. ệ ủ ứ ệ ụ ạ ỏ

- Tôn tr ng nhân cách con ng i, kính tr ng nhân dân ọ ườ ọ

Ý th c và s  kính tr ng nhân dân  H  Chí Minh đ c bi u th  sâu s c quaứ ự ọ ở ồ ượ ể ị ắ  

ho t đ ng hàng ngày c a Ng i.  đ nh cao nh t c a quy n l c, l i có uy tínạ ộ ủ ườ Ở ỉ ấ ủ ề ự ạ  

tuy t đ i, H  Chí Minh v n không bao gi  áp đ t ý ki n c a mình bu c c p d iệ ố ồ ẫ ờ ặ ế ủ ộ ấ ướ  

ph i tuân theo. Ng i chân thành l ng nghe ý ki n c a nhân dân, c a cán b , ch tả ườ ắ ế ủ ủ ộ ắ  

l c t  các ý ki n y nh ng đi m đúng, Ng i nghiêm túc tr  l i nh ng th  màọ ừ ế ấ ữ ể ườ ả ờ ữ ư  

Ng i nh n đ c, Ng i r t trân tr ng thành tích chi n đ u và lao đ ng c a nhânườ ậ ượ ườ ấ ọ ế ấ ộ ủ  

dân, dù là nh ng “vi c t t” nh  nh t c a nh ng ng i bình th ng nh t. Ng i tinữ ệ ố ỏ ấ ủ ữ ườ ườ ấ ườ  

t ng tuy t đ i vào trí  tu  nhân dân. Ng i kh ng đ nh: “Dân r t  thông minh.ưở ệ ố ệ ườ ẳ ị ấ  

Qu n chúng kinh nghi m, sáng ki n r t nhi u. Ch  c n mình có bi t h c hay bi tầ ệ ế ấ ề ỉ ầ ế ọ ế  

l i d ng mà thôi”ợ ụ 1. Ng i tin r ng l c l ng và trí tu  c a nhân dân là vô cùng t n,ườ ằ ự ượ ệ ủ ậ  

dù vi c khó khăn đ n đâu nhân dân cũng có th  lo li u đ c. Khéo t  ch c, khéoệ ế ể ệ ượ ổ ứ  

lãnh đ o thì l c l ng y có th  xoay tr i chuy n đ t. Lòng kính tr ng nhân dânạ ự ượ ấ ể ờ ể ấ ọ  

c a H  Chí Minh còn đ c bi u th   vi c đòi h i đ ng viên, cán b  ph i thànhủ ồ ượ ể ị ở ệ ỏ ả ộ ả  

kh n t  phê bình tr c nhân dân và khuy n khích nhân dân phê bình mình.... Nhìnẩ ự ướ ế  

t ng quát, lòng kính tr ng y bi u hi n s  tin t ng nhân dân, tin  s  vĩ đ i c aổ ọ ấ ể ệ ự ưở ở ự ạ ủ  

nhân dân. 

H  Chí Minh coi vi c gi  l i h a v i nhân dân là m t trong nh ng bi u hi nồ ệ ữ ờ ứ ớ ộ ữ ể ệ  

c a thái đ  kính tr ng nhân dân. Không gi  l i h a là t  làm xói mòn lòng tin yêuủ ộ ọ ữ ờ ứ ự  

c a nhân dân đ i v i b n thân cán b , đ i v i Đ ng, Nhà n c. B nh hình th củ ố ớ ả ộ ố ớ ả ướ ệ ứ  

ch  nghĩa, làm qua loa chi u l  là m t trong nh ng bi u hi n c a vi c không giủ ế ệ ộ ữ ể ệ ủ ệ ữ 

l i h a, coi th ng nhân dân mà h u qu  c a nó không gì khác h n là làm m t lòngờ ứ ườ ậ ả ủ ơ ấ  

tin c a nhân dân.ủ

1 Sdd, H.1996, T.7, tr.62
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Yêu c u kính tr ng nhân dân theo t  t ng H  Chí Minh là m i ch  tr ng,ầ ọ ư ưở ồ ọ ủ ươ  

chính sách c a Đ ng, Nhà n c ph i xu t phát t  nhu c u, l i ích c a qu n chúng.ủ ả ướ ả ấ ừ ầ ợ ủ ầ  

Vì v y, khi xây d ng ch  tr ng, chính sách ph i trên c  s  “t  rõ cái t  t ng vàậ ự ủ ươ ả ơ ở ỏ ư ưở  

lòng c ao c a qu n chúng”ướ ủ ầ 1.

+ S  khoan dung r ng l n  c a H  Chí Minh đ i v i con ng i.ự ộ ớ ủ ồ ố ớ ườ

H  Chí Minh nhìn con ng i trong tính đa d ng c a nó: đa d ng trong quanồ ườ ạ ủ ạ  

h  xã h i (quan h  dân t c, giai c p, t ng l p, đ ng chí, đ ng bào, gia đình, nhàệ ộ ệ ộ ấ ầ ớ ồ ồ  

tr ng...), đa d ng trong tính cách, khát v ng, đa d ng trong ph m ch t và khườ ạ ọ ạ ẩ ấ ả 

năng... Thông qua lòng khoan dung văn hóa mà th c t nh con ng i, đem l i cho conứ ỉ ườ ạ  

ng i s  n y n  nhu c u ngày càng t t đ p, quy t tâm t  b  cái x u, v t lênườ ự ả ở ầ ố ẹ ế ừ ỏ ấ ượ  

nh ng h n ch , y u kém c a mình, b i d ng nhân tính, hoàn thi n nhân cách,ữ ạ ế ế ủ ồ ưỡ ệ  

thúc đ y s  h ng thi n, t o ra đ i s ng tinh th n phong phú cho c ng đ ng, sẩ ự ướ ệ ạ ờ ố ầ ộ ồ ự 

hài hòa cá nhân và xã h i...  Đó là cách th c đem Tình Ng i tác đ ng t i  conộ ứ ườ ộ ớ  

ng i. ườ

Gi i quy t m i quan h  đa d ng c a con ng i, theo t  t ng H  Chí Minh,ả ế ố ệ ạ ủ ườ ư ưở ồ  

tr c h t ph i xu t phát t  m c tiêu th c t  và ti n b  xã h i, xu t phát t   tìnhướ ế ả ấ ừ ụ ự ế ế ộ ộ ấ ừ  

th ng yêu, giúp đ  l n nhau gi a con ng i v i con ng i.ươ ỡ ẫ ữ ườ ớ ườ

 -  Ý chí đ u tranh gi i phóng con ng i, đem l i t  do, h nh phúc cho conấ ả ườ ạ ự ạ  

ng i. ườ

H  Chí Minh dành c  cu c đ i đ u tranh b o v  ph m giá con ng i, đ uồ ả ộ ờ ấ ả ệ ẩ ườ ấ  

tranh cho t  do và h nh phúc c a nhân dân b t ch p m i gian kh , nguy hi m.  Lự ạ ủ ấ ấ ọ ổ ể ẽ 

s ng c a Ng i: Lo tr c thiên h , vui sau thiên h .ố ủ ườ ướ ạ ạ

 Ng i chăm lo cho dân t c, cho t t c  qu n chúng nhân dân v i t t c  tâmườ ộ ấ ả ầ ớ ấ ả  

h n, s c l c, trí tu . Đi u này bi u hi n trong su t quá trình tìm đ ng c u n c,ồ ứ ự ệ ề ể ệ ố ườ ứ ướ  

tuyên truy n, giáo d c, rèn luy n, t  ch c nhân dân đ u tranh giành đ c l p dânề ụ ệ ổ ứ ấ ộ ậ  

t c,  kh c ph c nghèo nàn, l c h u, xây d ng đ i s ng m no, văn minh, h nhộ ắ ụ ạ ậ ự ờ ố ấ ạ  

phúc.

Su t đ i H  Chí Minh đ u tranh b o v  ố ờ ồ ấ ả ệ ph m giáẩ  con ng i (quy n s ng,ườ ề ố  

quy n bình đ ng, quy n t  do và quy n m u c u h nh phúc), cho nhân dân cóề ẳ ề ự ề ư ầ ạ  

cu c s ng x ng đáng cu c s ng c a con ng i c  v  v t ch t, và đ c bi t c  vộ ố ứ ộ ố ủ ườ ả ề ậ ấ ặ ệ ả ề 

đ i s ng tinh th n.ờ ố ầ

b. Con ng i v a là m c tiêu gi i phóng, v a là đ ng l c c a cách m ng.ườ ừ ụ ả ừ ộ ự ủ ạ

1 Sdd, H.1995, T.5, tr.306
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V i H  Chí Minh con ng i là m c tiêu c a cách m ng. M c tiêu đó là: ớ ồ ườ ụ ủ ạ ụ con 

ng i ph i đ c s ng t  do, h nh phúc và đ c phát tri n toàn di n.ườ ả ượ ố ự ạ ượ ể ệ  Đ  th cể ự  

hi n đ c m c tiêu, con ng i là đ ng l c quan tr ng nh t. Con ng i ch  là đ ngệ ượ ụ ườ ộ ự ọ ấ ườ ỉ ộ  

l c khi đ ng l c y g n li n v i m c tiêu, góp ph n th c hi n m c tiêu. ự ộ ự ấ ắ ề ớ ụ ầ ự ệ ụ

 H  Chí Minh kh ng đ nh s  nghi p cách m ng ch  có th  th ng l i n u phátồ ẳ ị ự ệ ạ ỉ ể ắ ợ ế  

huy đ c s c m nh c a nhân dân; và th ng l i y ch  b n v ng khi s c dân đ cượ ứ ạ ủ ắ ợ ấ ỉ ề ữ ứ ượ  

ph c v  cho l i ích chân chính c a nhân dân. L ch s  là do qu n chúng nhân dânụ ụ ợ ủ ị ử ầ  

sáng t o ra; có dân là có t t cạ ấ ả

 S  d ng s c m nh c a nhân dân vì l i ích c a nhân dân theo t  t ng Hử ụ ứ ạ ủ ợ ủ ư ưở ồ 

Chí Minh không ch  đem l i nh ng l i ích chính tr , kinh t  cho nhân dân, mà cònỉ ạ ữ ợ ị ế  

đem l i cu c s ng tinh th n phong phú lành m nh. Qu n chúng nhân dân không chạ ộ ố ầ ạ ầ ỉ 
đ n thu n là đ i t ng gi i phóng, m c đích gi i phóng mà h  còn ph i đ ng th iơ ầ ố ượ ả ụ ả ọ ả ồ ờ  

là ch  th  gi i phóng. H  c n đ c tôi luy n, th  thách và tr ng thành trong cu củ ể ả ọ ầ ượ ệ ử ưở ộ  

đ u tranh vì quy n l i c a chính mình. Nh  đó, h  “t  sinh ra mình”.  S  d ng s cấ ề ợ ủ ờ ọ ự ử ụ ứ  

m nh c a nhân dân vì l i ích c a nhân dân là bi u hi n t p trung c a t  t ng:ạ ủ ợ ủ ể ệ ậ ủ ư ưở  

“T t c  vì con ng i, do con ng i”, “con ng i v a là m c tiêu, v a là đ ng l cấ ả ườ ườ ườ ừ ụ ừ ộ ự  

c a cách m ng”ủ ạ

Theo t  t ng H  Chí Minh, khi coi con ng i là m c tiêu c a cách m ng,ư ưở ồ ườ ụ ủ ạ  

thì m i ch  tr ng, đ ng l i, chính sách c a Đ ng, Nhà n c đ u ph i xu t phátọ ủ ươ ườ ố ủ ả ướ ề ả ấ  

t  yêu c u, nguy n v ng c a nhân dân, ph c v  l i ích c a nhân dânừ ầ ệ ọ ủ ụ ụ ợ ủ

c.  “ Tr ng ng i” là chi n l c hàng đ u c a cách m ngồ ườ ế ượ ầ ủ ạ

C  nhân đã d y “Vì l i ích m i năm thì ph i tr ng cây, vì l i ích trăm nămổ ạ ợ ườ ả ồ ợ  

thì ph i tr ng ng i” và H  Chí Minh cũng dùng m nh đ  đó đ  nói v  vai tròả ồ ườ ồ ệ ề ể ề  

quan tr ng c a y u t  con ng i trong xây d ng, phát tri n xã h i. H  Chí Minhọ ủ ế ố ườ ự ể ộ ồ  

luôn trăn tr  v  s  nghi p “tr ng ng i”. Ng i đòi h i “t  do h c t p” và “th cở ề ự ệ ồ ườ ườ ỏ ự ọ ậ ự  

hành giáo d c cho toàn dân”, đ c bi t đ i v i th  h  tr .ụ ặ ệ ố ớ ế ệ ẻ

 +  N i dung giáo d c phù h p v i đ nh h ng chính tr , văn hoá c a dân t c. ộ ụ ợ ớ ị ướ ị ủ ộ

H  Chí Minh quan ni m v  s  hình thành tính cách con ng i: “Hi n, dồ ệ ề ự ườ ề ữ 

ph i đâu là tính s n; Ph n nhi u do giáo d c mà nên”ả ẵ ầ ề ụ 1 và “Óc nh ng ng i tu i trữ ườ ổ ẻ 

trong sáng nh  m t t m l a tr ng. Nhu m xanh thì nó s  xanh. Nhu m đ  thì nó sư ộ ấ ụ ắ ộ ẽ ộ ỏ ẽ 

đ . Vì v y s  h c t p  trong tr ng có nh h ng r t l n cho t ng lai c aỏ ậ ự ọ ậ ở ườ ả ưở ấ ớ ươ ủ  

thanh niên”.

1 Sdd, H.2000, T.3, tr.383
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M c tiêu giáo d c theo t  t ng H  Chí Minh là th c hi n dân giàu, n cụ ụ ư ưở ồ ự ệ ướ  

m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. Xã h i đó ph i do chính s c lao đ ngạ ộ ằ ủ ộ ả ứ ộ  

c a nhân dân xây d ng nên.ủ ự

H  Chí Minh quan ni m d t nát cũng là k  đ ch, “M t dân t c d t là m t dânồ ệ ố ẻ ị ộ ộ ố ộ  

t c y u”ộ ế 1, vì v y, nhi m v  c  b n v a mang tính c p bách, lâu dài là: xoá n n mùậ ệ ụ ơ ả ừ ấ ạ  

ch , nâng cao trình đ  h c v n, trình đ  khoa h c, k  thu t cho toàn dân.ữ ộ ọ ấ ộ ọ ỹ ậ

+ Coi tr ng đào t o c  tài năng và đ o đ c trong m i con ng i.  ọ ạ ả ạ ứ ỗ ườ

  H  Chí Minh đòi h i ai n y ph i tinh thông nghi p v , r t m c coi tr ng,ồ ỏ ấ ả ệ ụ ấ ự ọ  

trân tr ng tài năng. Ng i đã quy t  đ c nh ng trí th c thu c c  l n nh t c a dânọ ườ ụ ượ ữ ứ ộ ỡ ớ ấ ủ  

t c, trong đó có nh ng b c th y đã d t b  đ a v  và cu c s ng cao sang  bên ngoàiộ ữ ậ ầ ứ ỏ ị ị ộ ố ở  

đ  v  n c tham gia kháng chi n, ki n qu c.ể ề ướ ế ế ố

Trong vi c “tr ng ng i”, H  Chí Minh nh n m nh vi c k t h p giáo d cệ ồ ườ ồ ấ ạ ệ ế ợ ụ  

đ o đ c và tri th c cho h c sinh, trong đó đ o đ c là cái g c cho s  phát tri n nhânạ ứ ứ ọ ạ ứ ố ự ể  

cách c a con ng i và xã h i. Trong giáo d c c n b t đ u t  xây d ng n n t ngủ ườ ộ ụ ầ ắ ầ ừ ự ề ả  

đ o đ c. H  Chí Minh yêu c u t t c  m i ng i không tr  m t ai, không tr  m tạ ứ ồ ầ ấ ả ọ ườ ừ ộ ừ ộ  

c p nào đ u ph i th ng xuyên trau d i đ o đ c cách m ng. Đ i v i th  h  tr ,ấ ề ả ườ ồ ạ ứ ạ ố ớ ế ệ ẻ  

trong qúa trình giáo d c ph i b i d ng cho h  tình yêu T  qu c, yêu đ ng bào,ụ ả ồ ưỡ ọ ổ ố ồ  

yêu b n bè, anh em ru t th t, đ ng chí, yêu th y cô giáo, hình thành l i s ng th tạ ộ ị ồ ầ ố ố ậ  

thà, khiêm t n, trung th c, gi n d , xây d ng ý th c t  ch c k  lu t, quan h  gi aố ự ả ị ự ứ ổ ứ ỷ ậ ệ ữ  

ng i  v i  ng i  theo  l i  s ng  “M i  ng i  vì  m i  ng i,  m i  ng i  vì  m iườ ớ ườ ố ố ỗ ườ ọ ườ ọ ườ ỗ  

ng i”. Ng i cho r ng không có cu c cách m ng nào có th  th ng l i n u nóườ ườ ằ ộ ạ ể ắ ợ ế  

không chu n b , đào t o đ c m t l p chi n sĩ tiên phong, có đ y đ  c  đ o đ cẩ ị ạ ượ ộ ớ ế ầ ủ ả ạ ứ  

và tài năng, d n d t qu n chúng thay ch  đ  cũ, xây d ng xã h i m i. Ng i nói:ẫ ắ ầ ế ộ ự ộ ớ ườ  

“gi i phóng cho dân t c, gi i phóng cho loài ng i là m t công vi c to tát, mà tả ộ ả ườ ộ ệ ự 

mình không có đ o đ c, không có căn b n... thì còn làm n i vi c gì”ạ ứ ả ổ ệ 2. 

Con ng i là ch  th  sáng t o ra m i giá tr  văn hóa v t ch t và tinh th nườ ủ ể ạ ọ ị ậ ấ ầ  

nh ng đ ng th i con ng i cũng là s n ph m c a hoàn c nh. Mu n hình thành b nư ồ ờ ườ ả ẩ ủ ả ố ả  

ch t con ng i ph i có m t quá trình lâu dài thông qua giáo d c - đào t o, thôngấ ườ ả ộ ụ ạ  

qua ho t đ ng th c ti n. Vì v y, “Mu n có ch  nghĩa xã h i, tr c h t c n cóạ ộ ự ễ ậ ố ủ ộ ướ ế ầ  

nh ng con ng i xã h i ch  nghĩa”, nh ng con ng i c a xã h i văn minh, giàuữ ườ ộ ủ ữ ườ ủ ộ  

tính nhân đ o, nhân văn.ạ

H  Chí Minh  đòi h i chăm lo b i d ng, phát tri n toàn di n con ng i: sồ ỏ ồ ưỡ ể ệ ườ ự 

th ng nh t Trí, Nhân, Dũng. Đ ng th i đòi h i s  ph n đ u v n lên c a m iố ấ ồ ờ ỏ ự ấ ấ ươ ủ ỗ  

1 Sdd, H.2000, T.4, tr.8
2 Sdd, H.2000, T.5, tr.253
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ng i, ph i tr  thành ch  th  c a quá trình xây d ng môi tr ng xã h i t t đ p,ườ ả ở ủ ể ủ ự ườ ộ ố ẹ  

dám t  l a ch n, t  quy t đ nh, t  bi u hi n, t  đánh giá, t  phê phán... kh ng đ nhự ự ọ ự ế ị ự ể ệ ự ự ẳ ị  

chính mình, t  ch u trách nhi m v  b n thân.ự ị ệ ề ả

 H  Chí Minh không bàn v  ch  nghĩa nhân văn nh ng t  t ng và cu c đ iồ ề ủ ư ư ưở ộ ờ  

Ng i sâu đ m b n ch t nhân văn. H  Chí Minh ti p thu t  t ng nhân văn c ngườ ậ ả ấ ồ ế ư ưở ộ  

s n: gi i quy t v n đ  t  do, h nh phúc c a con ng i, s  phát tri n t  do và toànả ả ế ấ ề ự ạ ủ ườ ự ể ự  

di n c a m i cá nhân và t t c  các cá nhân. Trên c  s  đó, Ng i đã đ a ra câu trệ ủ ỗ ấ ả ơ ở ườ ư ả 

l i c n ph i làm gì và làm nh  th  nào cho nhân dân Vi t Nam đi t i t  do, h nhờ ầ ả ư ế ệ ớ ự ạ  

phúc.

V n đ  gi i phóng ng i lao đ ng Vi t Nam kh i áp b c b t công là bi uấ ề ả ườ ộ ệ ỏ ứ ấ ể  

hi n t p trung nh t, sinh đ ng nh t, sâu s c nh t t  t ng nhân văn H  Chí Minh.ệ ậ ấ ộ ấ ắ ấ ư ưở ồ
III. T  T NG H  CHÍ MINH V  VĂN HÓAƯ ƯỞ Ồ Ề

1. Nh ng quan đi m chung c a H  Chí Minh v  văn hoá.ữ ể ủ ồ ề

1.1. Đ nh nghĩa văn hóa ị

- Trong m c đ c sách  ph n cu i t p ụ ọ ở ầ ố ậ Nh t ký trong tùậ  (1942-1943), l n đ uầ ầ  

tiên H  Chí Minh nêu ra m t đ nh nghĩa v  văn hóa:ồ ộ ị ề

“Vì l  sinh t n cũng nh  vì m c đích cu c s ng, loài ng i m i sáng t o vàẽ ồ ư ụ ộ ố ườ ớ ạ  

phát minh ra ngôn ng , ch  vi t, đ o đ c, pháp lu t, khoa h c, tôn giáo, văn h c,ữ ữ ế ạ ứ ậ ọ ọ  

ngh  thu t, nh ng công c  cho sinh ho t hàng ngày v  m c, ăn,  và ph ng th cệ ậ ữ ụ ạ ề ặ ở ươ ứ  

s  d ng. Toàn b  nh ng sáng t o và phát minh đó là văn hoá. Văn hoá là s  t ngử ụ ộ ữ ạ ự ổ  

h p c a m i ph ng th c sinh ho t cùng v i nh ng bi u hi n c a nó mà loàiợ ủ ọ ươ ứ ạ ớ ữ ể ệ ủ  

ng i đã s n sinh ra nh m thích ng nh ng nhu c u đ i s ng và đòi h i c a sườ ả ằ ứ ữ ầ ờ ố ỏ ủ ự 

sinh t n”ồ 1

Nh  v y, văn hóa đ c H  Chí Minh hi u theo nghĩa r ng nh t. Đó là toànư ậ ượ ồ ể ộ ấ  

b  ho t đ ng sáng t o tinh th n cũng nh  sinh ho t v t ch t c a xã h i, mang d uộ ạ ộ ạ ầ ư ạ ậ ấ ủ ộ ấ  

n sâu s c c a trình đ  văn minh, b n s c c a dân t c. Đó là m c đích cu c s ngấ ắ ủ ộ ả ắ ủ ộ ụ ộ ố  

c a loài ng iủ ườ

- Ngoài ra, sau Cách m ng Tháng Tám, H  Chí Minh còn đ  c p văn hóa theoạ ồ ề ậ  

nghĩa h p. Văn hóa là đ i s ng tinh th n c a xã h i, là thu c v  ki n trúc th ngẹ ờ ố ầ ủ ộ ộ ề ế ượ  

t ng c a xã h i.ầ ủ ộ

1.2. V  trí, vai trò c a văn hoá trong xã h iị ủ ộ

1 H  Chí Minh. Toàn t p, t p 3. Nxb CTQG, H, 1995, tr.431ồ ậ ậ
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- Văn hóa là m t trong b n v n đ  ch  y u c a đ i s ng xã h i (chính tr ,ộ ố ấ ề ủ ế ủ ờ ố ộ ị  

kinh t , văn hoá, xã h i), cùng ph i coi là quan tr ng ngang nhau, chúng có quan hế ộ ả ọ ệ 

m t thi t và cùng tác đ ng l n nhau.ậ ế ộ ẫ

+ Chính tr , xã h i có đ c gi i phóng thì văn hóa m i đ c gi i phóng.ị ộ ượ ả ớ ượ ả  

Chính tr  gi i phóng m  đ ng cho văn hóa phát tri n.ị ả ở ườ ể

Theo H  Chí Minh, dân t c còn b  nô l  thì văn hóa cũng cùng chung s  ph nồ ộ ị ệ ố ậ  

nô l , tuy t đ i b  ph n nhân dân b  đ y đ a trong vòng t i tăm, d t nát. Đ  gi iệ ệ ạ ộ ậ ị ầ ọ ố ố ể ả  

phóng văn hóa, m  đ ng cho văn hóa phát tri n ph i ti n hành cách m ng gi iở ườ ể ả ế ạ ả  

phóng dân t c giành chính quy n.  Ng i vi t: "...X a kia chính tr  b  đàn áp, n nộ ề ườ ế ư ị ị ề  

văn hóa c a ta vì th  không n y sinh đ c"; "Xã h i th  nào, văn hóa th  y. Vănủ ế ả ượ ộ ế ế ấ  

ngh  c a dân t c ta v n r t phong phú, nh ng d i ch  đ  th c dân và phong ki nệ ủ ộ ố ấ ư ướ ế ộ ự ế  

nhân dân ta b  nô l , thì văn ngh  cũng b  nô l , b  t i tàn, không th  phát tri nị ệ ệ ị ệ ị ồ ể ể  

đ c".ượ

+ Xây d ng kinh t  đ  t o đi u ki n cho vi c xây d ng và phát tri n vănự ế ể ạ ề ệ ệ ự ể  

hóa.

“Văn hóa là ki n trúc th ng t ng; nh ng c  s  h  t ng c a xã h i có ki nế ượ ầ ư ơ ở ạ ầ ủ ộ ế  

thi t r i văn hoá m i ki n thi t đ c và đ  đi u ki n phát tri n đ c”. Nh  v yế ồ ớ ế ế ượ ủ ề ệ ể ượ ư ậ  

kinh t  là n n t ng c a vi c xây d ng văn hóa, kinh t  có phát tri n m i t o ti nế ề ả ủ ệ ự ế ể ớ ạ ề  

đ  cho văn hoá phát tri n. T t nhiên không ph i bao gi ,  đâu cũng là s  phát tri nề ể ấ ả ờ ở ự ể  

t  l  thu n, song, kinh t  không phát tri n thì không th  nói văn hoá phát tri n.ỷ ệ ậ ế ể ể ể

"Mu n ti n lên ch  nghĩa xã h i thì ph i phát tri n kinh t  và văn hóa. Vì saoố ế ủ ộ ả ể ế  

không nói phát tri n văn hóa và kinh t ? T c ng  ta có câu: có th c m i v c đ cể ế ụ ữ ự ớ ự ượ  

đ o; vì th  kinh t  ph i đi tr c....Phát tri n kinh t  và văn hóa đ  nâng cao đ iạ ế ế ả ướ ể ế ể ờ  

s ng v t ch t và văn hóa c a nhân dân ta".ố ậ ấ ủ

+ Văn hóa không th  đ ng ngoài, mà ph i  trong, ph i ph c v  nhi m vể ứ ả ở ả ụ ụ ệ ụ 

chính tr , thúc đ y xây d ng và phát tri n kinh t , tác đ ng tích c c tr  l i đ i v iị ẩ ự ể ế ộ ự ở ạ ố ớ  

kinh t  và chính tr .ế ị

Ng i kh ng đ nh rõ:  "Trình đ  văn hóa c a nhân dân nâng cao s  giúpườ ẳ ị ộ ủ ẽ  

chúng ta đ y m nh công cu c khôi ph c kinh t , phát tri n dân ch  ... c n thi t đẩ ạ ộ ụ ế ể ủ ầ ế ể 

xây d ng n c ta thành m t n c hòa bình, th ng nh t, đ c l p, dân ch  và giàuự ướ ộ ướ ố ấ ộ ậ ủ  

m nh".ạ

Trong kháng chi n ch ng th c dân Pháp, Ng i ch  rõ: Văn hóa không đ ngế ố ự ườ ỉ ứ  

ngoài mà  trong cu c kháng chi n th n thánh c a dân t c. Và cu c kháng chi n đãở ộ ế ầ ủ ộ ộ ế  

tr  thành cu c kháng chi n không th  thi u văn hóa.ở ộ ế ể ế
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Cũng ph i th y r ng văn hóa đ ng  trong chính tr  và kinh t  cũng có nghĩaả ấ ằ ứ ở ị ế  

là chính tr  và kinh t  có tính văn hóa, đi u mà ch  nghĩa xã h i cũng nh  th i đ iị ế ề ủ ộ ư ờ ạ  

đang đòi h i. Văn hóa s  càng phát tri n m nh m  cùng v i s  phát tri n c a kinhỏ ẽ ể ạ ẽ ớ ự ể ủ  

t  và chính tr .ế ị
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1.2. Ch c năng c a văn hóa:ứ ủ

M t là, ộ b i d ng t  t ng đúng đ n và tình c m cao đ p.ồ ưỡ ư ưở ắ ả ẹ

T  t ng và tình c m là v n đ  ch  y u nh t c a đ i s ng tinh th n c aư ưở ả ấ ề ủ ế ấ ủ ờ ố ầ ủ  

con ng i. T  t ng có th  đúng đ n ho c sai l m, tình c m có th  th p hèn ho cườ ư ưở ể ắ ặ ầ ả ể ấ ặ  

cao đ p. Theo H  Chí Minh văn hoá có ch c năng: b i d ng t  t ng đúng đ nẹ ồ ứ ồ ưỡ ư ưở ắ  

và tình c m cao đ p, lo i b   nh ng sai l m và th p hèn có th  có trong t  t ng,ả ẹ ạ ỏ ữ ầ ấ ể ư ưở  

tình c m c a m i ng i. Vi c b i d ng ph i đ c ti n hành th ng xuyên vì tả ủ ỗ ườ ệ ồ ưỡ ả ượ ế ườ ư 

t ng, tình c m c a con ng i luôn chuy n bi n theo th c ti n xã h i. ưở ả ủ ườ ể ế ự ễ ộ

+ T  t ng: đ c l p, t  ch .”Không có gì quý h n đ c l p, t  do!”; đ c l pư ưở ộ ậ ự ủ ơ ộ ậ ự ộ ậ  

dân t c và ch  nghĩa xã h i.ộ ủ ộ

+ Tình c m: yêu n c, th ng dân, vì n c quên mình, đ t l i ích chung trênả ướ ươ ướ ặ ợ  

l i ích riêng.ợ

Hai là, nâng cao dân trí.

Nâng cao s  hi u bi t v  các lĩnh v c ho t đ ng c a m i ng i (chính tr ,ự ể ế ề ự ạ ộ ủ ỗ ườ ị  

kinh t , nghi p v  chuyên môn, khoa h c - k  thu t, l ch s , th c ti n Vi t Nam vàế ệ ụ ọ ỹ ậ ị ử ự ễ ệ  

th  gi i...) nh m ph c v  cho m c tiêu đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i. ế ớ ằ ụ ụ ụ ộ ậ ộ ủ ộ

Ba là, b i d ng nh ng ph m ch t, phong cách t t  đ p v  đ o đ c, l iồ ưỡ ữ ẩ ấ ố ẹ ề ạ ứ ố  

s ng... h ng con ng i v n t i chân, thi n, m  đ  không ng ng hoàn thi n b nố ướ ườ ươ ớ ệ ỹ ể ừ ệ ả  

thân.

 T  nh ng ch c năng trên c a văn hoá, H  Chí Minh xác đ nh ng i ho từ ữ ứ ủ ồ ị ườ ạ  

đ ng trong lĩnh v c văn hoá  cũng là nh ng chi n sĩ: “Văn hoá ngh  thu t cũng làộ ự ữ ế ệ ậ  

m t m t tr nộ ặ ậ . Anh ch  em là chi n sĩ trên m t tr n y”, ị ế ặ ậ ấ

1.3. Tính ch t c a n n văn hóa m i.ấ ủ ề ớ

- Theo H  Chí Minh, vi c xây d ng n n văn hóa m i đ c đ t ra  nh  m tồ ệ ự ề ớ ượ ặ ư ộ  

trong nh ng nhi m v  hàng đ u. Đó là xây d ng n n văn hóa dân ch  m i.ữ ệ ụ ầ ự ề ủ ớ

 - Đ n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  II c a Đ ng (năm 1951), H  Chíế ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ồ  

Minh kh ng đ nh ph i "xây d ng m t n n văn hóa Vi t Nam có tính ch t dân t c,ẳ ị ả ự ộ ề ệ ấ ộ  

khoa h c và đ i chúng".ọ ạ

Tính ch t dân t c c a n n văn hóa còn đ c H  Chí Minh bi u đ t b ngấ ộ ủ ề ượ ồ ể ạ ằ  

nh ng khái ni m khác nh  đ c tính dân t c, c t cách dân t c, đ  nh n m nh h nữ ệ ư ặ ộ ố ộ ể ấ ạ ơ  

n a đ n cái tinh túy bên trong r t đ c tr ng c a văn hóa dân t c.ữ ế ấ ặ ư ủ ộ
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Tính khoa h c, tính đ i chúng là phù h p v i trào l u phát tri n c a t  t ngọ ạ ợ ớ ư ể ủ ư ưở  

hi n đ i; Nay n c ta đ c đ c l p, tinh th n đ c gi i phóng, c n ph i có m tệ ạ ướ ượ ộ ậ ầ ượ ả ầ ả ộ  

n n văn hóa h p v i khoa h c và phù h p v i nguy n v ng c a nhân dân. ề ợ ớ ọ ợ ớ ệ ọ ủ

- T  Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  III (9/1960) c a Đ ng, v n đ  nàyừ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ấ ề  

đã đ c đi u ch nh l i: n n văn hóa m i là ượ ề ỉ ạ ề ớ n n văn hóa có n i dung xã h i chề ộ ộ ủ  

nghĩa và tính ch t dân t c.ấ ộ  

Dù có nh ng thay đ i, đi u ch nh trong cách di n đ t thì tính ch t tiên ti n,ữ ổ ề ỉ ễ ạ ấ ế  

đ m đà b n s c dân t c c a n n văn hóa mà chúng ta đang xây d ng v n bao hàmậ ả ắ ộ ủ ề ự ẫ  

trong đó tính dân t c, khoa h c, tính hi n đ i, tính nhân văn, tính đ i chúng.ộ ọ ệ ạ ạ

Hai tính ch t tiên ti n và đ m đà b n s c dân t c có quan h  ch t ch  v iấ ế ậ ả ắ ộ ệ ặ ẽ ớ  

nhau. Tiên ti n là khoa h c, hi n đ i, là xã h i ch  nghĩa, là bi t ti p thu tinh hoaế ọ ệ ạ ộ ủ ế ế  

văn hóa nhân lo i. Đ m đà b n s c dân t c là bi t k  th a, phát huy nh ng truy nạ ậ ả ắ ộ ế ế ừ ữ ề  

th ng văn hóa t t đ p c a dân t c, phát tri n nh ng truy n th ng t t đ p y choố ố ẹ ủ ộ ể ữ ề ố ố ẹ ấ  

phù h p v i nh ng đi u ki n l ch s  m i c a đ t n c. ợ ớ ữ ề ệ ị ử ớ ủ ấ ướ

2. T  t ng H  Chí Minh v  m t s  lĩnh v c chính c a văn hoá.ư ưở ồ ề ộ ố ự ủ

2.1. Văn hoá giáo d c.ụ

Khi tìm th y con đ ng c u n c, H  Chí Minh đã giành nhi u công s cấ ườ ứ ướ ồ ề ứ  

phân tích, phê phán sâu s c n n giáo d c phong ki n, th c dân. T  đó chu n b  choắ ề ụ ế ự ừ ẩ ị  

vi c xây d ng n n giáo d c c a n c Vi t Nam đ c l p sau này.ệ ự ề ụ ủ ướ ệ ộ ậ

- Phê phán n n giáo d c ph n khoa h c, ph n giáo d c d i ch  đ  th c dânề ụ ả ọ ả ụ ướ ế ộ ự  

n a phong ki n.ử ế

- Xây d ng n n giáo d c m i:ự ề ụ ớ

+ M c tiêu: th c hi n c  3 ch c năng c a văn hoá b ng giáo d c ụ ự ệ ả ứ ủ ằ ụ

+ Xây d ng h  th ng tr ng l p v i ch ng trình, n i dung th t khoa h c,ự ệ ố ườ ớ ớ ươ ộ ậ ọ  

phù h p v i nh ng b c phát tri n c a đ t n c.ợ ớ ữ ướ ể ủ ấ ướ

+ Ph ng th c: h c  m i n i, m i lúc; h c m i ng i; h c su t đ i; coiươ ứ ọ ở ọ ơ ọ ọ ọ ườ ọ ố ờ  

tr ng vi c t  h c, t  đào t o và đào t o l i.ọ ệ ự ọ ự ạ ạ ạ

+ B o đ m tính đ ng trong n i dung giáo d c. ả ả ả ộ ụ

2.2. Văn hoá ngh  thu t.ệ ậ

Văn hoá ngh  thu t là bi u hi n t p trung nh t c a n n văn hoá, là đ nh caoệ ậ ể ệ ậ ấ ủ ề ỉ  

c a đ i s ng tinh th n, là hình nh c a tâm h n dân t c. H  Chí Minh đ c bi t coiủ ờ ố ầ ả ủ ồ ộ ồ ặ ệ  

tr ng văn ngh .ọ ệ

- Văn ngh  là m t tr n, ngh  s  là chi n sĩ, tác ph m văn ngh  là vũ khí s cệ ặ ậ ệ ỹ ế ẩ ệ ắ  

bén trong đ u tranh cách m ng, trong xây d ng con ng i m i, xã h i m i. ấ ạ ự ườ ớ ộ ớ
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- Văn ngh  ph i g n v i th c ti n đ i s ng nhân dân, chi n sĩ văn ngh  ph iệ ả ắ ớ ự ễ ờ ố ế ệ ả  

“th t hoà mình v i qu n chúng”.ậ ớ ầ

- Ph i có nh ng tác ph m văn ngh  x ng đáng v i th i đ i m i, x ng đángả ữ ẩ ệ ứ ớ ờ ạ ớ ứ  

v i đ t n c và dân t c. Tác ph m ph i có n i dung chân th t và phong phú, hìnhớ ấ ướ ộ ẩ ả ộ ậ  

th c trong sáng và vui t i, có tác d ng b  ích đ i v i qu n chúng, v i s  nghi pứ ươ ụ ổ ố ớ ầ ớ ự ệ  

cách m ng c a nhân dân.ạ ủ

2.3. Văn hoá đ i s ng.ờ ố

Đ i s ng m i bao g m c  đ o đ c m i, l i s ng m i và n p s ng m i (Tácờ ố ớ ồ ả ạ ứ ớ ố ố ớ ế ố ớ  

ph m ẩ Đ i s ng m iờ ố ớ , 1947).

- Đ o đ c m i: C n, ki m, liêm, chính.ạ ứ ớ ầ ệ

- L i s ng m i (phong cách s ng): cách ăn, m c, , đi l i, sinh ho t, ng x ,ố ố ớ ố ặ ở ạ ạ ứ ử  

cách làm vi c.ệ

+ L i s ng có lý t ng, có đ o đ c.ố ố ưở ạ ứ

+ L i s ng văn minh, tiên ti n, k t h p hài hoà truy n th ng t t đ p c a dânố ố ế ế ợ ề ố ố ẹ ủ  

t c và tinh hoa văn hoá nhân lo i. ộ ạ

- N p s ng m i:  thu n phong m  t c. ế ố ớ ầ ỹ ụ

+ K  th a, phát tri n nh ng thu n phong m  t c c a dân t c.ế ừ ể ữ ầ ỹ ụ ủ ộ

+ C i t o nh ng phong t c t p quán cũ l c h u.ả ạ ữ ụ ậ ạ ậ

+ B  sung nh ng cái m i ti n b  mà tr c ch a có.ổ ữ ớ ế ộ ướ ư

* Bi n pháp: kiên trì,  c n th n, khôn khéo, m m m ng tuyên truy n giáoệ ẩ ậ ề ỏ ề  

d c, làm g ng. B t đ u t  t ng ng i cho đ n gia đình, t p th , ph  ph ng,ụ ươ ắ ầ ừ ừ ườ ế ậ ể ố ườ  

vùng mi n, xã h i.ề ộ
IV. V N D NG T  T NG Đ O Đ C, NHÂN VĂN, VĂN HOÁ H  CHÍ MINHẬ Ụ Ư ƯỞ Ạ Ứ Ồ  

VÀO VI C XÂY D NG CON NG I VI T NAM TRONG B I C NH HI N NAY.Ệ Ự ƯỜ Ệ Ố Ả Ệ

1. Th c tr ng con ng i Vi t Nam hi n nay.ự ạ ườ ệ ệ

Trong th c t  đ i s ng xã h i  n c ta hi n nay bên c nh nh ng ng i laoự ế ờ ố ộ ở ướ ệ ạ ữ ườ  

đ ng chân chính còn có b  ph n tham nhũng, làm ăn phi pháp làm gi m sút lòng  tinộ ộ ậ ả  

c a qu n chúng nhân dân vào Đ ng, Nhà n c, nh h ng x u đ n các giá tr  caoủ ầ ả ướ ả ưở ấ ế ị  

đ p c a ch  đ  xã h i c a chúng ta. ẹ ủ ế ộ ộ ủ

2. Xây d ng con ng i Vi t Nam m i d i ánh sáng t  t ng H  Chíự ườ ệ ớ ướ ư ưở ồ  

Minh v  đ o đ c, nhân văn, văn hoá.ề ạ ứ

 Các m c tiêu c n ti p t c ph n đ u th c hi n: ụ ầ ế ụ ấ ấ ự ệ
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- “Nhân dân có cu c s ng no đ , có nhà  t ng đ i t t, có đi u ki n thu nộ ố ủ ở ươ ố ố ề ệ ậ  

l i v  đi l i, h c hành, ch a b nh, có m c h ng th  văn hoá khá. Quan h  xã h iợ ề ạ ọ ữ ệ ứ ưở ụ ệ ộ  

lành m nh, l i s ng văn minh, gia đình h nh phúc”ạ ố ố ạ 1 (Đ i h i VIII)ạ ộ

- Đ i h i IX xác đ nh Chi n l c phát tri n kinh t -xã h i 2001-2010,  nêuạ ộ ị ế ượ ể ế ộ  

m c tiêu ph n đ u v  con ng i nh  sau: “Nâng cao rõ r t đ i s ng v t ch t, vănụ ấ ấ ề ườ ư ệ ờ ố ậ ấ  

hoá, tinh th n c a nhân dân...”ầ ủ 2. C  th :ụ ể

* Xây d ngự  t  t ng, đ o đ c, l i s ngư ưở ạ ứ ố ố :

- Th  gi i quan, ph ng pháp lu n c a ch  nghĩa Mác-Lênin, t  t ng Hế ớ ươ ậ ủ ủ ư ưở ồ 

Chí Minh.

- Yêu n c, yêu ch  nghĩa xã h i, có ý chí v n lên thoát kh i nghèo nàn, l cướ ủ ộ ươ ỏ ạ  

h u.ậ

- Gi  gìn đ o đ c, nhân ph m, l ng tâm, danh d .ữ ạ ứ ẩ ươ ự

- Xây d ng n p s ng gi n d , lành m nh.ự ế ố ả ị ạ

* V  nhân vănề : B i d ng tình c m yêu th ng, quý tr ng con ng i, tinhồ ưỡ ả ươ ọ ườ  

th n nhân ái, khoan dung H  Chí Minh.ầ ồ

* V  văn hoá: ề

- Có thói quen t  h c, v n lên chi m lĩnh nh ng tri th c c a th i đ i vự ọ ươ ế ữ ứ ủ ờ ạ ề 

văn hoá, khoa h c, công ngh ... Gi  gìn b n s c văn hoá dân t c trong quá trìnhọ ệ ữ ả ắ ộ  

giao l u, h i nh p v i th  gi i.ư ộ ậ ớ ế ớ

- Trong giai đo n cách m ng hi n nay, xây d ng n n văn hóa v i hai tínhạ ạ ệ ự ề ớ  

ch t tiên ti n và đ m đà b n s c dân t c s  làm cho văn hóa Vi t Nam tr  thànhấ ế ậ ả ắ ộ ẽ ệ ở  

m t n n văn hóa ngang t m th i đ i, ph c v  tích c c cho m c tiêu dân giàu, n cộ ề ầ ờ ạ ụ ụ ự ụ ướ  

m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh, đ ng th i đóng góp làm phong phúạ ộ ằ ủ ồ ờ  

thêm kho tàng văn hóa c a nhân lo i. Đó cũng chính là th c hi n quan đi m c a Hủ ạ ự ệ ể ủ ồ 

Chí Minh v  s  phát tri n bi n ch ng c a văn hóa, cũng nh  quan đi m  k  th aề ự ể ệ ứ ủ ư ể ế ừ  

và phát tri n trong văn hóa.    ể

T  t ng đ o đ c, nhân văn, văn hoá c a H  Chí Minh, con ng i H  Chíư ưở ạ ứ ủ ồ ườ ồ  

Minh là tiêu th c ph n đ u trong xây d ng con ng i Vi t Nam, xã h i Vi t Namứ ấ ấ ự ườ ệ ộ ệ  

hôm nay và mai sau.

N i dung ôn t p: ộ ậ

1 Đ ng C ng s n Vi t Nam: Văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VIII, Nxb.CTQG, H.1996, tr.81ả ộ ả ệ ệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ
2 Đ ng C ng s n Vi t Nam: Văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IX, Nxb.CTQG, H.2001, tr.159ả ộ ả ệ ệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ
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1. Phân tích  nh ng ph m ch t đ o đ c c  b n c a con ng i Vi t Namữ ẩ ấ ạ ứ ơ ả ủ ườ ệ  

trong th i đ i m i theo t  t ng H  Chí Minh?ờ ạ ớ ư ưở ồ

2. Phân tích  nh ng nguyên t c xây d ng đ o đ c m i theo t  t ng H  Chíữ ắ ự ạ ứ ớ ư ưở ồ  

Minh và v n d ng t  t ng y vào xây d ng con ng i Vi t Nam m i trong giaiậ ụ ư ưở ấ ự ườ ệ ớ  

đo n hi n nay?ạ ệ

         3. Phân tích  n i dung t  t ng nhân văn H  Chí Minh?ộ ư ưở ồ

         4. Phân tích  tính ch t, ch c năng c a n n văn hóa m i theo t  t ng H  Chíấ ứ ủ ề ớ ư ưở ồ  

Minh?

 5. Trình bày các yêu c u xây d ng n n văn hóa Vi t Nam hi n nay theo tầ ự ề ệ ệ ư  

t ng H  Chí Minh?ưở ồ
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BÀI 8 

M Y V N Đ  V N D NG VÀ PHÁT TRI N  T  T NG Ấ Ấ Ề Ậ Ụ Ể Ư ƯỞ

H  CHÍ MINH TRONG CÔNG CU C Đ I M I HI N NAYỒ Ộ Ổ Ớ Ệ

(04: 02 - 02)

Giá tr  lý lu n và th c ti n c a t  t ng H  Chí Minh đã đ c cách m ngị ậ ự ễ ủ ư ưở ồ ượ ạ  

Vi t Nam ki m nghi m và kh ng đ nh.ệ ể ệ ẳ ị

T  t ng H  Chí Minh không ch  có ý nghĩa trong đ u tranh gi i phóng dânư ưở ồ ỉ ấ ả  

t c, trong công cu c đ i m i mà còn có giá tr  b n v ng, lâu dài đ i v i s  phátộ ộ ổ ớ ị ề ữ ố ớ ự  

tri n c a đ t n c trong t ng lai.ể ủ ấ ướ ươ

I. H C T P, V N D NG T  T NG H  CHÍ MINH TRONG B I C NH M I,Ọ Ậ Ậ Ụ Ư ƯỞ Ồ Ố Ả Ớ  

ĐI U KI N M I PH I THEO T M G NG SÁNG T O C A H  CHÍ MINH.Ề Ệ Ớ Ả Ấ ƯƠ Ạ Ủ Ồ

1. B i c nh m i, đi u ki n m iố ả ớ ề ệ ớ   

1.1. Đ c đi m c a tình hình th  gi i hi n nayặ ể ủ ế ớ ệ :

* Cu c cách m ng khoa h c và công ngh , đ c bi t là công ngh  thông tin,ộ ạ ọ ệ ặ ệ ệ  

đã có b c phát tri n nh y v t, d n t i nh ng thay đ i to l n:ướ ể ả ọ ẫ ớ ữ ổ ớ

- Nhân lo i đang b c vào n n văn minh trí tu  mà hai đ c tr ng c  b n làạ ướ ề ệ ặ ư ơ ả  

xã h i thông tin và kinh t  tri th c.ộ ế ứ

- Cách m ng khoa h c và công ngh  đang t o c  s  v t ch t cho quá trìnhạ ọ ệ ạ ơ ở ậ ấ  

toàn c u hoá, thúc đ y s  chuy n d ch c  c u kinh t , làm thay đ i nhi u quanầ ẩ ự ể ị ơ ấ ế ổ ề  

ni m cũ v  nhi u lĩnh v c trên ph m vi qu c gia và qu c t . Toàn c u hoá là m tệ ề ề ự ạ ố ố ế ầ ộ  

xu th  khách quan, v a có m t tích c c v a có m t tiêu c c đang b  m t s  n cế ừ ặ ự ừ ặ ự ị ộ ố ướ  

phát tri n và các t p đoàn kinh t  xuyên qu c gia chi ph i.ể ậ ế ố ố

- Trong cu c c nh tranh đ  phát tri n, xu h ng liên k t, h p tác đang di nộ ạ ể ể ướ ế ợ ễ  

ra m nh m  v i nhi u c p đ  trên nhi u lĩnh v c gi a các n c có ch  đ  chínhạ ẽ ớ ề ấ ộ ề ự ữ ướ ế ộ  

tr  khác nhau. ị

* C c di n chính tr  th  gi i có s  thay đ i căn b n.ụ ệ ị ế ớ ự ổ ả

- S  s p đ  c a ch  nghĩa xã h i  Liên Xô và Đông Âu làm thay đ i cănự ụ ổ ủ ủ ộ ở ổ  

b n c c di n chính tr  th  gi i. ả ụ ệ ị ế ớ

- Các qu c gia đang phát tri n đ u tranh đ  t  l a ch n và quy t đ nh conố ể ấ ể ự ự ọ ế ị  

đ ng phát tri n c a mình, ch ng l i s  can thi p, áp đ t và xâm l c t  bênườ ể ủ ố ạ ự ệ ặ ượ ừ  

ngoài.
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- Ch  nghĩa t  b n hi n đ i đang ti p t c t  đi u ch nh, còn có kh  năngủ ư ả ệ ạ ế ụ ự ề ỉ ả  

phát tri n nh t đ nh do n m và t n d ng đ c các thành t u khoa h c và côngể ấ ị ắ ậ ụ ượ ự ọ  

ngh  hi n đ i, song v n không th  kh c ph c n i nh ng mâu thu n c  b n v nệ ệ ạ ẫ ể ắ ụ ổ ữ ẫ ơ ả ố  

có.

Nh  v y, các mâu thu n c  b n trên th  gi i, bi u hi n d i nh ng hìnhư ậ ẫ ơ ả ế ớ ể ệ ướ ữ  

thái và m c đ  khác nhau, v n t n t i, có m t sâu s c h n. Đ u tranh dân t c vàứ ộ ẫ ồ ạ ặ ắ ơ ấ ộ  

đ u tranh giai c p ti p t c di n ra d i nhi u hình th c, lúc hoà hoãn, lúc gay g t.ấ ấ ế ụ ễ ướ ề ứ ắ  

L ch s  th  gi i đã, đang và s  còn tr i qua nh ng b c quanh co, song loài ng iị ử ế ớ ẽ ả ữ ướ ườ  

nh t đ nh s  ti n t i ch  nghĩa xã h i vì đó là quy lu t ti n hoá c a l ch s . ấ ị ẽ ế ớ ủ ộ ậ ế ủ ị ử

* Chi n tranh l nh đã k t thúc nh ng chi n tranh c c b , xung đ t vũ trang,ế ạ ế ư ế ụ ộ ộ  

xung đ t s c t c, tôn giáo, ho t đ ng can thi p, l t đ , kh ng b  qu c t  v n đangộ ắ ộ ạ ộ ệ ậ ổ ủ ố ố ế ẫ  

còn di n ra  nhi u n i trên th  gi i, tính ch t ph c t p ngày càng tăng. Cu c đ uễ ở ề ơ ế ớ ấ ứ ạ ộ ấ  

tranh c a các dân t c vì hoà bình và phát tri n, vì đ c l p dân t c, dân ch , dânủ ộ ể ộ ậ ộ ủ  

sinh, vì ti n b  và công b ng xã h i v n ti p t c phát tri n.ế ộ ằ ộ ẫ ế ụ ể

1.2. Tình hình Vi t Nam sau h n 15 năm đ i m i.ệ ơ ổ ớ

- Đ ng l i đ i m i c a Đ ng ta: phát tri n kinh t  th  tr ng đ nh h ngườ ố ổ ớ ủ ả ể ế ị ườ ị ướ  

xã h i ch  nghĩa; g n tăng tr ng kinh t  v i ti n b  và công b ng xã h i; phátộ ủ ắ ưở ế ớ ế ộ ằ ộ  

tri n m nh m  quan h  đ i ngo i: “s n sàng là b n, là đ i tác tin c y c a cácể ạ ẽ ệ ố ạ ẵ ạ ố ậ ủ  

n c trong c ng đ ng qu c t , ph n đ u vì hoà bình, đ c l p và phát tri n”ướ ộ ồ ố ế ấ ấ ộ ậ ể 1.

- Đánh giá t ng quát: Nh ng thành t u to l n và quan tr ng... làm cho th  vàổ ữ ự ớ ọ ế  

l c c a n c ta l n m nh lên r t nhi u. C  s  v t ch t - k  thu t c a n n kinh tự ủ ướ ớ ạ ấ ề ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ề ế 

đ c tăng c ng... Tình hình chính tr  - xã h i c  b n n đ nh. Môi tr ng hoàượ ườ ị ộ ơ ả ổ ị ườ  

bình, s  h p tác, liên k t qu c t  và nh ng xu th  tích c c trên th  gi i t o đi uự ợ ế ố ế ữ ế ự ế ớ ạ ề  

ki n đ  chúng ta ti p t c phát huy n i l c và l i th  so sánh, tranh th  ngo i l c -ệ ể ế ụ ộ ự ợ ế ủ ạ ự  

ngu n v n, công ngh  m i, kinh nghi m qu n lý, m  r ng th  tr ng - ph c v  sồ ố ệ ớ ệ ả ở ộ ị ườ ụ ụ ự 

nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá. Đó là c  h i l n.ệ ệ ệ ạ ơ ộ ớ

Đ ng th i, đ t n c ta ph i đ i m t v i nhi u thách th c. B n nguy cồ ờ ấ ướ ả ố ặ ớ ề ứ ố ơ 

(ch ch h ng xã h i ch  nghĩa; t t h u xa h n v  kinh t ; quan liêu, tham nhũng;ệ ướ ộ ủ ụ ậ ơ ề ế  

di n bi n hoà bình) đ n nay v n còn t n t i và di n bi n ph c t p, đan xen, tácễ ế ế ẫ ồ ạ ễ ế ứ ạ  

đ ng l n nhau, không th  xem nh  nguy c  nào. Đi u c n nh n m nh là: tình tr ngộ ẫ ể ẹ ơ ề ầ ấ ạ ạ  

tham nhũng và s  suy thoái v  t  t ng chính tr , đ o đ c, l i s ng c a m t bự ề ư ưở ị ạ ứ ố ố ủ ộ ộ 

1 Đ ng C ng s n Vi t Nam, Văn ki n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IX, Nxb. Chính tr  qu c gia, Hà N i, 2001,ả ộ ả ệ ệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ị ố ộ  
tr. 119
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ph n không nh  cán b , đ ng viên đang c n tr  vi c th c hi n đ ng l i, chậ ỏ ộ ả ả ở ệ ự ệ ườ ố ủ 

tr ng, chính sách c a Đ ng, gây b t bình và làm gi m lòng tin trong nhân dân;ươ ủ ả ấ ả  

Vi t Nam v n là n c kinh t  kém phát tri n, m c s ng nhân dân còn th p, trongệ ẫ ướ ế ể ứ ố ấ  

khi đó cu c c nh tranh qu c t  ngày càng quy t li t, n u chúng ta không nhanhộ ạ ố ế ế ệ ế  

chóng v n lên thì s  càng t t h u xa h n v  kinh t .ươ ẽ ụ ậ ơ ề ế

V n đ  có ý nghĩa s ng còn đ i v i chúng ta là n m b t c  h i, v t quaấ ề ố ố ớ ắ ắ ơ ộ ượ  

thách th c, nêu cao tinh th n cách m ng ti n công, ti p t c v n lên m nh m ,ứ ầ ạ ế ế ụ ươ ạ ẽ  

v ng vàng tr c bi n đ ng qu c t .ữ ướ ế ộ ố ế

Tóm l iạ , chúng ta đ ng tr c m t tình hình có thu n l i và có khó khăn, th iứ ướ ộ ậ ợ ờ  

c  và nguy c  đan xen nhau. Trong đi u ki n đó, chúng ta ph i v n d ng t  t ngơ ơ ề ệ ả ậ ụ ư ưở  

và ph ng pháp H  Chí Minh đ  “dĩ b t bi n, ng v n bi n”, n m l y v n h i,ươ ồ ể ấ ế ứ ạ ế ắ ấ ậ ộ  

đ y lùi nguy c , v t qua thách th c.ẩ ơ ượ ứ

2. M y quan đi m c  b n có ý nghĩa ph ng pháp lu n ấ ể ơ ả ươ ậ

- Quan đi m lý lu n g n v i th c ti nể ậ ắ ớ ự ễ  

+ N m v ng lý lu n ch  nghĩa Mác – Lênin, t  t ng H  Chí Minh và th cắ ữ ậ ủ ư ưở ồ ự  

ti n c a ch  nghĩa xã h i (n m cái chung, toàn c c).ễ ủ ủ ộ ắ ụ

+ V n d ng lý lu n và th c ti n chung y vào đi u ki n c  th  c a đ tậ ụ ậ ự ễ ấ ề ệ ụ ể ủ ấ  

n c.ướ

+ Làm rõ quy lu t, ti p t c khái quát lý lu n và phát hi n quy lu t đ c thù,ậ ế ụ ậ ệ ậ ặ  

trên c  s  đó đ nh ra đ ng l i, ph ng châm, b c đi c  th , thích h p v i đi uơ ở ị ườ ố ươ ướ ụ ể ợ ớ ề  

ki n Vi t Nam và b i c nh qu c t . ệ ệ ố ả ố ế
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- Quan đi m l ch s  - c  thể ị ử ụ ể: 

Nghiên c u t  t ng H  Chí Minh không ph i  câu ch  mà  tinh th n cứ ư ưở ồ ả ở ữ ở ầ ơ 

b n,  n i dung c t lõi, đích th c đ c th  hi n nh t quán trong t  t ng và cu cả ở ộ ố ự ượ ể ệ ấ ư ưở ộ  

đ i c a Ng i.  ờ ủ ườ

+ Nh n th c hay v n d ng câu nói c a H  Chí Minh ph i  ậ ứ ậ ụ ủ ồ ả đ t trong b iặ ố  

c nh c  thả ụ ể: nói v i ai, nh m m c đích gì, do hoàn c nh nào mà nói nh  v y đớ ằ ụ ả ư ậ ể 

hi u đ c  ể ượ ý nghĩa đích th c  ự c a nó, không suy di n làm sai l ch quan đi m, tủ ễ ệ ể ư 

t ng c a Ng i.ưở ủ ườ

+ T  t ng H  Chí Minh là s n ph m c a m t th i kỳ l ch s  c  th , nênư ưở ồ ả ẩ ủ ộ ờ ị ử ụ ể  

cũng ch u s  ch  c c a đi u ki n l ch s  c  th .ị ự ế ướ ủ ề ệ ị ử ụ ể

- Quan đi m toàn di n và h  th ngể ệ ệ ố : 

+ Toàn di n: Yêu c u xem xét m i m t đ i s ng xã h i; quá kh  - hi n t i -ệ ầ ọ ặ ờ ố ộ ứ ệ ạ  

t ng lai; truy n th ng và hi n đ i; dân t c và qu c t ; cá nhân, t p th , c ngươ ề ố ệ ạ ộ ố ế ậ ể ộ  

đ ng; th i, th , l c; thiên th i, đ a l i, nhân hoà; nh n th c, t  t ng, tình c m;ồ ờ ế ự ờ ị ợ ậ ứ ư ưở ả  

đ c và tài; lý lu n và th c ti n; nói và làm...ứ ậ ự ễ

+ H  th ng, nh t quán: đ t các y u t  trong h  th ng, các t  t ng c  thệ ố ấ ặ ế ố ệ ố ư ưở ụ ể 

đ u xu t phát và ph c v  cho m c tiêu, h t nhân c t lõi: Đ c l p dân t c và chề ấ ụ ụ ụ ạ ố ộ ậ ộ ủ 

nghĩa xã h i.ộ

- Quan đi m k  th a và phát tri n:ể ế ừ ể

+ K  th a và phát tri n nh ng nguyên lý, nguyên t c ph ng pháp lu n vàế ừ ể ữ ắ ươ ậ  

ph ng pháp H  Chí Minh trong đi u ki n m i c a đ t n c, trong b i c nh th iươ ồ ề ệ ớ ủ ấ ướ ố ả ờ  

đ i hi n nay.ạ ệ

Yêu c u c a  quan đi m k  th a và phát tri n là ph i trung thành v i m cầ ủ ể ế ừ ể ả ớ ụ  

tiêu, lý t ng c a H  Chí Minh; trung thành v i logic phát tri n t  t ng c aưở ủ ồ ớ ể ư ưở ủ  

Ng i. ườ

Nh  v y, trung thành v i t  t ng H  Chí Minh là kiên trì con đ ng vàư ậ ớ ư ưở ồ ườ  

m c tiêu Ng i đã ch  d n, là v n d ng tinh th n và ph ng pháp H  Chí Minh đụ ườ ỉ ẫ ậ ụ ầ ươ ồ ể 

phát hi n ra nh ng quy lu t phát tri n c a cách m ng Vi t Nam, tìm ra nh ng lu nệ ữ ậ ể ủ ạ ệ ữ ậ  

đi m m i, cách làm m i phù h p v i hoàn c nh và đi u ki n m i. Đó chính là kể ớ ớ ợ ớ ả ề ệ ớ ế 

th a trung thành và phát tri n sáng t o t  t ng H  Chí Minh.ừ ể ạ ư ưở ồ

II. PH NG H NG VÀ N I DUNG V N D NG, PHÁT TRI N T  T NGƯƠ ƯỚ Ộ Ậ Ụ Ể Ư ƯỞ  

H  CHÍ MINH TRONG S  NGHI P Đ I M IỒ Ự Ệ Ổ Ớ
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1. Ph ng h ngươ ướ : N m v ng quan đi m th c ti n, v n d ng và phát tri nắ ữ ể ự ễ ậ ụ ể  

sáng t o t  t ng H  Chí Minh nh m gi i quy t đúng đ n nh ng v n đ  do cáchạ ư ưở ồ ằ ả ế ắ ữ ấ ề  

m ng n c ta đ t ra. ạ ướ ặ

2. M t s  n i dung có ý nghĩa c p bách  th i đi m hi n nay:ộ ố ộ ấ ở ờ ể ệ

* Kiên đ nh m c tiêu đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i, đ y m nh giáoị ụ ộ ậ ộ ủ ộ ẩ ạ  

d c ch  nghĩa yêu n c g n li n v i lý t ng xã h i ch  nghĩaụ ủ ướ ắ ề ớ ưở ộ ủ .

- Kiên đ nh m c tiêu đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i.ị ụ ộ ậ ộ ủ ộ

- Ra s c phát tri n ch  nghĩa yêu n c và tinh th n dân t c (quy mô và ch tứ ể ủ ướ ầ ộ ấ  

l ng); b i d ng cho th  h  tr  lý t ng xã h i ch  nghĩa.ượ ồ ưỡ ế ệ ẻ ưở ộ ủ

* Quán tri t t  t ng H  Chí Minh: đ i m i là s  nghi p c a nhân dân,ệ ư ưở ồ ổ ớ ự ệ ủ  

do nhân dân, vì nhân dân; m i ch  tr ng, chính sách ph i h ng vào dân,ọ ủ ươ ả ướ  

d a vào dân.ự

- Đem tài dân, s c dân, c a dân đ  làm l i cho dân.ứ ủ ể ợ

- Chăm lo phát tri n ngu n l c con ng i.ể ồ ự ườ

- M  r ng dân ch , phát huy quy n làm ch , b i d ng ý th c làm ch  c aở ộ ủ ề ủ ồ ưỡ ứ ủ ủ  

ng i dân.ườ

* C ng c  và m  r ng kh i đ i đoàn k t dân t c, đ a chi n l c đ iủ ố ở ộ ố ạ ế ộ ư ế ượ ạ  

đoàn k t H  Chí Minh lên m t t m cao và m t chi u sâu m iế ồ ộ ầ ộ ề ớ .

- Gi i quy t t t m i quan h  gi a các dân t c anh em trong đ i gia đình Vi tả ế ố ố ệ ữ ộ ạ ệ  

Nam. 

- Gi i quy t m m d o, khoa h c v n đ  tôn giáo.ả ế ề ẻ ọ ấ ề

* Nâng cao năng l c lãnh đ o và s c chi n đ u c a Đ ng, hi u l c qu nự ạ ứ ế ấ ủ ả ệ ự ả  

lý  c a Nhà n củ ướ .

V  Đ ngề ả :

- Đ u tranh lo i tr  các ph n t  c  h i ra kh i Đ ng, kh i v  trí công tác,ấ ạ ừ ầ ử ơ ộ ỏ ả ỏ ị  

kh i v  trí lãnh đ o.ỏ ị ạ

- Ti p t c hoàn thi n c  ch : Đ ng lãnh đ o, Nhân dân làm ch , Nhà n cế ụ ệ ơ ế ả ạ ủ ướ  

qu n lý.ả

- Hoàn thi n c  ch  b u c : công khai, dân ch .ệ ơ ế ầ ử ủ

- B o đ m quy n đ c thông tin c a đ ng viên.ả ả ề ượ ủ ả

- Nâng cao năng l c t  ch c th c hi n.ự ổ ứ ự ệ

V  Nhà n cề ướ : 
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- Ti p t c c i cách và hoàn thi n b  máy nhà n c theo t  t ng H  Chíế ụ ả ệ ộ ướ ư ưở ồ  

Minh.

- Th c hi n ch c năng công quy n: qu n lý ch  y u b ng ho ch đ nh chínhự ệ ứ ề ả ủ ế ằ ạ ị  

sách, xây d ng th  ch  pháp lu t, ki m tra giám sát vi c th c hi n pháp lu t.ự ể ế ậ ể ệ ự ệ ậ

- Cán b  viên ch c nhà n c ph i đáp ng c  v  đ o đ c và tài năng; ph iộ ứ ướ ả ứ ả ề ạ ứ ả  

qua thi tuy n, thi chuy n ng ch nghiêm túc.ể ể ạ

- Rèn luy n đ o đ c cách m ng, kiên quy t ch ng ch  nghĩa cá nhân, nói điệ ạ ứ ạ ế ố ủ  

đôi v i làm, ng x  theo g ng sáng đ o đ c, văn hoá H  Chí Minh./.ớ ứ ử ươ ạ ứ ồ

N i dung ôn t p: ộ ậ

1. Phân tích tính toàn di n, h  th ng c a t  t ng H  Chí Minh?ệ ệ ố ủ ư ưở ồ

         2. Phân tích nh ng quan đi m c  b n có ý nghĩa ph ng pháp lu n trongữ ể ơ ả ươ ậ  

nghiên c u, h c t p t  t ng H  Chí Minh?ứ ọ ậ ư ưở ồ

          3. Trình bày ph ng h ng và n i dung v n d ng, phát tri n t  t ng Hươ ướ ộ ậ ụ ể ư ưở ồ  

Chí Minh trong s  nghi p đ i m i hi n nay  n c ta?ự ệ ổ ớ ệ ở ướ

121



DANH M C TÀI LI U THAM KH OỤ Ệ Ả

1. H  Chí Minh (1995-1996), ồ Toàn t pậ , 12 t p, Nxb CTQG, Hà N i.ậ ộ

2. H  Chí Minh (1993 –1996), ồ Biên niên ti u sể ử, Toàn t p, Nxb CTQG, Hà N i.ậ ộ

3. Đ ng C ng s n Vi t Nam (2000),  ả ộ ả ệ Văn ki n Đ ng toàn t p,  ệ ả ậ Nxb CTQG, Hà 

N i..ộ

4. Võ Nguyên Giáp (ch  biên, 1997)), ủ T  t ng H  Chí Minh và con đ ng cáchư ưở ồ ườ  

m ng Vi t Namạ ệ , Nxb CTQG, Hà N i.ộ

5. Ph m Văn Đ ng (1998),  ạ ồ Nh n th c c  b n v  t  t ng H  Chí Minhậ ứ ơ ả ề ư ưở ồ , Nxb 

CTQG, Hà N i.ộ

6. Tr n Văn Giàu - Tr n B ch Đ ng (1990),  ầ ầ ạ ằ Vĩ đ i m t con ng iạ ộ ườ , Nxb Long 

An.

7. Tr n Văn Giàu (1997), ầ S  hình thành v  c  b n t  t ng H  Chí Minhự ề ơ ả ư ưở ồ , Nxb 

CTQG, Hà N i.ộ

8. Tr n Văn Giàu (1997), ầ Thành công c a ch  nghĩa Mác - Lênin, t  t ng Hủ ủ ư ưở ồ  

Chí Minh, Nxb CTQG, Hà N i.ộ

9. Nghiên c u t  t ng H  Chí Minhứ ư ưở ồ  (1993), t p 1, 2, 3, Vi n H  Chí Minh xu tậ ệ ồ ấ  

b n, Hà N i.ả ộ

10. Đ ng Xuân Kỳ (1997), ặ Ph ng pháp và phong cách H  Chí Minhươ ồ , Nxb CTQG, 

Hà N i.ộ

11. Đinh Xuân Lâm - Lê M u Hãn (1994),ậ  Góp ph n tìm hi u t  t ng đ c l pầ ể ư ưở ộ ậ  

dân t c c a H  Chí Minhộ ủ ồ , Nxb CTQG, Hà N i.ộ

12. Phùng H u Phú (Ch  biên, 1997), ữ ủ Chi n l c đ i đoàn k t H  Chí Minhế ượ ạ ế ồ , Nxb 

CTQG, Hà N i.ộ

13. Tr n Đình Huỳnh (ch  biên, 1993),  ầ ủ Tìm hi u t  t ng H  Chí Minh v  xâyể ư ưở ồ ề  

d ng Đ ngự ả , Nxb CTQG, Hà N i.ộ

14. Song Thành (1997),  M t s  v n đ  v  ph ng pháp lu n và ph ng phápộ ố ấ ề ề ươ ậ ươ  

nghiên c u v  H  Chí Minhứ ề ồ , Nxb CTQG, Hà N i.ộ

15. Lê S  Th ng (1996),  ỹ ắ T  t ng H  Chí Minh v  con ng i và chính sách xãư ưở ồ ề ườ  

h iộ , Nxb CTQG, Hà N i.ộ

16. Thành Duy (ch  biên, 1996), ủ T  t ng H  Chí Minh v  đ o đ cư ưở ồ ề ạ ứ , Nxb CTQG, 

Hà N i.ộ

122



17. Ch ng trình nghiên c u t  t ng H  Chí Minh (1993),  ươ ứ ư ưở ồ T  t ng đ o đ cư ưở ạ ứ  

H  Chí Minh. Truy n th ng dân t c và nhân lo iồ ề ố ộ ạ , Nxb Khoa h c Xã h i, Hàọ ộ  

N i.ộ

18. Đ  Huy (1997), ỗ T  t ng văn hoá H  Chí Minhư ưở ồ , Nxb CTQG, Hà N i.ộ

19. Đ i h c Qu c gia Hà N i (1998), ạ ọ ố ộ T  t ng H  Chí Minh v  xây d ng văn hoáư ưở ồ ề ự  

Vi t Namệ , Nxb Đ i h c Qu c gia Hà N i.ạ ọ ố ộ

20. Phan Ng c Liên (1995), Tọ ìm hi u t  t ng H  Chí Minh v  m t s  v n để ư ưở ồ ề ộ ố ấ ề  

qu c tố ế, Nxb CTQG, Hà N i.ộ

21. Tr n Văn Trà (1994),  ầ T  t ng quân s  H  Chí Minhư ưở ự ồ  , Nxb Quân đ i Nhânộ  

dân, Hà N i.ộ

22. Tr nh Nhu - Vũ D ng Ninh (1996), ị ươ V  con đ ng gi i phóng dân t c c a Hề ườ ả ộ ủ ồ  

Chí Minh, Nxb CTQG, Hà N i.ộ

23. Lê H u Nghĩa (ch  biên, 2000),  ữ ủ T  t ng tri t h c H  Chí Minhư ưở ế ọ ồ , Nxb Lao 

đ ng, Hà N i.ộ ộ

24. U  ban Khoa h c Xã h i Vi t Nam (1990),  ỷ ọ ộ ệ H  Chí Minh - Anh hùng gi iồ ả  

phóng dân t c, danh nhân văn hoá th  gi iộ ế ớ , Nxb Khoa h c Xã h i, Hà N i.ọ ộ ộ

25. B  T  pháp (1993), ộ ư Nghiên c u t  t ng H  Chí Minh v  Nhà n c và phápứ ư ưở ồ ề ướ  

lu t, ậ Vi n KHPL, Hà N i.ệ ộ

26. Nguy n Đình L c (1998),ễ ộ  T  t ng H  Chí Minh v  nhà n c c a dân, doư ưở ồ ề ướ ủ  

dân và vì dân, Nxb CTQG, Hà N i.ộ

27. M ch Quang Th ng (1995), ạ ắ M t s  chuyên đ  v  môn h c H  Chí Minhộ ố ề ề ọ ồ , Nxb 

CTQG, Hà N i.ộ

28. Đinh Xuân Lý (Ch  biên, 2003),  ủ M t s  chuyên đ  t  t ng H  Chí Minhộ ố ề ư ưở ồ , 

Nxb. CTQG, Hà N i.ộ

123


